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1. TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM  

Tuy Việt Nam mới trở thành thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) 
được 3 năm, nhưng tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT) của nước ta đã trải 
qua trên 20 năm. Từ cuối thập niên 1980, đất nước bắt đầu mở cửa nền kinh tế, đẩy 
mạnh thông thương với bên ngoài và tiếp nhận luồng vốn đầu tư nước ngoài (FDI). 
Việc trở thành thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông nam Á (ASEAN) năm 1995 
đánh dấu bước đi quan trọng đầu tiên trong HNKTQT. Từ năm 1996 Việt Nam bắt đầu 
thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung nhằm thiết lập Khu vực 
thương mại tự do (FTA) trong khối ASEAN (AFTA) với lịch trình cắt giảm thuế quan 
mà mốc cuối cùng của Hiệp định là năm 2006 khi toàn bộ các mặt hàng, trừ mặt hàng 
trong Danh mục nông sản nhạy cảm và Danh mục loại trừ hoàn toàn, phải đưa về mức 
thuế suất trong khoảng 0-5%. Nhằm tiến tới tự do hóa thương mại hoàn toàn trong 
ASEAN, Việt Nam sẽ xóa bỏ thuế quan đối với hầu hết các mặt hàng vào năm 2015.1 
Đồng thời, ASEAN cũng đã lựa chọn 12 lĩnh vực ưu tiên để tự do hóa sớm từ nay đến 
năm 2012. ASEAN cũng đã quyết định hình thành một Cộng đồng Kinh tế ASEAN 
vào năm 2015, trong đó hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động (có kỹ năng) được 
dịch chuyển tự do. 

Một mốc quan trọng nữa trong HNKTQT là việc Việt Nam ký kết (năm 2000) 
và thực hiện Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ (năm 2001) với 
những nội dung và phạm vi cam kết sát với chuẩn mực WTO. Tiếp đó là Hiệp định 
khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Trung Quốc được ký kết vào tháng 
11/2002. Nội dung chính của Hiệp định là xây dựng một Khu vực thương mại tự do 
ASEAN-Trung Quốc trong vòng 10 năm. Lĩnh vực tự do hóa bao gồm thương mại 
hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư cũng như các hợp tác khác về tài chính, ngân 
hàng, công nghiệp, vv... Theo Hiệp định khung, ASEAN6 và Trung Quốc sẽ dành cơ 
chế đối xử đặc biệt cho Căm-pu-chia, Lào, Mi-an-ma và Việt Nam do chênh lệch về 

                                              
1 ASEAN6 (gồm Bru-nêy, In-đô-nê-xia, Ma-lai-xia, Phi-lip-pin, Xin-ga-po và Thái Lan) sẽ xóa bỏ 
thuế quan vào năm 2010. Bốn thành viên mới Căm-pu-chia, Lào, Mi-an-ma và Việt Nam sẽ xóa bỏ 
thuế quan vào năm 2015 với một số dòng thuế được thỏa thuận linh hoạt đến 2018. 
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trình độ phát triển kinh tế. ASEAN6 và Trung Quốc sẽ phải hoàn thành nghĩa vụ cắt 
giảm thuế quan xuống 0% vào năm 2010, còn với bốn thành viên mới là vào năm 
2015, tương đương với thời điểm hoàn thành AFTA. Việc tự do hóa thuế quan đối với 
hàng hóa được chia thành 3 danh mục cắt giảm chính, gồm: (i) Danh mục thu hoạch 
sớm; (ii) Danh mục cắt giảm thuế thông thường; và (iii) Danh mục nhạy cảm. 

Việt Nam cũng tham gia vào Khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc 
được ký lại lần thứ 3 vào tháng 8/2006 với cam kết lộ trình cắt giảm thuế quan bắt đầu 
từ năm 2007. Theo cam kết trong Hiệp định thương mại hàng hóa, Việt Nam phải cắt 
giảm thuế theo lộ trình với đích cuối cùng là xóa bỏ thuế nhập khẩu của ít nhất 90% 
mặt hàng trong Danh mục thông thường vào ngày 1/1/2015, và ít nhất 95% mặt hàng 
trong Danh mục này vào ngày 1/1/2016. 

Đầu năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên WTO. Các cam kết 
WTO của Việt Nam, tương tự như cam kết của các nước mới gia nhập khác, nhằm xóa 
bỏ sự phân biệt đối xử giữa hàng nội địa và nhập khẩu hoặc giữa đầu tư trong và ngoài 
nước và minh bạch hóa. Các lĩnh vực quan trọng nhất mà Việt Nam đã có cam kết 
gồm mở cửa thị trường thông qua cắt giảm thuế quan;2 chính sách giá cả minh bạch, 
không phân biệt đối xử và phù hợp với các quy định của WTO; giảm hoặc điều chỉnh 
lại thuế xuất khẩu đối với một số hàng hóa; không áp dụng trợ cấp xuất khẩu đối với 
nông sản từ thời điểm gia nhập; duy trì hỗ trợ nông nghiệp trong nước ở mức không 
quá 10% giá trị sản lượng; bãi bỏ hoàn toàn các loại trợ cấp công nghiệp bị cấm từ thời 
điểm gia nhập; các ưu đãi đầu tư đã cấp trước ngày gia nhập WTO sẽ được bảo lưu 
trong 5 năm (trừ các ưu đãi xuất khẩu đối với ngành dệt may); tuân thủ Hiệp định về 
Các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại của WTO từ thời điểm gia nhập; áp 
dụng các loại phí và lệ phí theo quy định của WTO; tuân thủ Hiệp định về xác định giá 
trị tính thuế hải quan của WTO ngay từ khi gia nhập; tuân thủ Hiệp định về giám định 
hàng hóa trước khi giao cũng như các Hiệp định có liên quan khác của WTO; duy trì 
hệ thống thủ tục hải quan thống nhất, minh bạch, đơn giản và phù hợp với chuẩn mực 
quốc tế; các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sẽ hoàn toàn hoạt động theo tiêu chí 
thương mại, Nhà nước không can thiệp trực tiếp hay gián tiếp vào hoạt động của 
DNNN; chấp nhận điều khoản về nền kinh tế phi thị trường trong thời gian tối đa là 12 
năm; tham gia vào một số Hiệp định tự do hóa theo ngành; cam kết mở cửa thị trường 
dịch vụ tài chính, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ kế toán, kiểm toán, dịch vụ thuế. 

                                              
2 Tuyệt đại đa số các dòng thuế sẽ phải giảm xuống 0-5%, chỉ một số ít mặt hàng được duy trì mức 10-
20%. Thời gian để thực hiện giảm thuế thường không quá 3 năm, đa số các trường hợp phải giảm ngay 
từ khi gia nhập. Mức thuế bình quân toàn biểu được giảm từ mức hiện hành 17,2% xuống còn 13,4%, 
thực hiện dần trong vòng 5-7 năm. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, mức cam kết bình quân là 25,2% 
vào thời điểm gia nhập và 21,0% sẽ là mức cắt giảm cuối cùng. Đối với lĩnh vực công nghiệp, mức 
cam kết bình quân vào thời điểm gia nhập là 16,1%, và mức cắt giảm cuối cùng sẽ là 12,6%. 
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Tháng 12/2008, Khu vực thương mại tự do ASEAN - Nhật Bản được thiết lập 
và có hiệu lực ngay với một số cam kết. Khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc+Niu-
Di-lân chính thức được ký kết vào đầu năm 2009. Hiệp định thương mại tự do giữa 
ASEAN và Ấn Độ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2010, mở ra cho cả 2 bên cơ hội 
liên kết thương mại cả về hàng hóa và dịch vụ đầy triển vọng đối với một thị trường 
rộng lớn với hơn 1,7 tỷ dân. Việt Nam cũng có trách nhiệm trong việc thúc đẩy đàm 
phán thương mại toàn cầu và xây dựng Cộng đồng kinh tế Đông Á, dù đây là những 
quá trình phức tạp và lâu dài. 

Có thể thấy WTO không phải là điểm bắt đầu và kết thúc quá trình hội nhập và 
đổi mới của Việt Nam. Các hiệp định tự do thương mại khu vực và song phương có 
mức độ mở cửa cao hơn cam kết trong WTO. Những khác biệt trong cam kết giữa các 
hiệp định thương mại có thể tạo ra hiệu ứng thương mại và đầu tư khác nhau. Các hiệp 
định thương mại tự do song phương (như Hiệp định được ký kết giữa Việt Nam và 
Nhật Bản cuối năm 2008) và khu vực ở Đông Á thường bao hàm cả những vấn đề đầu 
tư và hợp tác kinh tế toàn diện. Chính vì vậy, tác động của các hiệp định đó đến nền 
kinh tế Việt Nam sâu sắc hơn là trong khuôn khổ của khu vực thương mại tự do thuần 
túy. Điều rõ ràng là tiến trình HNKTQT, tự do hóa thương mại, đầu tư và chuyển sang 
thể chế kinh tế thị trường đang diễn ra ngày càng sâu rộng và không thể đảo ngược. 
Nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng hơn vào kinh tế thế giới.  

 

2. TÌNH HÌNH VIỆT NAM THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT HỘI NHẬP 

Ngay trước khi gia nhập WTO và trong 3 năm sau gia nhập, Việt Nam đã sửa 
đổi và ban hành mới nhiều văn bản pháp lý nhằm ‘nội luật hóa’ các cam kết gia nhập, 
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cũng như các cơ quan quản lý thực hiện các cam 
kết theo đúng lộ trình. Điều này cho thấy Việt Nam đã và đang có nhiều nỗ lực trong 
việc thực hiện nghiêm túc cam kết gia nhập. 

 

2.1. Tình hình Việt Nam thực hiện các cam kết WTO 

2.1.1. Cam kết đối với hàng hóa 

Sau khi trở thành thành viên chính thức WTO, Việt Nam đã ban hành và cập 
nhật định kỳ rất nhiều văn bản pháp quy để thực hiện cắt giảm thuế quan về hàng hóa 
theo lộ trình đã cam kết.3  

                                              
3 Các cam kết cắt giảm thuế quan và thuế xuất khẩu đối với hàng hóa được quy định tại các Quyết 
định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/7/2006 Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; 
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Hàng nông sản4 

Nhìn chung các mức thuế suất áp dụng cuối năm 2009 đối với hàng nông sản 
nhập khẩu bằng hoặc thấp hơn so với mức cam kết đến thời điểm đó. Các sản phẩm 
thịt và phụ phẩm thịt là mặt hàng chịu thuế suất nhập khẩu cắt giảm nhanh nhất, và 
lịch trình giảm thuế của Việt Nam từ giữa năm 2007 nhanh hơn đáng kể so với cam 
kết WTO.5 Thuế đánh vào thịt gia cầm giảm từ 20% xuống 12%, thịt bò từ 20% xuống 
12%, thịt lợn từ 30% xuống 20%, ngô từ 5% xuống 3%, trứng các loại gia cầm từ 30% 
xuống 20%, thấp gần bằng mức cam kết thuế quan năm 2012. Đối với một số mặt 
hàng, sau khi giảm thuế quan, Chính phủ đã quyết định áp dụng trở lại các mức thuế 
nhập khẩu cũ; cụ thể là 40% đối với thịt gà, 20% đối với trâu bò và 30% đối với thịt 
lợn, 5% đối với ngô và trứng gia cầm là 40%.  

Hàng phi nông sản 

Nhìn chung các mức thuế suất áp dụng cuối năm 2009 đối với nhóm này bằng 
hoặc thấp hơn so với mức cam kết đến thời điểm đó. Các mặt hàng đã giảm thuế quan 
nhiều nhất bao gồm thủy hải sản, dệt và may, gỗ và giấy, sắt thép, máy móc thiết bị 
điện tử và các hàng chế tạo khác. Riêng đối với thủy hải sản, khoảng 2/3 dòng thuế 
quan hiện đang áp dụng thấp hơn so với cam kết, phần còn lại là đúng với cam kết.6 

Hạn ngạch thuế quan 

 Áp dụng đối với các sản phẩm trứng chim và trứng gia cầm; đường tinh luyện, 
đường thô, thuốc lá nguyên liệu, muối.7 Việt Nam đã thực thi cam kết này. 

                                                                                                                                             

Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 Ban hành biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập 
khẩu ưu đãi; Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 về việc Điều chỉnh mức thuế suất 
thuế xuất khẩu, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế 
xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 Quy định 
mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu 
thuế; Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày 15/6/2009 về việc Đính chính Quyết định số 106/2007/QĐ-
BTC ngày 20/12/2007. 
4 Theo phân loại của WTO, lâm sản và thủy hải sản thuộc nhóm hàng phi nông sản. 
5 Xem chi tiết về kết quả thực hiện cam kết giảm thuế suất đối với hàng nông sản trong Bảng PL1.1 và 
PL1.2, Phụ lục 1. 
6 Xem chi tiết về kết quả thực hiện cam kết giảm thuế suất đối với hàng phi nông sản trong Bảng 
PL1.3 và PL1.4, Phụ lục 1. 
7 Các văn bản pháp quy về hạn ngạch thuế quan gồm: Quyết định số 35/2006/QĐ-BTM ngày 
8/12/2006 về Lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu năm 2007; Quyết định số 
77/2006/QĐ-BTC ngày 29/12/2006 về việc Ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập 
khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan; Quyết định số 46/2007/QĐ-BTC ngày 6/6/2007 về việc Sửa 
đổi, bổ sung Quyết định số 77/2006/QĐ-BTC ngày 29/12/2006; Quyết định số 014/2007/QĐ-BCT 
ngày 28/12/2007 về Lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng hóa thuế nhập khẩu năm 2007; Quyết 
định số 23/2008/QĐ-BCT ngày 31/7/2008 về việc Bổ sung lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 
muối tại Điều 1 Quyết định số 014/2007/QĐ-BCT; Thông tư số 16/2008/TT-BCT ngày 9/12/2008 
Hướng dẫn việc nhập khẩu các mặt hàng thuộc Danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế 
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2.1.2. Cam kết dịch vụ8 

Việt Nam đã thực hiện đầy đủ các cam kết WTO trong lĩnh vực này. Đối với 
các loại hình dịch vụ có mức cam kết gia nhập cao hơn so với khung pháp lý hiện hành 
trước khi gia nhập, Chính phủ đã ban hành các văn bản pháp quy để thực thi các cam 
kết. Đó là các lĩnh vực dịch vụ phân phối9, dịch vụ ngân hàng10, dịch vụ bưu chính - 
viễn thông11, dịch vụ chứng khoán12, dịch vụ bảo hiểm13. Đối với các loại hình dịch vụ 
còn lại, việc thực hiện các cam kết WTO tuân theo Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện 
điều ước quốc tế số 41/2005/QH11 ngày 24/6/2005. 

Việc rà soát các cam kết hội nhập trong lĩnh vực này cho thấy các lĩnh vực có 
mức độ mở cửa tương đối nhanh (không cần thời gian quá độ hoặc thời gian quá độ 
ngắn) là dịch vụ ngân hàng, dịch vụ phân phối, xây dựng, y tế, du lịch, bảo hiểm, dịch 
vụ kinh doanh (kiểm toán, pháp lý, máy tính, nghiên cứu và triển khai).  

Trong lĩnh vực viễn thông, ngay sau khi gia nhập, các nhà đầu tư nước ngoài 
(ĐTNN) được phép liên doanh với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông được cấp phép 
tại Việt Nam. Đối với các dịch vụ có hạ tầng mạng, phần góp vốn của phía nước ngoài 
trong liên doanh không vượt quá 49% vốn pháp định của liên doanh và mức 51% được 

                                                                                                                                             

quan năm 2009; Thông tư số 18/2009/TT-BCT ngày 3/7/2009 về việc Sửa đổi bổ sung Thông tư số 
16/2008/TT-BCT. 
8 Xem chi tiết hơn ở Phụ lục 2. 
9 Các văn bản pháp quy chính đã ban hành để thực hiện cam kết WTO trong lĩnh vực này là Nghị định 
số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 Hướng dẫn thực hiện Luật Thương mại về hoạt động mua bán 
hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 Hướng dẫn thi hành Nghị 
định 23/2007/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bằng Thông tư số 05/2008/TT-BCT ngày 14/4/2008; Quyết 
định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 Công bố lộ trình thực hiện các cam kết WTO về hoạt động 
mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa. 
10 Các văn bản pháp quy chính đã ban hành để thực hiện cam kết WTO trong lĩnh vực này là Nghị 
định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 về Tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng 
nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư số 03/2007/TT-NHNN ngày 5/6/2007 Hướng dẫn thi hành một số 
điều của Nghị định số 22/2006/NĐ-CP; Nghị định số 69/2007/NĐ-CP ngày 20/4/2007 về việc Nhà 
đầu tư nước ngoài mua cổ phần của NHTM Việt Nam; Thông tư số 07/2007/TT-NHNN ngày 
29/11/2007 Hướng dẫn thi hành Nghị định 69/2007/NĐ-CP. 
11 Các văn bản pháp quy chính đã ban hành để thực hiện cam kết WTO trong lĩnh vực này là Luật Viễn 
thông ngày 23/11/2009, Nghị định số 121/2008/NĐ-CP ngày 3/12/2008 về Hoạt động đầu tư trong 
lĩnh vực bưu chính viễn thông. 
12 Văn bản pháp quy chính đã ban hành để thực hiện cam kết WTO trong lĩnh vực này là Quyết định 
số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 về Tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên TTCK Việt 
Nam. 
13 Văn bản pháp quy chính đã ban hành để thực hiện cam kết WTO trong lĩnh vực này là Nghị định số 
45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo 
hiểm. 
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coi là nắm quyền kiểm soát trong việc quản lý liên doanh. Đối với các dịch vụ không 
có hạ tầng mạng, phần góp vốn của phía nước ngoài trong liên doanh không vượt quá 
51% vốn pháp định của liên doanh.  

Trong lĩnh vực phân phối, từ ngày 1/1/2009, doanh nghiệp phân phối 100% vốn 
ĐTNN được phép thành lập ở Việt Nam. Đối với hoạt động ngân hàng, từ ngày 
1/4/2007 ngân hàng 100% vốn ĐTNN cũng được phép thành lập. 

 

2.1.3. Các biện pháp hỗ trợ  

Trợ cấp xuất khẩu  

Việt Nam đã xóa bỏ toàn bộ các loại trợ cấp xuất khẩu kể từ ngày gia nhập 
WTO. Tuy nhiên trong khuôn khổ Hiệp định nông nghiệp, Việt Nam được quyền bảo 
lưu 2 hình thức trợ cấp xuất khẩu được WTO cho phép áp dụng đối với các nước đang 
phát triển là: (i) trợ cấp để giảm chi phí tiếp thị, bao gồm cả chi phí xử lý, nâng cấp, tái 
chế sản phẩm, chi phí vận tải quốc tế, cước phí vận chuyển và (ii) ưu đãi về cước phí 
vận tải trong nước và quốc tế đối với hàng xuất khẩu. Nhưng 2 hình thức trợ cấp này 
vẫn chưa được áp dụng ở Việt Nam. 

Hỗ trợ đầu tư  

Giá trị vốn đầu tư của Nhà nước cho ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản (NLTS) 
tăng đều về số lượng nhưng giảm về cơ cấu, tương ứng từ khoảng 8% năm 2000 
xuống 6,3% năm 2008.  

Tất cả các hỗ trợ trực tiếp của Chính phủ cho sản xuất nông nghiệp (SXNN) có 
yếu tố xuất khẩu đã bị xóa bỏ nhằm thực hiện các cam kết với WTO. Tuy nhiên có 
một số hỗ trợ Việt Nam vẫn có thể duy trì, thậm chí tăng cường để hỗ trợ nông dân mà 
vẫn phù hợp với quy định (Hộp xanh lá cây, xanh da trời, Chương trình phát triển). Ví 
dụ, một số chính sách hỗ trợ các dịch vụ chung (nghiên cứu khoa học, kiểm soát dịch 
bệnh và sâu bệnh, đào tạo, khuyến nông, xúc tiến và tiếp thị, và cơ sở hạ tầng), trợ cấp 
để điều chỉnh cơ cấu SXNN.  

Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng là hỗ trợ đầu tư lớn nhất, chiếm phần lớn tổng 
đầu tư cho ngành NLTS và luôn tăng. Trong 3 năm 2007-2009, đầu tư riêng cho thủy 
lợi tiếp tục xu thế tăng từ 1.386,32 tỷ VNĐ năm 2007 lên 2.257,17 tỷ VNĐ năm 2009. 
Đầu tư cho các dự án NLTS tăng từ 180,93 tỷ VNĐ lên 474,45 VNĐ và cho khoa học 
công nghệ cũng tăng từ 137,96 tỷ lên 208,50 tỷ VNĐ. Ngoài ra, đầu tư qua các chương 
trình mục tiêu, các dự án để thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu cụ thể cũng tăng lên 
trong 3 năm 2007-2009. 
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Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi 

Thời gian qua, một số chính sách hỗ trợ này chưa được tận dụng triệt để, đặc 
biệt là một số khoản hỗ trợ cụ thể không vi phạm cam kết với WTO. Tăng cường kinh 
phí hỗ trợ nghiên cứu, cung cấp, đổi mới giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây 
lâm nghiệp14 là một trong các hoạt động theo hướng này. 

Chính sách tín dụng 

Môi trường chính sách đã được cải thiện một bước nhằm đơn giản hóa thủ tục 
tín dụng thương mại để người sản xuất có thể tiếp cận vốn vay thuận lợi hơn. Đã có 
những nỗ lực lớn nhằm cải thiện thủ tục vay vốn, mở rộng tín dụng, tăng mức vay, 
v.v… cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân sản xuất kinh doanh trong nông 
nghiệp tiếp cận tín dụng thương mại. Tuy nhiên, chính sách tín dụng đầu tư cho nông 
nghiệp còn chung chung, chưa đủ hấp dẫn, chưa thể hiện những ưu đãi cụ thể cho các 
nhà đầu tư khi bỏ vốn đầu tư vào nông nghiệp. Điều này dẫn đến số lượng hộ gia đình, 
doanh nghiệp và lượng vốn đầu tư vào khu vực nông nghiệp rất hạn chế.  

Về bảo lãnh tín dụng: chính sách này đã được áp dụng nhằm giúp các doanh 
nghiệp, các trang trại và các hộ nông dân tiếp cận tốt hơn với tín dụng.15 Tuy nhiên, 
chính sách này khó thực hiện đối với các doanh nghiệp, trang trại và hộ gia đình nông 
nghiệp vì quy mô nhỏ, không có đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu bảo lãnh để tiếp cận 
tín dụng có hiệu quả.  

Về tín dụng ưu đãi: Đã có những quy định khá rõ về quy trình cho vay, điều 
kiện vay, trả nợ... Tuy nhiên, vẫn còn thiếu những chính sách khả thi hơn để đối tượng 
thuộc ngành nông nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn này. Đặc biệt, năm 2009, Nhà 
nước đã ban hành một loạt các văn bản quan trọng giúp các tổ chức kinh tế, hộ, cá 
nhân, trong đó có cả các đối tượng hoạt động trong NLTS và làm muối, vượt qua 
những khó khăn của thời kỳ khủng hoảng kinh tế.  

Một trong các chính sách ban hành gần đây nhất là chính sách hỗ trợ lãi suất tín 
dụng để mua vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ SXNN.16 Đây là dạng hỗ trợ chung, vì 
vậy phù hợp với các quy định của WTO. Chính sách này nằm trong Gói kích cầu của 
Chính phủ. Mặc dù thời gian triển khai thực hiện chính sách này ngắn (từ tháng 4 đến 
tháng 12/2009), đã bộc lộ một số tồn tại trong thực hiện như (i) hạn mức vay được quy 
định rất thấp; (ii) yêu cầu phải mua thiết bị, máy móc được sản xuất trong nước, trong 

                                              
14 Như quy định tại Quyết định số 17/2006/QĐ-TTg ngày 20/1/2006 về việc Tiếp tục thực hiện chương 
trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp đến năm 2010. 
15 Quy định tại Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/1/2009 ban hành Quy chế Bảo lãnh cho 
doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại. 
16 Theo Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 17/4/2009 về việc Hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc 
thiết bị, vật tư phục vụ SXNN và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn. 
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khi các sản phẩm máy móc thiết bị sản xuất trong nước chưa đáp ứng yêu cầu của 
người sử dụng về giá cả, chất lượng; (iii) thủ tục vay vẫn còn phức tạp, phiền hà. 
Những yêu cầu này trong thực tế đã hạn chế tiếp cận tín dụng. Do vậy, rất ít người 
dân, đặc biệt là nông dân, vay được tiền.  

Chính sách hỗ trợ lãi suất được áp dụng theo hình thức cho các nhà đầu tư vay 
vốn với lãi suất ưu đãi để khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ nông 
dân cùng bỏ vốn vào đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Chính sách này được áp dụng 
cho mọi đối tượng, không phân biệt ngành nghề và thuộc nhóm các chính sách hỗ trợ 
phát triển sản xuất gọi là ‘Chương trình phát triển’.  

Nói chung, các chính sách tín dụng ưu đãi hiện nay chủ yếu vẫn hướng vào các 
doanh nghiệp lớn, chưa hướng vào các doanh nghiệp nhỏ, hộ nông dân, cá nhân kinh 
doanh trong lĩnh vực NLTS.  

Trong quá trình thực hiện các chính sách hỗ trợ đã nổi lên một số vấn đề như 
sau:  

- Các chính sách hỗ trợ của Việt Nam trong thời gian qua thường mang tính tình 
thế, không theo một chương trình tổng thể. Diện mặt hàng và khối lượng nông sản 
được hỗ trợ tùy thuộc vào tình hình phát sinh, chưa có tiêu chí cụ thể cho chính sách 
hỗ trợ. Chính sách hỗ trợ để bảo hộ hợp lý những ngành sản phẩm trong thời gian đầu 
khi chưa đủ sức cạnh tranh hoặc chuyển đổi cơ cấu sản xuất là cần thiết nhưng lại chưa 
được áp dụng. 

- Trong khi WTO quy định đối tượng của các chính sách hỗ trợ trong nước là 
người sản xuất thì Việt Nam lại thường hỗ trợ cho doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập 
khẩu, chủ yếu là DNNN. Hỗ trợ cho người sản xuất (nông dân) rất ít, nhất là đối với 
nông dân nghèo, vùng khó khăn.  

- Một số chính sách hỗ trợ mà WTO cho phép như hỗ trợ người SXNN chuyển 
nghề, chuyển đổi nguồn lực SXNN (đất đai), hỗ trợ thu nhập cho nông dân khi giá cả 
xuống thấp, 2 hình thức trợ cấp xuất khẩu đối với các nước đang phát triển lại chưa 
được áp dụng.  

Tóm lại, Việt Nam đã thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết WTO, trong đó 
chúng ta đã đi nhanh hơn lịch trình cam kết giảm thuế quan, mở cửa thị trường trong 
nước đối với khá nhiều mặt hàng và lĩnh vực, song lại chưa triển khai áp dụng được 
nhiều biện pháp hỗ trợ mà WTO cho phép cũng như các hàng rào kỹ thuật. Các ứng 
phó của chúng ta đối với các ảnh hưởng bất lợi liên quan đến thương mại và đầu tư 
cũng chưa chủ động, kịp thời và linh hoạt. Sự phối hợp giữa các bộ ngành để thực thi 
tối ưu các cam kết HNKTQT cũng còn là vấn đề phải bàn; trong đó bộ máy, cơ chế và 
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cơ quan chỉ đạo điều hành thực thi cần phải được đánh giá, tổng kết sớm và nghiêm 
túc. 

Thực hiện nhanh lịch trình mở cửa một mặt góp phần hạ thấp giá cả, giảm giá 
thành sản xuất, cho phép người sử dụng có được nhiều lựa chọn hơn đối với hàng hóa 
dịch vụ; nhưng mặt khác có thể gây bất lợi cho các doanh nghiệp hoặc ngành với khả 
năng cạnh tranh thấp, cần có thời gian chuẩn bị để tổ chức lại hoặc chuyển hướng sản 
xuất. 

 

2.2. Tình hình Việt Nam thực hiện Hiệp định Hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN – 
Trung Quốc 

Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Trung Quốc nhằm xây 
dựng một Khu vực thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc trong vòng 10 năm. Lĩnh 
vực tự do hóa bao gồm thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, các hợp tác 
khác về tài chính, ngân hàng, công nghiệp. Tự do hóa thương mại hàng hóa được tiến 
hành với 3 danh mục cắt giảm thuế quan: thu hoạch sớm, thông thường và nhạy cảm. 

 

2.2.1. Danh mục thu hoạch sớm 

Danh mục này bao gồm các nông sản từ Chương 1 đến Chương 8 của Hệ thống 
hài hòa hóa (HS) về phân loại sản phẩm với lịch trình giảm thuế quan nhanh nhất, bắt 
đầu từ 1/7/2003 và kết thúc 1/1/2008 (xem Bảng 1 và Bảng 2). Theo danh mục này, 
nhóm sản phẩm có thuế suất khá cao (nhóm 1 trên 30%) năm 2003 bao gồm nhiều sản 
phẩm mà Việt Nam có khả năng cạnh tranh cao cũng như một số sản phẩm Việt Nam 
khó cạnh tranh. Nhóm sản phẩm với thuế suất trung bình (nhóm 2) và thấp (nhóm 3) 
chủ yếu gồm các sản phẩm có khả năng cạnh tranh trung bình hoặc thấp. 

Việt Nam đã thực hiện đúng tiến độ 100% các dòng thuế đã cam kết đối với các 
sản phẩm trong Chương trình thu hoạch sớm.  

Bảng 1: Lịch trình giảm thuế quan theo danh mục thu hoạch sớm của Việt Nam 
trong khu vực mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc (%) 

Nhóm sản 
phẩm 

Tại thời điểm 
1/7/2003 

Trước 
1/1/2004

Trước 
1/1/2005

Trước 
1/1/2006

Trước 
1/1/2007 

Trước 
1/1/2008

Nhóm 1 thuế suất≥30 20 15 10 5 0 
Nhóm 2 15≤thuế suất <30 10 10 5 5 0 
Nhóm 3 thuế suất<15 5 5 0-5 0-5 0 
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Bảng 2: Các sản phẩm danh mục thu hoạch sớm theo nhóm giảm thuế và danh 
mục loại trừ 

Chương theo HS Nhóm thu 
hoạch sớm

Danh mục  
loại trừ 

Năng lực cạnh tranh  
của VN 

1. Động vật sống Nhóm 3 Gia cÇm sèng  
(4 dòng) 

Không cao 

2. Thịt, nội tạng động vật  Nhóm 2 Thịt, nội tạng 
gia cầm 

Bình thường, lượng nhập 
và xuất không đáng kể 

3. Cá và động vật sống dưới nước 
khác 

Nhóm 1  Cao 

4. Sữa và các sản phẩm từ sữa Nhóm 1  Thấp 
4. Sữa và các sản phẩm từ sữa Nhóm 2  Thấp 
5. Các sản phẩm khác từ động vật Nhóm 3 Trứng chim Thấp 
6. Cây sống, củ, rễ, hoa cắt rời, lá 
trang trí 

Nhóm 1  Bình thường 

6. Cây sống: trừ các loại trên Nhóm 3  Bình thường 
7. Rau và một số loại củ, rễ ăn 
được; hạt giống và cây giống 

Nhóm 3  Bình thường 

7. Rau và một số loại củ, rễ ăn 
được; trừ hạt giống và cây giống 

Nhóm 1  Cao đối với một số sản 
phẩm 

8. Quả và hạt ăn được Nhóm 1 Quả có múi, 
tươi hoặc khô 

Cao đối với một số sản 
phẩm 

2.2.2. Danh mục thông thường 

Lịch trình cắt giảm thuế quan theo danh mục thông thường được tóm tắt trong 
Bảng 3. Đối với sản phẩm trong danh mục này (sản phẩm công nghiệp), hầu hết việc 
cắt giảm thuế quan đều nhanh hơn lịch trình (xem chi tiết ở Phụ lục 3). 

Bảng 3: Lịch trình cam kết giảm thuế suất của Việt Nam trong khu vực mậu dịch 
tự do ASEAN – Trung Quốc (%) 

X = Thuế 
suất ưu đãi 

áp dụng 

Thuế suất ưu đãi (không muộn hơn 1 tháng 1) 
2005* 2006 2007 2008 2009 2011 2013 2015 

X ≥ 60 60 50 40 30 25 15 10 0 
45 ≤ X <60 40 35 35 30 25 15 10 0 
35 ≤ X < 45 35 30 30 25 20 15 5 0 
30 ≤ X < 35 30 25 25 20 17 10 5 0 
25 ≤ X < 30 25 20 20 15 15 10 5 0 
20 ≤ X < 25 20 20 15 15 15 10 0-5 0 
15 ≤ X < 20 15 15 10 10 10 5 0-5 0 
10 ≤ X < 15 10 10 10 10 8 5 0-5 0 
7 ≤ X < 10 7 7 7 7 5 5 0-5 0 
5 ≤ X < 7 5 5 5 5 5 5 0-5 0 

X < 5 Giữ nguyên 0 
Ghi chú: * Ngày bắt đầu thực hiện là 1/7/2005. 
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2.3. Tình hình Việt Nam thực hiện Hiệp định Hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN – 
Hàn Quốc 

Lịch trình cắt giảm thuế quan theo Hiệp định về thương mại hàng hóa thuộc 
Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa chính phủ các nước thành viên 
ASEAN và Hàn Quốc được tóm tắt trong Bảng 4. 

Lịch trình giảm thuế quan đối với phần lớn sản phẩm nông nghiệp thực hiện 
đúng cam kết. Một số nông sản (rau ôn đới, trứng, thịt dê, cừu) có mức giảm thuế quan 
nhanh hơn cam kết. Đa số sản phẩm gỗ có mức cắt giảm đúng theo lịch trình cam kết. 
Cắt giảm thuế quan đối với thủy, hải sản đã thực hiện đúng theo lịch trình (xem chi tiết 
ở Phụ lục 4). 

Bảng 4: Lịch trình cam kết giảm thuế suất của Việt Nam trong khu vực mậu dịch 
tự do ASEAN – Hàn Quốc (%) 

X = thuế suất 
ưu đãi áp dụng 

Thuế suất ưu đãi (không muộn hơn ngày 1/1) 
2006 2007 2008 2009 2011 2013 2015 2016 

X ≥ 60 60 50 40 30 20 15 10 0 
40 ≤ X <60 45 40 35 25 20 15 10 0 
35 ≤ X <40 35 30 30 20 15 10 0-5 0 
30 ≤ X <35 30 30 25 20 15 10 0-5 0 
25 ≤ X <30 25 25 20 20 10 7 0-5 0 
20 ≤ X <25 20 20 15 15 10 7 0-5 0 
15 ≤ X <20 15 15 15 10 7 5 0-5 0 
10 ≤ X <15 10 10 10 8 5 0-5 0-5 0 
7 ≤ X <10 7 7 7 7 5 0-5 0-5 0 
5 ≤ X <7 5 5 5 5 5 0-5 0 0 

X <5 Giữ nguyên 0 

 

3. TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT ĐỐI VỚI VIỆT 
NAM  

Một trong các nguyên tắc quan trọng của WTO trong quan hệ thương mại giữa 
các quốc gia thành viên là đối xử bình đẳng, theo đó các thành viên WTO phải đối xử 
bình đẳng đối với tất cả các nhà sản xuất và cung ứng dịch vụ, dù đó là nhà sản xuất 
trong nước thuộc bất kỳ thành phần kinh tế nào, hay nhà sản xuất nước ngoài đến từ 
bất cứ quốc gia thành viên nào. Nguyên tắc này được thực hiện thông qua 2 điều 
khoản là Quy chế tối huệ quốc và Nguyên tắc đối xử quốc gia.  

Theo Quy chế tối huệ quốc, nếu một thành viên đã, đang và sẽ dành một số điều 
kiện ưu đãi hoặc không áp dụng một số hạn chế thương mại đối với hàng hóa, dịch vụ, 
đối tượng sở hữu trí tuệ và nhà cung cấp dịch vụ đến từ một nước thành viên thứ hai 
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thì cũng phải áp dụng vô điều kiện các ưu đãi hoặc không áp dụng những hạn chế đó 
cho bất kỳ một nước thành viên thứ 3 nào.  

Còn Nguyên tắc đối xử quốc gia yêu cầu các thành viên không được phân biệt 
đối xử giữa hàng hóa nhập khẩu và hàng hóa nội địa, không phân biệt đối xử giữa dịch 
vụ và đối tượng sở hữu trí tuệ do nhà cung cấp trong nước và nước ngoài thực hiện. 
Tuy nhiên, nguyên tắc này không áp dụng cho việc mua bán của chính phủ nhằm mục 
đích tiêu dùng.  

Từ năm 2007, khi Việt Nam trở thành thành viên WTO, các nước thành viên 
WTO khác đã áp dụng đầy đủ Quy chế tối huệ quốc và Nguyên tắc đối xử quốc gia đối 
với Việt Nam. Điều này có nghĩa là các nước thành viên WTO khác chuyển Việt Nam 
từ danh sách theo cách đối xử ngoài WTO sang đối xử theo WTO. Toàn bộ các cam 
kết của WTO đã được các nước thực hiện ngay vào thời điểm Việt Nam chính thức trở 
thành thành viên WTO. Đối với các quốc gia này, đây là điều không khó như Việt 
Nam, bởi khung pháp lý của họ đã được điều chỉnh theo hướng phù hợp với quy định 
của WTO trong giai đoạn mới gia nhập. 

Tuy nhiên, trong thực tế không dễ dàng được hưởng các cam kết này. Khá 
nhiều nước đối tác đã thực hiện một cách khôn khéo các hàng rào kỹ thuật và thậm chí 
cả các biện pháp hành chính để bảo hộ cho sản xuất trong nước của họ. Khi HNKTQT 
sâu rộng hơn, xuất khẩu nhiều hơn thì khả năng bị khởi kiện liên quan đến thương mại 
cũng cao hơn. Từ 1994 đến 2009, Việt Nam chịu tổng cộng 42 vụ kiện, trong đó có 34 
vụ kiện chống bán phá giá (xem Bảng 5), 6 vụ tự vệ thương mại và 1 vụ chống trợ cấp. 
Riêng từ năm 2007 đến nay, có 13 vụ khởi kiện liên quan đến Việt Nam. 

Việt Nam đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm để chống lại các vụ kiện 
thương mại, nhất là từ khi trở thành thành viên WTO. Việt Nam cũng tận dụng được 
các quyền lợi của thành viên để được đối xử công bằng hơn trong các vụ kiện này. 

Bảng 5: Các vụ kiện chống bán phá giá đối với Việt Nam thời kỳ 2004-2009 

 
Năm 

Số vụ 
kiện Mặt hàng Nước khởi kiên 

 
Sau 
WTO 

2009 5 
Giầy, đế giầy, túi nhựa, đĩa DVD, máy 
điều hòa 

Bra-zil, Ca-na-đa, Hoa Kỳ, 
Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ 

2008 3 Sợi vải, lò xo, vải nhựa Ấn Độ, Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ 
2007 3 Đĩa ghi, đèn huỳnh quang, bật lửa ga Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ 

 
Trước 
WTO 

2006 2 Giày vải mũ, dây curoa Pê-ru, Thổ Nhĩ Kỳ 

2005 3 
Nan hoa xe đạp, đèn huỳnh quang, giày 
mũ da 

Ac-hen-ti-na, Ai Cập, Liên 
minh châu Âu 

1994-
2004 18 

Ván lướt sóng, đèn huỳnh quang, chốt 
cài i-nox, xe đạp, ống thép, lốp xe… 

Liên minh châu Âu, Pê-ru, 
Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ, Hàn 
Quốc, Ca-na-đa, Ba Lan, Cô-
lum-bia 

Nguồn: Tập hợp từ nhiều nguồn. 

12



 

Tuy nhiên, do là nền kinh tế phi thị trường trong WTO nên khả năng thắng kiện 
của Việt Nam không cao. Trong thực tế, Việt Nam đã bị thua trong nhiều vụ kiện với 
hậu quả là xuất khẩu sản phẩm bị kiện sang quốc gia khởi kiện giảm, sản xuất ở Việt 
Nam thu hẹp, công nhân mất việc, thu nhập giảm. Đây là tác động tiêu cực của cam 
kết WTO đối với nền kinh tế.  

 

4. BỐI CẢNH KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ PHẢN ỨNG CHÍNH SÁCH CỦA VIỆT 
NAM  

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong 3 năm 2007-2009 còn chịu 
tác động tương tác giữa quá trình HNKTQT với nhiều yếu tố chủ quan và khách quan 
khác. Nền kinh tế toàn cầu biến động phức tạp: giá dầu tăng mạnh và giá lương thực 
leo thang (từ cuối năm 2007 đến tháng 8/2008); khủng hoảng tài chính toàn cầu bùng 
nổ vào tháng 9/2008 và nền kinh tế thế giới bước vào suy thoái nghiêm trọng. Cuối 
năm 2009 nền kinh tế thế giới bắt đầu phục hồi. Trong 3 năm đầu gia nhập WTO, nền 
kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của tình hình kinh tế thế giới, như tình 
hình giá cả nguyên, nhiên, vật liệu thế giới gia tăng từ cuối năm 2007, khủng hoảng tài 
chính Hoa Kỳ và sau đó là khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế thế giới từ năm 
2008 đến giữa năm 2009 và phục hồi kinh tế từ cuối năm 2009 đến nay.  

Trong 3 năm qua, phản ứng chính sách của Chính phủ đã ngày càng linh hoạt 
hơn. Trước tình hình lạm phát gia tăng từ quý III/2007, từ tháng 4/2008 Chính phủ đã 
có bước ngoặt chuyển hướng chính sách từ thúc đẩy tăng trưởng sang kiềm chế lạm 
phát bằng cách thắt chặt chính sách tiền tệ và đầu tư công, chấp nhận đánh đổi giữa 
tăng trưởng và lạm phát trong ngắn hạn. Từ tháng 10/2008, nền kinh tế lại phải gồng 
mình chống đỡ tác động hết sức tiêu cực của cơn bão khủng hoảng và suy thoái toàn 
cầu. Một lần nữa, Chính phủ lại chuyển hướng chính sách, tập trung chống suy giảm 
kinh tế đồng thời tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội. Chính sách 
tiền tệ được nới lỏng dần và từ tháng 12/2008, một gói kích thích kinh tế 6 tỷ USD 
chính thức được triển khai nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và xuất 
khẩu (nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)), phát triển kết cấu hạ tầng, kích 
thích tiêu dùng và hỗ trợ xã hội. 
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5. CÁC KÊNH TÁC ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 

5.1. Hội nhập kinh tế quốc tế 

Hình 1 tóm lược khung khổ tổng quan xem xét những tác động phức hợp đối 
với nền kinh tế Việt Nam sau 3 năm gia nhập WTO.  

HNKTQT tác động lên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế thông qua một số 
kênh tác động chính. HNKTQT có tác động trực tiếp và nhanh nhất đến thương mại 
quốc tế và đầu tư, từ đó lan tỏa đến sản xuất trong nước, tạo việc làm và giảm nghèo. 

Việc dỡ bỏ các rào cản thương mại sẽ làm giá cả hàng hóa và dịch vụ trong 
nước diễn biến sát hơn với giá cả trên thị trường thế giới. Đồng thời, việc giảm thiểu 
các rào cản về đầu tư và xóa bỏ tình trạng phân biệt đối xử sẽ làm giảm lệch lạc trong 
các động cơ khuyến khích về phân bổ nguồn lực, đầu tư và thương mại. Hoạt động 
thương mại và đầu tư tăng nhanh, từ đó làm tăng sản lượng của nền kinh tế.  

Các nguồn lực, đặc biệt là các nguồn khan hiếm đối với Việt Nam như vốn, đất 
đai, sẽ chuyển từ các ngành được bảo hộ vào các ngành thực sự có hiệu quả, có lợi thế 
cạnh tranh và mang lại hiệu suất nguồn lực cao hơn. Các ngành này thường là các 
ngành sử dụng nhiều lao động hơn nên sẽ tạo ra nhiều việc làm hơn. Hiệu quả sử dụng 
các nguồn lực trong từng ngành nói riêng và trong toàn bộ nền kinh tế nói chung sẽ 
tăng. Loại tác động này là lợi thế cạnh tranh tĩnh gắn với việc sử dụng các nguồn lực 
vốn có của nền kinh tế hiệu quả hơn, chứ chưa phải là thu hút thêm các nguồn lực mới 
vào nền kinh tế, hoặc áp dụng công nghệ kỹ thuật mới. 

Khi hàng rào bảo hộ đối với sản xuất trong nước bị cắt giảm, các rào cản đối 
với chu chuyển vốn bị dỡ bỏ và nhu cầu xuất khẩu một số loại hàng hóa từ Việt Nam 
tăng, vốn đầu tư trong và ngoài nước sẽ đổ vào các ngành sản xuất kinh doanh có hiệu 
quả cao hơn. Cạnh tranh trong các ngành này sẽ trở nên quyết liệt. Hàng loạt các biện 
pháp về giảm chi phí sản xuất, áp dụng công nghệ mới để nâng cao năng suất lao 
động, cải tiến quản lý, đa dạng hóa và đổi mới sản phẩm sẽ được các doanh nghiệp áp 
dụng nhằm tạo ra khả năng cạnh tranh tốt hơn để trụ lại trên thị trường. Một số ngành 
mở rộng được sản xuất, tăng sản lượng đầu ra sẽ đạt tới quy mô sản xuất tối ưu mà tại 
đó tất cả các nguồn lực đều được tận dụng ở mức cao nhất, khiến cho giá thành giảm 
xuống mức tối thiểu. Đây chính là lợi thế động nhờ (i) tăng thêm nguồn lực cho nền 
kinh tế thông qua việc thu hút FDI và các luồng vốn khác; (ii) tăng năng suất do tiếp 
cận tốt hơn với kiến thức, công nghệ của nước ngoài, cải thiện hiệu suất sử dụng 
nguồn lực, đạt tới qui mô kinh tế tối ưu; (iii) thúc đẩy nhanh cải cách kinh tế trong 
nước. Nói cách khác, chính sách mở cửa tạo sức ép thúc đẩy cải cách kinh tế trong 
nước, giảm khả năng quay trở lại các chính sách bảo hộ, từ đó cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao tính minh bạch, là điều kiện tiền đề để thu hút thêm vốn đầu tư.  
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Một nguyên nhân nữa thu hút dòng vốn FDI vào Việt Nam là khả năng xuất 
khẩu sang thị trường khác từ Việt Nam với các điều kiện ưu đãi hơn trong các thỏa 
thuận thương mại và đầu tư song phương và khu vực mà Việt Nam tham gia. 

Đồng thời với việc nước ta dỡ bỏ các rào cản thương mại và đầu tư ở trong 
nước, các nước bạn hàng cũng phải giảm hoặc xóa bỏ các rào cản thương mại và đầu 
tư đối với hàng hóa và vốn đầu tư của Việt Nam tại các nước này. Việt Nam được 
cạnh tranh bình đẳng hơn trên thị trường các nước đối tác và phát huy lợi thế so sánh 
tốt hơn. Lợi thế này nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm xuất khẩu của 
Việt Nam, theo đó tạo điều kiện cải thiện đáng kể khả năng thâm nhập thị trường mới 
hoặc tăng thị phần trên các thị trường đã có. Các ngành sản xuất hàng xuất khẩu có cơ 
hội mở rộng quy mô sản xuất, tăng sản lượng đầu ra, tạo thêm công ăn việc làm, tăng 
thêm ngoại tệ cho đất nước, góp phần tăng trưởng kinh tế, cải thiện thu nhập của người 
dân, xóa đói giảm nghèo.  

Giảm thiểu các chính sách gây méo mó trong thương mại và đầu tư mới chỉ là 
bước đi đầu tiên trong việc tạo ra khung chính sách minh bạch hơn. Chính cải cách 
kinh tế trong nước gắn liền với thay đổi thể chế kinh tế, tạo ra môi trường kinh doanh 
thuận lợi, bình đẳng, chính sách minh bạch mới được đánh giá là động lực to lớn thúc 
đẩy việc thu hút vốn đầu tư, tăng trưởng xuất khẩu, tạo việc làm và nâng cao thu nhập 
quốc dân. 

HNKTQT cũng có ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam thông 
qua một số kênh tác động. Thứ nhất, như đã nêu trên, việc dỡ bỏ các rào cản thương 
mại sẽ làm giá cả hàng hóa và dịch vụ trong nước diễn biến sát hơn với giá cả trên thị 
trường thế giới. Thứ hai, HNKTQT với các dòng lưu chuyển thương mại và đầu tư lớn 
và nhanh hơn cũng làm ảnh hưởng đến cán cân thanh toán, qua đó ảnh hưởng đến 
tương quan cung - cầu ngoại tệ và kèm theo đó là cung tiền tệ và lãi suất. Thứ ba, thay 
đổi tương quan cung - cầu ngoại tệ cũng làm ảnh hưởng đến tỷ giá và, trong điều kiện 
chính sách tỷ giá được thực hiện theo hướng thả nổi có quản lý, việc quản lý tỷ giá 
cũng chịu ảnh hưởng nhất định. Thứ tư, HNKTQT cũng tác động đến nền kinh tế 
thông qua hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) và thị trường tài chính, do các 
giao dịch thương mại và đầu tư được thực hiện nhiều hơn. Cuối cùng, HNKTQT cũng 
ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước (NSNN), và nếu dẫn đến tăng thâm hụt NSNN thì 
sẽ ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô. Chính vì vậy, Việt Nam dễ bị tổn thương hơn 
trước những cú sốc từ bên ngoài như biến động giá cả trên thị trường thế giới, tình 
hình kinh tế của các nước bạn hàng thương mại chính, các sự kiện chính trị, vv...  
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5.2. Khủng hoảng tài chính thế giới 

Kênh tác động chủ yếu của khủng hoảng tài chính thế giới xảy ra thông qua 
thương mại và FDI đến sản xuất trong nước, đầu tư trong nước, việc làm và thu nhập. 
Nhu cầu nhập khẩu hàng hóa dịch vụ từ Việt Nam của các nước bạn hàng chính suy 
giảm mạnh. Luồng vốn FDI nước ngoài cũng giảm do số lượng và giá trị đầu tư của 
các dự án mới giảm, các dự án đã đăng ký triển khai chậm hoặc đình chỉ, trong khi các 
dự án đang hoạt động bị giảm sản lượng. Người lao động bị giảm giờ làm việc hoặc 
thất nghiệp, thu nhập giảm. Nhu cầu trong nước về hàng hóa dịch vụ cũng giảm tương 
ứng. Kết quả là tăng trưởng kinh tế bị suy giảm. 

Ngoài ra, như đã phân tích ở phần trên, HNKTQT sâu rộng hơn khiến cho các 
cú sốc bên ngoài tác động tới Việt Nam nhanh và mạnh hơn, do đó càng làm trầm 
trọng hơn tác động của khủng hoảng tài chính thế giới.  

 

5.3. Phản ứng chính sách của Chính phủ 

Các chính sách của Chính phủ để ứng phó lại với các thay đổi toàn cầu cũng 
như hỗ trợ cho việc thực hiện cam kết HNKTQT cũng đóng vai trò quyết định đến kết 
quả kinh tế - xã hội của đất nước. Với việc thực thi các phản ứng chính xác, kịp thời, 
có phối hợp đồng bộ giữa các biện pháp chính sách, Việt Nam có thể tận dụng được 
các cơ hội tốt do HNKTQT mang lại và giảm thiểu các rủi ro và tác động xấu. Ngược 
lại, các cơ hội lại có thể chuyển thành các thách thức.  

Điều này đúng như Nghị quyết số 08-NQ/TW17 đã nêu: “Cơ hội không tự phát 
huy tác dụng mà tùy thuộc vào khả năng tận dụng cơ hội của chúng ta. Tận dụng tốt 
cơ hội sẽ tạo ra thế và lực mới để vượt qua thách thức, tạo ra cơ hội lớn hơn. Ngược 
lại, nếu không nắm bắt, tận dụng thì cơ hội có thể bị bỏ lỡ, thách thức sẽ tăng lên, lấn 
át cơ hội, cản trở sự phát triển. Thách thức tuy là sức ép trực tiếp, nhưng tác động đến 
đâu cũng còn tùy thuộc vào nỗ lực và khả năng vượt qua của chúng ta. Nếu tích cực 
chuẩn bị, có biện pháp đối phó hiệu quả, vươn lên nhanh trước sức ép của các thách 
thức thì không những chúng ta sẽ vượt qua được thách thức mà còn có thể biến thách 
thức thành động lực phát triển”.  

Tách biệt tác động của tiến trình HNKTQT, trong đó có việc thực thi cam kết 
gia nhập WTO trong tổng thể tương quan với các nhân tố khác là rất khó, thậm chí là 
không thể. Tuy nhiên, khung phân tích này cùng với các kết quả nghiên cứu về tác 

                                              
17 Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 5/2/2007 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa X về Một số chủ trương chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt 
Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới. 
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động của quá trình tự do hóa thương mại và hội nhập có thể xem là điểm xuất phát cho 
việc đánh giá tác động hội nhập đối với nền kinh tế Việt Nam sau khi Việt Nam gia 
nhập WTO.  

Trên cơ sở đó, việc nhìn nhận diễn biến của các chỉ số kinh tế - xã hội những 
năm qua có thể bước đầu giúp đánh giá tác động trực tiếp hay gián tiếp của việc hội 
nhập toàn diện vào nền kinh tế toàn cầu. Điều rõ ràng là thời gian 3 năm 2007-2009 đã 
để lại những dấu ấn đáng ghi nhớ, không chỉ với nhiều chỉ số thống kê khác biệt đáng 
kể so với những năm trước, mà còn với cả những vấn đề thực tiễn mới nảy sinh hay 
chưa lường hết. Qua đó, chúng ta có thể đánh giá đúng mình hơn và rút ra được nhiều 
bài học có ý nghĩa cho công cuộc Đổi mới, cải cách kinh tế, hoạch định và thực thi 
chính sách. 

 

6. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08-NQ/TW  

Hội nghị trung ương lần 4 khóa X đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 
5/2/2007 về “Một số chủ trương chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền 
vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới” với 10 nhóm giải 
pháp lớn để tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, phát triển kinh tế nhanh và bền vững 
khi Việt Nam là thành viên của WTO.  

Chính phủ đã ban hành ban hành Chương trình hành động của Chính phủ kèm 
theo Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27/2/2007 thực hiện Nghị quyết số 08-
NQ/TW. Theo sự chỉ đạo của Chính phủ, 10 nhóm giải pháp lớn của Nghị quyết số 08-
NQ/TW đã được khẩn trương triển khai sâu rộng đến các Bộ, ngành, địa phương.  

 

6.1. Công tác tuyên truyền và phổ biến thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế 

Công tác tư tưởng, tuyên truyền và phổ biến thông tin về WTO được triển khai 
rộng rãi, liên tục đến các cơ quan ở trung ương và địa phương, các tổ chức chính trị xã 
hội, doanh nghiệp và người dân đã tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội về sự cần 
thiết và ý nghĩa, cũng như cơ hội và thách thức của việc gia nhập WTO; từ đó ngày 
càng nhận thức được rằng gia nhập WTO chỉ là một phương tiện, nội lực mới là nhân 
tố có ý nghĩa quyết định.  

Tuy nhiên, nhiều cơ quan, tổ chức và những người liên quan trực tiếp chưa hiểu 
thật sâu các cam kết WTO. Đặc biệt là chưa phát huy cao độ tinh thần chủ động sáng 
tạo để biến cơ hội thành hiện thực; nhiều chương trình hành động mang tính hình thức, 
chưa được quan tâm thực hiện; chưa biết tận dụng những công cụ WTO cho phép để 

18



 

bảo vệ lợi ích của mình như các tiêu chuẩn kỹ thuật, chống bán phá giá, chống độc 
quyền… 

Mặt khác, trong khi thông tin về WTO được tuyên truyền khá sâu rộng thì việc 
phổ biến các cam kết của các hiệp định khu vực thương mại tự do và ảnh hưởng, tác 
động của các hiệp định này còn hạn chế. 

 

6.2. Công tác xây dựng pháp luật, thể chế; hình thành các yếu tố của nền kinh tế 
thị trường, phát huy tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực 

Trong 3 năm 2007-2009, các Bộ, ngành, địa phương đã tập trung vào việc rà 
soát các văn bản quy phạm pháp luật nhằm loại bỏ những quy định chồng chéo, không 
phù hợp với các cam kết quốc tế, đồng thời bổ sung hoàn thiện hệ thống các văn bản 
quy phạm pháp luật để phù hợp với thông lệ quốc tế. Kết quả là trong gần 3 năm, trên 
400 văn bản pháp luật liên quan đến khoảng 300 loại giấy phép kinh doanh dưới hình 
thức khác nhau đã được rà soát, đánh giá và loại bỏ.  

Về cơ bản, các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành theo đúng lộ 
trình cam kết và chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Có thể nói, chưa 
bao giờ việc bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật lại được tiến hành với cường độ 
cao như vừa qua. Nhìn chung những điều bổ sung, hoàn thiện đều phù hợp với những 
cam kết khi gia nhập và được thực hiện nghiêm chỉnh.  

Tuy nhiên, các văn bản dưới luật chậm được ban hành; nhiều quy định vẫn còn 
trùng lắp hoặc mâu thuẫn nhau; sự hiểu biết pháp luật chưa sâu và việc thực thi pháp 
luật chưa tốt. 

Sau khi gia nhập WTO, thể chế kinh tế thị trường của Việt Nam đã có sự 
chuyển biến tích cực, các yếu tố của kinh tế thị trường ngày càng được hoàn thiện, phù 
hợp hơn với chuẩn mực quốc tế và định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc thực hiện cam 
kết WTO cũng như các cam kết quốc tế khác đã góp phần hình thành về cơ bản thị 
trường hàng hóa, thị trường dịch vụ, thị trường tài chính - tiền tệ, thị trường bất động 
sản, thị trường lao động, thị trường khoa học - công nghệ.  

Tuy nhiên, thị trường dịch vụ chưa phát triển đúng mức; thị trường chứng 
khoán (TTCK) chưa ổn định; thị trường tài chính - ngân hàng chưa thực sự an toàn; thị 
trường bất động sản trì trệ kéo dài, vấn đề đất đai vẫn còn phức tạp gây trở ngại cho 
phát triển kinh tế, kể cả đối với nhà ĐTNN; thị trường khoa học - công nghệ chưa phát 
huy tác dụng cần có; thị trường lao động còn chia cắt và chưa theo kịp nhu cầu về 
nguồn nhân lực.  
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Thực hiện cam kết gia nhập WTO đã góp phần hoàn thiện cơ chế giá, xóa bỏ cơ 
chế 2 giá và từng bước áp dụng cơ chế giá thị trường đối với một số mặt hàng chịu sự 
quản lý về giá như giá xăng dầu và giá điện. Nhiều cơ chế trợ cấp, đặc biệt là trợ cấp 
xuất khẩu đã được dỡ bỏ.  

Tuy nhiên, Việt Nam còn chưa vận dụng được nhiều hình thức hỗ trợ và trợ cấp 
phù hợp với các quy định của WTO như trợ cấp xuất khẩu đối với tiếp thị và vận tải 
nông sản, hỗ trợ người SXNN chuyển nghề, chuyển đổi đất nông nghiệp, hỗ trợ thu 
nhập cho nông dân khi giá cả xuống thấp. Các chính sách hỗ trợ thường mang tính tình 
thế, không theo một chương trình tổng thể, chưa hoàn toàn đúng đối tượng.  

Nhờ có sự chuẩn bị trước và trong khi tham gia AFTA và WTO, công cụ thuế 
ngày càng được hoàn thiện, phù hợp với thông lệ quốc tế. Việc cắt giảm thuế nhập 
khẩu đã không những không gây biến động đối với thu ngân sách, mà còn thúc đẩy 
mạnh mẽ việc hoàn thiện hệ thống thuế nội địa. 

Sau khi gia nhập WTO, nền kinh tế Việt Nam cơ bản đã trở thành nền kinh tế 
mở, nhưng việc quản lý, điều hành kinh tế của Nhà nước vẫn còn những mặt hạn chế. 
Mặc dù điều hành kinh tế vĩ mô đã có những chuyển biến, nhưng việc phối hợp giữa 
điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, chính sách tỷ giá, cân đối xuất nhập 
khẩu vẫn còn chưa nhịp nhàng, chưa đáp ứng đầy đủ đòi hỏi của nền kinh tế thị 
trường. Công tác dự báo vẫn còn bất cập, chưa theo kịp yêu cầu điều hành nền kinh tế. 

Chính phủ và các bộ, ngành địa, phương đã hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm 
huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, đa dạng hóa các hình thức 
đầu tư; tạo cơ chế đặc biệt để thu hút các nhà đầu tư có năng lực trong và ngoài nước 
đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi công cộng về y tế, giáo dục; phát triển kết cấu 
hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện năng, cấp nước, sản xuất hàng hóa từ nguồn nguyên 
liệu tại chỗ; đầu tư phát triển công nghiệp chế biến và dịch vụ ở nông thôn; chỉ đạo 
ban hành các chính sách quản lý và khuyến khích phát triển các hình thức đầu tư gián 
tiếp để tạo khả năng đa dạng hóa nguồn vốn, gia tăng tính linh hoạt và khả năng kết 
nối của thị trường vốn trong nước với thị trường vốn quốc tế. Do đó, nền kinh tế đã thu 
hút được một lượng vốn đầu tư lớn, tỷ lệ đầu tư trên tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 
của Việt Nam luôn ở mức cao so với các nước trong khu vực và vượt chỉ tiêu đề ra 
ngay cả trong hoàn cảnh rất khó khăn.  

Tuy nhiên, Việt Nam chưa tạo được sự chuyển biến lớn trong việc huy động các 
nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư, hiệu quả đầu tư xã hội vẫn còn thấp. Bên cạnh đó, 
môi trường đầu tư còn nhiều hạn chế: thủ tục hành chính vẫn còn phiền hà, quy hoạch 
chất lượng thấp, giải phóng mặt bằng khó khăn và kéo dài gây nhiều trở ngại cho đầu 
tư. Việt Nam vẫn chưa có các biện pháp hữu hiệu để hạn chế lãng phí, tham nhũng. 
Chính sách khuyến khích chưa thu hút được các nhà đầu tư tư nhân trong nước và 
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ĐTNN vào những ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, nâng cao trình độ công 
nghệ quốc gia. Tiến trình cổ phần hóa DNNN không đạt được so với mục tiêu kế 
hoạch đã đề ra, tình trạng một số DNNN đầu tư ra ngoài lĩnh vực kinh doanh chính 
chưa được kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả từ phía nhà nước. 

 

6.3. Cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy nhà nước  

Đã có bước chuyển biến đáng kể trong việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính 
ở Việt Nam. Việc ban hành Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực 
quản lý nhà nước giai đoạn 2007-201018 và Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế 
một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương19 đã tạo thuận lợi 
cho doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí. Cho đến nay, hầu hết các địa 
phương trong cả nước đã rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện thủ tục đăng ký kinh 
doanh xuống dưới 10 ngày làm việc, có nhiều nơi chỉ 3-5 ngày. 

Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát và loại bỏ nhanh các thủ tục 
hành chính không còn phù hợp. Một số lĩnh vực đã có sự cải thiện đáng kể trong cải 
cách hành chính, nhất là trong lĩnh vực hải quan. Quy trình hải quan phù hợp hơn với 
công nghệ quản trị rủi ro và được chuyển từ nguyên tắc tiền kiểm sang hậu kiểm, do 
vậy chi phí cho thủ tục xuất nhập khẩu giảm.  

Chính phủ đã tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước theo 
hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Số bộ, cơ quan ngang bộ giảm từ 26 xuống 22. 
Các Bộ, ngành cũng đã quan tâm trong việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức, đào tạo, bồi 
dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật cho cán bộ, công chức. Đã có sự chuyển 
biến tích cực trong việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. Nhiều đề 
án về kiện toàn bộ máy trong lĩnh vực này được khẩn trương triển khai, ví dụ như đối 
với các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức liên quan đến 
HNKTQT trong nước. 

Tuy nhiên, vẫn tồn tại nhiều bất cập, thủ tục hành chính còn rườm rà, trong đó 
đáng chú ý là việc thực hiện chủ trương “đẩy mạnh phân cấp gắn với tăng cường trách 
nhiệm và kiểm tra, giám sát” có nhiều vướng mắc do nguồn nhân lực ở các địa phương 
chưa tương xứng với nhiệm vụ. Cũng còn khoảng cách khá xa giữa thực tế và yêu cầu 
về tính chuyên nghiệp, minh bạch và khả năng giải trình của bộ máy nhà nước, trong 
khi hệ thống động lực (tuyển chọn, đánh giá, bổ nhiệm, lương thưởng) cho công chức 

                                              
18 Được ban hành theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/1/2007. 
19 Được ban hành theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007. 
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còn nhiều méo mó. Phối hợp giữa các bộ ngành, lĩnh vực trong hoạt động đối ngoại 
nhiều khi còn chưa chặt chẽ, nhất quán và kịp thời. 

 

6.4. Nâng cao năng lực cạnh tranh  

Thời gian còn ngắn để có sự cải thiện đáng kể về năng lực cạnh tranh, tuy nhiên 
đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và tư duy của cả Chính phủ và doanh 
nghiệp về vấn đề này. Để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chính phủ đã tập 
trung giải quyết một số vấn đề quan trọng như hoàn thiện môi trường thể chế, nâng cấp 
kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo chuyên gia phục 
vụ yêu cầu HNKTQT, phát triển mạng lưới trường dạy nghề, chỉ đạo xây dựng các 
chương trình, dự án nâng cao năng lực cạnh tranh.  

Các chính sách khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; khuyến khích 
xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể 
thao, môi trường; một số chính sách khuyến khích thu hút ĐTNN vào lĩnh vực giáo 
dục đào tạo và dạy nghề ở các ngành kỹ thuật, công nghệ, luật quốc tế, tài chính kế 
toán, quản trị doanh nghiệp cũng được ban hành. 

Theo Chương trình hành động của Chính phủ, có một số đề án đã được triển 
khai xây dựng gồm: Đề án "Đào tạo chuyên gia pháp luật, luật sư phục vụ yêu cầu hội 
nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2008-2010"20; Đề án “Một số chính sách khác về 
khuyến khích phát triển các trường dân lập, tư thục, thu hút đầu tư nước ngoài vào 
lĩnh vực giáo dục đào tạo và dạy nghề ở các ngành kỹ thuật - công nghệ, luật quốc tế, 
tài chính kế toán, quản trị doanh nghiệp”. Đầu tư Nhà nước và huy động các nguồn 
lực cho giáo dục đào tạo đã được tăng cường, cơ sở vật chất của ngành giáo dục đã 
được nâng lên một bước.  

Các tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục thông qua việc ban 
hành cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực giáo 
dục đào tạo, kể cả các nhà ĐTNN; thực hiện chuyển đổi các cơ sở giáo dục đào tạo từ 
loại hình công lập sang loại hình tư thục; tăng cường liên kết và đa dạng hóa các loại 
hình đào tạo về chuyên môn, ngoại ngữ và các ngành nghề đáp ứng nhu cầu phát triển 
của tỉnh và phục vụ cho xuất khẩu lao động; khuyến khích đào tạo theo tín chỉ và mở 
rộng cơ sở đào tạo những ngành nghề mũi nhọn đáp ứng cho công nghiệp hóa (CNH), 
hiện đại hóa. 

Tuy nhiên, chất lượng giáo dục đào tạo toàn diện còn thấp; cơ cấu giáo dục đào 
tạo chưa hợp lý; chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học còn lạc hậu; nhiều 

                                              
20 Theo Quyết định số 544/QĐ/TTg ngày 14/5/2008. 
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tiêu cực kéo dài và chậm được khắc phục; chất lượng nguồn nhân lực của nước ta 
chậm được cải thiện. Sự hụt hẫng về kỹ năng nguồn nhân lực đang ngáng trở cả quá 
trình chủ động HNKTQT lẫn tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững. Nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực có liên quan đến tất cả các nhóm xã hội: từ các nhà hoạch định 
chính sách, đội ngũ công chức, cho đến doanh nhân và người lao động nói chung. 
Trong khi đó toàn bộ hệ thống giáo dục, đào tạo đang tỏ ra chưa đáp ứng được yêu cầu 
của cuộc sống và thời đại.  

Đối với khối doanh nghiệp, họ đã từng bước thích ứng với môi trường kinh 
doanh quốc tế, nâng cao tính tự chủ và sáng tạo. Mặc dù sức cạnh tranh của doanh 
nghiệp, sản phẩm Việt Nam còn hạn chế so với các nước, năng lực cạnh tranh của 
hàng Việt Nam đã tăng đáng kể. Do vậy, trong bối cảnh biến động kinh tế và khủng 
hoảng tài chính thế giới, các sản phẩm có lợi thế của Việt Nam vẫn có được thị trường, 
giữ được mức tăng trưởng khá.  

Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp, sản phẩm Việt Nam 
còn thấp và chậm được cải thiện so với các nước trong khu vực. Một số lĩnh vực của 
năng lực cạnh tranh quốc gia còn yếu kém như nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng, năng 
lực thể chế, trình độ công nghệ. Đây chính là những lực cản đối với cạnh tranh ở tất cả 
các cấp độ. Sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu còn thấp, chủ yếu dựa vào gia công 
và sử dụng tài nguyên. Việt Nam mới phát huy tốt lợi thế so sánh tĩnh vốn có trong 
HNKTQT mà chưa tận dụng được cơ hội để phát huy lợi thế cạnh tranh nhờ tận dụng 
qui mô kinh tế và FDI, trên cơ sở khắc phục những yếu kém về thể chế, kết cấu hạ 
tầng, nguồn nhân lực, và có một cách thức liên kết song phương, khu vực và toàn cầu 
thích hợp.  

 

 6.5. Hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Việt Nam đã nhận thức đúng đắn về vấn đề nông nghiệp và nông thôn trong 
HNKTQT, nhất là sau khi gia nhập WTO. Do đó, Đảng và Chính phủ đã ban hành và 
thực hiện nhiều chính sách lớn để ổn định và phát triển khu vực này. 

Trước hết là rà soát lại các quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp nói chung 
và các lĩnh vực như chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản; triển khai xây dựng các chương 
trình phát triển nông nghiệp; kiện toàn hệ thống quản lý, kiểm tra chất lượng giống cây 
trồng, vật nuôi, cây lâm nghiệp, vật tư nông nghiệp, phục vụ nhu cầu phát triển sản 
xuất; phối hợp chặt chẽ với các địa phương, kịp thời chỉ đạo các biện pháp chống thiên 
tai, tăng cường đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi, bảo đảm cung cấp đủ nước cho 
SXNN và sinh hoạt của nhân dân.  
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Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, các tỉnh đã đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ 
cấu SXNN đi vào chiều sâu; rà soát, bổ sung quy hoạch vùng chuyên canh cây ăn quả, 
vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình 
phát triển kinh tế nông nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức trong và ngoài 
nước đầu tư vào nông nghiệp theo các chương trình, dự án mà các tỉnh khuyến khích 
hay ưu tiên đầu tư; nâng cao năng lực hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ 
khoa học và công nghệ vào sản xuất giống, canh tác, chăm sóc; tăng cường cơ giới hóa 
khâu sản xuất, thu hoạch, phơi sấy, sơ chế, bảo quản nông sản. 

Đầu tư cho nông nghiệp và nông thôn được tăng cường. Nhà nước đã và đang 
thực hiện chủ trương hỗ trợ việc xây dựng hệ thống kho tàng, các cơ sở bảo quản, phơi 
sấy, sơ chế nhằm giảm hao hụt, bảo đảm chất lượng sản phẩm sau thu hoạch; hỗ trợ 
phát triển chợ nông thôn, chợ đầu mối nông sản, tạo điều kiện đẩy mạnh lưu thông, 
điều tiết giá cả hàng nông sản. Phát triển mạnh hệ thống khuyến nông, thú y, bảo vệ 
thực vật, kiểm lâm từ trung ương đến cơ sở để giúp nông dân áp dụng nhanh các tiến 
bộ kỹ thuật và đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. 

Chính phủ đã xây dựng cơ chế, chính sách và các chương trình hỗ trợ phát triển 
kinh tế - xã hội ở những vùng khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số, giảm bớt sự đóng góp của nông dân.  

Nhìn chung, trong giai đoạn 2007-2010, khu vực nông nghiệp và nông thôn đã 
có bước phát triển mới. Không như dự báo trước đây, lĩnh vực nông nghiệp không bị 
nhiều tác động bất lợi của việc gia nhập WTO. Có những yếu tố thuận lợi như giá cả 
một số hàng nông sản tăng cao. Nhưng nhân tố chính là Việt Nam đã tập trung nhiều 
nguồn lực cho phát triển lĩnh vực này. 

Tuy nhiên, trong thời gian qua, xét riêng về các chính sách liên quan trực tiếp 
tới việc gia nhập WTO thì chúng ta cũng chưa kịp triển khai được nhiều việc, kể cả 
quyền được sử dụng hỗ trợ cho nông nghiệp với mức lên tới 10% giá trị sản lượng; 
xuất khẩu nông sản tuy gia tăng nhưng chủ yếu vẫn ở dạng thô, chất lượng và vệ sinh 
an toàn sản phẩm chưa có sự cải thiện rõ rệt, toàn diện; FDI vào nông nghiệp vẫn ở 
mức thấp. Nông nghiệp chủ yếu vẫn là sản xuất nhỏ, phân tán; trình độ công nghệ và 
năng suất lao động thấp, phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên và giá cả thị trường thế giới; 
đời sống của một bộ phận nông dân còn nhiều khó khăn.  

 

6.6. Thực hiện chính sách an sinh xã hội 

Tác động của việc gia nhập WTO đến các vấn đề xã hội trong thời gian qua 
chưa thật rõ nét nhưng đặt ra cho Việt Nam nhiều vấn đề cần phải xử lý như việc làm, 
thu nhập, xung đột chủ thợ, vấn đề tái nghèo, bất bình đẳng xã hội, v.v… 
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Nhìn tổng thể, hội nhập có tác động tích cực đến tạo việc làm do sự phát triển 
của một số ngành sử dụng nhiều lao động. Tình trạng thất nghiệp của lực lượng lao 
động ở khu vực thành thị năm 2007 được cải thiện. Tuy nhiên, suy giảm kinh tế sau đó 
làm cho tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Tỷ lệ hộ nghèo trên phạm vi cả nước đã giảm từ 
17,2% năm 2006 xuống còn 14,8% năm 2007, 13,1% năm 2008 và 11,3 năm 2009. 
Nhìn chung đời sống của bộ phận đáng kể dân cư tiếp tục được cải thiện trong năm 
2007, nhưng lạm phát cao và tăng trưởng chậm lại trong năm 2008 đã ảnh hưởng tới 
một số nhóm dân cư, nhất là của nhóm có thu nhập thấp và người dân nông thôn. Đình 
công của công nhân trong năm 2007 và 2008 diễn ra nhiều hơn (năm 2008 có 720 
cuộc).  

Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách và thực hiện nhiều giải pháp nhằm xử 
lý các vấn đề xã hội nảy sinh sau khi gia nhập WTO. Chính phủ đã chỉ đạo các bộ 
ngành, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách xã hội, bao gồm chính 
sách hỗ trợ về tài chính, hỗ trợ tự tạo việc làm, dạy nghề để chuyển đổi nghề nghiệp; 
cung cấp các dịch vụ tư vấn việc làm, thông tin thị trường cho người lao động bị mất 
việc làm do các doanh nghiệp không đứng vững được trong quá trình cạnh tranh; thực 
hiện cơ chế bảo đảm an sinh xã hội theo nguyên tắc xã hội hóa, Nhà nước, doanh 
nghiệp và người lao động cùng đóng góp, cùng chia sẻ. 

Do thời gian còn quá ngắn nên khó bóc tách rõ những vấn đề xã hội nào do việc 
gia nhập WTO gây ra, những vấn đề nào do quá trình phát triển nội tại đưa tới. Tuy 
nhiên, có thể thấy, do xuất khẩu gia tăng, nhất là ĐTNN tăng đột biến, khả năng xuất 
khẩu lao động được mở rộng, Việt Nam đã tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho nhân 
dân. Thị trường trong nước sôi động hơn (như TTCK, thị trường bất động sản) đã góp 
phần tăng thu nhập của một bộ phận dân cư.  

Tuy nhiên, tình trạng lạm phát cao và tác động của khủng hoảng toàn cầu đã 
hạn chế, thậm chí phần nào đã xóa đi những kết quả đã đạt được, buộc chúng ta phải 
ứng phó với nạn thất nghiệp và chi tiêu nhiều hơn để bảo đảm an sinh xã hội; công 
cuộc xóa đói giảm nghèo tuy đạt được nhiều thành tựu, nhưng chưa bền vững và đang 
đứng trước nhiều thách thức mới; việc thu hẹp khoảng cách ngày càng giãn ra giữa các 
tầng lớp dân cư và vùng miền còn nhiều khó khăn. Tình trạng xung đột lao động có 
nguy cơ gia tăng sau khi gia nhập WTO. 

 

6.7. Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa dân tộc 

Trong những năm qua, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương xây 
dựng cơ chế kiểm soát và có chế tài xử lý sự xâm nhập của các sản phẩm và dịch vụ 
văn hóa không lành mạnh, gây phương hại đến sự phát triển đất nước, văn hóa và con 
người Việt Nam. Ðẩy mạnh thực thi pháp luật bảo vệ sở hữu trí tuệ, tạo môi trường 
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thuận lợi cho việc sáng tạo các giá trị tinh thần của xã hội. Đã có nhiều hoạt động 
nhằm khơi dậy lòng tự tôn, tự hào về lịch sử, truyền thống dân tộc, tăng cường quảng 
bá hình ảnh văn hóa và con người Việt Nam, quán triệt tinh thần tiếp thu có chọn lọc 
các giá trị văn hóa tiên tiến. Hoạt động của hệ thống thông tin đại chúng được tăng 
cường. Đã kiên quyết xử lý, chấn chỉnh các biểu hiện lệch lạc của báo chí làm ảnh 
hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục và sản xuất, kinh doanh, gây thiệt hại cho doanh 
nghiệp, nền kinh tế và ổn định chính trị - xã hội. Tăng cường đầu tư, tôn tạo di tích 
lịch sử, văn hóa. 

Nhìn chung, nhờ chính sách mở cửa, hội nhập, Việt Nam đã tiếp thu được 
không ít thành tựu, tinh hoa văn hóa của nhân loại. Tuy nhiên mặt trái của quá trình ấy 
là sản phẩm văn hóa của các nước có điều kiện xâm nhập sâu rộng, mạnh mẽ vào Việt 
Nam, đặt nền văn hóa dân tộc trước nhiều thách thức mới, trong một số lĩnh vực còn 
có phần bị văn hóa ngoại lấn lướt. Việt Nam đã làm được không ít việc để giữ gìn, 
phát huy bản sắc dân tộc đi đôi với việc quảng bá văn hóa nước ta ra nước ngoài. Tuy 
nhiên, nhìn tổng thể, hiệu quả vẫn chưa được như mong muốn: nhiều di tích lịch sử, 
văn hóa bị xuống cấp và xâm hại; nhiều giá trị văn hóa truyền thống bị phá hủy một 
cách đáng lo ngại, nhất là trong thế hệ trẻ.  

 

6.8. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững 

Hội nhập và phát triển giúp Việt Nam nhận thức sâu sắc hơn về các vấn đề môi 
trường. Trong thời gian qua, nhiều vấn đề môi trường bức xúc đã bị phát giác và được 
dư luận quan tâm như: vấn đề vệ sinh và an toàn thực phẩm; vi phạm quy định gây ô 
nhiễm môi trường của các doanh nghiệp; quy hoạch và xây dựng các dự án có tác 
động lớn đến môi trường. 

Công tác bảo vệ môi trường ở Việt Nam đã có nhiều tiến bộ. Nhiều cơ chế, 
chính sách đã được xây dựng. Hệ thống quan trắc và phân tích môi trường từng bước 
được hình thành và củng cố. Công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trường, giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát môi trường có nhiều tiến bộ. Các hoạt 
động tuyên truyền, giáo dục và đào tạo về môi trường, phát triển bền vững đã được 
thực hiện rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức đào tạo 
khác nhau. Việc thực hiện các mục tiêu của chương trình phát triển bền vững đã đạt 
được một số kết quả tích cực. Nhiều mô hình phát triển bền vững đã được triển khai. 
Công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết tình hình ô nhiễm môi trường và thực hiện 
đồng bộ các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất, doanh 
nghiệp, khu, cụm công nghiệp, làng nghề... có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, 
xử lý tràn dầu... được tiến hành thường xuyên. 
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Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn còn hạn chế. Tình trạng vi phạm các quy định 
về bảo vệ môi trường vẫn còn phổ biến. Việc thực thi các quy định bảo vệ môi trường 
ở các cấp còn hạn chế, sự phối hợp chưa cao. Chúng ta chưa có các biện pháp hữu hiệu 
ngăn chặn ô nhiễm từ bên ngoài do mở cửa thị trường. Khả năng đáp ứng các quy định 
và tiêu chuẩn môi trường, nhất là quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, của doanh 
nghiệp còn hạn chế. Tình trạng ô nhiễm môi trường, đất, nước, không khí ở nhiều khu 
công nghiệp, đô thị còn nặng nề, trong khi việc việc xử lý, ngăn ngừa còn chậm và 
chưa hiệu quả. Thực tế cho thấy, càng hội nhập sâu, vấn đề môi trường ngày càng trở 
nên bức bách. Do đó, công tác bảo vệ môi trường cần được chú ý tăng cường hơn nữa 
trong thời gian tới. 

 

6.9. Bảo đảm an ninh, quốc phòng 

Giữ vững và tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự và an toàn xã 
hội trong quá trình hội nhập là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Đây là nhiệm vụ 
thường xuyên và được triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của 
Nghị quyết số 08-NQ/TW. Các cấp ủy, chính quyền và các lực lượng vũ trang đã tích 
cực chủ động xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng kế hoạch phòng thủ 
khu vực, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng 
quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện 
đại đã được tăng cường. Các cấp, ngành, địa phương không lơ là, mất cảnh giác trước 
các âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, các hoạt động chống phá của các thế lực thù 
địch. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo vệ vững chắc độc lập 
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.  

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, Đảng viên, nhân dân mất cảnh giác 
trước âm mưu của các thế lực thù địch. Ở nhiều vùng, nhiều lĩnh vực còn tiềm ẩn các 
yếu tố gây mất ổn định chính trị xã hội.  

 

7. MỤC TIÊU, KẾT CẤU VÀ PHẠM VI CỦA BÁO CÁO 

Báo cáo này nhằm mục đích đánh giá tác động của quá trình HNKTQT sau 3 
năm gia nhập WTO đồng thời có đưa thêm các đánh giá phân tích về tác động của 
khủng hoảng tài chính toàn cầu đến nền kinh tế Việt Nam trên các khía cạnh: tăng 
trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư, ổn định kinh tế vĩ mô, các vấn đề xã hội, thể chế 
kinh tế. Báo cáo gồm các nội dung sau: 
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- Đánh giá tác động của HNKTQT đến: 

1. Tăng trưởng kinh tế 

2. Thương mại 

3. Đầu tư 

4. Ổn định kinh tế vĩ mô 

5. Xã hội 

6. Thể chế kinh tế 

- Đánh giá chung, một số bài học và kiến nghị. 
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PHẦN THỨ HAI 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 
 

 

1. TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 

 

 

1.1. Đánh giá chung 

Nhìn tổng thể, HNKTQT và đặc biệt là gia nhập WTO đã có tác dụng tích cực 
đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong 3 năm.  

Năm 2007, tăng trưởng kinh tế Việt Nam đã được hưởng lợi từ nhiều yếu tố 
tích cực từ bên trong cũng như bên ngoài nền kinh tế gắn liền với HNKTQT. Yếu tố 
tích cực từ bên ngoài chủ yếu là tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao, mặc dù thấp 
hơn so với mức năm 2006, của nền kinh tế thế giới, nhất là các nước đối tác thương 
mại chính của Việt Nam như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, châu Âu và tăng trưởng 
kinh tế cao ở khu vực châu Á (nhất là Đông Á). Nhờ HNKTQT sâu rộng hơn, các rào 
cản thương mại tại các nước bạn hàng giảm, Việt Nam đã mở rộng được thị phần sang 
các thị trường này, tăng kim ngạch xuất khẩu, nhờ đó sản lượng của các ngành định 
hướng xuất khẩu tăng.21  

Xét về các nhân tố tích cực trong nước, việc Việt Nam thực thi các cam kết 
trong khuôn khổ WTO và các hiệp định đa phương và song phương đã cải thiện mạnh 
mẽ môi trường kinh doanh. Điều này đi đôi với môi trường chính trị tiếp tục ổn định 
đã tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư và tăng trưởng kinh tế của đất nước. Kết 
quả là tốc độ tăng trưởng GDP năm 2007 tiếp tục đà tăng trưởng của những năm trước 
đó, đạt 8,5%, mặc dù giá trên thế giới tăng cao gây áp lực lớn đến giá đầu vào của sản 
xuất trong nước.  

Trong năm 2008, tác động của HNKTQT diễn ra theo 2 chiều trái ngược nhau. 
Do HNKTQT sâu hơn, phụ thuộc vào thương mại nhiều hơn nên việc giá nguyên liệu 
trên thế giới tăng cao tác động mạnh và nhanh hơn đến nền kinh tế, ở chừng mực nhất 
định tạo sức ép lạm phát cao và tăng trưởng kinh tế thấp hơn. Kinh tế các nước bạn 
hàng chính bước vào suy thoái hoặc tăng trưởng chậm lại cũng là yếu tố ảnh hưởng 

                                              
21 Xem chi tiết tại Mục 2. 
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xấu đến xuất khẩu và FDI của Việt Nam, do đó ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng 
kinh tế. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng là các lúng túng trong việc xử 
lý các bất ổn kinh tế vĩ mô cũng gây ảnh hưởng nhất định đến lạm phát và tăng trưởng.  

Mặt khác, giá dầu thô và giá lương thực – là 2 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của 
Việt Nam – cũng như giá nhiều mặt hàng xuất khẩu khác tăng cao, nên Việt Nam được 
lợi từ yếu tố tăng giá, và điều này ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng. Hơn nữa, thị 
trường xuất khẩu vẫn tiếp tục được mở rộng nhờ HNKTQT cũng có tác động tích cực 
đến tăng trưởng. Trong 2 nhóm tác động trên, tác động tiêu cực có mức độ ảnh hưởng 
lớn hơn, lại được truyền dẫn nhanh hơn vào nền kinh tế do mở cửa. Kết quả là tăng 
trưởng GDP năm 2008 đã chững lại, chỉ đạt 6,2%. Tuy nhiên, cần phải khẳng định là 
nếu không có HNKTQT, tăng trưởng kinh tế sẽ thấp hơn. 

Từ tháng 10/2008, tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính và suy 
thoái kinh tế toàn cầu còn mạnh hơn. Tuy giá nguyên, nhiên vật liệu giảm thấp nhưng 
nhu cầu nhập khẩu của các nước bạn hàng cũng giảm mạnh. Rõ ràng là trong năm 
2009, ảnh hưởng tích cực của HNKTQT không đáng kể. 

Phản ứng chính sách của Chính phủ đã kịp thời và nhạy bén hơn, chuyển hướng 
từ kiềm chế lạm phát (thắt chặt chính sách tiền tệ và đầu tư công) sang chống suy giảm 
kinh tế cùng tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội. Chính sách tiền tệ 
được nới lỏng dần và từ tháng 12/2008, một gói chính sách kích thích kinh tế được 
chính thức triển khai nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh (nhất là các 
DNNVV), phát triển kết cấu hạ tầng, kích thích tiêu dùng và giảm thiểu khó khăn xã 
hội. Nhờ đó, các tác động tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế đã được giảm nhẹ ở mức độ 
đáng kể.  

Kết quả chung là tăng trưởng GDP năm 2009 tiếp tục giảm, chỉ đạt 5,3%. Tuy 
đây là mức sụt giảm đáng kể từ năm 2000 đến nay, nhưng vẫn được xem là tương đối 
cao so với mức tăng trưởng thấp hoặc âm của nhiều nước trên thế giới trong bối cảnh 
khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu.  

Như vậy là cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế bắt đầu từ cuối năm 
2007 đã tác động tiêu cực lên nền kinh tế Việt Nam thông qua một số kênh như giá cả, 
thương mại và đầu tư (bao gồm đầu tư trực tiếp nước ngoài và chu chuyển vốn). 

Phân tích trên cho thấy trong 3 năm qua, nhiều cơ hội cũng như vô vàn thách 
thức từ quá trình HNKTQT đã xuất hiện và tồn tại đan xen nhau tác động mạnh mẽ lên 
nền kinh tế Việt Nam. Thực tế này đã minh chứng cho tính đúng đắn của Nghị quyết 
số 08-NQ/TW cũng như lập luận và nhận định của nhiều nghiên cứu trước đây rằng 
một mặt HNKTQT sẽ tạo ra nhiều cơ hội để phát triển kinh tế trong đó có tăng trưởng 
cao; mặt khác HNKTQT cũng làm nền kinh tế dễ tổn thương hơn, những biến động bất 
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lợi và bất ổn của nền kinh tế thế giới như luồng vốn đầu tư, thị trường tài chính, thị 
trường dầu thô, v.v... sẽ tác động lên thị trường trong nước nhanh hơn và mạnh hơn.  

Để phân biệt rõ tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 
2009 do mặt trái của HNKTQT mang lại, mô hình kinh tế lượng vĩ mô của Viện Viện 
NCQLKTTW được sử dụng để ước lượng mức độ sụt giảm tăng trưởng kinh tế nếu 
Chính phủ không phản ứng kịp thời, không đưa ra gói chính sách kích thích kinh tế 
vào đầu năm 2009. Kết quả mô phỏng cho thấy nếu Chính phủ không đưa ra gói kích 
thích kinh tế thì tăng trưởng GDP chỉ có thể đạt ở mức 4-4,5% với điều kiện vẫn giữ 
nguyên các giả định khác.22 Tăng trưởng của khu vực công nghiệp - xây dựng bị tác 
động mạnh nhất. Điều này cho phép lý giải tại sao nhiều tổ chức quốc tế đã dự báo 
tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2009 vào thời điểm cuối năm 2008 là rất thấp, do 
nền kinh tế thế giới được dự báo sẽ có thể lâm vào khủng hoảng và đáy của nó còn 
chưa xác định về mặt thời gian.  

Nhìn lại thời kỳ khủng hoảng tài chính châu Á trong thập niên trước, do Việt 
Nam chưa mở cửa và hội nhập sâu rộng như hiện nay nên chỉ chịu ảnh hưởng ở mức 
độ thấp hơn, tăng trưởng GDP cũng sụt giảm với mức độ tương đương từ 8,2% năm 
1997 xuống 5,8% năm 1998 và 4,8% năm 1999. Đây cũng là một minh chứng nữa cho 
tác động tích cực của các phản ứng chính sách của Chính phủ.  

 

1.2. Tác động tới các ngành 

1.2.1. Tỷ lệ bảo hộ thực tế23 

Một trong các tác động quan trọng và trực tiếp nhất đến các ngành sản xuất 
hàng hóa là việc thực hiện cam kết giảm thuế quan. Tuy nhiên, tác động đầy đủ của 
việc này không chỉ là cắt giảm mạnh về thuế quan đối với đầu ra khiến các doanh 
nghiệp trong nước phải cạnh tranh gay gắt hơn với hàng nhập khẩu, mà còn biểu hiện 
cả qua việc nâng cao khả năng cạnh tranh nhờ giảm chi phí đầu vào do nguyên nhiên 
liệu rẻ hơn.  

Tỷ lệ bảo hộ thực tế (BHTT)24 phản ánh mức độ bảo hộ thực chất mà hàng rào 
thuế quan tạo ra cho các nhà sản xuất trong nước đối với một ngành sản xuất. Chỉ số 
này cho phép đánh giá mức bảo hộ thực sự đối với sản phẩm đầu ra có tính đến mức 
bảo hộ danh nghĩa (thuế quan và các biện pháp phi thuế quan lượng hóa được) của cả 
đầu ra và đầu vào của ngành đó. Nói cách khác, tỷ lệ BHTT cho thấy các nhà sản xuất 

                                              
22 Theo Báo cáo Kinh tế Việt Nam 2008 của Viện NCQLKTTW (2009b). 
23 Tỷ lệ BHTT trong phần này được nhóm soạn thảo Báo cáo tính toán dựa trên bảng đầu vào – đầu ra 
năm 2007 của TCTK (2010) và số liệu của Tổng cục Hải quan. 
24 Tiếng Anh là Effective Rate of Protection. 
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trong nước sẽ thu thêm được bao nhiêu phần trăm giá trị gia tăng (GTGT) do có hàng 
rào bảo hộ so với trong trường hợp thương mại tự do. Khi tổng giá trị thuế nhập khẩu 
đánh vào nguyên liệu đầu vào của một ngành lớn hơn giá trị thuế nhập khẩu đánh vào 
đầu ra (sản phẩm) của ngành, tỷ lệ BHTT sẽ nhỏ hơn 0. Trong trường hợp này, ngành 
đang xem xét là ngành không những không được bảo hộ mà còn bị thất thế hơn so với 
sản phẩm nhập khẩu cùng loại. Tỷ lệ BHTT vì thế phản ánh đầy đủ hơn tác động của 
việc giảm thuế quan đến sản xuất hàng hóa. 

Chi tiết về tỷ lệ BHTT theo ngành được nêu trong Phụ lục 5.  

Năm 2009, các sản phẩm có tỷ lệ BHTT cao nhất (trên 50%) thuộc về một số 
ngành chế biến thực phẩm (thuốc lá, kẹo bánh, rượu, đồ uống không cồn, rau quả chế 
biến, cà phê, thực phẩm khác), đồ điện dân dụng, xe máy; chiếm khoảng gần 1/10 số 
sản phẩm trong phân nhóm ngành trong bảng đầu vào – đầu ra năm 2007. Đáng chú ý 
là hầu hết các sản phẩm này lại có tỷ lệ BHTT tăng lên trong thời gian 2007-2009.  

Khoảng gần 1/5 số sản phẩm có tỷ lệ BHTT từ 10% đến 40%, chủ yếu là chế 
biến thịt, thủy sản và một số sản phẩm xuất khẩu. Đa phần sản phẩm trong nhóm này 
có tỷ lệ BHTT tăng lên trong 3 năm qua. Do các ngành chế biến nông sản và thực 
phẩm là các ngành tạo ra nhiều việc làm cho nền kinh tế (có hệ số liên kết ngược lớn), 
điều này có ý nghĩa tích cực đối với tạo việc làm. Tuy nhiên, vấn đề nổi cộm đối với 
các ngành chế biến thực phẩm và nông sản Việt Nam là năng lực cạnh tranh và hiệu 
quả sản xuất còn chưa cao. 

Khoảng trên 1/3 số sản phẩm trong phân nhóm ngành trong bảng đầu vào - đầu 
ra năm 2007 có tỷ lệ BHTT thấp từ 0 đến 10%. Điều đặc biệt đối với nhóm này là tỷ lệ 
BHTT đối với hầu hết các mặt hàng giảm nhanh nhất trong 3 năm qua.  

Khoảng gần 1/3 số sản phẩm có tỷ lệ BHTT nhỏ hơn 0, (có nghĩa là bị thất thế) 
thuộc về một số sản phẩm xuất khẩu (như sản phẩm nhựa, dây điện, may), một số sản 
phẩm nông nghiệp chưa chế biến (mía, cây lâu năm khác, gia cầm, lợn, trâu bò, mủ 
cao su), gỗ tròn, pin, phân bón. Hầu hết các sản phẩm này đều có tỷ lệ BHTT nhỏ hơn 
0 từ năm 2007 đến nay. 

Bức tranh bảo hộ thực tế cho thấy trong lộ trình thực hiện cam kết WTO, Việt 
Nam có xu hướng bảo hộ một số ít ngành mà khả năng cạnh tranh còn yếu gồm ngành 
công nghiệp chế biến thực phẩm, xe máy, hàng điện dân dụng; trong khi đó lại không 
bảo hộ các sản phẩm nông nghiệp chưa chế biến và một số ngành xuất khẩu. Điều này 
có thể ảnh hưởng bất lợi đến nông dân, trong khi có lợi cho các nhà chế biến nông sản, 
gây ra phân phối thu nhập không tương xứng với công sức bỏ ra của 2 nhóm này. Các 
ngành xuất khẩu hàng phi nông sản cũng là nhóm chịu thiệt. 
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1.2.2. Nông, lâm nghiệp, thủy sản 

Tương tự như đối với toàn nền kinh tế, HNKQT trong 2 năm 2007-2008 nhìn 
chung có ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng ngành NLTS, nhưng đến năm 2009 ảnh 
hưởng không đáng kể. Như đã phân tích ở Mục 1.2.1, tỷ lệ BHTT đối với hầu hết các 
nông sản trong 3 năm sau khi gia nhập WTO thấp, thậm chí có nhiều sản phẩm còn 
dưới 0, và mức độ giảm cũng không đáng kể. Do vậy, giảm thuế quan theo lộ trình 
WTO không phải là nguyên nhân chính dẫn đến tăng GTTT trong ngành này. Việc 
xem xét kỹ hơn các yếu tố liên quan cho thấy nguyên nhân chính dẫn đến tăng trưởng 
cao trong 2 năm qua chủ yếu do SXNN được mùa, đồng thời giá thế giới đối với các 
nông sản chính của Việt Nam tăng mạnh. Do vậy, đến năm 2009 khi giá thế giới đối 
với hầu hết các mặt hàng nông sản sụt giảm mạnh25 thì tăng trưởng GDP NLTS giảm 
thấp kỷ lục, chỉ còn 1,8%, mức thấp nhất kể từ năm 1991 đến nay.  

Bảng 6: Tăng trưởng GDP theo ngành thời kỳ 2004-2009 

Ngành Trước WTO Sau WTO 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

GDP 7,79 8,44 8,23 8,46 6,18 5,32
Nông, lâm nghiệp, thủy sản 4,36 4,02 3,69 3,76 4,07 1,83
Nông nghiệp  3,92 3,16 3,13 2,72 3,93 1,32
Lâm nghiệp 0,82 0,94 1,37 1,39 1,35 3,47
Thủy sản 8,53 10,66 7,77 10,57 5,44 4,28
Công nghiệp – xây dựng 10,22 10,69 10,38 10,22 6,11 5,52
Công nghiệp khai thác mỏ 8,86 1,86 -2,00 -2,20 -3,83 7,62
Công nghiệp chế biến  10,86 12,92 13,36 12,37 9,94 2,76
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 11,97 12,30 9,91 9,09 10,49 9,02
Xây dựng 9,03 10,87 11,04 12,15 -0,38 11,36
Dịch vụ 7,26 8,48 8,29 8,85 7,18 6,63
Thương nghiệp; sửa chữa nhỏ 7,82 8,34 8,55 8,81 6,42 7,67
Khách sạn và nhà hàng 8,12 17,04 12,42 12,82 8,63 2,29
Vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc 8,12 9,61 10,13 11,40 13,16 8,48
Tài chính, tín dụng  8,07 9,37 8,18 8,84 6,63 8,70
Hoạt động khoa học và công nghệ  7,42 7,85 7,39 7,66 6,14 6,40
Kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn 4,35 2,92 2,94 4,06 2,50 2,54
Quản lý NN và ANQP, đảm bảo XH bắt buộc 5,90 7,21 7,57 8,13 6,47 7,27
Giáo dục và đào tạo 7,68 8,26 8,42 8,75 8,04 6,56
Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội 7,86 7,75 7,84 8,05 8,30 6,73
Hoạt động văn hóa và thể thao 7,51 8,31 7,67 8,12 6,52 7,20
Hoạt động Đảng, đoàn thể và hiệp hội 6,23 7,05 7,33 8,15 6,92 6,72
Hoạt động phục vụ cá nhân và cộng đồng 5,90 7,20 7,25 7,92 6,30 5,90

Nguồn: Tính toán của Viện NCQLKTTW theo số liệu của Tổng cục Thống kê (TCTK). 

 

Diện tích của các cây công nghiệp lâu năm, nhất là cao su và điều có xu hướng 
tăng do giá các nông sản này trên thị trường thế giới tăng. Nhìn chung, do các cam kết 
HNKTQT đối với các cây công nghiệp xuất khẩu chủ lực của Việt Nam không thay 

                                              
25 Xem chi tiết tại Mục 2. 
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đổi nhiều so với trước kia nên thay đổi về diện tích, sản lượng cây trồng không phải do 
tác động của việc tiếp cận thị trường nước ngoài thuận lợi hơn, mà chủ yếu do thay đổi 
về giá cả thế giới hoặc điều kiện thời tiết. Điều này cho thấy nông nghiệp Việt Nam 
vẫn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, giao động giá cả đầu vào cho ngành nông nghiệp và 
giá nông sản trên thị trường thế giới. Để có thể duy trì tăng trưởng nông nghiệp bền 
vững cần phải có những bước đột phá trong tạo dựng lợi thế nhờ qui mô kinh tế, tiến 
bộ công nghệ và đa dạng hóa.  

Tuy nhiên, đối với một số nông sản mà Việt Nam chưa có lợi thế so sánh, việc 
cắt giảm thuế nhập khẩu trong 3 năm qua tạo ra sự cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn 
trên thị trường nông sản trong nước giữa sản phẩm nhập khẩu và sản xuất trong nước. 
Một số sản phẩm như mía đường và bông là những sản phẩm với năng lực cạnh tranh 
yếu tuy vẫn được Nhà nước bảo hộ ở mức độ cao, đã và đang bộc lộ những mặt yếu 
kém, tỏ ra khó khăn, không phát triển được trong điều kiện cạnh tranh hơn khi mở cửa. 
Cùng trong nhóm này còn có một số sản phẩm khác như dâu tằm, một số sản phẩm rau 
quả nhiệt đới, lạc, các loại đậu đỗ… Những sản phẩm này rất khó phát triển trên quy 
mô lớn vì năng lực cạnh tranh yếu hoặc không có. Trong khi đó, một bộ phận người 
sản xuất, doanh nghiệp chưa kịp chuẩn bị, điều chỉnh và thích ứng với tình hình này. 

Trong một số trường hợp, Việt Nam còn đi trước lịch trình cam kết. Kết quả là 
một số người sản xuất bị thua thiệt. Ví dụ, việc giảm thuế nhập khẩu các sản phẩm thịt 
tươi, đông lạnh và chế biến trong năm 2007-2008 thấp hơn và nhanh hơn so với yêu 
cầu của cam kết WTO đã gây tác động tiêu cực đến sản xuất trong nước của các mặt 
hàng này. 

Đối với ngành thủy sản, do chi phí về xăng dầu tăng cao trong năm 2008 và nhu 
cầu nhập khẩu của các nước đối với thủy sản giảm trong năm 2009 nên tăng trưởng 
của ngành này tụt giảm mạnh. Giá trị tăng thêm (GTTT) của ngành chỉ đạt 5,4% năm 
2008 và 4,2% năm 2009 so với mức tăng 10,2% năm 2007.  

Trường hợp của ngành thủy sản cho thấy việc thực hiện cam kết WTO trên lĩnh 
vực thuế nhập khẩu được chấp hành một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, điều nổi cộm rất 
đáng chú ý là: i) mức thuế cắt giảm thấp hơn khá nhiều so với cam kết, có khá nhiều 
mặt hàng cắt giảm thấp hơn cả cam kết; ii) mặc dù chưa đến thời điểm thực hiện, 
nhưng chúng ta đã cắt giảm thuế suất của khá nhiều mặt hàng (thực hiện trước lịch 
trình). Trong khi đó, Việt Nam đã mất khá nhiều thời gian để đàm phán được mức thuế 
cao khi gia nhập. Trong trường hợp này, do Việt Nam có lợi thế cạnh tranh nên chưa 
thấy có tác động tiêu cực của giảm thuế quan nhanh đến người sản xuất. 
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Hộp 1: Ngành mía đường và bông trong bối cảnh hội nhập 

Mặc dù được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước (theo Chương trình sản 
xuất và chế biến 1 triệu tấn đường), Ngành mía đường vẫn không phát triển được như mục 
tiêu đã đặt ra. Diện tích mía cây đã giảm từ 302,3 nghìn ha năm 2007 còn 271 nghìn ha vào 
năm 2008. Do năng suất mía cây thấp, bình quân đạt dưới 60 tấn/ha*, sản lượng mía không 
tăng, đến năm 2008 chỉ đạt trên 16 triệu tấn dẫn đến tình trạng thiếu nguyên liệu cho ngành 
công nghiệp chế biến đường. Do vậy, mục tiêu về cả diện tích mía cây và sản lượng đường 
theo Quyết định về phát triển mía đường** đều không đạt. Thực trạng đó cho thấy rõ năng 
lực cạnh tranh thấp và rất khó cải thiện.  

Sản xuất bông suy giảm nhanh cả về diện tích và sản lượng. Năm 2000 tổng diện 
tích bông đạt trên 18,6 nghìn ha với sản lượng đạt 18,8 nghìn tấn, nhưng đến năm 2008 chỉ 
còn 5,2 nghìn ha và 6,9 nghìn tấn. Nguyên nhân suy giảm chủ yếu có thể do năng lực cạnh 
tranh rất yếu của ngành. Xu thế này cho thấy khả năng nghề trồng bông sẽ mất hẳn trong 
vài năm nữa và ngành công nghiệp dệt phải dựa hoàn toàn vào bông nguyên liệu nhập khẩu. 

Ghi chú: * Năng suất mía cây năm 2000 đạt 50,4 tạ/ha, năm 2008 là 59,4 tạ/ha, mức tăng không đáng kể. 

** Theo quyết định số 26/2007/QĐ-TTg ngày 15/02/2007 phê duyệt “Quy hoạch phát triển mía 
đường đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” thì mục tiêu đến năm 2010 là sản xuất 1,4 triệu tấn 
đường công nghiệp với tổng công suất của các nhà máy đường là 105.000 tấn mía/ngày. Một số nhà máy 
đường sẽ được mở rộng công suất phù hợp với quy hoạch phát triển mía 300.000 ha (trong đó vùng nguyên 
liệu tập trung là 250.000 ha), với 4 vùng trọng điểm là Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, 
Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. 

 

Hộp 2: Tác động nhiều mặt của chính sách 

Trước sức ép giá tiêu dùng tăng cao, giữa năm 2007 Thủ tướng Chính phủ đã quyết 
định giảm thuế nhập khẩu thịt gia cầm từ 30% xuống 12%, thịt bò, thịt lợn từ 20% xuống 
12%, ngô từ 5% xuống 3%,* mặc dù mức thuế cam kết cho năm 2007 là 40% đối với thịt 
gà, 20% đối với trâu bò và thịt lợn, 5% đối với ngô. Ngay sau khi thuế nhập khẩu giảm, 
lượng nhập khẩu các sản phẩm thịt gia cầm vào Việt Nam đã tăng mạnh và gây áp lực lớn 
lên ngành chăn nuôi trong nước, nhất là các hộ, trang trại chăn nuôi gia cầm ở khu vực 
nông thôn. Hậu quả của quyết định chính sách này là nhiều người nuôi gà phá sản, trong 
khi người tiêu dùng phải sử dụng thịt đông lạnh kém chất lượng. Câu chuyện này cho thấy 
các cơ quan nhà nước còn khá lúng túng trong điều chỉnh thuế cũng như xây dựng các hàng 
rào kỹ thuật. 

Ghi chú: * 1. Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/7/2006 về việc Ban hành Biểu thuế xuất khẩu; 2. Quyết định 
số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 về việc Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; 3. Quyết 
định số 123/2008/QĐ- BTC ngày 26/12/2008 về việc Điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu, mức thuế suất thuế 
nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; 4. Thông tư 
số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 quy định Mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đăi 
theo danh mục mặt hàng chịu thuế. 

35



Hai tác động quan trọng đối với người SXNN từ khi gia nhập WTO là: (i) Họ 
đã có nhiều kinh nghiệm hơn để chuẩn bị trước cho các vụ kiện chống bán phá giá; (ii) 
Họ đã chăm lo hơn đến thương hiệu, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm các 
nông sản xuất khẩu do bắt đầu mở rộng xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng và 
khó tính đòi hỏi chất lượng sản phẩm cao, yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn chất 
lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm như Hoa Kỳ, Nhật Bản và Liên minh châu Âu. Đã 
bắt đầu hình thành được các vùng chuyên canh, đặc biệt là các loại cây, rau, quả có thể 
xuất khẩu như vải, bưởi Năm roi, bưởi da xanh, sầu riêng hạt lép, v.v… Các mô hình 
sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, giống tốt đảm bảo chất lượng và vệ sinh 
an toàn thực phẩm được nhân rộng hơn trước.  

 

1.2.3. Công nghiệp – xây dựng  

Xây dựng là ngành tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển nhanh khi vốn đầu 
tư đổ nhiều vào nền kinh tế nên chịu tác động trực tiếp và gián tiếp của những biến 
động về FDI và đầu tư trong nước nhiều nhất. Thông thường, xây dựng có xu hướng 
tăng trưởng nhanh trong những năm nền kinh tế phát triển mạnh, và chững lại khi nền 
kinh tế suy thoái.  

Năm 2007, do lượng vốn đầu tư (FDI và vốn trong nước) vào nền kinh tế tương 
đối lớn nên mặc dù gặp nhiều khó khăn (giá cả nguyên vật liệu xây dựng tăng mạnh, 
giải ngân vốn chậm), ngành xây dựng vẫn đạt mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 5 
năm trước đó, đạt 12,2% theo GTTT.  

Tuy nhiên, năm 2008 ngành xây dựng chịu tác động xấu do chi phí xây dựng 
(xi măng, sắt thép) tăng cao đột biến dưới tác động của giá cả thế giới và Chính phủ đã 
buộc phải thực thi chính sách kinh tế vĩ mô thắt chặt để kiềm chế lạm phát26. Lần đầu 
tiên sau hàng chục năm ngành xây dựng có tăng trưởng âm (-0,4%).  

Tuy ngành công nghiệp chế biến cũng là ngành chịu tác động của HNKTQT 
nhanh và nhiều nhất do có định hướng xuất khẩu cao, nhưng trong 3 năm qua tác động 
của HNKTQT đến hầu hết các tiểu ngành trong ngành này chưa cao, trừ nhóm ngành 
thâm dụng máy móc và công nghệ27 (xem Phụ lục 6). Tốc độ tăng trưởng giá trị sản 
xuất (GTSX) trong năm 2007 chưa vượt trội so với năm 2006 do hầu hết các dự án đầu 

                                              
26 Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17/4/2008 về Điều hành kế hoạch đầu 
tư xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách nhà nước năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát. 
27 Cách chia ngành theo tiêu chí ‘thâm dụng’ là của Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hiệp quốc 
(UNIDO). Các ngành thâm dụng máy móc, công nghệ là các ngành có tỷ trọng lớn về chi phí công 
nghệ, gồm sản xuất máy móc, thiết bị; thiết bị văn phòng, máy tính; thiết bị điện; radio, tivi và thiết bị 
truyền thông; dụng cụ y tế, dụng cụ quang học; sản xuất, sửa chữa xe có động cơ; các phương tiện vận 
tải khác. 
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tư mới triển khai từ khi gia nhập WTO vẫn chưa kịp đi vào sản xuất. Tốc độ tăng 
trưởng GTSX của các ngành thâm dụng lao động28 thậm chí còn suy giảm so với năm 
2006. Đến năm 2008, tốc độ tăng trưởng GTSX của ngành công nghiệp chế biến chậm 
lại do chịu ảnh hưởng tiêu cực của giá thế giới tăng cao. Năm 2009 ngành công nghiệp 
chế biến phục vụ thị trường trong nước gặp rất nhiều khó khăn và chịu sức ép cạnh 
tranh khốc liệt của hàng nhập khẩu tràn vào sau khi thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng 
giảm theo lộ trình cam kết WTO và các cam kết khác29. Trong khi đó các ngành sản 
xuất hàng xuất khẩu phải đối mặt với nhu cầu nhập khẩu của các nước đối tác thương 
mại của Việt Nam giảm do tác động của khủng hoảng và suy giảm kinh tế toàn cầu30.  

Nếu căn cứ theo tỷ lệ sụt giảm tốc độ tăng trưởng thì nhóm ngành thâm dụng 
nông sản31 chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của khủng hoảng thế giới, khi tốc độ tăng 
trưởng năm 2009 giảm thấp, chỉ bằng 63% so với năm 2008. Tiếp đó là các nhóm 
ngành thâm dụng vốn32 và thâm dụng máy móc công nghệ, với tốc độ tăng trưởng năm 
2009 chỉ bằng trên dưới 50% tốc độ tăng trưởng của năm 2008. Nhóm ngành thâm 
dụng lao động chịu ít tác động nhất khi tốc độ tăng trưởng chỉ giảm 40% so với năm 
2008.  

Chính phủ đã đề ra nhiều giải pháp đối phó (như kích cầu đầu tư, hỗ trợ sản 
xuất, kích thích tiêu dùng trong nước và xuất khẩu) nên đã giảm bớt được phần nào tác 
động xấu với khu vực công nghiệp - xây dựng nói chung và ngành công nghiệp chế 
biến nói riêng. Tuy nhiên, GTTT năm 2009 của ngành công nghiệp chế biến chỉ tăng 

                                              
28 Các ngành thâm dụng lao động là các ngành có tỷ trọng chi phí lao động cao, gồm dệt, may, sản 
phẩm da, giả da; sản xuất gỗ, lâm sản và các sản phẩm từ gỗ. 
29 Theo Bộ Công Thương (2009), ngành phân bón gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ do 
lượng tồn kho khá lớn từ đầu năm 2009 và còn bị ảnh hưởng bởi lượng nhập khẩu. Về cơ khí, 70-80% 
đầu vào phục vụ sản xuất lắp ráp vẫn phải nhập khẩu. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp trong nước 
còn chuyển từ sản xuất sang hợp tác gia công lắp ráp với các doanh nghiệp nước ngoài. Đối với ngành 
thép, lượng thép ngoại nhập từ Trung Quốc và các nước ASEAN tăng mạnh chiếm tới trên 70% lượng 
thép nhập khẩu năm 2009 do được hưởng thuế suất nhập khẩu 0%. 
30 Theo Bộ Công Thương (2009), trong ngành dệt may và da giày nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản 
xuất do đơn hàng xuất khẩu giảm, đơn giá giảm. Hơn nữa, việc Ủy ban châu Âu áp thuế chống bán 
phá giá 10% với giày mũ da của Việt Nam xuất khẩu vào Liên minh châu Âu hơn 3 năm qua cùng với 
việc loại ngành giày dép khỏi diện được hưởng hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) giai đoạn 
2009-2011 đã gây nhiều thiệt hại cho ngành giày da Việt Nam. Nhiều đối tác của ngành đã dịch 
chuyển nhà máy sản xuất giày sang Căm-pu-chia (tổng cộng khoảng 20 nhà máy) để được hưởng ưu 
đãi GSP. 
31 Các ngành thâm dụng nông sản là các ngành có tỷ trọng chi phí nông sản cao, gồm sản xuất thực 
phẩm và sản xuất đồ uống. 
32 Các ngành thâm dụng vốn là các ngành có tỷ trọng chi phí vốn cao, nhưng vẫn thấp hơn nhóm 
ngành thâm dụng máy móc, công nghệ, gồm sản xuất thuốc lá, thuốc lào, sản xuất giấy và các sản 
phẩm bằng giấy, xuất bản, in và sao bản ghi, sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế, sản xuất 
hóa chất và các sản phẩm hóa chất, sản xuất sản phẩm cao su và plastic, sản xuất kim loại, sản phẩm 
bằng kim loại (trừ máy móc, thiết bị) và sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác. 
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2,8% so với 9,9% năm 2008. Tác động của chính sách và dấu hiệu phục hồi kinh tế thế 
giới thể hiện rõ hơn đối với ngành xây dựng với tốc độ tăng GTTT đạt 11,4%. 

Một tác động được kỳ vọng khi hội nhập sâu rộng hơn, nhưng vẫn chưa rõ nét 
là cải thiện hiệu quả sản xuất ngành công nghiệp. Các ngành có tỷ suất lợi nhuận33 cao 
nhất là những ngành thay thế nhập khẩu (in ấn, máy móc thiết bị điện, hóa chất, và đặc 
biệt là ngành thiết bị giao thông) và khai khoáng phi kim loại; còn các ngành định 
hướng xuất khẩu, nhất là các ngành sử dụng nhiều lao động như dệt, may, da giày, đồ 
gỗ có tỷ suất lợi nhuận rất thấp (thậm chí âm), tương ứng chỉ là 0,11%; 0,61%; -0,05% 
và 1,99% năm 2006.34  

Do đó, năm 2007, các ngành công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao nhất chủ 
yếu thuộc về nhóm các ngành cung cấp máy móc thiết bị và các ngành sản xuất hàng 
tiêu dùng trong nước (thâm dụng máy móc thiết bị) với tỷ lệ BHTT cao (như điều hòa 
nhiệt độ tăng 51,9%, ô tô tăng 52,8%, xe máy tăng 23,9%). Các ngành tăng trưởng cao 
trong năm 2008 và 2009 cũng vẫn là các ngành thuộc nhóm này. Điều đáng nói là bảo 
hộ có thể làm sai lệch tín hiệu cho các luồng vốn đầu tư và trong thời gian tới khi mức 
độ bảo hộ giảm mạnh, điều này có thể gây ra nhiều tổn phí cho việc điều chỉnh lại cơ 
cấu sản xuất. 

Những kết quả này phản ánh một thực tế là các ngành định hướng xuất khẩu 
của Việt Nam còn chủ yếu làm gia công, chịu áp lực cạnh tranh lớn và lại phụ thuộc 
lớn vào đầu vào nhập khẩu, trong khi các ngành đòi hỏi nhiều vốn vẫn còn được bảo 
hộ khá cao, mặc dù đang trong quá trình giảm dần theo cam kết WTO và hội nhập35.  

Bức tranh cũng tương tự đối với riêng ngành công nghiệp chế biến. Tuy phải 
chịu sức ép cạnh tranh cao hơn, ngành công nghiệp chế biến nói chung và ngành công 
nghiệp chế biến thực phẩm nói riêng vẫn chưa thể hiện chuyển biến rõ rệt trong việc 
cải tiến công nghệ, đa dạng hóa và nâng cao GTTT cho hàng hóa Việt Nam. Một số 
ngành công nghiệp chế biến để phục vụ thị trường nội địa với công nghệ không quá 
phức tạp như chế biến cao su vẫn còn chưa phát triển.  

Dưới tác động của cơ cấu xuất khẩu, cơ cấu sản xuất công nghiệp Việt Nam đã 
có sự chuyển dịch theo hướng giảm bớt tỷ trọng của các ngành trong nhóm ngành 
thâm dụng nông sản, và tăng tỷ trọng của những ngành thâm dụng máy móc công 
nghệ.  

 

                                              
33 Tỷ suất lợi nhuận trong Báo cáo này đo bằng tỷ lệ giữa lợi nhuận trước thuế trên một đơn vị doanh 
thu trong một khoảng thời gian nhất định. 
34 Theo Đinh Hiền Minh (2008).  
35 Xem Mục 1.2. 
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1.2.4. Dịch vụ 

1.2.4.1. Đánh giá chung 

Đối với dịch vụ, nhìn chung tác động của HNKTQT là tốt, với tốc độ tăng 
GTTT luôn cao hơn mức tăng của GDP. Môi trường chính sách sau khi gia nhập WTO 
thông thoáng, minh bạch hơn và các cam kết mở cửa khu vực dịch vụ, nhất là đối với 
các ngành có mức độ mở cao hơn trước khi gia nhập WTO như bán lẻ, ngân hàng, viễn 
thông, chứng khoán đã thúc đẩy mạnh mẽ các doanh nghiệp dịch vụ tham gia vào thị 
trường. Một biểu hiện nữa của tác động HNKTQT đối với khu vực này là tăng trưởng 
dịch vụ cao nhất đều thuộc các phân ngành tập trung nhiều doanh nghiệp có vốn 
ĐTNN. 

Khu vực dịch vụ đã bắt đầu sôi động trước khi Việt Nam gia nhập WTO do các 
doanh nghiệp trong nước muốn tận dụng cơ hội chiếm lĩnh thị trường trước khi các 
doanh nghiệp nước ngoài tràn vào. Đối với các nhà ĐTNN, dịch vụ là khu vực mới 
hứa hẹn nhiều tiềm năng cho người đi đầu. Số lượng doanh nghiệp trong lĩnh vực này 
gia tăng nhanh chóng với gần 20.000 doanh nghiệp đăng ký mới năm 2007, cao hơn 
hẳn so với các năm trước đó. Điều này khó xẩy ra vào những năm trước, khi 
HNKTQT còn chưa sâu.  

Năm 2007 tất các ngành dịch vụ có mức tăng trưởng cao hơn năm 2006 và cao 
hơn mức bình quân giai đoạn 2001-2006 (trừ khoa học công nghệ). Ba nhóm ngành 
xây dựng, khách sạn - nhà hàng và vận tải - thông tin có mức tăng trưởng cao nhất, 
trên 10%. Năm 2008, do bắt đầu chịu tác động của khủng hoảng tài chính thế giới, tất 
cả các ngành dịch vụ đều có mức tăng trưởng thấp hơn năm trước, trừ nhóm ngành vận 
tải - thông tin. 

Tác động rõ nét nhất của HNKTQT đối với ngành dịch vụ là việc chuyển hướng 
cơ cấu ĐTNN từ công nghiệp chế biến cho đến khoảng 2005 sang dịch vụ, đặc biệt là 
kinh doanh bất động sản36. Các ngành tài chính ngân hàng, vận tải, bưu chính viễn 
thông, kinh doanh bất động sản có tốc độ tăng cao. Tuy nhiên, các hoạt động kinh 
doanh trong khu vực dịch vụ không tránh khỏi tác động xấu của cuộc khủng hoảng tài 
chính và suy giảm kinh tế toàn cầu.  

Tác động tiêu cực rõ nhất của HNKTQT năm 2009 là tác động lên ngành kinh 
doanh có tính thị trường cao (kinh doanh khách sạn, nhà hàng và bất động sản). Tốc độ 
tăng GTTT của ngành kinh doanh khách sạn, nhà hàng giảm xuống còn 2,3% so với 
mức tăng 8,6% năm 2008 và 12,8% năm 2007. Trong khi đó, sau khi tăng với tốc độ 

                                              
36 Xem chi tiết ở Mục 3.2. 
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cao vào năm 2007, tốc độ tăng GTTT của ngành kinh doanh và tư vấn dịch vụ nhà đất 
giảm còn 2,5% năm 2008 và tăng nhẹ lên 2,54% năm 2009. 

Tuy nhiên, hầu hết các ngành dịch vụ quan trọng đối với sản xuất kinh doanh và 
dịch vụ dựa vào tri thức có khả năng tạo nhiều GTTT, đều có tỷ trọng nhỏ trong GDP 
và không tăng. Ví dụ, ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm chiếm 1,8% GDP từ 
năm 2000 đến nay; ngành khoa học và công nghệ chỉ chiếm 0,6% GDP từ năm 2002 
đến nay. Điều này cho thấy dịch vụ ở Việt Nam vẫn chưa bắt kịp với xu thế phát triển 
dịch vụ hiện đại của thế giới với tỷ trọng các ngành dựa vào tri thức đang gia tăng 
nhanh. 

Báo cáo này không thể đi sâu phân tích hết các ngành trong khu vực dịch vụ với 
phạm vi rộng lớn và gồm nhiều ngành. Trong khu vực dịch vụ, ngân hàng là một trong 
những ngành quan trọng và có mức độ mở cửa cao nhất, cho phép các nhà ĐTNN 
thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam ngay sau khi gia nhập WTO 
(tháng 4/2007). Do vậy, ngành ngân hàng được lựa chọn để phân tích sâu nhằm làm rõ 
bức tranh tác động của hội nhập lên các ngành dịch vụ. 

 

1.2.4.2. Ngành ngân hàng 

Như đã dự đoán từ trước, các ngân hàng nước ngoài đã nhanh chóng đổ bộ vào 
Việt Nam. Tính đến cuối năm 2009, đã có 5 ngân hàng 100% vốn ĐTNN hoạt động tại 
Việt Nam (ANZ, Hong Leong, Standard Chartered, HSBC và Shinhan; đều được cấp 
phép năm 2008), trong đó có một số ngân hàng đã từng có mặt tại Việt Nam từ rất lâu 
như ngân hàng HSBC, Standard Chartered. Bên cạnh đó còn có 5 ngân hàng liên 
doanh với hơn 20 chi nhánh phụ thuộc và 45 chi nhánh của 33 ngân hàng nước ngoài. 

Bảng 7: Các ngân hàng thương mại hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam 

Loại ngân hàng 2002 2006 2007 2008 2009 
NHTM cổ phần 36 35 35 36 37 
NHTM liên doanh 5 5 5 5 6 
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài 26 27 35 37 37 
Ngân hàng 100% vốn nước ngoài 0 0 0 5 5 
NHTM nhà nước 5 5 6 6 6 
Ngân hàng chính sách 1 2 2 2 2 

Nguồn: Nguyễn Xuân Trình và cộng sự (2009). 

 

Số liệu thống kê từ 26 ngân hàng nước ngoài với 36 chi nhánh đang hoạt động 
tại Việt Nam trong năm 2008 cho thấy tính đến hết tháng 8/2008, dư nợ cho vay bằng 
ngoại tệ đã tăng tới 77% so với cùng kỳ năm 2007 (là nhóm có mức tăng cao nhất 
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trong toàn hệ thống ngân hàng so với mức tăng chung là 25,8%) và chiếm tới 30,2% 
thị phần.37 

Trong năm 2009, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh khủng hoảng tài 
chính toàn cầu, hoạt động kinh doanh của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài và 
ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam vẫn đạt kết quả tốt với mức thu nhập 
trước thuế đạt 2.612 tỷ VNĐ. Nguồn vốn huy động và dư nợ tín dụng tăng 17,8% và 
10,8%; tổng tài sản có tăng 14% so với cuối năm 2008. Hoạt động của các ngân hàng 
liên doanh tăng trưởng khá ổn định, thu nhập trước thuế đạt 477 tỷ VNĐ; huy động 
vốn tăng 18,2%, dư nợ tín dụng tăng 34,3%, tổng tài sản có tăng 18,3% so với cuối 
năm 2008.38 

Khu vực NHTM nhà nước vẫn duy trì vị trí chi phối, song các NHTM cổ phần 
đã bành trướng mạnh. Tuy vậy, số lượng NHTM mới trong giai đoạn 2007-2009 là 
không nhiều. Hầu hết các NHTM đều đã được cấp phép và đi vào hoạt động từ trước 
năm 2007 nhằm đón đầu cơ hội phát triển sau khi Việt Nam gia nhập WTO (Bảng 7).  

Sự có mặt hùng hậu của các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam đã tạo sức ép 
cạnh tranh lên các NHTM trong nước. Sức cạnh tranh đó đang ngày một lớn dần khi 
các ngân hàng nước ngoài không ngừng mở rộng quy mô hoạt động về nhân lực, loại 
hình dịch vụ và đối tượng khách hàng. Đã có những minh chứng cho sự vượt trội của 
ngân hàng nước ngoài so với ngân hàng trong nước trong việc thu hút khách hàng.39 
Đặc biệt, sau năm 2010, khi những phân biệt về huy động vốn, sản phẩm dịch vụ, việc 
đặt máy rút tiền tự động (ATM) sẽ căn bản bị loại bỏ theo cam kết WTO thì cuộc cạnh 
tranh giữa khối ngân hàng nội và ngân hàng nước ngoài sẽ khốc liệt hơn. 

Hợp tác giữa khối ngân hàng nước ngoài và khối ngân hàng trong nước 

Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, khối ngân hàng nước ngoài và khối ngân 
hàng trong nước không chỉ cạnh tranh chiếm lĩnh thị phần mà còn có xu thế hợp tác, 
liên kết nhằm cùng nhau khai thác thị trường.  

Trước hết, các ngân hàng và các tổ chức tài chính nước ngoài mua cổ phần của 
các NHTM Việt Nam, hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán và đầu tư. Tính đến nay, có 
2 NHTM cổ phần của Việt Nam là Sacombank và ACB có các cổ đông là ngân hàng 
và tập đoàn tài chính nước ngoài chiếm 30% vốn cổ phần. Các NHTM cổ phần VP 
Bank, Phương Đông, Techcombank, Phương Nam cũng bán 10% vốn cổ phần cho các 

                                              
37 Nguồn: Phương Nam (2008). 
38 Nguồn: ATP Vietnam (2009b). 
39 Tổng Công ty Xi măng Việt Nam vốn là khách hàng truyền thống của một ngân hàng trong nước đã 
bất ngờ quay lưng lại với ngân hàng này để trở thành khách hàng của một ngân hàng nước ngoài chào 
giá vay vốn rẻ hơn (Vũ Giang 2009). 
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ngân hàng nước ngoài và các ngân hàng nước ngoài này cũng sẽ nâng tỷ lệ sở hữu vốn 
cổ phần tại các NHTM cổ phần nói trên lên tới tỷ lệ 20% giới hạn tối đa cho một nhà 
ĐTNN sau khi Chính phủ chính thức ban hành Nghị định có liên quan.  

Một số NHTM cổ phần khác như Eximbank, Nam Á, Đông Á cũng đang trong 
giai đoạn cuối đàm phán bán cổ phần cho ngân hàng nước ngoài. Tính chung, các ngân 
hàng và các tổ chức tài chính nước ngoài đã và đang chuyển khoảng trên 200 triệu 
USD vào mua cổ phần các NHTM trong nước. Đó là chưa kể các khoản trợ giúp kỹ 
thuật hiện đại hóa công nghệ, đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực, nâng cao 
năng lực quản trị điều hành, v.v... đối với các NHTM cổ phần.  

Một hình thức hợp tác nữa là trong lĩnh vực chứng khoán. NHTM cổ phần 
Sacombank đóng góp vốn với Dargon Fund thành lập Công ty kinh doanh quản lý quỹ 
và đầu tư chứng khoán VFM. Một quỹ đầu tư chứng khoán tương tự cũng đã được 
thành lập giữa một đối tác nước ngoài và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Một quỹ 
đầu tư liên doanh giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với một đối 
tác của Hoa Kỳ cũng đã được thành lập.  

Việc các ngân hàng, tập đoàn tài chính nước ngoài mở rộng hoạt động tại thị 
trường Việt Nam thông qua con đường sở hữu vốn cổ phần trong các NHTM Việt 
Nam đem lại nhiều lợi ích cho cả 2 bên trong quá trình cạnh tranh và hợp tác. Các 
ngân hàng và tập đoàn tài chính nước ngoài không tốn kém chi phí như mở chi nhánh 
mới, có sẵn mạng lưới, cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực và số lượng khách 
hàng đông đảo tại các NHTM Việt Nam. Các NHTM Việt Nam không những nâng cao 
được năng lực tài chính mà còn có điều kiện tiếp tục hiện đại hóa công nghệ đổi mới 
quản trị điều hành, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn quốc tế và mở 
rộng kinh doanh trên thị trường quốc tế. Bên cạnh việc bỏ tiền mua cổ phần, các ngân 
hàng và tổ chức tài chính nước ngoài đều có cam kết trợ giúp kỹ thuật, thậm chí cử 
chuyên gia, cố vấn, trợ lý giúp các NHTM Việt Nam (Đại học Ngân hàng thành phố 
Hồ Chí Minh 2008).  

Ngoài ra, các ngân hàng cũng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ ngân 
hàng. Citibank đã ký hợp đồng hợp tác với NHTM cổ phần Đông Á (EAB) về phát 
triển dịch vụ. Theo đó, Citibank hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ của EAB 
về dịch vụ ngân hàng bán lẻ, dịch vụ phục vụ doanh nghiệp và kết nối hệ thống thanh 
toán thẻ của EAB với hệ thống thẻ của Citibank. Với sự hợp tác này, Citibank có điều 
kiện mở rộng hoạt động dịch vụ ngân hàng hiện đại và tiện ích tại Việt Nam, ngược lại 
thúc đẩy các khách hàng của Citibank tại Hoa Kỳ, nhất là Việt kiều chuyển kiều hối về 
nước qua ngân hàng Đông Á, cũng như mở rộng dịch vụ thẻ của Đông Á tại Hoa Kỳ.  

Một loại hợp tác nữa là kết nối thanh toán thẻ. VNBC (là liên kết về thẻ giữa 4 
NHTM cổ phần trong nước, dự kiến sẽ kết nạp thêm 2 NHTM nữa) đã hợp tác liên kết 
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thẻ với China Union Pay, liên kết thẻ duy nhất của toàn bộ hệ thống ngân hàng ở 
Trung Quốc. Liên kết đó cho phép khách hàng của cả 2 bên có thể rút tiền tại máy 
ATM của cả 2 hệ thống VNBC tại Việt Nam và China Union Pay tại Trung Quốc.  

Các tập đoàn thẻ tín dụng quốc tế như Master Card, Visa, America Express mở 
rộng đại lý phát hành và thanh toán thẻ với hàng loạt NHTM của Việt Nam. Nhiều 
công ty chuyển tiền, đặc biệt là Western Union của Hoa Kỳ cũng mở rộng đại lý chi 
trả kiều hối và chuyển tiền với mạng lưới hàng nghìn chi nhánh của các NHTM trên 
toàn lãnh thổ Việt Nam.  

Mở rộng mạng lưới ngân hàng đại lý cũng là một giải pháp nâng cao năng lực 
cạnh tranh. Hiện nay các NHTM được phép thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ 
đang có mối quan hệ với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn ngân hàng tại hơn 100 quốc 
gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới (Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh 
2008).  

Hệ thống các ngân hàng thương mại 

Các NHTM đã có sự chuyển mình mạnh mẽ để tận dụng tốt những cơ hội trong 
quá trình hội nhập, khai thác tối đa lợi thế cạnh tranh ‘trên sân nhà’. Do vậy, các 
NHTM trong nước vẫn chiếm vai trò chủ đạo trong việc cung cấp các dịch vụ truyền 
thống là huy động vốn và cho vay. Hiện nay, thị phần huy động vốn của các NHTM 
trong nước chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 90%.  

Công nghệ ngân hàng là lĩnh vực được các ngân hàng rất chú trọng, coi là 
phương tiện chủ lực để rút ngắn khoảng cách phát triển so với ngân hàng của các nước 
tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Hầu hết các NHTM đã đầu tư xây dựng hệ 
thống ngân hàng lõi, cho phép quản trị dữ liệu một cách tập trung tại Hội sở chính, 
giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Một số ngân hàng như NHTM cổ phần 
Ngoại thương Việt Nam, NHTM cổ phần Hàng hải đã hoàn thiện giai đoạn 2 dự án 
hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán, cho phép khai thác tối đa những tiện 
ích công nghệ ngân hàng, đặc biệt là các kỹ thuật quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc 
tế.  

Về sản phẩm dịch vụ: các NHTM đã tập trung đổi mới, cho ra đời nhiều sản 
phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh những sản phẩm truyền 
thống như tiền gửi và cho vay, đã xuất hiện nhiều sản phẩm mới tăng tiện ích cho 
khách hàng. Dịch vụ tiền gửi được đa dạng hóa, với lãi suất cố định truyền thống hoặc 
lãi suất biến động theo tỷ lệ lạm phát, đảm bảo giá trị theo vàng, được bù chênh lệch tỷ 
giá. Đặc biệt, dịch vụ thanh toán thẻ đã có sự bùng nổ. Nhiều sản phẩm thẻ đa tiện ích 
đã được giới thiệu tới khách hàng và thanh toán bằng thẻ ATM đã trở nên khá phổ 
biến tại các tỉnh, thành phố lớn.  
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Quy mô vốn của các NHTM đã tăng lên đáng kể. Cho đến nay, đã có nhiều 
ngân hàng đạt mức trên 1.000 tỷ VNĐ đến 3.000 tỷ VNĐ. Các NHTM nhà nước tiếp 
tục tái cơ cấu, cổ phần hóa. Nhờ có sự phát triển của TTCK, việc tăng vốn của các 
NHTM bớt gặp khó khăn. Bên cạnh đó, các NHTM còn có thể bán cổ phần cho các 
đối tác nước ngoài. Nhờ vậy, các NHTM có điều kiện mở rộng mạng lưới chi nhánh, 
địa bàn hoạt động, tăng cường khả năng cạnh tranh. Trước năm 2006, hệ số an toàn 
vốn của các NHTM nhà nước đều không đạt mức yêu cầu 8%, tuy nhiên đến nay đều 
đã đạt trên mức quy định. Đối với các NHTM cổ phần, hệ thống an toàn vốn đều vượt 
tỷ lệ quy định, thậm chí có nhiều ngân hàng có hệ thống an toàn vốn lên đến trên 20%.  

Ngoài việc tăng quy mô vốn, nhiều ngân hàng còn đẩy mạnh việc thực hiện cơ 
cấu lại tài chính như tăng vốn tự có, xử lý nợ xấu, cơ cấu lại tổ chức và hoạt động. 
Việc tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro 
cùng với việc tăng vốn chủ sở hữu đã giúp các NHTM giải quyết triệt để vấn đề nợ 
xấu phát sinh từ nhiều năm trước, chất lượng tài sản được cải thiện đáng kể. Tỷ lệ nợ 
xấu so với tổng dư nợ của khối NHTM cổ phần dưới 1%, của các NHTM nhà nước 
dưới 5% (Nguyễn Đình Tự 2008). 

 

1.3. Tác động tới các yếu tố bên tiêu dùng của GDP 

Quá trình HNKTQT cũng đã và đang tác động nhiều chiều tới tăng trưởng của 
các cấu phần của bên tiêu dùng của GDP, và việc xem xét tăng trưởng kinh tế theo 
khía cạnh này có thể giúp nhận diện đầy đủ hơn xu hướng tiêu dùng, đầu tư, thương 
mại trong vòng 3 năm qua. Đã có sự dịch chuyển nhất định trong cơ cấu tiêu dùng của 
GDP trong 3 năm gần đây, theo đó năm 2008 tỷ trọng tiêu dùng cuối cùng tăng lên, 
trong khi đó tỷ trọng đầu tư giảm tương ứng; trong năm 2009 thay đổi mạnh về cơ cấu 
diễn ra đối với xuất, nhập khẩu. 

Năm 2009, trong thời gian khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế, tốc độ 
tăng tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình giảm mạnh, chỉ còn 3,9% so với mức 9,2% 
năm 2008 do các hộ gia đình đã thu hẹp chi tiêu. Do đó, tốc độ tăng tiêu dùng cuối 
cùng của cả nền kinh tế cũng giảm xuống còn 4,2% so với 9,0% năm 2008 và 10,6% 
năm 2007. Tuy nhiên, tốc độ tăng tiêu dùng cuối cùng ở khu vực nhà nước vẫn đạt 
7,6% (2008: 7,5%, 2007: 8,9%).  

Do luồng vốn FDI tăng mạnh, tốc độ tăng tích lũy tài sản (TLTS) năm 2007 ở 
mức rất cao, 26,8% (so với 11,8% năm 2006), góp phần làm tăng tốc độ tăng GDP của 
năm 2007. Trái lại, 2 năm 2008 và năm 2009, với ảnh hưởng của khủng hoảng tài 
chính thế giới, tốc độ tăng TLTS đã giảm nhiều, chỉ còn tăng tương ứng 6,3% và 
4,3%. Chính vì vậy mà đóng góp của TLTS vào tăng trưởng GDP cũng giảm nhiều, 
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kéo theo giảm tăng trưởng GDP. Điều này cho thấy tăng trưởng GDP của Việt Nam 
vẫn còn phụ thuộc nhiều vào đầu tư. 

Do tiết kiệm nội địa tiếp tục có xu hướng giảm kể từ năm 2005,40 để có thể đạt 
được tỷ lệ TLTS so với GDP (hoặc vốn đầu tư thực hiện so với GDP) ở mức cao, nền 
kinh tế Việt Nam đã phải thu hút bổ sung các nguồn vốn từ nước ngoài để bù đắp cho 
tiết kiệm nội địa thấp. HNKTQT đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết nhu cầu 
vốn đầu tư cho nền kinh tế Việt Nam. Vốn ĐTNN, bao gồm cả vốn đầu tư trực tiếp, 
gián tiếp và vốn vay, đã trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. 
Trong 3 năm qua Việt Nam đã thu hút được một lượng vốn FDI lớn.  

Bảng 8: Tăng trưởng và cơ cấu GDP bên chi tiêu thời kỳ 2004-2009 (%) 

 
GDP bên chi tiêu 

Trước khi gia nhập WTO Sau khi gia nhập WTO 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Tăng trưởng 
GDP 7,79 8,44 8,23 8,46 6,18 5,32
Tiêu dùng 7,16 7,34 8,36 10,63 9,01 4,19
Đầu tư 10,54 11,15 11,83 26,80 6,28 4,31
Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ 25,68 na 14,22 11,29 5,05 11,08
Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ 21,94 na 15,16 27,62 7,61 6,66
Sai số       

Cơ cấu  
GDP  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Tiêu dùng 71,47 69,68 69,38 70,81 73,41 73,34
Đầu tư 35,47 35,57 36,81 43,13 39,91 38,43
Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ 65,74 69,03 73,60 76,90 78,31 68,83
Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ -73,30 -73,21 -78,16 -92,75 -93,59 -79,26
Sai số 0,62 -1,07 -1,63 1,91 1,96 -1,34

Tổng giá trị xuất nhập 
khẩu/GDP 139,04 142,24 151,76 169,65 171,90 148,09

Chú thích: Số liệu theo Hệ thống tài khoản quốc gia. 
  na - không có số liệu. 
Nguồn: Tính toán của Viện NCQLKTTW từ số liệu của TCTK. 

 

Nhưng điều đáng lưu tâm là nền kinh tế đã phải dựa nhiều hơn vào vốn từ bên 
ngoài và không phải lúc nào cũng được lựa chọn một cách hợp lý. Khi dòng vốn FDI ồ 
ạt đổ vào Việt Nam, nền kinh tế đã không có khả năng hấp thụ vốn một cách hiệu quả 
(năm 2008). Mặt khác, lượng vốn FDI vào còn tiềm ẩn khá nhiều rủi ro và thách thức 
xét về cơ cấu đầu tư theo ngành, mức độ cam kết vốn so với năng lực của các nhà đầu 

                                              
40 Tiết kiệm nội địa năm 2009 đạt khoảng 438,0 nghìn tỷ VNĐ, chiếm 26,7% GDP so với 26,6% GDP 
năm 2008, nhưng còn thấp hơn nhiều so với 29,2% GDP năm 2007. 
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tư, và mức độ phù hợp với lợi thế của nền kinh tế và lợi ích quốc gia, mục tiêu phát 
triển bền vững.  

Một trong những tác động của HNKTQT đến nền kinh tế thể hiện rất rõ nét 
trong tỷ trọng đóng góp ngày càng tăng của xuất khẩu cho GDP. Việt Nam đã trở 
thành một nền kinh tế ‘rất mở’ xét theo tỷ lệ thương mại so với GDP (đỉnh điểm 
khoảng 172% năm 2008). Dưới tác động của nhu cầu của các nước nhập khẩu, cơ cấu 
xuất khẩu đã có chuyển dịch đáng kể từ sản phẩm thô sang sản phẩm chế biến, và đó là 
động lực quan trọng thúc đẩy các thay đổi tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế và 
trình độ phát triển.  

Trong 2 năm 2007-2008, mức đóng góp của xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ 
trong tốc độ tăng trưởng GDP là cao nhất trong cơ cấu chi tiêu của GDP, đạt tương 
ứng 233,5% và 57,8%. Trong khi đó nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ lại còn lớn hơn. 
Kết quả là đóng góp của xuất khẩu ròng trong tốc độ tăng trưởng GDP tương ứng là -
134,7% và -52,5%. 

Năm 2009, do xuất khẩu giảm, tình hình đã thay đổi. Mức đóng góp của xuất 
khẩu trong tốc độ tăng trưởng GDP giảm còn 145,5%% hay 7,7 điểm phần trăm. 
Trong khi đó nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ làm giảm tốc độ tăng trưởng là 113,5%. 
Kết quả là đóng góp của xuất khẩu ròng trong tốc độ tăng trưởng GDP năm 2009 là 
32,0% hay 1,7 điểm phần trăm. 

Tình hình trên cho thấy xuất khẩu và nhập khẩu luôn có cùng xu hướng, hàm ý 
sự phụ thuộc khá cao của xuất khẩu vào nhập khẩu đầu vào cho sản xuất. 

 

1.4. Các khu vực kinh tế theo hình thức sở hữu  

Cùng với xu hướng chung của toàn nền kinh tế trong 3 năm 2007-2009, tăng 
trưởng kinh tế của tất cả các khu vực theo thành phần sở hữu đều giảm dần. Tuy nhiên, 
tốc độ tăng trưởng của các khu vực khác nhau đáng kể, theo đó khu vực FDI có mức 
tăng trưởng cao nhất, và khu vực nhà nước có mức tăng trưởng thấp nhất. Điều này 
hoàn toàn phù hợp với xu thế đầu tư của các khu vực này trong khoảng 5 năm qua.  

Năm 2008 và 2009 tốc độ tăng GTTT của khu vực kinh tế nhà nước đã tụt giảm 
mạnh, tương ứng đạt 2,0% và 2,3%, trong khi đó khu vực kinh tế ngoài nhà nước có 
tốc độ tăng trưởng GTTT cao, tương ứng đạt 8,4% và 6,6%; gấp hơn 3 lần mức đóng 
góp cho tốc độ tăng trưởng GDP của khu vực kinh tế nhà nước. Khu vực FDI, mặc dù 
cũng bị tác động xấu từ cuộc khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu như 
các khu vực sở hữu khác, vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng GTTT cao nhất với mức 
10,2% năm 2008 và 8,8% năm 2009. 
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Cơ cấu kinh tế theo thành phần sở hữu đã có sự thay đổi đáng kể (xem Bảng 9). 
Tuy nhiên, do độ trễ của đầu tư so với sản xuất, thay đổi cơ cấu kinh tế theo sở hữu 
chủ yếu là kết quả của đầu tư trong nước cách đây 3-5 năm dưới tác động của Luật 
Doanh nghiệp. Tỷ trọng trong GDP của khu vực kinh tế nhà nước giảm dần, chỉ còn 
33,2% năm 2009 so với 35,9% năm 2007. Tỷ trọng trong GDP của khu vực kinh tế 
ngoài nhà nước tiếp tục xu hướng tăng từ 46,1% năm 2007 lên 47,5%.  

Bảng 9: Tốc độ tăng trưởng và cơ cấu kinh tế theo thành phần sở hữu thời kỳ 
2005-2009 (%) 

 
Khu vực kinh tế 

Trước khi gia nhập WTO Sau khi gia nhập WTO 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Tăng trưởng theo giá 1994 (%) 
Kinh tế nhà nước 7,75 7,37 6,17 6,02 2,05 2,32
Kinh tế ngoài quốc doanh 6,95 8,21 8,22 9,38 8,37 6,65
Kinh tế có vốn ĐTNN 11,51 13,22 15,22 12,81 10,22 8,77
 Tốc độ tăng GDP 7,79 8,44 8,23 8,48 6,15 5,32

Cơ cấu GDP theo giá thực tế (%) 
Kinh tế nhà nước 39,10 38,40 37,39 35,93 34,35 33,17
Kinh tế ngoài nhà nước 45,76 45,61 45,63 46,12 46,97 47,51
Kinh tế có vốn ĐTNN 15,13 15,99 16,98 17,96 18,68 19,32
Tổng GDP 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Nguồn: Tính toán của Viện NCQLKTTW từ số liệu của TCTK. 

 

Sự dịch chuyển đáng kể cơ cấu kinh tế theo hình thức sở hữu trong năm 2007-
2009 có thể được lý giải như sau. Một là, số lượng DNNN giảm do tiếp tục thực hiện 
chủ trương của Nhà nước về đổi mới, sắp xếp lại hoặc chuyển đổi DNNN thông qua cổ 
phần hóa, sát nhập, giải thể. Hai là, một số DNNN hoạt động với hiệu quả thấp hoặc 
chậm phản ứng trong bối cảnh chính sách thay đổi và môi trường kinh doanh có những 
biến động không thuận. Ba là, khu vực kinh tế ngoài nhà nước tiếp tục phát triển 
nhanh. Bốn là, đầu tư FDI gia tăng mạnh và khu vực FDI trong vòng nhiều năm qua có 
tốc độ tăng GTTT cao hơn nhiều so với tốc độ tăng GDP chung. Có thể nói HNKTQT 
cùng với cải cách trong nước từ trước khi Việt Nam gia nhập WTO đã tác động mạnh 
tới dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hình thức sở hữu trong giai đoạn 2007-2009. 
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2. TÁC ĐỘNG ĐẾN XUẤT NHẬP KHẨU 

 

 

2.1. Xuất khẩu 

2.1.1. Đánh giá chung 

Trong 2 năm 2007 và 2008, HNKTQT có tác động tích cực đến xuất khẩu - một 
động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. Năm 2007, kim ngạch xuất khẩu đạt 
48,6 tỷ USD, tăng 21,9% so với năm 2006. Trong năm 2008, kim ngạch xuất khẩu đạt 
62,7 tỷ USD, tăng tới 29,1% so với năm 2007. 

Tuy nhiên do tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, kim ngạch xuất khẩu 
năm 2009 ước đạt 57,1 tỷ USD, giảm 8,9% so với năm 2008, nhưng vẫn cao hơn mức 
kim ngạch xuất khẩu năm 2006 là 45,8%. Nếu so với thương mại toàn cầu với tổng giá 
trị năm 2009 giảm tới 31% so với 2008 và thấp hơn so với 2006, thì tình hình xuất 
khẩu của Việt Nam vẫn còn tương đối khả quan. 

Nếu không tính năm 2009 (do tác động mạnh của khủng hoảng), tăng trưởng 
xuất khẩu năm 2007 và 2008, nhất là năm 200741, tuy có tăng nhưng chưa thể hiện 
mức độ bứt phá so với các năm trước và như kỳ vọng sau khi nước ta gia nhập WTO. 
Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu bình quân hàng năm trong 2 năm 2007-2008 là 
25,5% và trong 3 năm 2007-2009 là 12,8% trong khi tăng trưởng xuất khẩu bình quân 
hàng năm giai đoạn trước khi gia nhập WTO 2004-2006 cũng đã đạt 25,5%.  

Tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn này chịu tác động của 3 
nhân tố chính là thay đổi về cơ cấu, về năng lực cạnh tranh và tác động cộng hưởng 
giữa năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường nhập 
khẩu. Nếu trong giai đoạn 2001-2006, thay đổi cơ cấu đóng góp 47,3% tăng trưởng 
xuất khẩu thì đến giai đoạn 2007-2008, thay đổi cơ cấu đóng góp tới 58% tăng trưởng 
giá trị xuất khẩu. Trong khi đó, đóng góp của tác động cộng hưởng giữa năng lực cạnh 
tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường nhập khẩu lại có dấu hiệu đi xuống.42  

                                              
41 2007 là năm với 3 sự kiện HNKTQT quan trọng: Việt Nam trở thành thành viên WTO; hoàn thành 
cắt giảm thuế quan theo Chương trình thu hoạch sớm trong khu vực ASEAN – Trung Quốc; bắt đầu 
thực hiện cắt giảm thuế quan trong khu vực ASEAN – Hàn Quốc. 
42 Theo Trịnh Quang Long (2010). Nghiên cứu này đã sử dụng phương pháp thị phần không đổi để 
tính toán các cấu phần tạo nên sự tăng trưởng thương mại của Việt Nam trong giai đoạn 2001-2008. 
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Bảng 10: Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng xuất khẩu Việt Nam trước và 
sau khi gia nhập WTO (% thay đổi kim ngạch xuất khẩu) 

Thay đổi 2001-2006 2007-2008 
1. Thay đổi về cơ cấu 47,3 58,0
Tăng cầu tại thị trường nhập khẩu 0,1 0,2
Lựa chọn thị trường 3,1 -0,6
Lựa chọn mặt hàng -21,1 -4,0
Lựa chọn hàng theo thị trường 65,2 62,4
2. Năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam 34,2 37,3
Năng lực cạnh tranh chung 0,1 0,1
Năng lực cạnh tranh theo thị trường và mặt hàng 34,1 37,2
3. Tác động cộng hưởng giữa năng lực cạnh tranh và thị trường 
xuất khẩu 18,5 4,7
Tác động giữa năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam tại tất cả 
các thị trường nhập khẩu 32,0 11,9
Tác động giữa năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam theo từng 
thị trường nhập khẩu -13,5 -7,2
TỔNG SỐ 100,0 100,0

Nguồn: Trịnh Quang Long (2010). 

 

2.1.2. Xuất khẩu theo mặt hàng 

Kết quả xuất khẩu giai đoạn 2007-2008 chủ yếu nhờ giá trên thị trường thế giới 
tăng cao (Bảng 11). Thậm chí, một số mặt hàng như than đá, hạt tiêu, gạo, giá năm 
2008 tăng gấp 2 lần so với giá năm 2006; trong khi khối lượng xuất khẩu của nhiều 
mặt hàng, đặc biệt là các mặt hàng nông sản và nhiên liệu tăng thấp. Năm 2008, chỉ có 
3 mặt hàng trong số các mặt hàng nông sản xuất khẩu chính của Việt Nam là hạt tiêu, 
gạo và hạt điều có khối lượng xuất khẩu tăng hơn so với năm 2007.  

Bảng 11: Thay đổi kim ngạch, giá và lượng xuất khẩu của một số mặt hàng thời 
kỳ 2007-2009 (%) 

Mặt hàng 
Thay đổi 2007 so với 

2006 
Thay đổi 2008 so với 

2007 
Thay đổi 2009 so với 

2008 
Thay đổi 2009 so với 

2006 
KN KL Giá KN KL Giá KN KL Giá KN KL Giá 

Dầu thô 2,1 -8,4 11,5 21,9 -8,7 33,6 -40,0 -2,4 -38,5 -25,3 -18,4 -8,4 
Than đá 9,3 9,4 -0,1 38,9 -39,7 130,2 -4,5 29,9 -26,5 44,9 -14,2 69,0 
Hạt tiêu 45,6 -27,7 101,4 14,7 9,1 5,2 14,3 51,3 -24,5 90,9 19,3 60,0 
Cà phê 57,5 25,6 25,4 10,1 -14,0 28,1 -19,0 10,1 -26,4 40,5 18,9 18,2 
Cao su 8,3 1,7 6,5 15,0 -8,0 25,0 -25,2 10,3 -32,2 -6,8 3,2 -9,7 
Gạo 16,8 -1,3 18,4 94,2 3,5 87,5 -8,0 25,4 -26,6 108,6 28,1 62,9 
Hạt điều 8,2 21,1 -10,7 87,2 6,7 75,4 -16,8 7,2 -22,4 68,5 38,6 21,6 
Chè 20,9 9,8 10,2 9,9 -9,7 21,7 21,3 27,3 -4,7 61,2 26,2 27,8 

Nguồn: Tính toán của Viện NCQLKTTW theo số liệu của Tổng cục Hải quan và Bộ Công Thương. 
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Sang đến năm 2009, tình hình đã thay đổi. Mặc dù khối lượng xuất khẩu các 
mặt hàng nông sản gia tăng, nhưng do cuộc khủng hoảng toàn cầu, giá của nhiều mặt 
hàng nông sản đã giảm mạnh (giảm khoảng ¼ so với năm 2008) nên chỉ có 2 mặt hàng 
nông sản là hạt tiêu và chè có kim ngạch xuất khẩu cao hơn so với năm 2008.  

Hàng rào bảo hộ tại các nước nhập khẩu hàng từ Việt Nam khi gia nhập WTO 
giảm (nhất là hàng dệt may, nông sản và một số mặt hàng chế biến khác) đã có tác 
động tích cực đến mở rộng xuất khẩu. Xuất khẩu một số mặt hàng có tốc độ tăng 
trưởng cao nhờ tiếp cận thị trường thuận lợi hơn. Kim ngạch xuất khẩu hàng phi dầu 
thô năm 2007 và 2008 tăng tương ứng 27,0% và 30,6% so với năm trước. Năm 2009, 
trong khi tổng kim ngạch xuất khẩu giảm hơn 9,8% thì kim ngạch xuất khẩu hàng phi 
dầu thô chỉ giảm 3,7% so với năm 2008.  

Ngay sau khi gia nhập WTO, một số hàng xuất khẩu đã có kim ngạch tăng đột 
biến (Bảng 12). Đó là sản phẩm nhựa (tăng 56,9% năm 2007), dệt may (32,1%), túi 
xách và ví (24,9%). Các mặt hàng chế biến khác cũng tăng, nhưng chậm hơn. Trong 
khi xuất khẩu các mặt hàng nông sản năm 2007 tăng cao có thể do nguồn cung ở các 
nước chủ lực sản xuất các sản phẩm này giảm, thì việc mở rộng xuất khẩu túi xách, 
hàng điện tử, sản phẩm nhựa, dệt may, chủ yếu là nhờ tham gia WTO Việt Nam đã thể 
hiện tốt hơn lợi thế so sánh tĩnh vốn có của mình (chi phí lao động tương đối thấp, 
nguồn lực tài nguyên khá).  

Bảng 12: Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chế biến hàng năm 
thời kỳ 2004-2009 (%) 

Mặt hàng 2006 2007 2008 2009 2004-2006 2007-2008 2007-2009 
Hàng thủy sản 22,9 12,1 20,2 -7,0 15,1 16,1 7,8
Hàng dệt may 22,7 32,1 18,0 -1,3 17,5 24,8 15,4
Giày dép 18,3 11,2 19,2 -15,8 16,7 15,2 3,7
Hàng điện tử, máy tính 25,8 19,8 21,9 5,1 28,4 20,8 15,3
Gỗ và các sản phẩm gỗ 24,4 22,7 18,7 -9,9 47,2 20,7 9,5
Dây điện và dây cáp điện 36,2 25,0 13,5 -12,2 34,2 19,1 7,6
Sản phẩm nhựa 26,4 56,9 29,8 -12,9 38,5 42,7 21,0
Ba lô, túi, cặp, ví 6,6 24,9 32,5 -13,2 27,3 28,6 12,8

 Nguồn: TCTK. 
 

Sang đến cuối năm 2008 và năm 2009, kim ngạch xuất khẩu của các mặt hàng 
chế biến bắt đầu giảm, một phần do cuộc khủng hoảng tài chính trở nên mạnh mẽ hơn 
từ giữa năm 2008 nên nhiều đơn đặt hàng bị hủy bỏ. Mặc dù vậy, một số mặt hàng vẫn 
duy trì tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cao trong năm 2008 như hàng nhựa 
(29,8%), hàng điện tử máy tính (21,9%), túi xách (32,5%), hàng thủy sản (20,2%).  

Một tác động gián tiếp của WTO là sự thay đổi tích cực hơn trong cơ cấu xuất 
khẩu. Cơ cấu xuất khẩu chuyển dịch dần từ sản phẩm thô (dầu mỏ, than đá, cao su, 
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gạo) sang sản phẩm công nghiệp chế biến, kể cả sản phẩm có hàm lượng công nghệ và 
GTGT cao hơn. Điều đó chứng tỏ Việt Nam bước đầu đã ít nhiều phát huy được lợi 
thế động bên cạnh việc tiếp tục tận dụng những lợi thế tĩnh vốn có của mình.  

Phân tích đóng góp của các nhân tố chính đối với tăng trưởng xuất khẩu theo 3 
nhóm mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam cho thấy sau khi gia nhập WTO, năng 
lực cạnh tranh góp phần quan trọng vào tăng trưởng xuất khẩu nhóm hàng điện tử, 
đóng góp tới 120% giá trị tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng này, cao 
gấp 6 lần mức đóng góp trong giai đoạn trước đó; con số này đối với nhóm hàng dệt 
may là 80,6%. Điều này cho thấy, sau khi gia nhập WTO, ở một số lĩnh vực, các 
doanh nghiệp Việt Nam đã cải thiện được năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu.43 

Bảng 13: Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng xuất khẩu dệt may, da giầy và 
điện tử trước và sau khi gia nhập WTO (% thay đổi kim ngạch xuất khẩu) 

Thay đổi 
Dệt may Da giầy Điện tử 

2001-06 2007-08 2001-06 2007-08 2001-06 2007-08 
1. Thay đổi về cơ cấu 41,3 20,5 58,3 72,6 48,5 16,4
Tăng cầu tại thị trường nhập khẩu 31,6 34,8 55,1 72,8 50,7 22,6
Lựa chọn thị trường 11,7 -16,0 -3,5 -8,0 -1,4 -3,2
Lựa chọn hàng hóa xuất khẩu -1,7 -0,2 1,6 4,6 7,5 -3,0
Tác động cộng hưởng giữa tăng 
trưởng của thị trường nhập khẩu 
và hàng hóa -0,4 1,9 5,0 3,4 -8,4 -0,1
2. Năng lực cạnh tranh 52,5 80,6 26,5 24,5 28,2 120,0
Năng lực cạnh tranh chung 42,1 54,4 26,6 21,9 26,4 65,4
Năng lực cạnh tranh theo thị 
trường và mặt hàng 10,4 26,2 -0,2 2,5 1,8 54,6
3. Tác động cộng hưởng giữa 
năng lực cạnh tranh của hàng 
hóa xuất khẩu của Việt Nam và 
thị trường xuất khẩu 6,2 -1,0 15,3 2,9 23,3 -36,4
Tác động giữa năng lực cạnh tranh 
của hàng hóa Việt Nam tại tất cả 
các thị trường nhập khẩu 3,9 -0,2 10,5 0,7 20,2 -6,7
Tác động giữa năng lực cạnh tranh 
của hàng hóa Việt Nam theo từng 
thị trường nhập khẩu 2,3 -0,8 4,8 2,2 3,1 -29,7
TỔNG SỐ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nguồn: Trịnh Quang Long (2010). 

 

2.1.3. Xuất khẩu theo thị trường 

Thị trường bên ngoài trở nên đa dạng hơn và Việt Nam đã thâm nhập sâu hơn 
vào các thị trường trọng yếu trên thế giới như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Trung 

                                              
43 Nguồn: Trịnh Quang Long (2010). 
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Quốc, Nhật Bản. Gia nhập WTO là yếu tố tác động tích cực đến thương mại, theo đó 
xuất khẩu trong năm 2007 và 2008 tăng trên tất cả các thị trường và ít có biểu hiện 
chuyển hướng thương mại dưới tác động của các khu vực mậu dịch tự do.  

Tự do hóa thương mại trong khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc tuy 
bắt đầu với Chương trình thu hoạch sớm từ năm 2004, nhưng chỉ mang lại tác động 
mạnh mẽ đối với xuất khẩu của Việt Nam vào Trung Quốc trong năm đầu tiên (2004) 
và năm 2008 (năm đầu tiên sau khi kết thúc Chương trình thu hoạch sớm). Các mặt 
hàng có kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc lớn nhất là nguyên, nhiên liệu thô 
(than đá, dầu thô, sợi bông, cao su) và nông sản (các loại củ, quả, hạt). 

Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Hàn Quốc tuy bắt đầu muộn hơn (năm 2007) 
nhưng tác động lại rõ nét hơn, theo đó xuất khẩu của Việt Nam vào Hàn Quốc tăng đột 
biến trong năm 2007 và 2008 (Bảng 14).  

ASEAN, Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu vẫn là các bạn 
hàng lớn nhất và cũng là các thị trường chính cho các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của 
Việt Nam như nông sản, thủy sản, dệt may và giày dép. Các thị trường này chiếm tới 
hơn 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Thời kỳ 2004-2009, tỷ trọng kim 
ngạch vào 5 thị trường lớn này giảm nhẹ từ 77,4% năm 2004 xuống 72,3% năm 2009, 
cho thấy có sự chuyển dịch về cơ cấu xuất khẩu sang các thị trường mới sau khi gia 
nhập WTO. 

Tỷ trọng xuất khẩu sang các nước còn lại tăng không đáng kể, trừ gia tăng 
mạnh mẽ xuất khẩu thủy sản sang Nga và tăng xuất khẩu giầy dép sang một số bạn 
hàng mới như Mê-xi-cô. Riêng mặt hàng xe đạp và giầy mũi da tiếp tục gặp khó khăn 
do Liên minh Châu Âu áp thuế chống bán phá giá. Thị trường châu Phi hiện vẫn chiếm 
tỷ trọng nhỏ với tổng kim ngạch năm 2009 là 1,1 tỷ USD (chiếm 1,9% tổng kim ngạch 
xuất khẩu) nhưng lại có tiềm năng lớn, đặc biệt là với các mặt hàng sử dụng công nghệ 
thấp và trung bình.  

Tuy hàng chế biến chủ yếu được xuất sang các nước công nghiệp, còn hàng thô 
chủ yếu xuất sang các nước trong khu vực, đã có thay đổi về tỷ trọng kim ngạch xuất 
khẩu hàng chế biến trên tổng kim ngạch xuất khẩu theo nước bạn hàng. Trong khi tỷ 
trọng các mặt hàng đã qua chế biến và hàng tinh chế trong tổng kim ngạch xuất sang 
Trung Quốc, ASEAN và Hoa Kỳ tăng từ 14,1%, 32,6% và 72,6% năm 2004 lên tới 
25,6%, 38,4% và 79,2% năm 2008; thì tỷ trọng các mặt hàng qua chế biến trong tổng 
kim ngạch xuất khẩu sang Châu Âu và Nhật Bản lại giảm tương ứng từ 80,2% và 60% 
năm 2004 xuống còn 73,1% và 55,6% năm 2008. Việc gia nhập WTO đã làm các sản 
phẩm thuộc nhóm hàng nguyên liệu thô tiếp cận thị trường châu Âu dễ dàng hơn. 
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Bảng 15: Cơ cấu một số mặt hàng xuất khẩu theo thị trường (%) 

 Đối tác 
thương mại 

Thủy sản Nông sản Dệt may Giầy dép 
2005 2009 2005 2009 2005 2009 2005 2009

ASEAN 4,7 5,2 23,6 23,6 0,8 2,2 0,8 1,3
Trung Quốc 2,4 3,2 23,4 20,5 0,2 0,5 1,0 2,5
Nhật Bản 31,2 19,4 4,6 2,8 13,3 10,8 3,3 3,1
Hoa Kỳ 24,0 18,1 11,3 10,0 57,2 56,7 21,8 26,5
Liên minh 
châu Âu 15,8 26,4 19,4 22,1 19,0 18,1 62,4 49,3
Khác 22,0 27,7 17,7 21,0 9,6 11,7 10,6 17,2
Tổng số 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 

Việc gia nhập WTO cũng góp phần làm tăng tính cạnh tranh của các mặt hàng 
xuất khẩu của Việt Nam. Thời kỳ 2007-2008, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt 
Nam vào các nước bạn hàng chính luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng nhập khẩu của các 
nước này. Năm 2009, mức giảm xuất khẩu của Việt Nam vào các quốc gia này nhỏ 
hơn mức giảm nhập khẩu của họ (Bảng 14). Điều này cho thấy sức cạnh tranh của 
hàng hóa Việt Nam đã được cải thiện và thị phần của hàng Việt Nam trên các thị 
trường lớn này đã gia tăng.  

Nếu không kể sự đột biến của 2 thị trường In-đô-nê-xia (do nước này đã sản 
xuất đủ lương thực và không còn nhu cầu nhập khẩu gạo từ Việt Nam kể từ năm 2007) 
và Phi-lip-pin (do thiên tai thường xuyên dẫn đến sản xuất lúa gạo gặp nhiều khó khăn 
và nhu cầu nhập khẩu gạo tăng mạnh), tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam vào Hoa 
Kỳ cao hơn rất nhiều so với tăng trưởng nhập khẩu của nước này. Hàng hóa Việt Nam 
đã bắt đầu có chỗ đứng trên thị trường lớn nhất và khó tính nhất thế giới. 

Đặc biệt, năng lực cạnh tranh của hàng Việt Nam trên các thị trường trọng yếu 
cũng tăng đáng kể. Bảng 16 cho thấy năng lực cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt 
Nam trên thị trường Hoa Kỳ tính theo chỉ số lợi thế so sánh thể hiện44. Sau khi gia 
nhập WTO, năng lực cạnh tranh của các hàng hóa sử dụng công nghệ thấp45 tiếp tục 
tăng, trong khi các ngành sử dụng nhiều nguyên liệu và các sản phẩm nguyên liệu thô 
lại giảm đáng kể. Điều này cho thấy Việt Nam tiếp tục phát huy được lợi thế cạnh 
tranh (giá nhân công rẻ) của mình. Năng lực cạnh tranh của các hàng hóa sử dụng 
công nghệ cao và trung bình của Việt Nam cũng đã tăng lên đáng kể từ khi gia nhập 
WTO, mặc dù nhìn về tổng thể tính cạnh tranh của các mặt hàng này vẫn còn thấp.  

                                              
44 Tiếng Anh là revealed comparative advantage (RCA). Mặt hàng được coi là có năng lực cạnh tranh 
nếu chỉ số RCA ≥ 1. 
45 Theo phân loại của Tổ chức Thương mại và phát triển của Liên hiệp quốc (UNCTAD) và Tổ chức 
Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). 
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Sau khi gia nhập WTO, năng lực cạnh tranh thực của các mặt hàng cũng như số 
lượng các mặt hàng có tính cạnh tranh (kể cả các mặt hàng sử dụng công nghệ cao) ở 
các thị trường lớn như Hoa Kỳ (xem Bảng 16), châu Âu, Nhật Bản đã tăng khá nhanh. 
Ví dụ trên thị trường Hoa Kỳ, số mặt hàng sử dụng công nghệ cao có tính cạnh tranh 
đã tăng từ 61 mặt hàng năm 2006 lên lên đến 86 mặt hàng năm 2009. Con số này trên 
thị trường Nhật Bản và EU-15 tương ứng là 92 và 117 mặt hàng và 80 và 100 mặt 
hàng (năm 2008). Số lượng các mặt hàng có tính cạnh tranh ở các nhóm hàng khác 
cũng tăng đáng kể.  

Bảng 16: Chỉ số lợi thế so sánh thể hiện của các nhóm hàng hóa Việt Nam trên thị 
trường Hoa Kỳ (phân loại hàng hóa theo HS-6) 

 Ngành Trước WTO Sau WTO 
2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ngành sử dụng công nghệ cao 0,001 0,092 0,144 0,200 0,137 0,172 0,193
Ngành sử dụng công nghệ thấp 1,003 3,765 3,828 3,769 4,039 4,277 4,074
Ngành sử dụng công nghệ trung bình 0,010 0,031 0,040 0,075 0,161 0,180 0,208
Nguyên nhiên liệu 9,621 2,892 2,589 1,915 1,866 1,736 1,660
Ngành sử dụng nguyên liệu 0,762 0,299 0,264 0,251 0,209 0,227 0,231

Nguồn: Tính toán của Viện NCQLKTTW theo số liệu COMTRADE. 

 

Bảng 17: Số lượng mặt hàng Việt Nam có năng lực cạnh tranh (RCA ≥ 1) tại các 
thị trường chính  

Thị trường Năm 
Hàng sử 

dụng công 
nghệ cao 

Hàng sử 
dụng 

công nghệ 
thấp 

Hàng sử 
dụng công 
nghệ trung 

bình 

Hàng 
nguyên 
liệu thô 

Hàng sử dụng 
nhiều nguyên 

liệu thô 

Hoa Kỳ 

2001 63 153 70 67 190
2006 61 127 63 59 152
2007 85 202 109 81 184
2008 78 199 106 84 183
2009 86 201 107 86 184

Nhật Bản 

2001 85 411 155 153 281
2006 92 406 176 152 276
2007 112 516 228 191 294
2008 119 479 235 183 295
2009 117 514 256 188 314

EU-15 

2001 79 448 83 123 238
2006 80 470 84 119 200
2007 104 540 135 153 233
2008 100 568 132 148 231

Nguồn: Tính toán của Viện NCQLKTTW theo số liệu COMTRADE. 
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2.1.4. Xuất khẩu dịch vụ 

Năm 2007, năm đầu tiên gia nhập WTO, xuất khẩu khu vực dịch vụ tăng trưởng 
nhanh (26,6%). Hầu hết các loại dịch vụ đều tăng trưởng xuất khẩu cao, trừ ngành bưu 
chính - viễn thông bị sụt giảm 8,3%. Trong những năm gần đây, Việt Nam nổi lên như 
một địa điểm du lịch hấp dẫn du khách nước ngoài do các điểm đến hấp dẫn khác 
trong khu vực bị những bất ổn về chính trị, sắc tộc, khủng bố như Thái Lan, In-đô-nê-
xia, Phi-lip-pin. Việt Nam mở cửa cho các nhà ĐTNN đầu tư vào xây dựng khách sạn, 
khu nghỉ mát, do đó đã góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng cho hoạt động phục vụ du 
lịch, thu hút được nhiều khách du lịch đến Việt Nam hơn. Nhờ đó, tăng trưởng du lịch 
đạt mức cao nhất trong khu vực dịch vụ (31,6%). Tiếp theo là bảo hiểm (30%), vận tải 
hàng hải (24,6%), dịch vụ tài chính (23%), vận tải hàng không (20%).  

Do khủng hoảng tài chính thế giới, xuất khẩu dịch vụ tăng trưởng thấp trong 
năm 2008 và sụt giảm mạnh trong năm 2009, nhất là đối với dịch vụ du lịch, vận tải 
hàng không, tài chính, bưu chính - viễn thông, bảo hiểm. Các nước phát triển như Hoa 
Kỳ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng, 
người dân và doanh nghiệp phải thắt chặt chi tiêu cũng như giảm thiểu các chi phí kinh 
doanh, làm giảm cầu đối với các dịch vụ này. 

Năm 2008, mức tăng trưởng xuất khẩu dịch vụ giảm mạnh xuống còn 9,8%. 
Trong các lĩnh vực dịch vụ, 3 ngành có mức tăng trưởng dương là du lịch, vận tải hàng 
không và vận tải hàng hải, trong đó du lịch có mức tăng trưởng sụt giảm mạnh (7,2%). 
Hai ngành vận tải hàng hải và vận tải hàng không vẫn có mức tăng trưởng cao trên 
20%. Các dịch vụ tài chính, bưu chính - viễn thông, bảo hiểm tăng trưởng âm với mức 
giảm cao tương ứng là 30,7%, 27,3% và 7,7%. 

Năm 2009, xuất khẩu dịch vụ bị giảm 18,1%, trong đó xuất khẩu dịch vụ du 
lịch giảm tới 22,4% và vận tải (bao gồm cả vận tải hàng hải và hàng không) giảm 
12,5%.46 Một điểm đáng chú ý là dịch vụ bưu chính viễn thông và dịch vụ chính phủ 
tăng mạnh trong năm 2009 với tăng trưởng tương ứng là 55% và 100%. Dịch vụ bảo 
hiểm tăng nhẹ trở lại với mức tăng 8,3%. 

 

2.1.5. Những hạn chế của xuất khẩu  

Trong 3 năm gia nhập WTO, khối lượng và giá trị xuất khẩu một số mặt hàng 
chủ lực của Việt Nam như sản phẩm gỗ, giày dép, dây điện và cáp điện vẫn chưa thấy 
có sự biến đổi mạnh so với thời kỳ trước đó, thậm chí có xu hướng chững lại. Tốc độ 

                                              
46 Do không có số liệu xuất khẩu tách riêng của dịch vụ hàng hải và hàng không nên không thể đánh 
giá được thay đổi từng loại dịch vụ này trong năm 2009 so với năm trước đó.  
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tăng trưởng kim ngạch của các sản phẩm này đều thấp hơn so với giai đoạn trước khi 
gia nhập WTO. Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu bình quân hàng năm trong 2 năm 
2007-2008 của các sản phẩm dây điện và dây cáp điện giảm xuống còn 19,1%/năm, 
thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu 42,7%/năm trong các 
năm 2004-2006.  

Qui mô xuất khẩu còn nhỏ, kim ngạch xuất khẩu bình quân đầu người thấp so 
với các nước trong khu vực và trên thế giới. Xuất khẩu bình quân đầu người năm 2007 
của Xin-ga-po là 60.600 USD, Ma-lai-xia 5.890 USD, Thái Lan 1.860 USD, Phi-lip-
pin 546 USD, và Việt Nam 570 USD (năm 2008 là 730 USD, năm 2009 là 666 USD). 

Xuất khẩu dễ bị tổn thương trước biến động từ bên ngoài như các cú sốc giá cả 
hay sự xuất hiện rào cản thương mại mới. Điều này một phần do chủng loại mặt hàng 
xuất khẩu còn nghèo nàn, tập trung vào một số ít hàng xuất khẩu chủ lực, thiếu đột 
phá. Bảng 18 cho thấy danh mục các mặt hàng xuất khẩu chính gần như không có 
nhiều thay đổi trong vòng 6 năm gần đây. Tỷ trọng kim ngạch các mặt hàng quan 
trọng nhất trong xuất khẩu chỉ giảm từ 80,8% năm 2004 và 79,5% năm 2006 xuống 
76,7%, 73,0% và 68,8% trong 3 năm tiếp theo. Nếu bỏ dầu thô ra khỏi nhóm các mặt 
hàng xuất khẩu chính thì tỷ trọng các mặt hàng quan trọng khác trong tổng kim ngạch 
xuất khẩu gần như không đổi. Năm 2004, tỷ trọng các mặt hàng này là 59,3% thì năm 
2007, 2008 và 2009 lần lượt là 59,2%, 56,4% và 57,8%.  

Bảng 18: Tỷ trọng các mặt hàng xuất khẩu chính trong tổng kim ngạch xuất 
khẩu thời kỳ 2004-2009 (%) 

Mặt hàng 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Dầu thô 21,4 22,9 21,0 17,5 16,6 11,0 
Dệt, may 16,7 14,9 14,6 16,1 14,5 15,9 
Giày dép 10,2 9,3 9,0 8,2 7,5 7,1 
Thủy sản  9,1 8,5 8,5 7,8 7,2 7,4 
Sản phẩm gỗ 4,2 4,7 4,8 4,9 4,4 4,5 
Điện tử, máy tính 4,0 4,5 4,5 4,5 4,3 4,9 
Cà phê 2,4 2,2 2,8 3,8 3,2 3,0 
Gạo 3,6 4,3 3,3 3,0 4,6 4,7 
Cao su 2,3 2,4 3,2 2,9 2,5 2,1 
Than đá 1,3 2,0 2,3 2,1 2,3 2,3 
Dây điện và cáp điện 1,5 1,6 1,8 1,8 1,6 1,6 
Sản phẩm nhựa 0,9 1,1 1,2 1,5 1,5 1,4 
Hạt điều 1,8 1,5 1,3 1,3 1,5 1,5 
Túi xách, va li, mũ, ô dù 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 

Nguồn: TCTK. 
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Xuất khẩu vẫn phụ thuộc nhiều vào các mặt hàng thô như khoáng sản (dầu thô, 
than đá), NLTS; trong khi các mặt hàng công nghiệp chế biến (như dệt may, da giày, 
điện tử và máy tính) về cơ bản mang tính chất lắp ráp, gia công với GTGT thấp. Tỷ 
trọng giá trị xuất khẩu các mặt hàng sử dụng công nghệ thấp47 vẫn chiếm tới 44,5% 
tổng giá trị kim ngạch (không kể dầu thô). Tỷ trọng giá trị xuất khẩu các mặt hàng sử 
dụng công nghệ cao và công nghệ trung bình tăng chậm từ 14,5% năm 2004 lên 18,1% 
năm 2008. Chất lượng hàng xuất khẩu còn không đồng đều.  

Bảng 19: Tỷ trọng giá trị xuất khẩu (không kể dầu thô) theo trình độ công nghệ 

(%) 

 Công nghệ 2001 2004 2005 2006 2007 2008
Sử dụng công nghệ cao 6,7 7,1 7,2 7,7 7,3 6,2
Sử dụng công nghệ trung bình 6,8 7,4 7,7 8,5 9,8 11,9
Sử dụng công nghệ thấp 41,9 48,4 46,8 45,6 46,1 44,5
Sử dụng nhiều nguyên liệu 10,7 9,4 8,5 8,9 8,7 8,7
Nguyên liêu thô 34,0 27,7 29,8 29,4 28,1 28,7
Tổng cộng 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nguồn: Tính toán của Viện NCQLKTTW theo số liệu COMTRADE. 

 

Có 3 yếu tố chính có ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu.  

Trước hết, các yếu tố kìm hãm xuất khẩu có thể không còn là hàng rào bảo hộ 
tại các nước bạn hàng, mà ở mức độ nhất định là do những hạn chế mang tính cơ cấu 
nội tại nền kinh tế như năng suất có hạn, khả năng cạnh tranh thấp do quy trình thủ tục 
xuất khẩu vẫn còn chưa thuận tiện, chi phí liên quan đến dịch vụ hậu cần (chuyên chở, 
bưu chính viễn thông, kho bãi, cảng) và dịch vụ tài chính ngân hàng còn cao. Công 
nghiệp hỗ trợ chưa phát triển nên phải nhập hầu hết nguyên vật liệu để sản xuất hàng 
xuất khẩu; GTGT không cao. Mặt khác, hạn chế trong từng ngành sản xuất về chất 
lượng sản phẩm (bao gồm cả an toàn vệ sinh thực phẩm), mẫu mã, tiếp thị,... cũng là 
các yếu tố kìm hãm đáng kể.  

Yếu tố thứ hai là khả năng chủ động nắm bắt những cơ hội thuận lợi để thâm 
nhập và khai thác các thị trường xuất khẩu còn hạn chế. Các doanh nghiệp cũng chưa 
tận dụng triệt để lợi ích từ việc gia nhập WTO, các hiệp định thương mại song phương 
và khu vực để khai thác hết tiềm năng của các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Liên minh 
Châu Âu, Trung Quốc... Công tác xúc tiến thương mại nhỏ lẻ, rời rạc, hiệu quả chưa 
cao. 

                                              
47 Theo cách phân chia của OECD và UNCTAD, các mặt hàng sử dụng công nghệ thấp gồm may mặc, 
giầy dép, v.v... 
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Yếu tố thứ ba là biến động của nền kinh tế toàn cầu. Hội nhập sâu rộng hơn 
cũng có nghĩa là tăng trưởng xuất khẩu của nhiều mặt hàng, nhất là đối với các mặt 
hàng xuất khẩu chủ lực, biến động mạnh cùng với thăng trầm của nền kinh tế thế giới, 
nhất là của các bạn hàng chính. Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu dệt may suy giảm và 
kim ngạch xuất khẩu gạo tăng đột biến là 2 thí dụ điển hình minh chứng cho điều này.  

 

2.2. Nhập khẩu 

2.2.1. Đánh giá chung 

Một tác động được nhìn nhận từ trước khi mở cửa thị trường trong nước ở mức 
độ lớn hơn, nhưng chưa được đánh giá đúng mức, là sự gia tăng nhập khẩu và nhập 
siêu. Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa năm 2007 đạt 62,8 tỷ USD (giá CIF), tăng 
39,8% so với năm 2006; nhập siêu 14,2 tỷ USD. Kim ngạch nhập khẩu nửa đầu năm 
2008 lên tới 44,5 tỷ USD, tăng 60,3% so cùng kỳ năm 2007; nhập siêu tới 14,5 tỷ 
USD. Với các biện pháp quyết liệt của Chính phủ, nhập khẩu và theo đó là nhập siêu 
đã giảm vào nửa cuối 2008. Nhập khẩu và nhập siêu cả năm 2008 tương ứng là 80,7 tỷ 
USD và 18,0 tỷ USD. Nhập khẩu nguyên liệu sản xuất trong các tháng cuối năm 2008 
giảm mạnh còn do suy thoái kinh tế thế giới đã có ảnh hưởng tiêu cực đến đầu tư và 
sản xuất ở Việt Nam và giá cả trên thị trường thế giới. Các ảnh hưởng này còn kéo dài 
đến qua năm 2009. Nhập khẩu và nhập siêu năm 2009 tương ứng là khoảng 70 tỷ USD 
và 12,8 tỷ USD. 

Nhập khẩu chủ yếu tập trung vào các mặt hàng nguyên nhiên vật liệu và máy 
móc phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, tỷ trọng hàng tiêu dùng 
trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đã tăng từ khoảng 7,7% giai đoạn 2001-
2006 lên 8,1% năm 2007 và khoảng 8,8% năm 2008. Hơn nữa, trong khi nguyên liệu 
sản xuất có xu hướng giảm mạnh trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu (từ 
giữa năm 2008) thì kim ngạch nhập khẩu hàng tiêu dùng lại có xu hướng tăng. Trên 
thực tế, nhập khẩu hàng tiêu dùng có thể cao hơn nhiều do không thể tính được hàng 
nhập lậu cũng như do vấn đề phân loại hàng nhập cho sản xuất và tiêu dùng.  

Một ví dụ là trong năm 2007 kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc lên tới 
579 triệu USD (hơn 30 nghìn chiếc), tăng 171,8% so với năm 2006. Năm 2008 tuy 
tăng thấp hơn so với năm 2007 (78,7%), nhưng vẫn lên tới 1 tỷ USD (50,4 nghìn 
chiếc). Thậm chí trong năm 2009, khi toàn bộ nền kinh tế thế giới gặp khủng hoảng và 
nhiều hãng xe lớn đứng ở bờ vực phá sản do nhu cầu tiêu thụ xe trên toàn thế giới 
giảm mạnh thì lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam đạt mức kỷ lục với 
gần 80,6 nghìn chiếc, tăng 57,8% so với năm 2008 và gấp 6,5 lần so với năm 2006. 
Tương tự, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng linh kiện và phụ tùng ô tô tuy có giảm so 
với năm 2008 nhưng tốc độ giảm thấp hơn nhiều so với tốc độ giảm nhập khẩu chung.  
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Nhập khẩu tăng mạnh năm 2007 và nửa đầu năm 2008 được giải thích do tăng 
trưởng cao, nhu cầu đầu tư lớn (nhất là vào kết cấu hạ tầng và các công trình trọng 
điểm quốc gia), nguồn vốn FDI nhiều và bản thân cơ cấu kinh tế đòi hỏi đầu vào nhập 
khẩu lớn cho xuất khẩu và sản xuất nói chung. Giá cả hầu hết các mặt hàng nguyên 
nhiên vật liệu (như bông, sắt thép, phân bón, xăng dầu) trên thị trường thế giới tăng 
cũng là một nguyên nhân.  

Hình 2: Cơ cấu nhập khẩu (% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa) 
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Ghi chú: Riêng số liệu năm 2008 tách riêng nhập khẩu vàng, chiếm 3,4% tổng kim ngạch 
hàng hóa nhập khẩu. Nếu phân chia nhập khẩu vàng cho sản xuất và tiêu dùng thì tỷ trọng của 2 khu 
vực này cũng gần như năm 2007.  

Nguồn: TCTK. 

 

Nhập khẩu hàng tiêu dùng ‘bùng phát’ là do thu nhập tăng (nhìn chung) cộng 
với hiệu ứng thu nhập từ tài sản tăng cùng việc cắt giảm thuế quan đối với một số mặt 
hàng tiêu dùng nhập khẩu. Tuy nhiên, cần phân tích nguyên nhân nhập khẩu tăng đột 
biến một cách thấu đáo hơn, xét cả về chủ thể nhập khẩu, đối tượng phục vụ và cơ cấu 
mặt hàng, và cả trong mối quan hệ với diễn biến các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô như tỷ giá, 
lạm phát, thuế quan và chu chuyển vốn. Quán tính và kỳ vọng sai về sự phát triển 
mạnh tiếp tục của nền kinh tế cùng yếu tố đầu cơ (tạo ra ‘cơn sốt’ nhập khẩu một số 
mặt hàng như ô tô, thép, và kim loại quý như vàng,...) cũng được xem là những 
nguyên nhân rất đáng lưu ý tạo ra mức nhập siêu kỷ lục trong những tháng đầu năm 
2008.  

 

2.2.2. Nhập khẩu theo bạn hàng 

Xét theo đối tác thương mại, nước ta nhập siêu chủ yếu từ các nước châu Á, đặc 
biệt là Trung Quốc, Hàn Quốc và ASEAN. Đa số nguyên nhiên phụ liệu, vật tư và 
thiết bị máy móc được nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Xinh-ga-po, 
và Thái Lan do lợi thế về vận tải, giá cả và tính phù hợp. Đặc biệt, ASEAN và Trung 
Quốc vẫn là những đối tác cung ứng lớn nhất cho nước ta, với tỷ trọng trong tổng kim 
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ngạch nhập khẩu của Việt Nam tăng từ khoảng 31,9% năm 1995 lên 45,3% năm 2007, 
43,4% năm 2008 và 43% năm 2009. Riêng tỷ trọng của Trung Quốc đã tăng từ 14,2% 
giai đoạn 2001-2006 lên trên 19% năm 2007 và năm 2008, và vọt lên tới 23,2% trong 
năm 2009.  

Trung Quốc là nhà cung cấp lớn nhất các mặt hàng thuộc nhóm máy móc, thiết 
bị, dụng cụ và phụ tùng, các mặt hàng thuộc nhóm máy tính, sản phẩm điện tử và linh 
kiện và một số nhóm hàng khác. Nhập khẩu từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Liên minh Châu Âu 
chủ yếu là máy móc thiết bị công nghệ nguồn và một số nguyên vật liệu phụ trợ, 
nhưng lượng nhập còn khiêm tốn và tỷ trọng có xu hướng giảm. 

Hình 3: Nguồn nhập khẩu theo nhóm bạn hàng chính (%) 
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Nguồn: TCTK và tính toán của Viện NCQLKTTW. 

 

Rõ ràng, tiếp cận công nghệ nguồn tiên tiến chưa phải là điều phổ biến ở nước 
ta và điều này có ảnh hưởng không tốt đến khả năng cạnh tranh trong dài hạn của nền 
kinh tế. Hơn nữa, mức nhập siêu với các đối tác trong khu vực Đông Á có xu hướng 
tăng trong những năm gần đây. Điều này cho thấy trong chừng mực nhất định, nước ta 
đã không tận dụng được cơ hội do các khu vực mậu dịch tự do mang lại như các đối 
tác trong khu vực. 

 

2.2.3. Nhập khẩu dịch vụ 

Trong năm đầu tiên gia nhập WTO, nhập khẩu tất cả các ngành dịch vụ đều 
tăng, trong đó tăng cao nhất là bưu chính – viễn thông (50%), tiếp đó là bảo hiểm 
(31,3%), vận tải hàng hải (19,0%), vận tải hàng không (17,1%), du lịch (16,2%) và 
dịch vụ tài chính (11,1%). 
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Đóng góp của khu vực ĐTNN trong nhập khẩu dịch vụ của Việt Nam là đáng 
kể vì trên thị trường dịch vụ của Việt Nam đã có hiện diện thương mại của các công ty 
cung ứng dịch vụ nước ngoài trong các lĩnh vực như khách sạn – nhà hàng, hàng 
không, bảo hiểm, ngân hàng. 

Năm 2008, mức tăng trưởng nhập khẩu dịch vụ giảm xuống còn 10,3%, trong 
đó dịch vụ tài chính và vận tải hàng không bị giảm tương ứng là 23,3% và 2,4%, còn 
lại các dịch vụ khác vẫn duy trì tăng trưởng dương. 

Tuy nhiên, sang năm 2009, cũng giống như xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ cũng 
bị giảm 14,1%. Chỉ có 2 dịch vụ là bưu chính viễn thông và dịch vụ chính phủ là duy 
trì tăng trưởng dương, còn lại các ngành đều bị tăng trưởng âm, trong đó dịch vụ tài 
chính giảm mạnh nhất (33,5%), tiếp đó là dịch vụ bảo hiểm - 25,1%, vận tải (gộp cả 
hàng hải và tài chính) - 21,8%, du lịch - 15,4%.  

Tăng trưởng âm của hầu hết các lĩnh vực dịch vụ quan trọng, cũng như sự sụt 
giảm mức tăng trưởng của một số dịch vụ khác cho thấy tác động của khủng hoảng 
toàn cầu đến nhu cầu nhập khẩu dịch vụ của người dân cũng như doanh nghiệp Việt 
Nam.  
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3. TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐẦU TƯ 

 

 

3.1. Đánh giá chung 

Đầu tư là một trong các lĩnh vực chịu tác động nhanh nhất của HNKTQT trong 
3 năm qua, với tốc độ tăng cao còn hơn tăng trưởng xuất khẩu. Môi trường pháp lý 
minh bạch hơn, bình đẳng hơn, mức độ mở cửa cao hơn sau khi Việt Nam trở thành 
thành viên WTO, cùng với các điều kiện ưu đãi trong các hiệp định thương mại, đầu tư 
song phương và khu vực mà Việt Nam đã tham gia là những yếu tố quan trọng nhất 
thu hút các nguồn vốn đầu tư tại Việt Nam. 

Tác động của việc gia nhập và thực hiện cam kết WTO thể hiện mạnh mẽ trong 
việc thu hút đầu tư. Nếu trong thời kỳ 2001-2006 tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 
13,3% bình quân hàng năm thì năm 2007 (là năm đầu tiên Việt Nam gia nhập WTO) 
đã tăng cao kỷ lục tới 27,0%. Năm 2008 và 2009, do khủng hoảng tài chính, tác động 
của HNKTQT đối với đầu tư bị giảm, tốc độ tăng đầu tư chậm lại, tương ứng còn 
7,8% và 11,4%.  

Hình 4: Tăng trưởng vốn đầu tư toàn xã hội hàng năm thời kỳ 2000-2009 

(giá so sánh 1994, %) 
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Nguồn: Số liệu của TCTK. 

 

Động lực chủ yếu khiến đầu tư toàn xã hội tăng cao trong năm 2007 là khu vực 
FDI và ngoài nhà nước với tốc độ huy động vốn đầu tư cao kỷ lục 93,4% và 26,9%. 
Một trong các nguyên nhân khiến đầu tư năm 2008 tăng thấp hơn là do các biện pháp 
cắt giảm đầu tư công để kiềm chế lạm phát. Đầu tư của khu vực kinh tế nhà nước giảm 

Sau WTO Trước WTO 
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2,5% và khu vực ngoài nhà nước giảm 3,5% so với năm 2007, trong khi đầu tư của 
khu vực FDI vẫn tăng 36,1%, nhưng tốc độ đã chậm lại. Năm 2009, khủng hoảng tài 
chính và suy thoái kinh tế thế giới đã làm đầu tư nước ngoài giảm. Mặt khác, để thực 
hiện chính sách kích thích kinh tế, đầu tư của khu vực nhà nước tăng cao kỷ lục 
(34,6% theo giá so sánh). Kết quả là tổng đầu tư toàn xã hội tăng nhanh hơn năm 
2008, nhưng vẫn thấp hơn thời kỳ trước khi gia nhập WTO. 

HNKTQT đã góp phần tích cực cho việc huy động vốn đầu tư vào nền kinh tế. 
Theo tỷ lệ so với GDP, tổng vốn đầu tư toàn xã hội sau khi Việt Nam gia nhập WTO 
cũng đạt mức cao nhất từ trước đến nay, năm 2007 bằng 46,5% GDP, năm 2008 - 
41,5% GDP, năm 2009 - 42,7% GDP.  

 

3.2. Đầu tư theo ngành 

Việc thực hiện các cam kết hội nhập đã ảnh hưởng đến đầu tư toàn xã hội cũng 
như cơ cấu đầu tư theo ngành, lĩnh vực và theo thành phần kinh tế. Hơn nữa, bối cảnh 
kinh tế thế giới cũng có tác động nhanh và trực tiếp hơn đến đầu tư ở Việt Nam. Hầu 
hết các ngành có mức tăng trưởng vốn đầu tư cao hơn mức tăng trưởng chung đều có 
đóng góp đáng kể của khu vực FDI và khu vực kinh tế ngoài nhà nước. 

Mở cửa khu vực dịch vụ là một trong các nguyên nhân chính dẫn đến bùng phát 
đầu tư trong khu vực này. Riêng tăng trưởng đầu tư cao đột biến trong ngành kinh 
doanh tài sản còn có nguồn gốc từ việc chuyển vốn của các nhà đầu tư từ các thị 
trường có rủi ro cao sang các thị trường mới nổi với lợi nhuận cao hơn. Trong các năm 
đầu gia nhập WTO, các ngành có đầu tư tăng trưởng mạnh nhất trong nền kinh tế là 
các ngành kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn, trong đó chủ yếu là kinh doanh bất 
động sản (tăng 263,0% vào năm 2007 và 16,5% vào năm 2008); các ngành mở cửa 
cho FDI như tài chính và tín dụng (tăng 87,4% vào năm 2007 và 5,8% vào năm 2008); 
vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc (tăng 29,5% vào năm 2007 và 5,8% vào năm 
2008). Tăng trưởng của các ngành này đều chủ yếu do đóng góp của khu vực FDI và 
khu vực kinh tế ngoài nhà nước.  

Nông lâm nghiệp là ngành có vốn đầu tư tăng trưởng cao hơn hẳn so với trước 
khi gia nhập WTO. Công nghiệp chế biến, điện, khí đốt và nước, xây dựng tăng trưởng 
đầu tư cao hơn vào năm 2007, nhưng đã tăng trưởng thấp hoặc giảm sản lượng trong 
năm 2008. Tăng trưởng đầu tư trong các ngành này cũng chủ yếu từ khu vực FDI và 
ngoài nhà nước.  

Riêng giáo dục và đào tạo là ngành có đầu tư tăng thấp hơn so với trước khi gia 
nhập WTO do các hạn chế từ phía Việt Nam. 
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Với chuyển dịch về FDI và đầu tư trong nước dưới tác động của thực hiện cam 
kết hội nhập, cơ cấu vốn đầu tư toàn xã hội theo ngành đã có sự chuyển dịch đáng kể 
sau khi gia nhập WTO theo hướng giảm tỷ trọng vào công nghiệp và nông nghiệp, 
tăng tỷ trọng vào khu vực dịch vụ. Tỷ trọng vốn đầu tư ngành NLTS so với tổng vốn 
đầu tư toàn xã hội giảm dần từ 9,5% vào năm 2001 xuống 7,4% năm 2006 và 6,3% 
vào năm 2009. Trong khi đó, tỷ trọng vốn đầu tư ngành công nghiệp sau khi tăng từ 
37,1% năm 2001 lên 38,9% vào năm 2004 lại liên tục giảm xuống còn 36,7% vào năm 
2009. Tỷ trọng vốn đầu tư ngành xây dựng giảm dần từ 5,3% vào năm 2001 xuống 
3,8% năm 2005, sau đó tăng lên 4,0% vào năm 2009. Tỷ trọng vốn đầu tư ngành dịch 
vụ, xã hội và các lĩnh vực khác có xu hướng tăng dần từ 48,2% vào năm 2001, lên 
53,1% vào năm 2009. 

Chuyển dịch cơ cấu đầu tư trong thời kỳ hậu WTO có một số điểm đáng lưu ý 
sau: 

- Các ngành kết cấu hạ tầng (vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc, xây dựng, 
điện, nước) đã và đang tiếp tục được ưu tiên; 

- Các ngành góp phần cải thiện nguồn nhân lực như giáo dục đào tạo, y tế, khoa 
học công nghệ có tỷ trọng đầu tư còn nhỏ, không tăng hoặc thậm chí giảm; 

- Chưa có chuyển biến mạnh về đầu tư trong các ngành có GTGT cao và góp 
phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế như tài chính ngân hàng; 

- Hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn (trong đó chủ 
yếu là kinh doanh bất động sản) bùng phát mạnh sau khi Việt Nam trở thành thành 
viên WTO; 

- Một số dự án FDI đổ vào các ngành sử dụng nhiều nguồn lực khan hiếm hoặc 
đang thiếu trầm trọng như đất đai, năng lượng, tài nguyên thiên nhiên gây mất cân đối 
về cơ cấu trong quá trình phát triển dài hạn; 

- Một số dự án tiềm ẩn nguy cơ hủy hoại và gây ô nhiễm môi trường. 

 

3.3. Đầu tư theo thành phần kinh tế  

Tăng trưởng vốn đầu tư của các thành phần kinh tế trong giai đoạn 2001-2006 
khá ổn định và tương đương với tăng trưởng chung của vốn đầu tư toàn xã hội. Tuy 
nhiên, từ sau khi gia nhập WTO, vốn đầu tư của khu vực kinh tế ngoài nhà nước và 
khu vực có vốn ĐTNN có xu hướng tăng trưởng cao hơn so với khu vực kinh tế nhà 
nước, trừ năm 2009 do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế 
giới. HNKTQT và các chính sách kinh tế trong nước đã góp phần giải phóng lực lượng 
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sản xuất, huy động mạnh mẽ vốn đầu tư của các thành phần kinh tế ngoài nhà nước 
cho phát triển.  

Tác động tích cực của HNKTQT là cơ cấu đầu tư theo thành phần kinh tế cũng 
có chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng tích cực do khu vực FDI và kinh tế ngoài nhà 
nước có tốc độ tăng trưởng cao hơn hẳn. Tỷ trọng đầu tư của khu vực kinh tế ngoài 
nhà nước trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội vẫn tiếp tục xu thế tăng từ 22,6% năm 
2001 lên 38,5% vào năm 2007, nhưng giảm xuống còn khoảng 33,9% năm 2009.  

Hình 5: Tăng trưởng vốn đầu tư theo thành phần kinh tế thời kỳ 2001-2009 (%)  
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Nguồn: Số liệu của TCTK. 

 

Tỷ trọng của khu vực có vốn ĐTNN cũng liên tục tăng từ 14,2% năm 2004 lên 
24,3% vào năm 2007 và đạt đỉnh điểm 30,9% vào năm 2008; sau đó đã giảm xuống 
25,5% vào năm 2009.  

Trong khi đó, tỷ trọng vốn đầu tư của khu vực kinh tế nhà nước giảm gần một 
nửa trong thời kỳ 2001-2008, từ 59,8% xuống còn 33,9%; tuy nhiên đã tăng lên 
khoảng 40,6% vào năm 2009, khi Nhà nước bổ sung thêm các nguồn vốn đầu tư (từ 
NSNN, vốn trái phiếu Chính phủ) để kích thích kinh tế, ngăn chặn đà suy giảm kinh tế 
do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới.  

Chuyển dịch cơ cấu đầu tư theo thành phần kinh tế cho thấy trong khi FDI và 
đầu tư ngoài nhà nước tăng lên nhờ môi trường đầu tư minh bạch hơn, và giảm đi cùng 
với suy thoái kinh tế toàn cầu thì vốn đầu tư nhà nước lại thay đổi theo chiều hướng 
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ngược lại. Điều này cho thấy cùng với HNKTQT sâu rộng hơn, nền kinh tế ngày càng 
mang tính thị trường, theo đó đầu tư không thuộc khu vực nhà nước đóng vai trò ngày 
càng quan trọng, còn đầu tư nhà nước đang dần trở thành công cụ điều tiết phát triển 
kinh tế ổn định.  

 

3.3.1. Đầu tư của nhà nước 

Trong bối cảnh HNKTQT, môi trường đầu tư được cải thiện, mọi thành phần 
kinh tế được khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế. Tỷ trọng vốn đầu tư của nhà nước 
trong tổng vốn đầu tư có xu hướng giảm, trong khi vốn đầu tư của khu vực ngoài nhà 
nước và khu vực có vốn ĐTNN tăng lên. Thực tế 3 năm qua cho thấy HNKTQT đã 
làm chuyển biến dần vai trò của đầu tư nhà nước thành một công cụ chính sách quan 
trọng (cung cấp dịch vụ công, an sinh xã hội và điều tiết phát triển kinh tế) để tận dụng 
những cơ hội và điều kiện thuận lợi, đồng thời khắc phục những mặt hạn chế của 
HNKTQT.  

Năm 2008, trước tình hình lạm phát tăng cao, Chính phủ đã tiến hành cắt giảm 
các khoản đầu tư chưa thật cần thiết và có hiệu quả không cao. Do đó, vốn đầu tư của 
khu vực nhà nước năm 2008 giảm so với năm 2007, nhưng đã góp phần ngăn chặn lạm 
phát. Năm 2009, đầu tư của khu vực nhà nước tăng mạnh so với năm 2008 do Chính 
phủ thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư nhằm ứng phó với khủng hoảng tài chính và 
suy thoái kinh tế thế giới.  

Với việc chuyển dịch vai trò của khu vực nhà nước như phân tích trên, đầu tư 
của DNNN tăng trưởng thấp (2,6%) trong năm đầu gia nhập WTO và giảm đi (âm 
19,1%) trong năm thứ 2 gia nhập WTO, so với mức tăng trưởng 40,7% vào năm 2006. 
Sự suy giảm đầu tư trong 2 năm đầu gia nhập WTO ít nhiều chịu tác động từ việc thực 
hiện các cam kết HNKTQT: (i) sản xuất, kinh doanh đứng trước áp lực cạnh tranh 
ngày càng tăng; (ii) yêu cầu điều chỉnh cơ cấu và nâng cao hiệu quả đầu tư trong bối 
cảnh hội nhập... Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng ảnh hưởng của tình hình lạm phát 
cao trong năm 2008 là nguyên nhân chính dẫn tới sụt giảm đầu tư nêu trên.  

Năm 2009, mặc dù chịu tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh 
tế thế giới, đầu tư của các DNNN vẫn đạt mức tăng trưởng khá (18,1%). Có nhiều 
nguyên nhân để giải thích cho sự tăng trưởng này, tuy nhiên các nguyên nhân này 
không trực tiếp do HNKTQT. Đó là: (i) Giá cả nguyên, nhiên vật liệu giảm đã khuyến 
khích các DNNN tăng đầu tư trong năm 2009; (ii) Để chống chọi với khủng hoảng, 
vượt qua khó khăn do suy giảm kinh tế, các DNNN phải đầu tư mạnh hơn, đồng thời 
tận dụng cơ hội từ các giải pháp kích thích kinh tế của Chính phủ như kích cầu đầu tư 
và tiêu dùng, miễn, giảm, giãn thuế; (iii) Sau thời gian sắp xếp, cơ cấu lại đầu tư (vào 
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năm 2008), các DNNN đã tìm được các cơ hội thích hợp; (iv) Áp lực cạnh tranh của 
các nhà ĐTNN giảm do khủng hoảng...  

Tỷ trọng vốn đầu tư của DNNN và nguồn vốn khác trong khu vực kinh tế nhà 
nước có xu hướng giảm sau khi Việt Nam gia nhập WTO, từ mức 31,4% vào năm 
2006, đã giảm xuống 30,4% vào năm 2007, 24,7% vào năm 2008 và 21,6% vào năm 
2009; trong khi tỷ trọng nguồn vốn NSNN (chủ yếu cho kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội 
và các công trình không sinh lời) tăng lên, từ mức 54,1% vào năm 2006, tăng lên 
54,2% vào năm 2007, 61,8% vào năm 2008 và 64,3% vào năm 2009.  

Bảng 22: Vốn đầu tư của DNNN và nguồn vốn khác  
thời kỳ 2004-2009 (nghìn tỷ VNĐ) 

Năm Trước gia nhập WTO Sau gia nhập WTO 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Vốn đầu tư (giá thực tế) 35,0 37,7 58,1 60,2 51,7 62,2 
Tỷ trọng trong khu vực kinh tế 
nhà nước (%) 25,0 23,3 31,4 30,4 24,7 21,6 

Vốn đầu tư (giá so sánh 1994) 26,3 27,5 38,7 39,7 32,1 37,9 
Tốc độ tăng trưởng (%) 12,9 4,6 40,7 2,6 -19,1 18,1 

Nguồn: số liệu của TCTK. 

 

Cơ cấu đầu tư của khu vực kinh tế nhà nước theo ngành cũng có sự chuyển dịch 
khá mạnh trong quá trình HNKTQT. Tỷ trọng đầu tư ngành NLTS trong tổng vốn đầu 
tư của khu vực nhà nước đã giảm từ 12,2% năm 2000 xuống 6,8% vào năm 2006 và 
5,9% vào năm 2009.  

Tỷ trọng đầu tư của ngành công nghiệp (vốn của DNNN là chủ yếu) trong tổng 
vốn đầu tư của khu vực nhà nước liên tục giảm từ 37,6% vào năm 2000 xuống 34,5% 
vào năm 2006 và chiếm 36,6% vào năm 2009. Đầu tư vào sản xuất và phân phối điện, 
khí đốt và nước chiếm tỷ trọng cao trong tổng vốn đầu tư của khu vực kinh tế nhà 
nước (16,2% vào năm 2007 và 19,8% vào năm 2009) do nhu cầu tiêu thụ điện, khí đốt 
và nước vẫn đang tiếp tục tăng trong các năm gần đây. Tỷ trọng đầu tư của ngành xây 
dựng có xu hướng tăng, từ mức 2,4% vào năm 2000 đã tăng lên 4,8% vào năm 2006 
và 5,0% vào năm 2009.  

Tỷ trọng đầu tư của ngành dịch vụ, xã hội và các lĩnh vực khác đã tăng từ 
47,8% vào năm 2000 lên trên 50% trong giai đoạn 2006-2009 (54,0% vào năm 2006, 
50,8% vào năm 2007, 56,9% vào năm 2008 và 52,5% vào năm 2009). Đây là xu 
hướng tích cực khi đầu tư nhà nước tập trung nhiều hơn vào các lĩnh vực xây dựng kết 
cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, các lĩnh vực đầu tư phi lợi nhuận hoặc chỉ có thể thu hồi 
vốn trong dài hạn. 
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Nhìn chung, việc thực hiện các cam kết quốc tế về đầu tư, trong đó có cam kết 
gia nhập WTO chủ yếu chỉ ảnh hưởng gián tiếp đến đầu tư của khu vực kinh tế nhà 
nước. Tuy nhiên, thay đổi về mức tăng trưởng và cơ cấu đầu tư của khu vực này là tất 
yếu trong bối cảnh HNKTQT. Mặt khác, đầu tư của khu vực kinh tế nhà nước trong 
thời gian qua đã và đang thể hiện rõ vai trò của nhà nước trong điều hành kinh tế vĩ 
mô, cũng như trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. 

Bảng 23: Cơ cấu đầu tư của khu vực kinh tế nhà nước theo ngành (%) 

Ngành 
Trước WTO Sau WTO 

2000 2006 2007 2008 2009 
Nông nghiệp và lâm nghiệp 10,32 6,45 6,39 6,80 5,37
Thủy sản 1,93 0,37 0,38 0,43 0,51
Công nghiệp khai thác mỏ  9,65 8,07 7,87 7,97 6,88
Công nghiệp chế biến 10,29 10,30 13,47 7,18 9,91
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 17,63 16,10 16,20 15,60 19,79
Xây dựng 2,35 4,75 4,89 5,13 4,98
Thương nghiệp; sửa chữa xe có động cơ, 
mô tô, xe máy, đồ dùng cá nhân và gia đình 1,41 1,66 1,77 1,97 2,91

Khách sạn và nhà hàng 1,01 0,41 0,43 0,51 1,25
Vận tải; kho bãi và thông tin liên lạc  20,94 22,93 21,61 25,94 20,60
Tài chính, tín dụng 0,72 0,47 0,80 1,01 1,50
Hoạt động khoa học và công nghệ 2,10 1,37 1,51 1,68 1,55
Các hoạt động liên quan đến kinh doanh tài 
sản và dịch vụ tư vấn 0,89 1,45 1,86 1,88 2,42

QLNN và ANQP; đảm bảo xã hội bắt buộc 4,38 6,44 6,69 7,90 6,82
Giáo dục và đào tạo 6,38 5,36 5,24 5,09 3,49
Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội  2,43 3,18 3,31 3,39 2,91
Hoạt động văn hóa và thể thao 1,74 2,54 3,07 3,00 2,92
Các hoạt động Đảng, đoàn thể và hiệp hội 0,83 0,40 0,42 0,46 0,38
Hoạt động phục vụ cá nhân, cộng đồng và 
các hoạt động khác 4,99 7,77 4,08 4,07 5,81

Tổng số 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Nguồn: Tính toán theo số liệu của TCTK. 

 

3.3.2. Đầu tư của dân cư và tư nhân 

Nhờ việc thực hiện các cam kết kinh tế quốc tế nói chung và cam kết gia nhập 
WTO nói riêng, trong đó có các yêu cầu về cải cách, hoàn thiện các cơ chế, chính sách 
và thủ tục về đăng ký kinh doanh, gia nhập thị trường theo hướng thuận lợi hơn cho 
các doanh nghiệp, nguồn vốn đầu tư của khu vực dân cư và tư nhân ngày càng tăng 
lên. Số doanh nghiệp dân doanh đăng ký mới liên tục tăng nhanh qua các năm, kể cả 
trong những năm nền kinh tế gặp khó khăn. Trong 3 năm đầu gia nhập WTO, đã có 
208 nghìn doanh nghiệp đăng ký mới (khoảng 58 nghìn doanh nghiệp năm 2007, 65 
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nghìn năm 2008 và 84 nghìn năm 2009), nâng số doanh nghiệp trong nền kinh tế lên 
463 nghìn doanh nghiệp vào năm 2009. Đây là thành tích to lớn nếu so với con số 205 
nghìn doanh nghiệp đăng ký mới trong 7 năm 1999-2006. 

Bảng 24: Phát triển doanh nghiệp dân doanh thời kỳ 2006-2009 

Chỉ tiêu Đơn vị tính 2006 2007 2008 2009 
1. Số doanh nghiệp hoạt động trong nền 
kinh tế (kể cả số thành lập mới) 

Nghìn DN 254,2 312,4 377,7 462,9

2. Số doanh nghiệp dân doanh đăng ký mới Nghìn DN 46,6 58,2 65,3 84,5
3. Tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp 
dân doanh thành lập mới 

Nghìn tỷ VNĐ 146,4 471,6 569,5 517,0

Nguồn: Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và đầu tư (KHĐT). 

 

Tổng vốn đăng ký của doanh nghiệp dân doanh mới nhìn chung có xu hướng 
tăng qua từng năm, từ mức khoảng 146 nghìn tỷ VNĐ vào năm 2006, tăng lên khoảng 
570 nghìn tỷ VNĐ vào năm 2008, trừ năm 2009 đã giảm xuống mức khoảng 517 
nghìn tỷ VNĐ (giá thực tế), chủ yếu do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy 
thoái kinh tế thế giới. 

Vốn đầu tư của khu vực kinh tế ngoài nhà nước (dân cư và tư nhân) năm 2007 
tăng trưởng rất cao, đạt 26,9% (năm 2006 là 16,0%). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của lạm 
phát cao trong năm 2008 và khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới trong 
năm 2009, thực hiện vốn đầu tư của khu vực kinh tế ngoài nhà nước giảm 3,5% vào 
năm 2008 và chỉ tăng nhẹ (3,9%) vào năm 2009.  

Tỷ trọng đầu tư của khu vực này trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội liên tục tăng 
lên trong thời kỳ 2001-2007, từ 22,6% vào năm 2001 lên 38,5% vào năm 2007; nhưng 
đã giảm xuống 35,2% vào năm 2008 và 33,9% vào năm 2009.  

Như vậy, có thể thấy khu vực kinh tế ngoài nhà nước, chủ yếu là các DNNVV, 
đã chịu tác động khá mạnh từ những biến động của tình hình kinh tế thế giới và trong 
nước trong bối cảnh hội nhập. Bên cạnh đó, sau khi gia nhập WTO, các khu vực kinh 
tế ngoài nhà nước chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn hơn của các doanh nghiệp có 
vốn ĐTNN. 

 

3.3.3. Đầu tư trực tiếp nước ngoài 

3.3.3.1. Đánh giá chung 

Các cam kết HNKTQT gắn với đầu tư, trong đó có các cam kết gia nhập WTO 
có liên quan nhiều nhất đến ĐTNN. Việc thực hiện các cam kết này, cùng với việc đổi 
mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách ĐTNN trong thời gian qua nhìn chung 
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đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao sức hấp dẫn đối với nhà ĐTNN. 
Việt Nam đã tiến hành điều chỉnh các chính sách kinh tế theo hướng minh bạch và 
thông thoáng hơn cho các doanh nghiệp, mở cửa thị trường hàng hóa, dịch vụ, cũng 
như các biện pháp cải cách đồng bộ trong nước nhằm tận dụng tốt các cơ hội và vượt 
qua thách thức trong quá trình hội nhập. Cải cách hành chính trong đăng ký kinh 
doanh và cấp giấy chứng nhận đầu tư được đẩy mạnh, quy trình thủ tục xuất nhập khẩu 
thuận lợi hơn, cơ chế một cửa ở một số địa phương đã được thực hiện tốt, các thủ tục 
liên quan đến đăng ký kinh doanh và cấp giấy chứng nhận đầu tư đã đơn giản và nhanh 
chóng hơn. Điều này đã khuyến khích các nhà ĐTNN tăng cường đầu tư vào Việt Nam 
cũng như mạnh dạn hơn trong việc tăng vốn, mở rộng quy mô các dự án đầu tư. Nhờ 
đó, ĐTNN vào Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc.  

Vốn đầu tư thực hiện của khu vực FDI trong 2 năm đầu là thành viên WTO có 
sự tăng trưởng mạnh, với mức tăng trưởng 75,3% vào năm 2007 và 42,6% vào năm 
2008 (theo USD giá thực tế). Năm 2009, mặc dù chịu ảnh hưởng của khủng hoảng tài 
chính và suy thoái kinh tế thế giới, vốn đầu tư thực hiện của khu vực FDI chỉ giảm 
13% so với năm trước. Tổng vốn đầu tư thực hiện của khu vực FDI trong 3 năm 2007-
2009 đạt khoảng 29,6 tỷ USD, tương đương với 3/4 số vốn thực hiện trong thời kỳ 
1988-2006 (38,4 tỷ USD)48 và gấp hơn 1,6 lần vốn thực hiện thời kỳ 2001-2006 (17,8 
tỷ USD).  

Sau khi gia nhập WTO, với mức tăng trưởng cao về vốn thực hiện, tỷ trọng vốn 
đầu tư của khu vực FDI so với tổng vốn đầu tư toàn xã hội đã tăng từ 16,2% năm 2006 
lên 30,9% năm 2008, nhưng lại giảm xuống 25,5% năm 2009. Như vậy, ĐTNN đã bổ 
sung nguồn vốn quan trọng cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong 
thời gian qua. 

Trong năm 2006, năm Việt Nam hoàn tất việc đàm phán gia nhập WTO, dòng 
vốn FDI vào nước ta đã tăng đáng kể (12 tỷ USD vốn đăng ký), đạt mức cao nhất 
trong 18 năm thu hút vốn FDI với sự xuất hiện của nhiều dự án quy mô lớn đầu tư 
trong lĩnh vực công nghiệp (sản xuất thép, điện tử, sản phẩm công nghệ cao,...) và dịch 
vụ (cảng biển, bất động sản, công nghệ thông tin, du lịch-dịch vụ cao cấp,...).  

Trong 3 năm sau khi gia nhập WTO, vốn FDI đăng ký đã có sự tăng trưởng đột 
biến và đạt mức cao kỷ lục kể từ khi ban hành Luật Đầu tư nước ngoài năm 1987. 
Năm 2007, vốn đăng ký tiếp tục lập kỷ lục mới với 21,3 tỷ USD, tăng 77,9% so với 
năm 2006. Riêng năm 2008, vốn đăng ký đã đạt trên 71,7 tỷ USD, gấp hơn 3 lần so 

                                              
48 Trong đó, vốn của bên nước ngoài đưa vào (gồm vốn góp và vốn vay) khoảng 34 tỷ USD, chiếm 
89,5% tổng vốn thực hiện. 
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với năm 2007. Đây là năm có số vốn FDI đăng ký cao nhất trong lịch sử thu hút FDI 
vào Việt Nam.  

Năm 2009 do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và một số yếu tố 
khác, vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đã suy giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2008, 
ước đạt 23,1 tỷ USD, chỉ bằng 32,2% so với cùng kỳ năm 2008. Tuy nhiên, đây là kết 
quả khá cao so với các năm trước đó (cao hơn 2007) và so với một số nước trong khu 
vực, nhất là trong điều kiện Việt Nam cũng như các nước khác đang phải đối mặt với 
sự suy giảm nguồn vốn đầu tư toàn cầu do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế 
giới.  

Trong 3 năm 2007-2009, Việt Nam đã thu hút được 5.201 dự án FDI với vốn 
đăng ký đạt 116,2 tỷ USD, gấp 3,6 lần so với thời kỳ 2001-2006 (32,7 tỷ USD) và 1,4 
lần so với thời kỳ 1988-2006 (83 tỷ USD).  

Bảng 25: Tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thời kỳ 2006-2009 

 Chỉ tiêu Đơn vị 2006 2007 2008 2009 
I. Tình hình đăng ký 
1 Số dự án cấp mới Dự án 987 1.445 1.557 1.208 
 Tốc độ tăng trưởng %  46,4 7,8 -22,4 
2 Vốn đăng ký cấp mới Triệu USD 9.096 18.718 66.500 17.236 
 Tốc độ tăng trưởng %  105,8 255,3 -74,1 
3 Số dự án tăng vốn Lượt dự án 486 379 397 215 
 Tốc độ tăng trưởng %  -22,0 4,7 -45,8 
4 Vốn đăng ký bổ sung Triệu USD 2.906 2.629 5.226 5.871 
 Tốc độ tăng trưởng %  -9,5 98,8 12,3 
5 Vốn cấp mới và bổ sung Triệu USD 12.002 21.347 71.726 23.107 
 Tốc độ tăng trưởng %  77,9 236,0 -67,8 
II. Tình hình thực hiện 
 Vốn thực hiện của khu vực có 

vốn ĐTNN 
Triệu USD 4.600 8.066 11.500 10.000 

 Tốc độ tăng trưởng %  75,3 42,6 -13,0 

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ KHĐT. 

 

3.3.3.2. FDI theo ngành 

Cùng với sự gia tăng mạnh mẽ về quy mô vốn đầu tư, đã có nhiều thay đổi về 
cơ cấu vốn FDI đăng ký theo ngành, lĩnh vực, theo đối tác đầu tư thời kỳ trước và sau 
khi gia nhập WTO. Nếu trong thời kỳ 1988-2006, vốn FDI đăng ký vào lĩnh vực công 
nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 62,9% tổng vốn đăng ký thì trong 3 năm 
trở thành thành viên WTO, tỷ trọng này giảm xuống còn 49,4% tổng vốn đăng ký. Tỷ 
trọng vốn đăng ký vào lĩnh vực NLTS cũng giảm từ 6,4% xuống 0,4% tổng vốn đăng 
ký. Vốn FDI đăng ký chuyển mạnh sang lĩnh vực dịch vụ, tăng từ 30,7% thời kỳ 1988-
2006 lên 48,1% tổng vốn đăng ký trong 3 năm qua. 
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Bảng 26: Cơ cấu vốn FDI đăng ký thời kỳ 2006-2009 (%) 

 Trước WTO Sau WTO 
Ngành 2006 2007 2008 2009 
Nông nghiệp và lâm nghiệp 1,22 0,23 0,32 0,56 
Thủy sản  0,19 0,05 0,03 0,03 
Công nghiệp khai thác mỏ 1,20 1,23 10,69 1,72 
Công nghiệp chế biến  68,90 50,98 45,15 17,06 
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và 
nước - 0,04 0,01 0,80 

Xây dựng  5,34 4,65 0,77 2,82 
Thương nghiệp; sửa chữa xe có động 
cơ, mô tô, xe máy, đồ dùng cá nhân và 
gia đình 

1,18 0,61 0,09 1,13 

Khách sạn và nhà hàng 4,15 9,22 2,11 39,63 
Vận tải; kho bãi và thông tin liên lạc  0,44 1,67 2,94 1,30 
Tài chính, tín dụng  0,27 0,15 0,10 0,43 
Các hoạt động liên quan đến kinh 
doanh tài sản và dịch vụ tư vấn 15,15 28,64 37,03 33,79 

Giáo dục và đào tạo 0,18 0,05 0,14 0,13 
Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội 0,07 0,53 0,63 0,06 
HĐ văn hóa và thể thao 1,58 1,92 0,01 0,46 
HĐ phục vụ cá nhân và cộng đồng  0,13 0,03 0,00 0,08 
Tổng số  100,00 100,00 100,00 100,00 

Nguồn: Tính toán theo số liệu của TCTK và Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ KHĐT. 

 

Trong dịch vụ, FDI tập trung vào các nhóm ngành dịch vụ có mức độ mở cửa 
cao nhất (100% vốn FDI) và không yêu cầu thời gian quá độ như xây dựng, dịch vụ 
kinh doanh tài sản, khách sạn – nhà hàng, vận tải – thông tin. Lĩnh vực khách sạn, nhà 
hàng (dịch vụ lưu trú và ăn uống) từ chỗ chỉ chiếm tỷ trọng 4,2% vào năm 2006 đã 
chiếm tỷ trọng cao nhất vào năm 2009 (39,6%). Tỷ trọng vốn FDI đăng ký vào các 
hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn (chủ yếu là kinh doanh 
bất động sản) đã tăng từ 15,2% vào năm 2006, lên 28,6% vào năm 2007, 37,0% vào 
năm 2008 và 33,8% vào năm 2009, đứng thứ 2 về số vốn FDI đăng ký trong các 
ngành, lĩnh vực. Điều này cho thấy việc Việt Nam thực hiện các cam kết gia nhập 
WTO về mở cửa thị trường dịch vụ và mở ra các cơ hội về đầu tư, kinh doanh trong 
một số lĩnh vực dịch vụ đã góp phần thu hút thêm nhiều nguồn vốn đầu tư vào các lĩnh 
vực này.  

Đối với một số lĩnh vực dịch vụ (như giáo dục và đào tạo, y tế, vận tải, kho bãi) 
việc áp đặt những hạn chế về điều kiện đầu tư/kinh doanh theo cam kết gia nhập WTO 
chặt chẽ hơn quy định tương ứng của pháp luật hiện hành cũng có thể là nguyên nhân 
làm số vốn đăng ký vào lĩnh vực này đạt thấp (hầu hết dưới 1% tổng vốn FDI đăng 
ký), chưa có thay đổi đáng kể hoặc không tăng so với thời kỳ trước khi gia nhập WTO. 
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Bảng 27: Tăng trưởng vốn FDI đăng ký theo ngành thời kỳ 2006-2009 (%) 

Ngành 
Trước WTO Sau WTO 

2006 2007 2008 2009 
Nông nghiệp và lâm nghiệp 274,7 -67,0 320,7 -36,8
Thủy sản  90,8 -55,0 97,1 -70,4
Công nghiệp khai thác mỏ 157,7 81,8 2.508,0 -94,2
Công nghiệp chế biến  71,7 31,6 165,6 -86,4
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và 
nước - - -61,5 4.870,3

Xây dựng  274,9 54,9 -50,5 32,5
Thương nghiệp; sửa chữa xe có động cơ, 
mô tô, xe máy, đồ dùng cá nhân và gia 
đình 

42,1 -7,9 -57,8 376,5

Khách sạn và nhà hàng 706,5 294,9 -31,4 578,2
Vận tải; kho bãi và thông tin liên lạc  -92,4 581,6 427,9 -84,1
Tài chính, tín dụng  -78,1 0,9 93,8 59,7
Các hoạt động liên quan đến kinh doanh 
tài sản và dịch vụ tư vấn 

294,7 236,2 287,6 -67,1

Giáo dục và đào tạo -14,3 -47,5 647,4 -64,9
Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội -96,1 1.324,1 258,1 -96,3
HĐ văn hóa và thể thao 796,2 117,0 -98,6 1.751,7
HĐ phục vụ cá nhân và cộng đồng  -21,5 -65,8 -89,1 2.933,3
Tổng số  75,5 77,8 199,8 -63,9

Nguồn: Tính toán theo số liệu của TCTK và Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ KHĐT. 

 

Như vậy, với việc thực hiện các cam kết về mở cửa các ngành dịch vụ và các 
cam kết hội nhập gắn với đầu tư khác, đầu tư vào nhiều ngành dịch vụ và một số 
ngành công nghiệp đã có sự tăng trưởng mạnh sau khi Việt Nam gia nhập WTO. 
Riêng đối với năm 2009, bên cạnh tác động của việc thực hiện các cam kết hội nhập về 
đầu tư, những thay đổi về cơ cấu đầu tư phần nào chịu tác động của cuộc khủng hoảng 
tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, khi các nhà ĐTNN phải điều chỉnh định hướng 
và cơ cấu đầu tư để phù hợp với tình hình mới. Tuy nhiên, vốn đăng ký vào một số 
ngành trong năm 2009 vẫn có mức tăng trưởng cao. Đó là ngành sản xuất và phân phối 
điện, khí đốt và nước (4.870,3%); ngành thương nghiệp, sửa chữa xe có động cơ, mô 
tô, xe máy, đồ dùng cá nhân và gia đình (376,5%); ngành khách sạn và nhà hàng 
(578,2%); hoạt động văn hóa và thể thao (2.933,3%).  

Đáng chú ý là vốn FDI đăng ký vào ngành khách sạn và nhà hàng, các hoạt 
động liên quan đến kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn có mức tăng trưởng cao hơn 
ngành công nghiệp chế biến (ngành thường chiếm tỷ trọng cao nhất trong các năm 
trước đây) và nhiều ngành dịch vụ khác mà Việt Nam mong muốn thu hút vốn FDI 
nhiều hơn. Riêng đối với lĩnh vực kinh doanh tài sản, bên cạnh việc cải thiện môi 
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trường và mở ra các cơ hội đầu tư, khủng hoảng cho vay mua nhà dưới chuẩn ở các 
nước khác cũng góp phần làm tăng thêm nguồn vốn đầu tư vào Việt Nam. Tuy nhiên, 
kết quả này cũng cần được xem xét cẩn trọng dưới góc độ hiệu quả kinh tế, trình độ 
công nghệ đi kèm với FDI, ổn định cán cân thanh toán và năng lực xuất khẩu trong 
tương lai.  

Bên cạnh những ngành thu hút được nhiều vốn FDI, vẫn còn một số ngành 
mong muốn thu hút được nhiều vốn đầu tư nhưng vẫn bị FDI ‘quên lãng’, với tỷ trọng 
trong tổng vốn FDI đăng ký dưới 1% như NLTS, điện, nước, tài chính, tín dụng, giáo 
dục, y tế, văn hóa, thể thao, dịch vụ phục vụ cá nhân và cộng đồng. 

 

3.3.3.3. FDI theo đối tác đầu tư 

 Trong 3 năm 2007-2009, có 75 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam, 
trong đó Ma-lai-xia đứng vị trí thứ nhất, chiếm 14,4% tổng vốn đăng ký; Đài Loan 
đứng thứ hai, chiếm 11,4%; Hoa Kỳ đứng thứ ba, chiếm 10,7%; Hàn Quốc đứng thứ 
tư, chiếm 10,2%, British Virgin Islands đứng thứ năm, chiếm 8,7%. Hai khu vực mậu 
dịch tự do ASEAN – Trung Quốc và ASEAN – Hàn Quốc không cho thấy tác động rõ 
rệt về thu hút FDI, vì Hàn Quốc vẫn luôn thuộc nhóm dẫn đầu về FDI tại Việt Nam và 
từ 2007 đến nay, tỷ trọng vốn đăng ký các dự án từ Hàn Quốc thậm chí giảm so với 
giai đoạn 1988-2006. Trong khi đó, sau khi gia nhập WTO, cơ cấu đầu tư theo đối tác 
đã đa dạng hơn và có sự chuyển dịch theo hướng tích cực từ các nước quốc gia và 
vùng lãnh thổ thuộc châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Xin-ga-po, Hồng 
Kông… sang các khu vực khác như châu Âu (British Virgin Islands, Thụy Sỹ, Anh, 
Pháp, Hà Lan, Đức, Đan Mạch…) và châu Mỹ (Ca-na-đa, Hoa Kỳ).  

Nhìn chung, việc thực hiện các cam kết với WTO và các cam kết hội nhập khác 
về đầu tư, nhất là trong 3 năm đầu là thành viên của WTO, đã có những tác động đáng 
kể đến đầu tư trực tiếp nước ngoài, cả về tăng trưởng và cơ cấu vốn. Những thay đổi 
về môi trường đầu tư, kinh doanh trong quá trình thực hiện các cam kết đã giúp Việt 
Nam đón bắt được nhiều cơ hội đầu tư mới. Việc áp dụng các điều kiện về đầu tư, kinh 
doanh thông thoáng, minh bạch, không phân biệt đối xử đã tạo thuận lợi nhiều hơn cho 
các doanh nghiệp FDI trong sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, nhờ đó khu vực FDI 
đã đóng góp tích cực trong tăng trưởng GDP, thu ngân sách, giải quyết việc làm.  

Tuy nhiên, cùng với việc hội nhập sâu rộng hơn vào kinh tế thế giới, đầu tư của 
khu vực FDI nói riêng và đầu tư toàn xã hội nói chung ngày càng chịu ảnh hưởng 
nhiều hơn từ những biến động của tình hình kinh tế thế giới, nhất là khủng hoảng tài 
chính và suy thoái kinh tế thế giới từ cuối năm 2008. Tăng trưởng và cơ cấu đầu tư 
FDI vào một số ngành Việt Nam mong muốn thu hút đầu tư vào nhiều hơn như NLTS, 
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giáo dục và đào tạo, hoạt động phục vụ cá nhân và cộng đồng vẫn đạt thấp so với các 
ngành khác. 

Dòng vốn FDI từ cuối năm 2006 có những điểm đáng chú ý dưới đây.  

Trước hết, dòng vốn FDI tăng đột biến làm bộc lộ khả năng hấp thụ vốn chưa 
cao của nền kinh tế, chủ yếu do các yếu kém về thể chế (dù đã được cải thiện), kết cấu 
hạ tầng và nguồn nhân lực có kỹ năng. Đây đang là những ‘nút thắt cổ chai’ đối với 
việc triển khai các dự án FDI. Báo cáo khảo sát năm 2007 của Ngân hàng Hợp tác 
quốc tế Nhật Bản (2007) cũng cho rằng những thách thức ở Việt Nam hiện nay là kết 
cấu hạ tầng kém phát triển, nguồn nhân lực quản lý thiếu, công nghiệp hỗ trợ yếu, luật 
pháp thiếu rõ ràng và việc thực thi chưa nghiêm. 

Tuy quy mô dự án (tính theo vốn đăng ký) tăng nhanh (từ bình quân 7,1 triệu 
USD/dự án năm 2005 lên 9,2 triệu USD năm 2006 và 14,3 triệu USD năm 2009), 
nhưng tỷ lệ vốn chủ sở hữu hay vốn điều lệ so với tổng số vốn đăng ký đã giảm so với 
trước. Nếu trong giai đoạn 1988-2005 tỷ lệ này là 45,7% thì gần đây chỉ còn khoảng 
1/3. Hơn nữa, nếu đó chỉ là các cam kết không bị ràng buộc phải thực hiện với chủ 
đích để dự án được thông qua dễ dàng hơn thì lượng vốn FDI thực sự vào Việt Nam sẽ 
thấp hơn rất nhiều. Còn nếu các nhà ĐTNN giữ đúng cam kết giải ngân được số vốn 
đăng ký trong 2 năm 2007-2008 thì Việt Nam sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều trong việc 
hấp thụ FDI, khi các nút thắt cổ chai chưa được tháo gỡ.  

Tóm lại, tuy số lượng vốn FDI đăng ký cao chưa từng thấy với nhiều dự án có 
quy mô vài tỷ USD, nhưng còn rất nhiều vấn đề cần phải xem xét và cân nhắc về cơ 
cấu đầu tư theo ngành, mức độ cam kết vốn, năng lực của các nhà đầu tư và số vốn đầu 
tư (sẽ) thực sự chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam. Điều này có liên quan đến việc 
nhìn nhận đúng thực trạng cũng như có những chính sách biện pháp phù hợp nhằm 
đưa tiềm năng phát triển đất nước trở thành hiện thực.  

 

3.3.4. Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài 

Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (ĐTRNN) trong 3 năm đầu gia nhập WTO 
(2007-2009) đã có sự gia tăng mạnh mẽ với 269 dự án và 7,2 tỷ USD vốn đăng ký, gấp 
1,4 lần về số dự án và 7,4 lần về số vốn đăng ký so với thời kỳ 1989-2006. 

Theo phân ngành đầu tư, tính đến ngày 31/12/2009, lĩnh vực khai khoáng là 
lĩnh vực có số vốn đăng ký nhiều nhất với 3.914,8 triệu USD (73 dự án). Đứng thứ 2 là 
lĩnh vực nghệ thuật và giải trí với số vốn đăng ký là 1.124,5 triệu USD (3 dự án). 
Đứng thứ 3 là ngành NLTS với số vốn đăng ký là 978,7 triệu USD (48 dự án). Ngành 
công nghiệp chế biến, chế tạo có số dự án nhiều nhất (100 dự án) nhưng chỉ đứng thứ 
5 về tổng số vốn đăng ký (421,3 triệu USD), sau ngành sản xuất, phân phối điện, khí, 
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nước, điều hòa (896,2 triệu USD của 4 dự án). Các ngành khác cũng có vốn ĐTRNN 
khá lớn lần lượt là ngành thương nghiệp, sửa chữa; tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; 
thông tin và truyền thông; kinh doanh bất động sản,... 

Theo đối tác đầu tư, tính đến ngày 31/12/2009, Việt Nam đã có dự án ĐTRNN 
tại 51 quốc gia và vùng lãnh thổ. Quốc gia có số vốn ĐTRNN của Việt Nam lớn nhất 
là Lào với 3.168 triệu USD (166 dự án), tiếp theo là Liên bang Nga 1.714,5 triệu USD 
(16 dự án), Ma-lai-xia với 811,5 triệu USD (6 dự án), Căm-pu-chia với 722,9 triệu 
USD (57 dự án), An-giê-ri với 562,4 triệu USD (1 dự án),... Đáng chú ý là nước ta đã 
có hoạt động ĐTRNN tại các nước phát triển với số vốn khá lớn như Hoa Kỳ (234,4 
triệu USD, 57 dự án); Ôx-tơ-rây-lia (108,2 triệu USD, 11 dự án); Đức (12,1 triệu USD, 
6 dự án); Nhật Bản 2,9 triệu USD, 10 dự án),... 

Như vậy, việc gia nhập WTO đã có tác động tích cực đối với hoạt động 
ĐTRNN. Số vốn ĐTRNN ngày càng tăng lên đáng kể, đòi hỏi phải có sự theo dõi, 
đánh giá thường xuyên để quản lý tốt hơn luồng vốn đi ra và luồng tiền (lợi nhuận,...) 
đưa về nước, cũng như đánh giá hiệu quả của các hoạt động đầu tư này.  
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4. TÁC ĐỘNG ĐẾN ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ 

 

 

4.1. Lạm phát 

Dưới tác động của các diễn biến kinh tế thế giới và chính sách kinh tế trong 
nước, lạm phát ở Việt Nam trong 3 năm sau khi gia nhập WTO đã diễn biến phức tạp 
hơn, theo những chiều hướng khác nhau. Diễn biến lạm phát trong giai đoạn 2006-
2009 (theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI), so với cùng kỳ năm trước) được thể hiện trong 
Hình 6. Theo đó, trong giai đoạn từ tháng 1/2007 đến tháng 8/2008, lạm phát tăng liên 
tục, đặc biệt mạnh kể từ tháng 9/2007. Lạm phát đạt đỉnh 28,3% vào tháng 8/2008 (so 
với mức 6,4% vào tháng 1/2007). Tính chung trong năm 2007, tốc độ tăng CPI đã đạt 
mức 12,6%, mức cao nhất kể từ năm 1996, và cao gần gấp đôi so với mức năm 2006 
(6,6%).  

Hình 6: Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng thời kỳ 2006-2009 (%) 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

2006 2007 2008 2009

CPI Lương thực, thực phẩm Hàng phi lương thực, thực phẩm Nhà ở, vật liệu xây dựng  
Nguồn: TCTK. 

 

Tác động khiến lạm phát tăng trong giai đoạn từ tháng 1/2007 đến tháng 8/2008 
bắt nguồn từ cả phía cung và phía cầu. Từ phía cung, nền kinh tế hội nhập sâu rộng 
hơn, và chịu tác động mạnh hơn từ những diễn biến tăng mạnh của giá cả thế giới. Từ 
phía cầu, lạm phát cao còn do những áp lực lạm phát từ các năm trước, khi Việt Nam 
ưu tiên mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô theo 
hướng mở rộng. Tổng đầu tư xã hội, tiêu dùng cuối cùng, và tín dụng luôn tăng trưởng 
ở mức cao. Ví dụ, theo tỷ lệ so với GDP, đầu tư đã tăng từ 34,2% năm 2000 lên hơn 
41,5% năm 2006. Như vậy, lạm phát cao trong giai đoạn này không hoàn toàn do tác 
động của HNKTQT. 
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Những tác động gây ra lạm phát cao nói trên còn được nhân lên bởi những lúng 
túng, bất cập trong điều hành, phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô và giá cả trong điều 
kiện hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới. Trước hết, sự bùng phát luồng 
vốn đầu tư nước ngoài (cả gián tiếp và trực tiếp) đổ vào Việt Nam từ cuối năm 2006 đã 
không được lường trước, và thậm chí vượt quá năng lực hấp thụ của nền kinh tế. Ngân 
hàng Nhà nước (NHNN) phải tăng cung tiền để mua vào khối lượng lớn ngoại tệ (nhất 
là trong nửa đầu năm 2007), nhưng không thực thi hiệu quả các biện pháp trung hòa 
hóa nhằm rút tiền về. Bản thân việc gắn định khá chặt tỷ giá USD/VNĐ cũng là một 
kênh nhập khẩu đáng kể lạm phát từ bên ngoài, nhất là trong bối cảnh giá cả thế giới 
tăng nhanh.  

Nói cách khác, công tác điều hành chính sách kinh tế vĩ mô chưa lường trước 
được hết những tác động nhanh và mạnh của HNKTQT, nên chưa được điều chỉnh phù 
hợp.49 Bản thân việc ứng phó với lạm phát cao còn gặp vấn đề bởi Việt Nam tiếp tục 
tự do hóa giá cả một số mặt hàng Nhà nước còn kiểm soát, trong khi chưa có các giải 
pháp chuẩn bị cần thiết (chẳng hạn như chưa cải thiện khả năng giám sát và công bố 
thông tin minh bạch, hoàn thiện các công cụ can thiệp có tính thị trường và tạo dựng 
một cấu trúc thị trường cạnh tranh hơn, v.v…).50 

Từ tháng 9/2008 đến cuối năm 2008 chỉ số CPI liên tục giảm. Đáng chú ý là tốc 
độ tăng của cả giá lương thực – thực phẩm, và giá hàng phi lương thực – thực phẩm 
đều chậm lại (Hình 6). Trong đó, tốc độ tăng giá nhà ở, vật liệu xây dựng lại giảm 
nhanh nhất. Kết quả là lạm phát cả năm 2008 dừng ở mức 22,97%.  

Những diễn biến trên của lạm phát là do nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 
này bắt đầu chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn 
cầu. Tác động này xảy ra nhanh hơn so với giai đoạn trước khi gia nhập WTO do 
thông qua các kênh của hội nhập, Việt Nam chịu tác động từ môi trường kinh tế bên 
ngoài nhiều và nhanh hơn. Mặc dù vậy, lạm phát giảm cũng một phần là nhờ tác động 
trễ của các chính sách kinh tế vĩ mô nhằm kiềm chế lạm phát, được thực hiện từ tháng 

                                              
49 Trên thực tế, sự lúng túng trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô nói trên còn bắt nguồn từ hạn 
chế trong các nghiên cứu trước năm 2007 về đánh giá tác động có thể có của việc gia nhập WTO đối 
với nền kinh tế Việt Nam. 
50 Bài học từ việc Nhà nước giao quyền quy định giá xăng cho doanh nghiệp rồi lại phải giành lại 
quyền này trong năm 2007, hay việc phải dựa vào ‘ý thức chính trị’ của các DNNN để chống chọi lại 
với áp lực tăng giá xăng dầu vào những tháng cuối năm là những ví dụ cho thấy những bất cập, mâu 
thuẫn trong điều hành giá cả một mặt hàng chiến lược, nhạy cảm như xăng dầu (Viện NCQLKTTW 
2009a). 
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4/2008.51 Như vậy, tác động của HNKTQT và phản ứng chính sách kinh tế vĩ mô 
trong giai đoạn này là cùng chiều, khiến áp lực lạm phát trong nước giảm. 

Trong năm 2009, chỉ số CPI tăng trở lại và liên tục, mặc dù mức tăng hàng 
tháng hầu như không nhiều. Tuy nhiên, chỉ số lạm phát so với cùng kỳ năm trước giảm 
liên tục trong các tháng 4-8/2009, và tăng liên tục từ tháng 9-12/2009 (Hình 6). Tính 
chung trong năm 2009, chỉ số CPI bình quân tăng 6,9% so với năm 2008 (thấp hơn 
mức 23,0% của năm 2008).  

Lạm phát dương, nhưng ở mức độ tương đối thấp trong giai đoạn này là do tác 
động của một số nhân tố, trong đó có tác động của các biện pháp kích cầu của Chính 
phủ, thông qua giãn, hoãn, giảm, miễn thuế, hỗ trợ tài chính, hỗ trợ lãi suất, v.v., sự 
hồi phục của giá cả thế giới cùng với xu hướng tăng của tỷ giá USD/VNĐ52. Quan 
trọng hơn, áp lực lạm phát không còn phụ thuộc hoàn toàn vào các yếu tố nội tại của 
nền kinh tế Việt Nam, mà chịu nhiều tác động hơn từ môi trường kinh tế bên ngoài 
thông qua các kênh của hội nhập.  

Tóm lại, quá trình HNKTQT sâu rộng hơn đã khiến chỉ số CPI của Việt Nam 
chịu nhiều tác động hơn từ thị trường thế giới. Những diễn biến tăng giá hàng hóa thế 
giới, và khủng hoảng tài chính toàn cầu đã có những tác động khác nhau đối với giá cả 
ở Việt Nam. Những tác động này, ở một chừng mực nhất định, vẫn chưa được xử lý 
hiệu quả. Thậm chí, các phản ứng chính sách trong một số trường hợp còn chưa phù 
hợp và/hoặc lộ trình cải cách giá cả trong nước không được điều chỉnh một cách linh 
hoạt. Dưới tác động của các nhân tố này, lạm phát đã thay đổi theo những chiều hướng 
khác nhau. Tuy nhiên, quá trình HNKTQT không phải là nguyên nhân duy nhất gây ra 
những diễn biến lạm phát trong 3 năm vừa qua. Trên thực tế, diễn biến lạm phát còn 
chịu tác động của nhiều yếu tố nội tại – những tác động mà quá trình hội nhập chỉ 
phần nào làm hiện hữu hơn. 

 

4.2. Tỷ giá 

Có thể thấy trong giai đoạn 2007-2009, tỷ giá VNĐ/USD diễn biến hết sức phức tạp, 
theo những chiều hướng khác nhau ( 

Hình 7). Đây là điểm mới so với những năm trước khi gia nhập WTO, khi mà tỷ giá 
VNĐ/USD hầu như chỉ tăng liên tục (Hình 4). Ngay cả trong giai đoạn tỷ giá 

                                              
51 Bao gồm nhiều biện pháp, trong đó có thắt chặt tăng trưởng tín dụng và giãn đầu tư công. 
52 Nhìn sâu xa hơn, những căng thẳng trên thị trường ngoại tệ bắt nguồn từ những thâm hụt thương 
mại liên tục và ở quy mô ngày càng lớn của Việt Nam khi hội nhập kinh tế sâu rộng hơn – những tác 
động đã được dự báo từ trước 2007 nhưng không được ứng phó hiệu quả. 
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VNĐ/USD có xu hướng tăng, mức tăng cũng đã khó lường hơn rất nhiều. Chính vì 
vậy, tỷ giá VNĐ/USD trên thị trường liên ngân hàng và biên độ giao dịch cũng liên tục 
được điều chỉnh trong giai đoạn 2007-2009. Đây chính là tác động đáng lưu ý đối với 
tỷ giá sau 3 năm Việt Nam trở thành thành viên WTO.  

Hình 7 thể hiện diễn biến của tỷ giá VNĐ/USD trong giai đoạn 2006-2009. 
Trong 9 tháng đầu năm 2007, tỷ giá VNĐ/USD liên ngân hàng được NHNN điều 
chỉnh tăng dần. Từ tháng 10/2007 đến tháng 3/2008, ngược lại, sự gia tăng nhanh của 
các dòng vốn nước ngoài vào Việt Nam đã gây sức ép làm tăng giá danh nghĩa của 
VNĐ so với USD. Tỷ giá VNĐ/USD liên ngân hàng do NHNN công bố được điều 
chỉnh giảm, với mức giảm (khoảng 1,32%) nhanh hơn so với mức tăng trong 9 tháng 
đầu năm 2007.  

Trong giai đoạn từ tháng 4/2008 đến tháng 12/2009, tỷ giá VNĐ/USD trở lại xu 
hướng tăng, xuất phát từ một số nguyên nhân. Thứ nhất, thâm hụt thương mại trong 
các năm 2008 và 2009 ở mức cao. Thứ hai, các quỹ đầu tư nước ngoài thoái vốn và rút 
vốn ra nước ngoài trong bối cảnh kinh tế vĩ mô trong nước gặp nhiều bất ổn và kinh tế 
thế giới lâm vào suy thoái sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Cuối cùng, diễn 
biến tăng mạnh của tỷ giá trên thị trường tự do (đặc biệt là vào tháng 5/2008) còn xuất 
phát từ hành vi của người dân đổ xô đi mua ngoại tệ trong bối cảnh kinh tế vĩ mô còn 
tiềm ẩn nhiều rủi ro và trước tin đồn VNĐ sẽ mất giá trầm trọng.  

Như vậy, thông qua tác động của các dòng lưu chuyển vốn và thương mại, tỷ 
giá của Việt Nam đã trở nên bất định hơn rất nhiều.  

 

4.3. Cán cân thanh toán 

Tương tự như tỷ giá, cán cân thanh toán cũng có những diễn biến phức tạp hơn, 
với quy mô lớn hơn trong giai đoạn sau khi gia nhập WTO.  

Bảng 28 thể hiện diễn biến của cán cân thanh toán của Việt Nam trong các năm 
2006-2009. Có thể thấy HNKTQT đã làm cán cân thanh toán và các cán cân thành 
phần biến động mạnh và khó lường hơn rất nhiều. Tác động rõ nhất của HNKTQT đối 
với cán cân thanh toán trong các năm 2007-2009, so với trước khi gia nhập WTO, là 
gia tăng mức độ thâm hụt thương mại, thâm hụt cán cân vãng lai và chu chuyển vốn, 
cả về số tuyệt đối và tỷ lệ theo GDP. Tuy nhiên, các tác động làm gia tăng này là khác 
nhau, khiến bản thân việc bù đắp thâm hụt cán cân vãng lai nhờ chu chuyển vốn cũng 
khác nhau trong 3 năm 2007, 2008, 2009.  
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Tiếp theo xu hướng trong giai đoạn trước khi gia nhập WTO, cán cân vãng lai 
vẫn thâm hụt nhưng với quy mô lớn hơn trong các năm 2007-2009. Thâm hụt cán cân 
vãng lai đạt gần 7,0 tỷ USD (hay 9,8% GDP) năm 2007, 10,8 tỷ USD (11,9% GDP) 
năm 2008, và khoảng 6,3 tỷ USD (tương ứng với 6,7% GDP) năm 2009. Mức thâm 
hụt này là lớn hơn rất nhiều so với các năm 2001-2006, khi mà cán cân vãng lai chỉ đạt 
thâm hụt tối đa gần 1,9 tỷ USD (năm 2003).  

Diễn biến cán cân vãng lai trong giai đoạn 2007-2009 chủ yếu là do thâm hụt 
thương mại hàng hóa và thâm hụt thu nhập từ đầu tư đều gia tăng đáng kể. Đặc biệt, 
thâm hụt thương mại hàng hóa (theo giá FOB) đã tăng mạnh từ gần 2,8 tỷ USD vào 
năm 2006 lên 10,4 tỷ USD năm 2007, 12,8 tỷ USD năm 2008, và ước đạt 8,3 tỷ USD 
năm 2009.  

Đáng chú ý là thâm hụt thương mại của Việt Nam với một số nước Đông Á có 
hiệp định thương mại tự do với ASEAN (như Trung Quốc, Hàn Quốc) đã ở mức khá 
lớn53 và có xu hướng tiếp tục tăng. Cuộc khủng hoảng tài chính vô hình trung đã có tác 
động tích cực làm hạn chế tốc độ tăng thâm hụt thương mại hàng hóa, nhưng đây chỉ 
là tác động nhất thời. Nói cách khác, Việt Nam vẫn sẽ phải ứng phó với những áp lực 
tương tự đối với cán cân thương mại hàng hóa và cán cân vãng lai khi thực hiện ngày 
một sâu rộng các hiệp định thương mại tự do. 

Trên thực tế, chuyển giao ròng (đặc biệt là chuyển giao tư nhân) luôn đạt thặng 
dư cao. Khoản thặng dư này ở mức 6,4 tỷ USD (6,2 tỷ USD chuyển giao tư nhân) vào 
năm 2007, 7,3 tỷ USD (6,8 tỷ USD chuyển giao tư nhân) năm 2008, và 6,4 tỷ USD 
(6,0 tỷ USD chuyển giao tư nhân) năm 2009. Những khoản chuyển giao ròng này có 
đóng góp quan trọng từ thu nhập của người Việt Nam đi xuất khẩu lao động ở nước 
ngoài. Đây dường như là một tác động tích cực của quá trình hội nhập. Tuy nhiên, 
mức tăng các khoản chuyển giao ròng lại chậm hơn so với mức tăng của nhập siêu, 
khiến tác động ròng đối với cán cân vãng lai trong 3 năm 2007-2009 là tiêu cực. 

Tác động của HNKTQT đối với cán cân vốn thậm chí còn lớn hơn, khi mà các 
dòng vốn lưu chuyển vào Việt Nam đã lớn hơn rất nhiều và đảo chiều liên tục. Giải 
ngân vốn FDI (ròng) tăng từ hơn 2,3 tỷ USD năm 2006 lên gần 9,3 tỷ USD năm 2008, 
trước khi giảm xuống còn khoảng 6,9 tỷ USD năm 200954. Trong khi đó, vay trung và 
dài hạn tăng giảm thất thường, còn vay ngắn hạn và đầu tư gián tiếp (ròng) thậm chí 

                                              
53 Trong năm 2007, tính theo giá CIF, nhập siêu từ Trung Quốc là 9,1 tỷ USD; Hàn Quốc: 4,1 tỷ USD 
(Viện NCQLKTTW 2009a). 
54 Con số giải ngân FDI ròng năm 2009 thấp hơn năm 2008 một phần do ĐTRNN của Việt Nam năm 
2009 đã tăng, với giá trị cam kết khoảng 7,2 tỷ USD trong 457 dự án. Tuy nhiên, ĐTRNN được giải 
ngân qua cán cân thanh toán đạt khoảng 700 triệu USD trong năm 2009. 
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còn đổi chiều trong giai đoạn 2007-2009. Đặc biệt, đầu tư gián tiếp (ròng) tăng trong 
năm 2007 và 2008 do các nhà đầu tư muốn tận dụng cơ hội từ triển vọng tăng trưởng 
lớn hơn của Việt Nam, và giảm trong năm 2009 do nhà đầu tư muốn thoái vốn trong 
điều kiện khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Như vậy, các dòng vốn 
vào Việt Nam đa dạng và lớn hơn rất nhiều, nhưng mức độ bất định cũng lớn hơn rất 
nhiều. Ứng phó với sự dịch chuyển của các dòng vốn này, do đó, cũng khó hơn rất 
nhiều vì chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam trong giai đoạn trước 2007.  

Cán cân thanh toán tổng thể cũng bất định hơn rất nhiều. Mặc dù đạt thặng dư 
lên đến 10,2 tỷ USD năm 200755, cán cân tổng thể chỉ đạt thặng dư gần 0,4 tỷ USD 
năm 2008, và thậm chí còn thâm hụt khá lớn (khoảng 7,8 tỷ USD hay 8,4% GDP) 
trong năm 2009. Cùng với lạm phát cao, đây cũng là lý do gây áp lực mất giá VNĐ 
(Viện NCQLKTTW 2010).56  

Rõ ràng, mức độ bền vững trong tài trợ cho thâm hụt thương mại và cán cân 
vãng lai đã trở nên mong manh hơn nhiều trong giai đoạn hậu gia nhập WTO. Đây 
chính là do tác động làm tăng thâm hụt thương mại và độ bất định của các dòng vốn 
đầu tư vào Việt Nam – một nguồn tài trợ chính cho thâm hụt thương mại.  

 

4.4. Hệ thống và thị trường tài chính 

Thị trường tài chính Việt Nam hiện đã hình thành đủ các cấu phần cơ bản. Tuy 
vậy, mức độ phát triển của từng cấu phần này là rất khác nhau. Quá trình hội nhập 
trong thời kỳ hậu gia nhập WTO đã mở ra nhiều cơ hội cho các đối tượng tham gia thị 
trường tài chính với khả năng nắm bắt khác nhau, qua đó càng đào sâu thêm sự khác 
biệt về trình độ phát triển giữa các cấu phần thị trường.  

 

4.4.1. Hệ thống ngân hàng thương mại 

Cùng với tác động kích thích sự phát triển đáng kể của hệ thống NHTM Việt 
Nam từ năm 2006, quá trình HNKTQT sâu rộng hơn trong giai đoạn 2007-2009 cũng 
làm rủi ro tài chính tăng lên đáng kể. Vấn đề ‘sai lệch cơ cấu thời hạn’ (huy động ngắn 
hạn cho vay dài hạn) trở nên nghiêm trọng hơn kể từ năm 2007, buộc NHNN phải 
khống chế tỷ lệ huy động ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ở mức 30% vào năm 
2009. Tình trạng thiếu thanh khoản nghiêm trọng diễn ra trong nửa đầu năm 2008. Tuy 
nhiên, nguy cơ thiếu thanh khoản, ‘sai lệch kép’ (sai lệch cơ cấu thời hạn và sai lệch 

                                              
55 Gấp gần 2,4 lần so với năm 2006. 
56 Áp lực này còn mạnh hơn vào cuối năm 2008 khi USD lên giá trong bối cảnh khủng hoảng tài chính 
toàn cầu lan rộng. 
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cơ cấu đồng tiền) lớn, và nợ xấu tăng vẫn còn cao trong bối cảnh khủng hoảng tài 
chính, suy thoái toàn cầu, và nền kinh tế phải đối mặt với tình trạng ‘đô la hóa’ và 
‘vàng hóa’ cao, lòng tin thị trường thấp. 

Trong bối cảnh ấy, tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu trong bối 
cảnh Việt Nam đã hội nhập sâu rộng hơn đã làm tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ trong giai đoạn 
2007-2009. Cụ thể, sau khi giảm mạnh từ 2,6% năm 2006 xuống còn 1,5% năm 2007, 
tỷ lệ nợ xấu đã tăng lần lượt lên gần 2,1% năm 2008 và hơn 2,2% vào tháng 6/2009 
(Nguyễn Xuân Trình và cộng sự 2009). Như vậy, trái với các kỳ vọng về tác động của 
mở cửa hội nhập đối với cải thiện trình độ quản trị rủi ro và chất lượng tín dụng, tỷ lệ 
nợ xấu vẫn tăng do những tác động tiêu cực khác từ hội nhập (khủng hoảng kinh tế) là 
lớn hơn. 

Bảng 29 thể hiện tăng trưởng tín dụng của hệ thống NHTM trong tương quan 
với một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác. Có thể thấy, cùng với quá trình hội nhập và 
tăng trưởng, tín dụng đã tăng liên tục với tốc độ khá cao so với giai đoạn trước 2007. 
Đến năm 2007, tốc độ tăng trưởng tín dụng đã tăng nhanh đột biến lên gần 54%, góp 
phần gây ra bất ổn kinh tế vĩ mô vào khoảng giữa năm 2008. Tốc độ tăng trưởng tín 
dụng năm 2008 đã chậm lại đáng kể, chưa bằng một nửa so với năm 2007, chủ yếu do 
tác động của các biện pháp chính sách nhằm ứng phó với bất ổn kinh tế vĩ mô cũng 
như ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu. 

Đến năm 2009, tốc độ tăng trưởng tín dụng đã nhanh trở lại, phần nào thể hiện 
sự phục hồi của sản xuất trong nước. Tính chung trong cả năm 2009, tốc độ tăng 
trưởng tín dụng lên đến mức 39,6%. Tốc độ tăng này là khá cao dù Chính phủ đã có 
nhiều biện pháp kiểm soát tăng trưởng tín dụng trong năm 2009 để vừa tạo điều kiện 
cho phục hồi tăng trưởng kinh tế và phòng ngừa rủi ro kinh tế vĩ mô.57 Rõ ràng, những 
tác động phức tạp của HNKTQT trong khi công tác hoạch định chính sách phần nào 
chưa nhận thức được hết đã khiến việc kiểm soát mục tiêu tăng trưởng tín dụng kém 
hiệu quả hơn. 

                                              
57 NHNN đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng năm 
2009 phù hợp với cơ cấu nguồn vốn, bảo đảm các tỷ lệ an toàn và tăng cường kiểm soát chất lượng tín 
dụng, không hạ thấp các điều kiện tín dụng. Cụ thể, NHNN ban hành: Thông tư số 01/2009/TT-
NHNN ngày 23/01/2009 chính thức cho phép tái áp dụng cho vay tiêu dùng; Chỉ thị số 01/CT-NHNN 
ngày 22/05/2009 về việc các NHTM phải kiểm soát quy mô, cơ cấu, tín dụng ngắn - trung - dài hạn 
bằng VNĐ và ngoại tệ phù hợp với khả năng kỳ hạn và cơ cấu vốn huy động; và Thông tư số 
15/2009/TT-NHNN có hiệu lực vào tháng 10/2009 quy định các NHTM chỉ được sử dụng 30% vốn 
ngắn hạn (tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng) để cho vay trung và dài hạn (thời hạn vay từ 12 tháng trở 
lên). Sau khi NHNN có kế hoạch thanh tra chất lượng tín dụng, từ quý IV/2009, các NHTM thực hiện 
rà soát lại các khoản vay phục vụ mục đích tiêu dùng đã giải ngân, đồng thời tăng thêm các điều kiện 
ràng buộc. 
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Bảng 29: Tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam và một 
số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác thời kỳ 2005-2009 

Chỉ tiêu Trước WTO Sau WTO 
2005 2006 2007 2008 2009 

Tổng cho vay nền kinh tế (nghìn tỷ VNĐ) 543,1 693,8 1.067,7 1.339,0 1.843,8
Tín dụng so với GDP (%) 64,7 89,6 93,3 92,0 99,4
Tăng trưởng tín dụng (% so với năm trước) 27,8 27,7 53,9 25,4 37,5
Tăng trưởng M2 (% so với năm trước) 29,65 33,59 46,12 20,3 19,6
Tăng trưởng GDP (%) 8,44 8,23 8,48 6,18 5,32
Lạm phát (%) 8,4 6,6 12,6 19,9 6,88

Nguồn: NHNN, TCTK, Quỹ Tiền tệ quốc tế, và Viện NCQLKTTW (2010). 
 

Độ sâu tài chính của Việt Nam cũng được cải thiện đáng kể trong giai đoạn hội 
nhập, dưới tác động của các dòng vốn đầu tư nước ngoài cũng như sự tham gia sâu 
rộng hơn của các NHTM nước ngoài. Bảng 30 trình bày những chuyển biến tích cực 
của một số chỉ số về độ sâu tài chính của Việt Nam trong giai đoạn 2004-2009.  

Như vậy, HNKTQT cùng với sự tham gia lớn hơn của các định chế tài chính 
nước ngoài và/hoặc các dòng vốn đầu tư nước ngoài đã có tác động làm phát triển hệ 
thống tài chính của Việt Nam, không chỉ theo chiều rộng mà cả theo chiều sâu. Mặc dù 
đây là tác động tích cực, thách thức đi kèm là rất lớn bởi Việt Nam vừa gặp sức ép 
phải tiếp tục phát triển hệ thống tài chính hơn nữa vừa phải ứng phó với những rủi ro 
từ việc các dòng vốn đầu tư dịch chuyển mạnh hơn nhiều. 

Bảng 30: Một số chỉ số thể hiện độ sâu tài chính của Việt Nam thời kỳ 2004-2009 
(%) 

Chỉ số Trước WTO Sau WTO 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Tiền gửi/GDP 59,9 66,7 78,4 95,4 114,0 
Tín dụng/GDP 58,9 64,7 89,6 93,3 92,0 99,4
% tăng vốn hóa thị trường 41,46 28 146,3 89 -55,8 175,6
Tỷ lệ vốn hóa/GDP 0,52 0,69 22,7 43 19 55
Số công ty niêm yết* 26 32 108 251 342 453
Giá trị niêm yết trái phiếu 23.000 37.000 69.000 - 213.800 

Ghi chú: * Đơn vị tính là công ty. 
Nguồn: Tổng hợp từ nhiều nguồn. 

 

4.4.2. Thị trường chứng khoán 

Cùng với sự nở rộ các hoạt động tài chính - ngân hàng, ngay trong năm đầu tiên 
gia nhập WTO, TTCK đã bùng phát xét theo mức độ vốn hóa, số lượng công ty niêm 
yết, tài khoản các nhà đầu tư có tổ chức và cá nhân, và sự tham gia của các công ty 
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chứng khoán (Bảng 31 và Hình 8). Lượng mua chứng khoán (cả cổ phiếu, trái phiếu) 
ròng của các nhà đầu tư nước ngoài đạt 1,3 tỷ USD năm 2006 và lên tới 6,2 tỷ USD 
năm 2007. Số tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường giao dịch chính thức 
đã lên tới trên 9.100 tài khoản, gấp hơn 5 lần so với thời điểm cuối năm 2006.  

Bảng 31: Một số chỉ số cơ bản của thị trường cổ phiếu (12/2001-12/2008) 

Chỉ số 12/2001 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009
Vốn hóa (% GDP) 0,3 1,1 22,8 43,0 19,0 55,0
VN-Index 235 

Đỉnh:571 
307 752 927 

Đỉnh:1170 
315,6 

 
494,77

HASTC-Index  .. 91,3 243 324 
Đỉnh:460

105,1  168,17

Số công ty niêm yết 
 - HOSTC/HOSE 
 - HASTC 
 - UPCOM 

10 
10 

41 
32 
9

193 
106 

87

253 
138 
115

342 
174 
168 

453

10
Số Quĩ đầu tư 0 1 3 4 4 4
Số Công ty chứng khoán 8 14 55 74 103 105
Số tài khoản nhà đầu tư 
 - Có tổ chức nước ngoài 
 - Nước ngoài 

8.774 
71 
0 

29.026 
257 
427

130.000 
400 

1650

330.000 
 500 

9.100

600.000 
351 

3.227 

793.000
571

11.807
Nguồn: Tổng hợp của Viện NCQLKTTW từ nhiều nguồn. 
 

Sự bùng phát của TTCK trong giai đoạn tháng 6/2006-2007 bắt nguồn từ một 
số lý do. Thứ nhất, nền kinh tế tăng trưởng khá cao, trong khi triển vọng tăng trưởng 
vẫn được đánh giá tốt nhờ tiếp cận thị trường xuất khẩu nước ngoài tốt hơn, dòng vốn 
FDI gia tăng, trong khi Chính phủ được kỳ vọng sẽ thực thi nghiêm túc các cam kết 
WTO. Thứ hai, việc gia nhập WTO chỉ là một bước trong tiến trình HNKTQT của 
Việt Nam và, do đó, sẽ có tác động thúc đẩy hơn nữa cải cách và việc cải thiện môi 
trường đầu tư, kinh doanh, v.v... Thứ ba, đây cũng là giai đoạn khả năng thanh khoản 
trên thế giới rất dồi dào; dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào TTCK Việt Nam 
tăng mạnh trong giai đoạn này do nhà ĐTNN lạc quan vào triển vọng tăng trưởng của 
nền kinh tế Việt Nam. Cuối cùng, quá trình cổ phần hóa DNNN vẫn diễn ra trong giai 
đoạn này, tạo thêm cơ hội cho nhà đầu tư (Viện NCQLKTTW 2007).  

Tuy nhiên, từ tháng 10/2007 đến tháng 2/2009, thị trường luôn có xu thế đi 
xuống và đặc biệt sụt giảm mạnh trong năm 2008 (Hình 8). Xu hướng giảm tiếp diễn 
đến đầu năm 2009, và đến tháng 2/2009, VN-Index đã giảm tới đáy, chỉ đạt gần 235 
điểm. Tổng giá trị vốn hóa thị trường của 342 doanh nghiệp niêm yết trên 2 sàn giao 
dịch (HOSE và HASTC) tính đến cuối năm 2008 chỉ bằng 19% GDP so với 43% GDP 
vào cuối năm 2007. Sự sụt giảm này của TTCK là do tác động của chính sách kinh tế 
vĩ mô thắt chặt cùng với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu khiến các doanh nghiệp 
có kết quả sản xuất kinh doanh kém hơn và nhà ĐTNN thoái vốn. Trong khi đó, thị 
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trường vàng biến động mạnh với nhiều ‘cơn sốt’. Rõ ràng, sự suy giảm này không chỉ 
do môi trường kinh tế trong nước, mà sâu xa hơn còn do tác động của những nhân tố 
bên ngoài (điển hình là khủng hoảng tài chính toàn cầu) – mà tác động đối với TTCK 
Việt Nam đã trở nên rõ ràng hơn trong thời kỳ hậu gia nhập WTO. 

Hình 8: Diễn biến chỉ số chứng khoán VN-Index thời kỳ 2006-2009 
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Khối lượng giao dịch VN-Index  
Nguồn: Trang web Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Kể từ khi chạm đáy vào tháng 2/2009 đến hết năm 2009, TTCK Việt Nam đã 
bắt đầu hồi phục mạnh mẽ, chủ yếu được dẫn dắt bởi các nhà đầu tư cá nhân, trước khi 
có sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức. Tuy vậy, sự phục hồi vẫn còn khiêm tốn, 
đặc biệt là so với mức giảm của chỉ số VN-Index trong giai đoạn ngay trước đó. Kết 
thúc năm 2009, chỉ số VN-Index đứng ở mức gần 495 điểm, tức là tăng hơn 110% so 
với mức đáy vào tháng 2 (235 điểm). Sự phục hồi này của TTCK chủ yếu là do sự 
phục hồi của nền kinh tế Việt Nam nói riêng và của nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là 
của những đối tác thương mại và đầu tư chính của Việt Nam. Sâu xa hơn, gói kích 
thích kinh tế mà Chính phủ xây dựng và thực hiện trong năm 2009 đã dần phát huy tác 
dụng, trong khi hội nhập cũng giúp kinh tế Việt Nam hưởng lợi từ sự phục hồi kinh tế 
toàn cầu.58 

Như vậy, bên cạnh các biện pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài 
chính, quá trình HNKTQT kèm theo các dòng vốn ĐTNN, đặc biệt là vốn đầu tư gián 
tiếp, cũng là nhân tố tác động mạnh đến sự phát triển và/hoặc sụt giảm của TTCK 

                                              
58 Ngoài ra, chính sách tiền tệ được nới lỏng cũng làm tăng lượng tiền được bơm vào nền kinh tế nói 
chung và, thông qua các kênh khác nhau, vào TTCK nói riêng. Sự sôi động của TTCK còn do các 
công ty chứng khoán có nhiều biện pháp hỗ trợ cho khách hàng. Chẳng hạn, các công ty này tăng 
cường hỗ trợ công cụ đòn bẩy tài chính cho khách hàng, hay cho phép một số đối tượng khách hàng 
bán chứng khoán khi chưa đủ T+3, qua đó giúp đẩy nhanh tốc độ quay vòng đồng vốn của nhà đầu tư. 
Cũng cần nói thêm rằng trong năm 2009, hàng loạt doanh nghiệp lớn như Eximbank, Bảo Việt, 
Vietcombank và Vietinbank lên sàn, khiến nguồn cung trên thị trường đa dạng hơn. 
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trong thời kỳ hậu gia nhập WTO. Ngược lại, chính quá trình HNKTQT cũng thể hiện 
cam kết cải cách của Việt Nam, qua đó làm tăng tiềm năng tăng trưởng và độ hấp dẫn 
với nhà ĐTNN. Tuy vậy, trong từng giai đoạn, tác động của việc hội nhập sâu rộng 
hơn đối với sự phát triển của TTCK là tích cực hay tiêu cực còn phụ thuộc vào diễn 
biến kinh tế bên ngoài. Bối cảnh kinh tế quốc tế với những biến động mạnh, phức tạp 
trong thời gian vừa qua rõ ràng đã có cả tác động tích cực và tiêu cực đối với TTCK. 
Xu hướng này sẽ vẫn tiếp tục, thậm chí còn rõ ràng hơn, trong thời gian tới. Chính ở 
đây, vai trò của một chính sách hiệu quả là hạn chế tác động tiêu cực và thúc đẩy tác 
động tích cực.  

 

4.5. Ngân sách nhà nước  

Trong giai đoạn 2007-2009, Việt Nam đã tiến hành cắt giảm thuế suất nhập 
khẩu theo cam kết WTO. Để kiềm chế lạm phát trong năm 2007, Chính phủ đã điều 
chỉnh giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng như ô tô, sắt thép, xăng dầu, thực phẩm, 
sữa, v.v... Ngược lại với các biện pháp trên, trong năm 2008, thuế một số mặt hàng 
tiêu dùng không thiết yếu đã được điều chỉnh tăng lên nhằm hạn chế nhập khẩu (ô tô 
nguyên chiếc, thiết bị điện tử, vàng, v.v...), hoặc nhằm hạn chế xuất khẩu nguyên liệu 
thô (dầu thô, than đá, quặng kim loại, v.v...). Đến năm 2009, thuế nhập khẩu hầu như 
không được điều chỉnh. 

Khác với nhận định của một số nghiên cứu về tác động của WTO rằng thu từ 
thuế quan có thể giảm, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu (chủ yếu là thuế nhập khẩu) 
trong cả 2 năm 2007 và 2008 đều tăng cao, tương ứng là 40,9% và 50,7% so với năm 
trước. Đó là do nhập khẩu tăng mạnh và giá một số mặt hàng như than đá, xăng dầu 
nhập khẩu, sắt thép, phân bón, v.v... tăng.  

Ngay cả trong năm 2009, với những khó khăn trong nước cũng như tác động 
của suy thoái kinh tế toàn cầu, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu vẫn tiếp tục tăng 
khoảng hơn 18,5%, đạt gần 144 nghìn tỷ VNĐ (chưa tính hoàn thuế GTGT). Mặc dù 
đây là tác động tích cực đối với thu NSNN, tác động ròng đối với ổn định kinh tế vĩ 
mô là chưa rõ ràng vì nhập khẩu và thâm hụt thương mại tăng làm tăng áp lực lên tỷ 
giá, trong khi chưa có đánh giá cụ thể về mức tăng năng lực sản xuất từ nhập khẩu. 

Bảng 32 thể hiện cơ cấu NSNN trong giai đoạn 2005-2009. Các số liệu cho 
thấy tính bất định cao của thu NSNN. Cho đến năm 2008, nguồn thu còn lệ thuộc đáng 
kể vào thu từ hoạt động xuất nhập khẩu và xuất khẩu dầu thô. Trong khi đó, cải cách 
thuế đang trong giai đoạn triển khai và chưa đi sâu vào thực hiện nên tác động đối với 
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thu NSNN là chưa nhiều.59 Tỷ lệ thu NSNN (theo % GDP) đã liên tục giảm trong 3 
năm sau khi gia nhập WTO, chủ yếu do giá dầu thô và thu từ dầu thô giảm. 

Bảng 32: Cơ cấu ngân sách thời kỳ 2005-2009 (% GDP) 

 
Trước WTO Sau WTO 
2005 2006 2007 2008 2009

Tổng thu NSNN 25,1 28,7 27,6 27,0 26,7

- Thu trong nước (không kể từ dầu thô) 13,7 14,9 15,2 13,9 16,3
- Thu từ dầu thô 6,6 8,6 6,7 6,8 3,6
- Thu từ xuất, nhập khẩu 4,5 4,4 5,3 6,0 6,4
- Thu viện trợ không hoàn lại và quĩ dự 
trữ tài chính 0,3 0,8 0,4 0,3 0,4

Tổng chi NSNN 30,8 39,6 34,9 32,1 35,3

Trong đó: Chi đầu tư phát triển 8,8 9,1 9,8 8,0 10,9
Bội chi NSNN 4,9 5,0 4,9 4,5 6,9

Ghi chú: Bội chi ngân sách đã tính tới kết chuyển từ năm trước sang năm sau. 
Nguồn: Tính theo số liệu Bộ KHĐT. 

 

Trong khi đó, áp lực tăng chi, cả chi thường xuyên và chi đầu tư, nhất là cho 
phát triển kết cấu hạ tầng, vẫn rất lớn. Kết quả là thâm hụt ngân sách luôn đứng ở mức 
cao, khoảng 5% GDP cho tới năm 2007. Ngay năm 2008, mặc dù Việt Nam đã thực 
hiện chính sách thắt chặt đầu tư công nhằm ứng phó với tình trạng bất ổn kinh tế vĩ 
mô, thì thâm hụt ngân sách vẫn lên tới 4,5% GDP (Bảng 32). Ngoài giảm thu thuế 
quan và thu trong nước do hoạt động xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh suy giảm 
trước tình trạng suy thoái toàn cầu từ quý IV/2008, thì các biện pháp kích thích tài 
khóa qua miễn giảm thuế và mở rộng chi (đầu tư, xem Bảng 33) gây áp lực làm tăng 
thâm hụt ngân sách lên mức 6,9% năm 2009. 

Bảng 33: Quy mô gói kích thích kinh tế năm 2009 (nghìn tỷ VNĐ) 

 Gói kích thích kinh tế 
do Chính phủ đề xuất 

Ước tính chi phí liên 
quan tới NSNN 2009 

Miễn giảm, giãn thuế (giảm thu ngân sách) 
Thuế thu nhập doanh nghiệp  
Thuế thu nhập cá nhân  
Thuế GTGT  
Thuế môn bài và lệ phí 

25,4 
10,4 
6,5 
7,4 
1,1 

20,0 
9,9 
4,5 
4,5 
1,1 

Chỉ tiêu bổ sung (tăng chi ngân sách) 117,6 45,0 

                                              
59 Năm 2008, Quốc hội đã thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (có hiệu lực từ 1/1/2009), Luật Quản 
lý, sử dụng tài sản nhà nước, Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản, Luật Thuế GTGT, Luật Thuế thu 
nhập doanh nghiệp (với mức thuế suất chung là 25%, thấp hơn so với 28% trước đó). 
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Hỗ trợ lãi suất 
Tạm ứng ngân sách kế hoạch 2010 cho một số 
dự án cấp bách 
Trái phiếu Chính phủ chuyển nguồn từ kế 
hoạch 2008 
Phát hành bổ sung trái phiếu Chính phủ 
Chuyển nguồn đầu tư từ kế hoạch 2008 sang 
kế hoạch năm 2009 
Hoãn thu hồi vốn đầu tư xây dựng cơ bản ứng 
trước năm 2009 
Các khoản chi tiêu đảm bảo an sinh xã hội… 

17,0 
37,2 

 
7,7 

 
20,0 
22,5 

 
3,4 

 
9,8 

 
26,0 

 
5,0 

 
14,0 

 
 
 
 
 

Tăng vốn vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam 
(so với 2008) 

 7,1 

Tổng quy mô gói kích thích kinh tế 
Tính theo % GDP 

143,0 
8,5 

72,1 
4,3 

 Nguồn: Ước tính của Ngân hàng Thế giới (2009). Chỉ tiêu dựa trên con số dự kiến thực hiện. 

 

Như vậy, áp lực đối với tăng chi NSNN trong thời kỳ hậu gia nhập WTO dường 
như đã lớn hơn nhiều, do một số nguyên nhân. Thứ nhất, trong bối cảnh chưa khuyến 
khích được nhiều sự tham gia của tư nhân, Việt Nam phải chi đầu tư từ NSNN nhiều 
hơn cho phát triển kết cấu hạ tầng. Đây là nhiệm vụ cần thiết nhằm giảm chi phí sản 
xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, qua đó nâng cao tiềm năng tăng trưởng cho nền 
kinh tế. Thứ hai, Việt Nam cũng phải chi nhiều hơn cho các chương trình phát triển 
kinh tế - xã hội, như đào tạo nguồn nhân lực, phát triển khoa học – công nghệ, v.v... 
nhằm tận dụng tốt hơn cơ hội từ hội nhập để thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã 
hội trong nước. Cuối cùng, bối cảnh bất ổn kinh tế vĩ mô và tác động của khủng hoảng 
tài chính toàn cầu thông qua nhiều kênh của HNKTQT đã ảnh hưởng không nhỏ đến 
đời sống của người dân, đặc biệt là người nghèo và cận nghèo. Chính vì vậy, NSNN 
phải dành nhiều khoản chi hơn cho các chương trình nhằm bảo đảm an sinh xã hội 
(Bảng 33). 

Tóm lại, quá trình hội nhập trong giai đoạn 2007-2009 đã tác động mạnh đến cả 
thu – chi NSNN. Thu NSNN, tính theo tỷ lệ % so với GDP, đã liên tục giảm do phụ 
thuộc nhiều vào thu trong nước, trong khi nguồn thu giảm do khủng hoảng tài chính 
toàn cầu. Trong khi đó, chi NSNN lại tăng mạnh nhằm đầu tư nâng cao năng lực tận 
dụng cơ hội từ hội nhập, đồng thời hạn chế những tác động tiêu cực của hội nhập đối 
với an sinh xã hội. Xu hướng này vẫn tiếp tục trong thời gian tới. Tuy nhiên, những tác 
động của hội nhập đối với NSNN trong 3 năm vừa qua sẽ là kinh nghiệm tốt để Việt 
Nam điều hành chính sách tài khóa tốt hơn trong giai đoạn tới – khi mà quá trình hội 
nhập tiếp tục diễn ra sâu rộng hơn và bối cảnh kinh tế thế giới vẫn còn nhiều yếu tố bất 
định. 
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4.6. Các thành tựu và vấn đề nổi bật trong công tác ổn định kinh tế vĩ mô 

Giai đoạn 2007-2009 chứng kiến sự tham gia của Việt Nam ở sân chơi WTO, 
trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp dưới tác động của cuộc 
khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế, cũng như dưới những tác động của chính 
sách tái điều chỉnh cơ cấu kinh tế ở các quốc gia. Những vấn đề kinh tế bên ngoài này 
cũng phần nào tương tác mạnh hơn với các vấn đề nội tại của nền kinh tế Việt Nam, 
đặc biệt là khi quá trình HNKTQT của Việt Nam vẫn tiếp tục diễn ra mạnh mẽ. Phần 
phân tích trong Mục này cho thấy tác động đối với ổn định kinh tế vĩ mô ở Việt Nam 
trong 3 năm sau khi gia nhập WTO là khá phức tạp và, trong bối cảnh ấy, bản thân các 
phản ứng chính sách cũng có những thành tựu và vấn đề tồn tại nhất định. 

 

4.6.1. Thành tựu 

Thứ nhất, công tác duy trì ổn định kinh tế vĩ mô đã tạo điều kiện cho tăng 
trưởng cao và ổn định trong giai đoạn từ 2007 đến nửa đầu năm 2008. Có thể nói 
chính nhờ việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, nhất là trong những năm trước khi gia 
nhập WTO mà tín hiệu (giá cả) đối với phân bổ nguồn lực (đặc biệt là lao động, vốn, 
đất đai) hiệu quả được duy trì ổn định. Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh rằng thành tựu 
này có được chủ yếu là do Việt Nam đã quá đề cao vai trò của tốc độ tăng trưởng kinh 
tế cao trong một thời gian dài (trước cả khi gia nhập WTO), mà không điều chỉnh linh 
hoạt ưu tiên dành cho ổn định kinh tế vĩ mô. 

Thứ hai, cùng với tiềm năng tăng trưởng cao, việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô 
ngay cả trong năm 2007, và trong nửa cuối 2009 đã khiến nhà ĐTNN lạc quan hơn về 
nền kinh tế Việt Nam. Kết quả là ĐTNN đã tăng rất mạnh trong giai đoạn 2007 đến 
đầu 2008, cũng như trong nửa cuối năm 2009. Cũng cần lưu ý rằng các dòng vốn vào 
Việt Nam không chỉ có ý nghĩa về mặt quy mô vốn, mà còn kèm theo với chuyển giao 
công nghệ, kỹ năng quản lý và đào tạo – những yếu tố rất cần thiết đối với Việt Nam. 
Trên phương diện này, Việt Nam đã phần nào được hưởng lợi từ tác động tích cực của 
hội nhập. 

Thứ ba, công tác điều hành chính sách kinh tế vĩ mô đã được cải thiện đáng kể. 
Vấn đề bất ổn kinh tế vĩ mô, đặc biệt là lạm phát cao trong giai đoạn giữa 2008 đã 
buộc các cơ quan hoạch định chính sách và các cơ quan tư vấn chính sách nhìn nhận 
nghiêm túc hơn những hậu quả nghiêm trọng (và cả những rủi ro còn hiện hữu) của 
việc thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô theo hướng mở rộng nhằm bảo đảm tăng 
trưởng cao trong một thời gian quá dài. Sâu xa hơn, mối quan hệ đánh đổi giữa tăng 
trưởng kinh tế và lạm phát đã được thừa nhận, dù không công khai.  
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Chính sự nhìn nhận nghiêm túc về rủi ro đối với, và vai trò của ổn định kinh tế 
vĩ mô đã dẫn đến những phản ứng chính sách phù hợp hơn. Trong điều kiện lạm phát 
cao giữa năm 2008, Chính phủ đã thực hiện một loạt các biện pháp nhằm ứng phó, qua 
đó làm giảm áp lực đối với lạm phát60. Đáng chú ý là sự nhìn nhận về vai trò của ổn 
định kinh tế vĩ mô vừa khá nghiêm túc nhưng cũng không cứng nhắc. Chính vì vậy, 
đến quý IV/2008, khi tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế 
toàn cầu đã trở nên rõ ràng, Chính phủ đã linh hoạt điều chỉnh ưu tiên mục tiêu chính 
sách sang kích thích tăng trưởng kinh tế. Trong nửa cuối năm 2009, khi tăng trưởng 
kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi dưới tác động của chính sách tiền tệ theo hướng nới 
lỏng và gói kích thích tài khóa, Chính phủ cũng đã tính đến việc phòng ngừa lạm phát 
cao trở lại.  

 

4.6.2. Các vấn đề tồn đọng 

Tuy vậy, công tác duy trì ổn định kinh tế vĩ mô trong 3 năm 2007-2009 vẫn còn 
một số vấn đề nhất định. Mặc dù có sự nhìn nhận nghiêm túc hơn đối với ổn định kinh 
tế vĩ mô, mục tiêu này nhìn chung còn chưa được đánh giá đúng mức. Việc thực hiện 
mục tiêu duy trì tăng trưởng kinh tế cao và ổn định dựa nhiều vào đầu tư, đặc biệt là 
đầu tư công, qua đó gây sức ép đối với thâm hụt NSNN và ổn định kinh tế vĩ mô. Vấn 
đề này cùng với công tác điều hành chính sách còn thiếu bài bản đã làm tăng áp lực lên 
bất ổn kinh tế vĩ mô trong thời gian vừa qua.  

Với điều kiện và khả năng cạnh tranh xuất khẩu hiện tại, chính sách neo tỷ giá 
điều chỉnh dần của Việt Nam cũng phần nào thể hiện sự chưa coi trọng đúng mức mục 
tiêu ổn định kinh tế vĩ mô. Thâm hụt thương mại vẫn tiếp tục, cho thấy việc neo tỷ giá 
điều chỉnh dần chưa mang lại hiệu quả đáng kể đối với thúc đẩy xuất khẩu nếu không 
đi kèm với các biện pháp khác về trung và dài hạn hơn nhằm cải thiện khả năng cạnh 
tranh xuất khẩu của hàng hóa Việt Nam.  

Bên cạnh đó, công tác duy trì ổn định kinh tế vĩ mô nói riêng và điều hành 
chính sách kinh tế vĩ mô nói chung còn chưa sử dụng hiệu quả thông tin phân tích và 
dự báo. Chính vì vậy, việc điều hành chính sách kinh tế vĩ mô hầu như chưa có yếu tố 
phòng ngừa rủi ro kinh tế vĩ mô (ngoại trừ trong quý IV/2009), mà chỉ dựa vào phản 
ứng nhanh khi lạm phát đã cao và trở thành vấn đề. Phản ứng chính sách chậm đối với 
bất ổn kinh tế vĩ mô làm tăng hậu quả đối với nền kinh tế. Rõ ràng, các phản ứng 
chính sách cần có một khoảng thời gian nhất định để có tác động đối với nền kinh tế; 

                                              
60 Và cũng được hỗ trợ bởi xu hướng giảm của giá thế giới. 
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nhưng khi phản ứng chính sách chỉ có được khi bất ổn kinh tế vĩ mô đã hiện hữu, hậu 
quả sẽ càng lớn khi khoảng thời gian trên càng dài. 

Mặt khác, gói kích cầu với quy mô tương đối lớn (Bảng 33) làm thâm hụt 
NSNN tăng, đạt mức 6,9% GDP trong năm 2009. Nợ công cũng ở mức gần 41,9%, 
khiến dư địa cho việc tăng vay nợ của Chính phủ trong thời gian tới không còn nhiều 
nữa. Đây cũng là một thách thức lớn nếu sự phục hồi tăng trưởng kinh tế theo mô hình 
2 đáy (chữ W), cho dù đây chỉ là một khả năng rất nhỏ. Các gói hỗ trợ lãi suất cũng 
góp phần thúc đẩy tăng trưởng tín dụng; tuy nhiên, điều này cũng gây ra lo ngại về khả 
năng tăng nợ xấu trong năm 2010 vì rất khó có thể kiểm soát được các dòng vốn đầu 
cơ trong thị trường tài chính và thị trường bất động sản (Võ Trí Thành và Nguyễn Anh 
Dương 2009).  

Cuối cùng, công tác điều phối chính sách vẫn còn nhiều bất cập. Sự phối hợp 
giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ nhìn chung còn chưa hiệu quả để hướng 
tới mục tiêu chung nhất. Chẳng hạn, cho đến trước khi xảy ra tình trạng bất ổn kinh tế 
vĩ mô năm 2008, chính sách tài khóa vẫn ưu tiên tăng đầu tư công nhằm duy trì tốc độ 
tăng trưởng cao và liên tục, mặc dù trong những giai đoạn nhất định, chỉ có chính sách 
tiền tệ được thực hiện theo hướng thắt chặt nhằm kiềm chế lạm phát. Trên một phương 
diện khác, ổn định kinh tế vĩ mô dưới tác động của hội nhập cũng gặp thách thức từ cải 
cách giá cả trong nước. Cụ thể, việc nới lỏng kiểm soát của Nhà nước đối với giá một 
số mặt hàng được thực hiện đơn giản theo hướng tăng khả năng điều chỉnh giá cho 
doanh nghiệp, mà chưa tính toán cụ thể đến cơ cấu thị trường hay bối cảnh áp lực lạm 
phát còn cao. Rõ ràng, tự do hóa giá cả là một biện pháp cần thiết về dài hạn nhằm tạo 
điều kiện cho phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả, nhưng cũng cần được thực hiện 
một cách linh hoạt, có giải trình hợp lý trong những thời điểm nhất định nhằm hạn chế 
những tác động không thuận đối với tình hình ổn định kinh tế vĩ mô. 
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5. TÁC ĐỘNG XÃ HỘI 

 

 

5.1. Lao động, việc làm 

Một trong những kỳ vọng lớn trước khi gia nhập WTO là các chuyển biến 
nhanh chóng và tích cực của thị trường lao động nhờ mở rộng xuất khẩu và dòng vốn 
FDI đổ vào Việt Nam. Tuy nhiên, các tác động của HNKTQT đến lao động và việc 
làm trong 3 năm qua nhìn chung chưa được như mong đợi. 

 

5.1.1. Lực lượng lao động 

5.1.1.1. Tác động tích cực 

Thời kỳ 2007-2009 lực lượng lao động vẫn tăng khá nhanh, bình quân 
2,6%/năm (1,185 nghìn người/năm),61 tuy thấp hơn về tốc độ tăng so với hơn 5 năm 
trước (2,7%), nhưng lại cao hơn về số lao động mới tăng thêm.  

Tỷ lệ tham gia hoạt động kinh tế của dân cư tăng khá nhanh, từ 70,3% năm 
2006 lên 76,4% vào năm 2009. Đặc biệt, tỷ lệ tham gia lao động ở khu vực nông thôn 
tăng 7 điểm phần trăm sau 3 năm, đạt 80,6% vào năm 2009 (Hình 9). Cần phải có 
thêm thông tin chi tiết hơn để có thể xác định HNKTQT đóng góp vào vào kết quả này 
như thế nào, nhưng với sự tăng đột biến về tỷ lệ tham gia lực lượng lao động bắt đầu 
từ năm 2007 với sự kiện của năm là nước ta bắt đầu tham gia và thực thi các cam kết 
WTO dẫn tới hàng loạt các thay đổi về chính sách, có thể cho rằng tham gia WTO có 
tác động quan trọng tới tăng tỷ lệ này. Điều này có thể lý giải bằng tốc độ tăng trưởng 
kinh tế cao kỷ lục kể từ năm 1997 và vốn đầu tư tăng cao vào năm 2007 đã tạo nhu cầu 
rất cao về việc làm.62 

 

5.1.1.2. Tác động chưa được như kỳ vọng 

Bên cạnh tác động tích cực nêu trên, khá nhiều diễn biến còn chưa được như kỳ 
vọng. HNKTQT chưa góp phần làm dịch chuyển cơ cấu lao động đúng hướng, và 

                                              
61 Tại thời điểm Tổng điều tra dân số 1/4/2009, cả nước có 49,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên thuộc lực 
lượng lao động, chiếm 57,3% tổng dân số, bao gồm 47,6 triệu người có việc làm và 1,5 triệu người 
thất nghiệp.  
62 Sự gia tăng tham gia thị trường lao động, theo nhiều nhà kinh tế, là một trong những giải pháp đối 
phó với việc giảm thu nhập do tác động của khủng hoảng kinh tế.  
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phân bố lực lượng lao động theo vùng có những sự xáo trộn bất lợi.63 Lực lượng lao 
động phía Bắc tăng cả về số lượng lẫn tỷ trọng, trong khi đó khu vực phía nam, đặc 
biệt là vùng Đông Nam Bộ, nơi tập trung rất nhiều các khu công nghiệp và khu chế 
xuất có nguy cơ thiếu nguồn lao động lâu dài do có dòng di chuyển của nhiều lao động 
di cư trở lại nông thôn.64 Một trong những lý giải cho hiện tượng này là mức lương trả 
cho người lao động tại một số doanh nghiệp ở khu vực phía Nam thấp so với chi phí 
sinh hoạt mà họ phải trả. 

Hình 9: Tỷ lệ dân số 15 tuổi trở lên hoạt động kinh tế thời kỳ 2001-2009 (%) 
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63 Nguồn: số liệu năm 2009 theo Tổng điều tra dân số năm 2009; số liệu các năm trước theo Điều tra 
Lao động, việc làm của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội (Bộ LĐTBXH) và TCTK. Hiện tại số 
liệu giữa 2 nguồn này còn rất nhiều mâu thuẫn. 
64 Lực lượng lao động Đồng bằng sông Hồng đã tăng đột biến, từ 12,5% vào năm 2006 lên 22,6% vào 
năm 2009 (hơn 10 điểm phần trăm), chiếm tỷ lệ cao nhất trong toàn quốc. Vùng Bắc Trung Bộ và 
Duyên Hải miền trung có sự gia tăng vừa phải về số lượng lao động, song lại đột biến về cơ cấu, tăng 
gần 5 điểm phần trăm, đạt 21,5% vào năm 2009, đứng thứ 2 toàn quốc. Khu vực phía Nam cũng có sự 
chuyển dịch đột ngột về cả số lượng và cơ cấu, song theo chiều hướng ngược lại. Vùng đồng bằng 
Sông Cửu Long, nơi có nguồn nhân lực dồi dào, nhưng đã giảm rất mạnh, từ 16,8 triệu năm 2006 
xuống còn trên 10 triệu vào năm 2009. Vùng này luôn có lực lượng lao động cao nhất cả nước (trên 
30,3% vào năm 2006, giảm nhẹ trong thời kỳ 2007-2009, song đột ngột giảm vào năm 2009, chỉ còn 
chiếm 20,4% trong tổng số lao động. Lao động vùng Đông Nam Bộ tăng sau 2 năm hội nhập, song lại 
giảm khá mạnh vào năm 2009; tỷ trọng lao động của vùng Đông Nam Bộ vì vậy cũng giảm từ 17,2% 
năm 2006 xuống còn 15,9% năm 2009. Mặc dù xu hướng trên bất ngờ, song cũng phản ánh các tác 
động không đồng đều của chính sách kế hoạch hóa dân số. Khu vực phía Bắc đã tăng nhanh hơn nhiều 
so với khu vực phía Nam, gây ra các bất lợi về bố trí việc làm, hệ thống kết cấu hạ tầng. 
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Các vùng đất rộng tiếp tục có tỷ trọng lao động thấp65, phân bố lao động chưa 
tạo điều kiện phát huy được lợi thế về đất đai, tạo việc làm cho người lao động, tạo ra 
sự di chuyển lao động từ các vùng nông thôn ra thành thị. 

 

5.1.1.3. Vấn đề tồn đọng 

Trình độ học vấn của dân cư cải thiện chậm và có một số biểu hiện tiêu cực,66 
sự chênh lệch về giáo dục đã tăng lên bất chấp những nỗ lực của ngành giáo dục trong 
phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.  

Về trình độ chuyên môn kỹ thuật (CMKT), số liệu từ các nguồn hiện đang chưa 
nhất quán, nhưng theo ý kiến của nhiều chuyên gia thì chất lượng lao động được cải 
thiện nhanh trước khi vào WTO, nhưng sau đó không liên tục.67 Tuy nhiên, các diễn 
biến của thị trường lao động sau 3 năm sau khi gia nhập WTO khẳng định một thách 
thức lớn về chất lượng nguồn nhân lực: lao động giản đơn vẫn rất cao, lao động có kỹ 
năng hạn chế, lao động kỹ thuật lành nghề chưa đáp ứng nhu cầu, đặc biệt là các ngành 
điện tử, cơ khí chế tạo, điện, dầu khí... Nhóm có cơ hội phát triển trong thời kỳ hội 
nhập là lao động có trình độ đào tạo từ cao đẳng, đại học trở lên. Tỷ lệ của nhóm này 
đã tăng nhẹ từ 5,7% năm 2006 lên 6,8% năm 2009 nhờ cầu đối với nhóm này vượt khá 
nhiều so với cung.  

 

5.1.2. Việc làm 

Trong 2 năm đầu mới gia nhập WTO, HNKTQT cũng đã tạo thêm được việc 
làm mới, dù chưa nhiều như mong đợi để giải tỏa sức ép bố trí việc làm vẫn còn cao. 
Thời kỳ 2001-2006, bình quân mỗi năm tăng trên 1,03 triệu việc làm. Thời kỳ 3 năm 
hội nhập 2007-2009, mức tăng bình quân hàng năm đạt 1,03 triệu. Tuy nhiên trong 
năm 2009, do khủng hoảng kinh tế, mức tăng việc làm thấp, chỉ đạt 375 nghìn so với 
1,13 triệu việc làm năm 2008.68  

                                              
65 Vùng Trung du và miền núi phía Bắc chỉ chiếm 13,8% lực lượng lao động, Tây Nguyên chiếm 5,8% 
lực lượng lao động.  
66 Đáng chú ý, tỷ lệ người chưa biết chữ và chưa tốt nghiệp tiểu học cả nước và đặc biệt khu vực nông 
thôn lại tăng nhẹ trở lại trong thời kỳ 2007-2009, trong khi tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông trung học vẫn có 
xu hướng gia tăng. 
67 Theo số liệu của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội (LĐTBXH), tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 
2006 là 31,9%, tăng lên 34,8% vào năm 2007. Từ năm 2007, khi điều tra Lao động, việc làm được 
chuyển từ Bộ LĐTBXH sang TCTK thực hiện, tỷ lệ lao động qua đào tạo thấp đi, chỉ còn 25% lao 
động có CMKT vào năm 2007. Một trong các nguyên nhân là định nghĩa và cách phân tổ không đồng 
nhất giữa 2 cơ quan này.  
68 Số liệu Tổng điều tra dân số năm 2009. 
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Tỷ trọng lao động nữ trong lực lượng lao động có xu hướng giảm dần từ 49,3% 
năm 2007 và 2008 xuống 48% năm 2009, phản ánh xu thế sinh của Việt Nam với tỷ lệ 
trẻ em gái giảm dần.69 Thời kỳ 2007-2009, tốc độ tăng việc làm của lao động nữ thấp 
đáng kể và thấp hơn rất nhiều so với trước khi hội nhập.70 Tuy nhiên, tỷ lệ lao động nữ 
có việc làm khá cao so với tỷ lệ của cả nước, khoảng 97-98%, mặc dù đang có xu thế 
giảm.  

Chuyển dịch cơ cấu lao động theo 3 ngành kinh tế chính có những vấn đề đáng 
lưu ý. Tỷ lệ lao động trong nông nghiệp tăng mạnh trở lại trong năm 2009 do cắt giảm 
lao động rất mạnh của ngành công nghiệp, xây dựng và một phần của ngành dịch vụ 
khi khủng hoảng tài chính thế giới ảnh hưởng mạnh đến Việt Nam.71 

Theo nhóm nghề, việc gia nhập WTO mang lại cơ hội cho lao động được đào 
tạo, đặc biệt là lao động quản lý, dịch vụ và lao động kỹ thuật. Điều này cũng báo hiệu 
sự gia tăng bất bình đẳng về thu nhập của các nhóm nghề này so với các nhóm khác, 
do cung đào tạo không theo kịp cầu đào tạo.  

Đáng chú ý là sau 3 năm hội nhập, lao động nữ vẫn chiếm ưu thế trong các 
nghề đơn giản72, tỷ lệ lao động nữ giảm dần khi trình độ CMKT tăng lên và đạt mức 
thấp nhất ở nhóm lãnh đạo. Tuy nhiên, cơ hội việc làm cho lao động nữ trong khu vực 
ĐTNN khá lớn, cho thấy khả năng mở rộng việc làm cũng như tăng thu nhập của phụ 
nữ tốt hơn so với nam giới. 

Lộ trình cổ phần hóa DNNN và các cam kết của Chính phủ trong lĩnh vực này 
khiến cho số lượng DNNN bị thu hẹp lại. Lao động làm việc trong khu vực nhà nước 
đã giảm về số lượng từ 4,84 triệu người vào năm 2006 xuống còn 4,57 triệu người vào 
năm 2009. Kết quả, tỷ trọng việc làm trong khu vực nhà nước có xu hướng thu hẹp từ 
khi vào WTO, giảm từ 10,6% năm 2006 xuống còn 9,6% năm 2009.  

Cùng với dòng vốn chảy vào, khu vực ĐTNN có những đóng góp rất đáng kể 
cho việc tạo việc làm. Tốc độ tăng việc làm của khu vực FDI rất cao và có xu hướng 
gia tăng từ 14,0%/năm thời kỳ 2000-2006 lên mức 16,4%/năm thời kỳ hội nhập, chiếm 
3,4% trong tổng số việc làm năm 2009. Khu vực FDI đã dần thay thế khu vực nhà 
nước trong tạo việc làm có chất lượng kỹ thuật. Hơn nữa, sự có mặt của khu vực này 
đã góp phần làm chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông thôn ra thành thị, đặc biệt là vào 
các khu chế xuất, khu công nghiệp lớn.  

                                              
69 Theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2009. 
70 Số liệu này chưa nhất quán với các nguồn khác, mặc dù lấy từ Tổng điều tra dân số năm 2009. 
71 Đến năm 2008, chuyển dịch cơ cấu lao động khá thuận lợi. Lao động nông nghiệp đã giảm từ 54,7% 
vào năm 2006, xuống 47,7% vào năm 2008. Nhưng đến năm 2009, theo Tổng điều tra dân số, tỷ trọng 
này tăng trở lại lên 53,9%. 
72 Có đến 44% lao động nữ làm các nghề giản đơn (so với 36,9% của nam giới). 
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Khu vực kinh tế tư nhân tăng rất chậm, đặc biệt nếu so với tốc độ tăng trưởng 
kinh tế của khu vực này. Sau gần 10 năm, số lượng lao động làm việc trong khu vực 
này không tăng lên đáng kể, chỉ chiếm khoảng 6-8%. Dù năm 2007 khu vực này phát 
triển nhanh với gần 1 triệu việc làm mới được tạo ra, nhưng khủng hoảng tài chính 
năm 2008 đã khiến cho lao động bị giảm và bước đầu phục hồi vào năm 2009. Do đặc 
điểm yếu, nhỏ bé, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đặc biệt nhạy cảm với các biến 
động bên ngoài.  

Khu vực kinh tế phi chính thức, bao gồm hộ gia đình không trả lương và tự làm, 
vẫn chiếm một tỷ lệ rất cao và vẫn tiếp tục tăng sau khi vào WTO, mặc dù với tốc độ 
tăng thấp hơn (1,3% so với mức 2,5%). Đặc biệt khủng hoảng thời gian qua cho thấy, 
đây chính là chỗ đệm cho lao động trong khu vực chính thức, khiến cho tỷ lệ thất 
nghiệp của Việt Nam chỉ tăng rất chậm. Đến năm 2009, tỷ lệ lao động làm trong khu 
vực này vẫn khá lớn, khoảng 80,3%.  

 

5.2. Tiền lương và thu nhập 

5.2.1. Xu hướng tiền lương và thu nhập 

Thu nhập danh nghĩa tăng nhanh, song mức độ cải thiện chậm đi. Mặc dù có 
những biến động rất lớn về kinh tế và việc làm, một điều đáng ngạc nhiên là mức sống 
của người dân ở cả nông thôn và thành thị đều được cải thiện.73 Thu nhập bình quân 
của người lao động theo giá thực tế thời kỳ 2002-2006 tăng 11,2%/năm, đạt mức kỷ 
lục 21,9%/năm thời kỳ 2006-2008, mặc dù giảm nhẹ vào năm 200974, cho thấy thu 
nhập thực tế của người lao động được cải thiện một phần, đặc biệt của nhóm lao động 
làm công ăn lương. 

Khoảng cách tiền lương giữa người lao động có trình độ CMKT và lao động 
phổ thông gia tăng. Lương của nhóm người lao động có CMKT tăng nhanh, trong đó, 
tăng nhanh nhất là nhóm công nhân kỹ thuật, tăng 30,2%/năm; nhóm cán bộ quản lý, 
chuyên gia cao cấp tăng với tốc độ 26,9%/năm thời kỳ 2006-2008. Đáng chú ý là trong 
thời kỳ này, tốc độ tăng lương của lao động phổ thông cũng không thấp hơn nhiều so 
với các nhóm còn lại, tăng 17,0%. Tuy nhiên, mức độ chênh lệch tuyệt đối giữa nhóm 

                                              
73 Nguyên nhân bao gồm: Các đợt điều chỉnh tiền lương tối thiểu bình quân 16,5%/năm thời kỳ 2002-
2006 và 13,0% thời kỳ 2007-2009 theo giá thực tế (từ 210 nghìn VNĐ vào năm 2001 lên 290 nghìn 
VNĐ năm 2004, 350 nghìn VNĐ năm 2005, 450 nghìn VNĐ năm 2006, 540 nghìn VNĐ năm 2008, 
650 nghìn VNĐ năm 2009) cũng như việc triển khai các chương trình phát triển nông nghiệp và nông 
thôn, chương trình tạo việc làm và xóa đói giảm nghèo.  
74 Thời kỳ 2002-2006, CPI hàng năm thấp (dưới 9,5%), so với mức năm 2007 (12,63%), năm 2008 
(23%) và năm 2009 (6,5%).  
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cao nhất (lao động quản lý) và lao động phổ thông có xu hướng gia tăng75, phản ánh sự 
thiếu hụt lao động có kỹ năng của Việt Nam, đặc biệt là lao động quản lý, chuyên gia 
cao cấp và công nhân kỹ thuật.  

Tuy khoảng cách giới về tiền lương thu hẹp đáng kể, phụ nữ vẫn thu nhập khá 
thấp. Đa số lao động nữ có thu nhập thấp, chỉ bằng khoảng từ 70-85% so với nam giới 
có cùng trình độ. Đáng lưu ý là khoảng cách tiền lương giữa lao động có tay nghề và 
lao động phổ thông đều tăng lên ở cả 2 nhóm nam và nữ song tăng nhanh ở nhóm lao 
động nam, dẫn đến gia tăng khoảng cách tiền lương giữa nam và nữ ở trình độ CMKT 
cao hơn. 

Theo thành phần sở hữu, xu hướng tiền lương năm 2002-2006 ít biến động; khu 
vực có mức tiền lương thấp nhất và mức tăng thấp nhất thuộc hộ gia đình (7%/năm). 
Khu vực ĐTNN và DNNN luôn có mức lương cao nhất. Thời kỳ này, chênh lệch thu 
nhập giữa nhóm cao nhất và nhóm thấp nhất có xu hướng giảm dần, từ 1,81 lần năm 
2002 xuống còn 1,75 lần năm 2006.  

Tuy nhiên, sau khi hội nhập, mức tiền lương của lao động khu vực kinh tế tập 
thể và DNNN tăng cao, đạt mức tương ứng 33,3%/năm và 23,3%/năm. Đến năm 2008, 
lương bình quân trong DNNN đã vượt khu vực FDI, đạt mức gần 2,2 triệu/lao 
động/tháng, tăng 9,3 lần so với năm 2006. Mức độ chêch lệch của tiền lương giữa khu 
vực này với lao động làm việc hộ gia đình có xu hướng gia tăng, đạt 1,82 lần. Khu vực 
tăng thấp nhất là FDI, phản ánh một phần nguyên nhân đình công trong khu vực này.  

Thu nhập của lao động trong nông, lâm nghiệp bị tụt hậu. Lao động ngành 
nông, lâm nghiệp có mức thu nhập thấp nhất và ngày càng có nguy cơ bị tụt hậu khi 
khoảng cách tiền lương với các ngành khác có xu hướng gia tăng76 (ngoại trừ ngành 
ngư nghiệp có mức thu nhập khá và tốc độ tăng cũng khá cao). Các ngành xã hội (giáo 
dục và y tế, quản lý nhà nước, hoạt động xã hội…) có mức tăng thấp so với các ngành 
sản xuất, chế tạo, xây dựng.  

 

5.3. Thất nghiệp 

5.3.1. Qui mô và thành phần người bị thất nghiệp 

Năm 2007, ngay sau khi gia nhập WTO, số lượng người thất nghiệp là 
1.030.346 người, giảm 155 người so với năm 2006. Tuy nhiên, trong các năm tiếp 

                                              
75 Tỷ lệ tiền lương giữa 2 nhóm tăng nhanh từ 2,2 lần năm 2002, giảm xuống còn 2,0 lần năm 2004, 
tăng nhanh lên 2,3 lần năm 2006 và 2,7 lần năm 2008 do tiền lương của nhóm lao động quản lý tăng 
nhanh hơn và mức lương bình quân cũng cao hơn của nhóm lao động phổ thông.  
76 Đến năm 2006, ngành có mức thu nhập cao nhất (mỏ và khai thác) có mức thu nhập gấp 2,4 lần so 
với lao động ngành NLTS. Sau khi hội nhập, khoảng cách này tăng lên 2,9 lần.  
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theo, số lượng người thất nghiệp đã gia tăng nhanh chóng; năm 2008 tăng thêm trên 59 
nghìn người, tăng rất nhanh lên 1.509.596 người vào năm 2009 (thêm 420 nghìn 
người). Số người bị mất việc cuối năm 2008 và năm 2009 chủ yếu thuộc các doanh 
nghiệp làm hàng xuất khẩu như may mặc, giày dép, hàng thủ công mỹ nghệ. Thời kỳ 
2007-2009, tổng số người bị thất nghiệp tăng thêm 160 nghìn người/năm, tốc độ tăng 
13,6%/năm, phản ánh sự biến động của kinh tế, đặc biệt là khủng hoảng tài chính khá 
rõ nét.  

Nếu so 2 năm đầu gia nhập WTO 2007-2008 (trước khủng hoảng tài chính) với 
2 năm trước khi gia nhập WTO (2005-2006) thì tình hình thất nghiệp chung được cải 
thiện, tỷ lệ thất nghiệp chỉ 2,8%/năm so với 5,5%/năm trước đó. Thực tế này cho thấy 
trong những năm kinh tế thế giới phát triển bình thường, hội nhập có tác động tích cực 
đối với tạo việc làm và giảm thất nghiệp. 

Đáng chú ý là lợi ích của HNKTQT chưa lan tỏa ngay đến lao động nông thôn, 
do vậy số lao động thất nghiệp tại nông thôn vẫn tăng ngay cả trong năm đầu tiên gia 
nhập WTO khi tình hình thất nghiệp chung của cả nước được cải thiện. Đó là do việc 
làm mới tạo ra vẫn chủ yếu tập trung ở đô thị trong các doanh nghiệp đang hoạt động, 
nên tình hình thất nghiệp chung được cải thiện hoàn toàn nhờ giảm mạnh thất nghiệp 
tại các vùng đô thị. Các dự án mới triển khai còn trong giai đoạn xây dựng mới chỉ tạo 
việc làm cho ngành xây dựng, không những không tạo được việc làm trong công 
nghiệp và dịch vụ, mà còn ảnh hưởng xấu đến nông dân bị thu hồi đất làm dự án. Một 
nguyên nhân nữa là các khó khăn của lao động nông thôn khi tìm việc làm tại đô thị do 
trình độ tay nghề kém. Đó có thể là các nguyên nhân dẫn đến tăng mạnh thất nghiệp 
nông thôn năm 2007.  

Đến cuối năm 2008 một bộ phận lao động bị mất việc làm trong các nhà máy xí 
nghiệp có xu hướng quay về chia sẻ việc làm trong nông nghiệp và hiện tượng này 
tăng lên trong năm 2009. Mặc dù có thể đây chỉ là hiện tượng tạm thời, song sự dồn 
nén lao động trong khu vực nông nghiệp đang đặt ra nhiều vấn đề xã hội khác như 
thiếu việc làm và nghèo đói. 

Năm đầu tiên sau khi gia nhập WTO có tác động tốt đối với phụ nữ khi số lao 
động nữ bị thất nghiệp giảm gần 10 nghìn người. Tuy nhiên, trong 2 năm tiếp theo 
2008-2009, số lao động nữ bị thất nghiệp tăng lên rất nhanh, nhanh hơn so với tình 
hình thất nghiệp chung, tăng trên 121 nghìn người năm 2008 và gần 85 nghìn người 
năm 2009. Nguyên nhân do lao động nữ chiếm tỷ lệ cao trong các doanh nghiệp sản 
xuất hàng xuất khẩu, bị tác động lớn hơn của khủng hoảng tài chính. 
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Bảng 34: Tình hình thất nghiệp thời kỳ 2001-2009 

 Cả nước Nông thôn Thành thị   
Năm Chung Nữ Chung Nữ Chung Nữ % nữ % nông 

thôn 
Số người thất nghiệp (người) 

2001 1.107.437 649.568 602.069 379.623 505.368 269.945 58,66 54,37
2002 871.038 473.006 295.914 155.092 575.124 317.914 54,30 33,97
2003 949.008 546.571 378.378 208.775 570.630 337.796 57,59 39,87
2004 926.423 516.579 351.840 191.621 574.583 324.958 55,76 37,98
2005 929.693 484.643 360.618 176.234 569.075 308.409 52,13 38,79
2006 1.030.501 493.831 440.262 195.707 590.239 298.124 47,92 42,72
2007 1.030.346 484.003 506.626 232.225 523.720 251.778 46,97 49,17
2008 1.089.576 605.495 513.678 307.507 575.898 297.988 55,57 47,14
2009 1.509.596 690.483 877.531 390.838 632.065 299.645 45,74 58,13

Tốc độ tăng bình quân hàng năm theo thời kỳ (%) 
2001-
2006 2,56 2,83 5,28 4,12 0,81 2,04 

  

2005-
2006 5,47 -2,23 11,86 1,06 1,35 -4,22 

  

2007-
2008 2,83 10,73 8,02 25,35 -1,22 -0,02 

  

2007-
2009 13,57 11,82 25,85 25,93 2,31 0,17 

  

Nguồn: TCTK, Tổng điều tra dân số năm 2009. 

 

Tương tự như các nước khác, tại Việt Nam, thanh niên chiếm tỷ lệ cao trong số 
những người thất nghiệp77. Đây là một bài toán rất khó giải, đặc biệt đối với nhóm 
thanh niên nông thôn không có trình độ đào tạo. 

Tỷ trọng lao động thất nghiệp ở tất cả các nhóm tuổi ở khu vực thành thị đều 
cao hơn khu vực nông thôn (trừ lao động thất nghiệp từ 50 tuổi trở lên với tỷ trọng khu 
vực thành thị thấp hơn khu vực nông thôn 8,7 điểm phần trăm), cho thấy vấn đề thất 
nghiệp lao động thành thị rất đáng lưu ý.  

Có tới trên 1/3 số người thất nghiệp có trình độ từ trung học phổ thông trở lên, 
cho thấy vấn đề quan trọng của kết nối giữa giáo dục và việc làm. Tại Việt Nam, xu 
hướng gần đây cho thấy thanh niên có trình độ học vấn càng cao thì càng có xu hướng 
tìm một công việc phù hợp càng nhiều, đặc biệt đối với những người tốt nghiệp đại 
học78. 

                                              
77 Năm 2009, trong hơn 1,5 triệu lao động thất nghiệp, số người thất nghiệp trẻ tuổi (15-29 tuổi) chiếm 
một nửa (49,3%), so với tỷ trọng 37,5% của tổng lực lượng lao động cả nước.  
78 Theo Báo cáo phát triển Việt Nam 2007 của Nhóm các nhà tài trợ (2006), trong thời điểm xảy ra 
hiện tượng thiếu nghiêm trọng lao động có tay nghề ở Việt Nam, thời gian tìm việc kéo dài của thanh 
niên có trình độ học vấn không nhất thiết phản ánh việc thiếu cơ hội việc làm. Một loạt các cuộc điều 
tra cho thấy thất nghiệp tồn tại cùng lúc với hàng loạt cơ hội việc làm. 1/5 số người được phỏng vấn 
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5.3.2. Tỷ lệ thất nghiệp 

Tỷ lệ thất nghiệp chung của cả nước có xu hướng tăng, đặc biệt là sau khi hội 
nhập, đạt mức 2,9% vào năm 200979. Tỷ lệ thất nghiệp của khu vực nông thôn tăng lên 
rất nhanh, từ 1,5% năm 2006 lên đến 2,2% năm 2009, là những thách thức rất lớn đối 
với bố trí việc làm cho lao động nông thôn trong thời kỳ tiếp theo.  

Tỷ lệ thất nghiệp chung của nữ cũng tăng nhanh, từ 2,2% năm 2006 lên 2,9% 
năm 2009.  

 

5.4. Nghèo đói và dễ bị tổn thương 

5.4.1. Xu hướng giảm nghèo  

Công tác giảm nghèo, tuy vậy vẫn diễn biến khá tốt đẹp, đời sống của người 
dân được cải thiện. Số liệu thống kê cho thấy, thu nhập bình quân đầu người đã tăng từ 
416 USD năm 2001 lên 1.064 USD năm 2009, phát triển kinh tế Việt Nam đã hướng 
vào người nghèo80. Kết quả là tỷ lệ dân số sống trong nghèo đói của Việt Nam đã giảm 
từ 17,2% năm 2006, xuống còn 11,3% năm 200981, đạt kế hoạch Quốc hội, Chính phủ 
giao, trong đó: Đông Bắc Bộ 16,6%; Tây Bắc Bộ 24,8%; Đồng bằng Sông Hồng 6,5%; 
Bắc Trung Bộ 18,1%; Duyên hải Miền Trung 12,0%; Tây Nguyên 13,3%; Đông Nam 
Bộ 3,6%; Đồng bằng sông Cửu Long 8,7%. 

                                                                                                                                             

trong cuộc điều tra môi trường đầu tư năm 2005 cho rằng thiếu lao động có trình độ CMKT là một cản 
trở chính và 1/5 số người được điều tra khác cho rằng đây là một cản trở đáng kể. Thiếu kỹ năng là 
một trở ngại nghiêm trọng trong ngành điện tử. Theo kết quả điều tra lực lượng lao động do Bộ 
LĐTBXH thực hiện, các công ty trong nước cũng gặp phải những thách thức tương tự, đặc biệt là thợ 
thủ công lành nghề. Tương tự như vậy, một nghiên cứu về các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
cho biết trong giai đoạn 2001-2003, tỷ lệ thay thế lao động là hơn 43%. Tỷ lệ này cao nhất ở các 
doanh nghiệp dệt may và giày da. 
79 Điều này hoàn toàn phù hợp với các dự báo về tác động tiêu cực của quá trình gia nhập WTO và 
phản ánh những biến động của thị trường lao động trong năm 2009, khi số lượng lớn người lao động 
làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất bị mất việc làm. 
80 Rất nhiều nỗ lực của Chính phủ hướng tới giảm nghèo cho người nghèo và vùng nghèo. Các chương 
trình tạo việc làm, chương trình Xóa đói giảm nghèo, chương trình hạ tầng cơ sở cho các xã nghèo 
được thực hiện từ năm 1996 đến nay. Bên cạnh đó, một số chương trình khác cũng có những tác động 
trực tiếp đối với việc làm, như phổ cập giáo dục tiểu học và khuyến khích sự phát triển của các 
DNNVV. Đặc biệt, từ năm 2008, thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 về 
Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, tỷ lệ hộ nghèo bình quân 
của 61 huyện đã giảm từ 47,0% năm 2008 xuống còn 41,4% vào năm 2009. Một số địa phương đã cơ 
bản xóa hết hộ nghèo theo chuẩn quốc gia và nâng mức chuẩn nghèo mới của địa phương cao hơn từ 2 
đến 3 lần chuẩn quốc gia. 
81 Số liệu của Bộ LĐTBXH. Số liệu của TCTK có chênh lệch nhỏ song xu thế tương tự. 
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Bảng 35: Kết quả giảm nghèo thời kỳ 2001-2009  

 Năm Tổng số hộ gia đình Số hộ gia đình nghèo Tỷ lệ nghèo (%)
 
 

Trước khi 
gia nhập 

WTO 

2001 16.764.928 2.330.461 13,9 
2002 17.002.762 1.940.655 11,4 
2003 17.510.749 1.540.572 8,8 
2004 17.735.994 1.213.770 6,8 
2005 17.767.666 927.994 5,2 
2005 17.476.468 3.899.000 22,3 
2006 18.241.167 3.141.129 17,2 

Sau khi gia 
nhập WTO 

2007 18.475.930 2.737.688 14,8 
2008 18.598.052 2.436.345 13,1 
2009 18.873.749 2.132.734 11,3 

Nguồn: Bộ LĐTBXH. 

 

Thành tựu này có được là nhờ việc thực hiện Chiến lược xóa đói giảm nghèo 
với hàng loạt các chương trình tạo việc làm, xây dựng kết cấu hạ tầng, y tế, giáo dục, 
đào tạo nghề, cấp đất, nhà ở, tín dụng cho vùng nghèo, người nghèo. Thực tế này cho 
thấy chênh lệch phát triển giữa các vùng ở Việt Nam - một tác động không mong 
muốn của HNKTQT - đã được điều chỉnh lại thông qua các khoản thu của ngân sách 
trung ương từ các vùng phát triển hơn để chi cho các chương trình trên, cũng như các 
khoản chi bổ sung cho ngân sách các tỉnh nghèo.  

 

5.4.2. Tình trạng dễ bị tổn thương  

Tình trạng dễ bị tổn thương có xu hướng tăng lên. Gia nhập WTO sẽ tăng 
cường cơ hội song lại mở rộng sự cách biệt về thu nhập giữa các nhóm nghèo với 
nhau. Hiện tại, có 3 nhóm nghèo (chiếm tới 60% số người nghèo của cả nước): (i) 
Người nghèo sống ở vùng duyên hải, vùng Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông 
Cửu Long (ii) Người nghèo sống ở vùng núi (bao gồm vùng núi phía Bắc và Tây 
Nguyên); (iii) người nghèo ở khu vực thành thị và người lao động chuyển đến khu vực 
thành thị để tìm việc làm.82 Thời kỳ 2007-2009, trong quá trình HNKTQT, người 

                                              
82 Đa số nhóm thứ nhất là những người làm nông nghiệp thuần túy. Quá trình đô thị hóa, bán đất và 
những nguyên nhân khác càng làm trầm trọng thêm vấn đề thiếu đất của nhóm này. Một trong những 
thách thức đối với họ là chịu ảnh hưởng của thiên tai và khó tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản. Do vậy, 
việc làm phi nông nghiệp là một trong những giải pháp chính cho họ. Nhóm thứ hai ít khả năng tiếp 
cận các nguồn lực như rừng, hệ thống thủy lợi, tín dụng, kỹ thuật, giáo dục và y tế. Phụ nữ, trẻ em và 
người dân tộc thiểu số chiếm đa số trong nhóm này. Năm 2004, tỷ lệ nghèo đói của nhóm dân tộc 
thiểu số là 61%. Đặc biệt chỉ có 4% số người thuộc dân tộc thiểu số có hệ thống vệ sinh và 19% sử 
dụng nước sạch. Đối với số người còn lại trong nhóm thứ hai, con số này lần lượt là 36% và 63%. Đa 
số trong nhóm thứ ba có trình độ học vấn và trình độ CMKT thấp, làm các công việc được trả lương 
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nghèo trở nên đặc biệt yếu thế do có trình độ học vấn thấp và khả năng thích nghi với 
công nghệ mới còn yếu. Họ thường là những người có tên đầu tiên trong danh sách 
‘lao động dôi dư và cần phải chuyển đổi nghề nghiệp’ do việc áp dụng công nghệ mới. 

Đặc biệt, những nhóm nghèo mới sẽ xuất hiện do những cú sốc kinh tế, nguồn 
lực (đất đai) hạn chế hoặc bị thu hẹp, mất việc làm tốt (đối với người lao động trong 
những DNNN cổ phần hóa, trong những ngành xuất khẩu có tốc độ đổi mới công nghệ 
cao). Số hộ gia đình ở khu vực nông thôn vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong số hộ nghèo, đặc 
biệt là nhóm dân tộc thiểu số. Đa số người nghèo có trình độ CMKT thấp, thiếu nguồn 
lực và do đó phải bán đất và chuyển đến khu vực thành thị hoặc ngoại ô. Ở đây, họ 
không thể tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và trở thành nạn nhân của tội phạm và 
tình trạng xuống cấp môi trường trở nên không thể kiểm soát nổi. Đây là một trong 
những thách thức mới đối với công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam. 

Ngoài ra, người nghèo gặp nhiều khó khăn hơn khi đối phó với rủi ro do họ 
thiếu khả năng phòng vệ (đa số không có cơ hội tham gia mạng lưới an sinh xã hội). 
Tình trạng này cũng tương tự như với nhóm người bị nhiễm căn bệnh thế kỷ như 
HIV/AIDS (trong đó, phụ nữ và trẻ em là những nhóm bị phơi nhiễm), và những người 
là nạn nhân của nạn buôn người quốc tế.  

Việc tiếp tục hiện đại hóa nền kinh tế thường đi liền với phát triển cơ sở hạ tầng 
ở khu vực thành thị. Điều này một mặt mang lại những lợi ích dài hạn, nhưng mặt 
khác lại khiến cho những người bị mất đất cho hạ tầng trở nên yếu thế do họ không có 
khả năng gia nhập thị trường lao động. 

 

5.5. Quan hệ lao động 

Tranh chấp và đình công có xu hướng gia tăng mạnh trong thời gian kể từ năm 
2006, song đặc biệt tăng nhanh trong 2 năm 2007 và 2008, chủ yếu tập trung ở các 
doanh nghiệp có vốn ĐTNN (chiếm từ 54% tổng số vụ đình công năm 2000 lên 81% 
năm 2008)83. Số vụ đình công tập trung ở một số tỉnh với tốc độ CNH cao, khu công 
nghiệp và doanh nghiệp phát triển. Đình công chủ yếu xảy ra ở các tỉnh, thành phố 
thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (năm 2008: Đồng Nai - 23,2%, Thành phố 
Hồ Chí Minh - 23%, Bình Dương - 17,6%), tại các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao 
động, nhất là các doanh nghiệp dệt may (chiếm tỷ lệ 40% năm 2008). Trong năm 
2008, cả nước có 720 cuộc đình công, gấp 4,7 lần so với năm 2005 và gấp hơn 10 lần 

                                                                                                                                             

thấp và ít khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội công ở khu vực thành thị (Viện Khoa học xã hội Việt 
Nam 2007). 
83 Nguồn: số liệu của Bộ LĐTBXH. 
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so với năm 2000.84 Tuy nhiên, đến năm 2009 thì số vụ đình công giảm hẳn, chỉ còn 
216 vụ85.  

Trong bối cảnh hội nhập, đã nảy sinh nhiều thách thức trong việc tạo lập mối 
quan hệ lành mạnh, để bảo vệ tốt hơn cả lợi ích của người lao động và người sử dụng 
lao động.86 Các khuôn khổ pháp luật mới chậm được hình thành. Thỏa ước tập thể 
không theo kịp với các thay đổi nhanh chóng của hệ thống thị trường lao động. Các tổ 
chức công đoàn cơ sở gặp nhiều khó khăn trong việc bảo đảm các quyền lợi cho người 
lao động, đặc biệt là vấn đề thỏa thuận các mức tiền lương và các điều kiện lao động. 
Cơ chế thỏa thuận tiền lương, 2 bên tại cấp doanh nghiệp và ngành, 3 bên cấp vĩ mô 
chưa được hình thành (mặc dù đã có quyết định của Chính phủ thành lập Ủy ban ba 
bên về quan hệ lao động đặt tại Bộ LĐTBXH). 

 

5.6. Các khuôn khổ pháp luật mới về tiêu chuẩn lao động 

Toàn cầu hóa mang lại nhiều quyền lực cho các khách hàng quốc tế và đặt ra 
thách thức đối với vai trò của công đoàn và luật pháp quốc gia, trong đó có nhu cầu về 
khuôn khổ pháp luật quốc tế mới (như các điều khoản về tiêu chuẩn lao động trong các 

                                              
84 Nguyên nhân chủ yếu do tranh chấp thường không qua bước thương lượng, thỏa thuận mà đi thẳng 
đến đình công. Hiện nay, Việt Nam vẫn là nền kinh tế có thế mạnh về nhân lực có tay nghề thấp, nên 
vẫn là nơi thu hút đầu tư vào những ngành có sử dụng nhiều lao động như may mặc, giày dép, đồ gỗ, 
điện tử, nuôi và chế biến thủy sản. Với đặc điểm sử dụng lao động với số đông, các doanh nghiệp 
trong các ngành này là nơi phát sinh nhiều vấn đề trong quan hệ lao động nhất trong những năm qua. 
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tranh chấp lao động và đình công là do nhiều doanh nghiệp chưa bảo 
đảm được đúng các thỏa thuận với người lao động, vi phạm pháp luật lao động, nhất là nợ lương, 
chậm trả lương (hơn 80% các cuộc đình công là đòi tăng lương hoặc trả đúng lương), tăng ca, tăng giờ 
vượt quy định của pháp luật. Các cuộc đình công xảy ra khá nóng trong thời gian vừa qua, tuy chính 
đáng nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động, nhưng mang tính tự phát và không đúng với thủ 
tục, trình tự pháp luật, làm cho quan hệ lao động trong doanh nghiệp phức tạp, không ổn định, tác 
động tiêu cực đến môi trường đầu tư. 
85 Có nhiều nguyên nhân khiến cho các cuộc đình công giảm mạnh so với năm 2008: (i) do tác động 
của khủng hoảng kinh tế, các doanh nghiệp đã phải thu hẹp sản xuất, thậm chí có nhiều doanh nghiệp 
đóng cửa khiến lao động không có việc làm; (ii) hoạt động công đoàn ở các địa phương, các doanh 
nghiệp đã có chuyển biến tích cực; (iii) các doanh nghiệp cũng đã có kinh nghiệm hơn sau những cuộc 
đình công tự phát của công nhân.  
86 Các thách thức trong quan hệ lao động gồm: (i) Mối quan hệ hợp tác dựa trên cơ sở đối thoại, thông 
tin, tham vấn và thương lượng giữa người lao động và người sử dụng lao động ở cấp doanh nghiệp 
chưa trở thành thông lệ, đặc biệt là trong khu vực tư nhân; (ii) chưa có thỏa ước tập thể cấp hiệp hội, 
cấp ngành; (iii) thiếu thiện chí đàm phán, thương lượng, trông chờ sự vào cuộc của cơ quan nhà nước 
để giải quyết mâu thuẫn; (iv) sự tham gia của các đối tác trong quan hệ 2 bên, 3 bên trong nhiều vấn 
đề của thị trường lao động; (v) Ủy ban Quan hệ lao động đã được thành lập song vị trí, vai trò, chức 
năng nhiệm vụ và bố trí cán bộ chưa được đặt đúng tầm; (v) nhận thức còn hạn chế, tập trung vào 
‘chữa cháy’ (ngăn ngừa và giải quyết đình công), chưa xây dựng quan hệ lao động lành mạnh, hài hòa, 
thiếu thỏa ước tập thể.  
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hiệp định song phương). Một loạt các khung pháp luật mới đã xuất thiện ở cấp độ toàn 
cầu với các quy định cụ thể về tiêu chuẩn lao động87.  

 

5.6.1. Sự cần thiết phải tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế  

Ngoài việc thực hiện các cam kết khi gia nhập WTO, Việt Nam còn phải tuân 
thủ các rào cản kỹ thuật do các nước phát triển đặt ra như các tiêu chuẩn về vệ sinh, an 
toàn thực phẩm, tiêu chuẩn lao động.88 

 

5.6.2. Các ‘khuôn khổ công cộng’ 

Trong quá trình HNKTQT, một trong các yêu cầu là phê chuẩn các công ước 
của Tổ chức Lao động quốc tế trong lĩnh vực tiêu chuẩn lao động. Mức độ phê chuẩn 
các cam kết của Việt Nam còn rất thấp (Bảng 36). 

 

                                              
87 Theo International Labor Organization (2004: 16). 
88 Trong bối cảnh là một nước đang phát triển với thu nhập thấp và bị coi là nền kinh tế phi thị trường 
trong vòng 12 năm kể từ khi gia nhập WTO, việc thực hiện những tiêu chuẩn đó không dễ dàng. Ví 
dụ, các cuộc điều tra chống phá giá; các công-ten-nơ hàng thủy sản bị trả lại do không đáp ứng các yêu 
cầu về tiêu chuẩn vệ sinh; các sản phẩm dệt may không được các nước nhập khẩu chấp nhận do vi 
phạm các tiêu chuẩn lao động. Lao động làm việc trong những ngành này sẽ bị mất việc làm, gây bất 
ổn xã hội. 
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Bảng 36: Tình hình phê chuẩn các công ước của Tổ chức Lao động quốc tế 

Quốc gia 
 

Công ước về tự do 
hiệp hội và thỏa ước 

lao động tập thể 

Xóa bỏ các hình 
thức bóc lột và  

cưỡng bức  

Xóa bỏ sự phân biệt 
đối xử trong việc 

làm và nghề nghiệp 
Xóa bỏ lao động trẻ 

em 
C. 87a  C. 98b   C. 29c   C. 105d  C. 100e C. 111f  C. 138g  C. 182h 

Băng-la-đes  x x x x x x  x 
Căm-pu-chia  x x x x x x x x 
Trung Quốc     x x x x 
Ấn Độ x x x x x x x x 
In-đô-nê-xia  x x x x x x x x 
Nhật Bản x x x  x  x x 
CHDCND 
Triều Tiên     x x x x 
Lào    x    x x 
Ma-lai-xia   x x  x  x x 
Mông Cổ x x x x x x x x 
Mi-an-ma x  x      
Pa-kis-tan  x x x x x x  x 
Phi-lip-pin x x x x x x x x 
Xin-ga-po  x x  x  x x 
Sri Lan-ka  x x x x x x x x 
Thái Lan   x x x  x x 
Việt Nam     x x x x 

Nguồn: Tổ chức lao động quốc tế (2006). 
Ghi chú:  
a Công ước về Tự do hiệp hội và bảo vệ quyền được thành lập các tổ chức (1948). 
b Công ước về quyền tổ chức và ký hợp động lao động tập thể (1949). 
c Công ước chống lao động cưỡng bức (1930). 
d Công ước xóa bỏ lao động cưỡng bức (1957). 
e Công ước về việc làm bình đẳng (1951). 
f Công ước về chống phân biệt về việc làm và nghề nghiệp (1958). 
g Công ước về tuổi làm việc tối thiểu (1973). 
h Công ước về các hình thức làm việc tồi tệ của lao động trẻ em (1999). 

 

5.6.3. Các ‘khuôn khổ tư nhân’ 

Các khuôn khổ tư nhân bao gồm các bộ tiêu chuẩn lao động như nội dung cơ 
bản về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR), các hiệp định của các công ty 
xuyên quốc gia (TNC) với tổ chức Nghiệp đoàn lao động toàn cầu, v.v...  
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Hộp 3: Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

Luật chơi mới của cuộc chơi mới đối với các doanh nghiệp xuất khẩu 

Trong quá trình hội nhập, các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng nhận được nhiều 
hơn các yêu cầu phải thực hiện một số quy định về lao động từ phía bạn hàng nước ngoài. 
Những yêu cầu này nhằm thực hiện CSR thường được thể hiện dưới dạng Bộ quy tắc ứng 
xử (Code of Conducts - CoC), bao gồm khoảng gần 10 nội dung, chủ yếu liên quan tới 
những quy định về lao động tại nơi làm việc để cụ thể hóa những yêu cầu về CSR trong 
giao dịch thương mại quốc tế, ví dụ như: lao động trẻ em, lao động cưỡng bức, chống phân 
biệt đối xử, an toàn vệ sinh lao động, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, tiền công tiền lương, 
quyền gia nhập công đoàn và thỏa ước lao động tập thể. 

Về mặt được, do các bộ CoC chủ yếu do các TNC hay các công ty bán lẻ nước ngoài 
đề ra, mang tính chất tự nguyện giữa 2 bên, và đa số đều viện dẫn vào các yêu cầu qui định 
của Luật pháp các nước sở tại, nên đối với các doanh nghiệp mới thành lập, có khả năng đáp 
ứng yêu cầu về công nghệ, tổ chức lao động, các yêu cầu này dẫn tới những kết quả nhất 
định về mặt kinh tế, môi trường và xã hội. Hiện tại, các bộ CoC chỉ đang được áp dụng ở 
các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu theo yêu cầu của những bạn hàng cụ thể. 

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề tranh cãi về động cơ thực sự của các bộ CoC này. 
Một số ý kiến cho rằng việc thực hiện trách nhiệm xã hội đã được các nhóm xã hội khác 
nhau xử dụng vào các mục đích khác nhau, như bảo hộ sản phẩm trong nước, mục đích 
chính trị và các mục tiêu kinh tế khác và điều này đã gây thiệt hại cho các nước đang phát 
triển. Nói cách khác, CSR chính là việc gắn vấn đề môi trường và lao động (và đang có xu 
hướng đưa cả vấn đề tham nhũng, HIV/AIDS, v.v...) vào trong thương mại quốc tế. 

Hơn thế nữa, một khi doanh nghiệp cam kết thực hiện một CoC nào đó có nghĩa là 
doanh nghiệp (bên cung ứng hay gia công) đã cam kết 2 điều: Một là cam kết thực hiện toàn 
bộ những yêu cầu trong CoC đó (thậm chí cam kết phải thể hiện bằng việc lấy chứng chỉ); 
Hai là doanh nghiệp cam kết chịu sự kiểm tra, đánh giá và giám sát việc thực hiện của bên 
mua hàng (nếu CoC thuộc nhóm I) hoặc của bên thứ 3 (nếu CoC thuộc nhóm II).  

Vấn đề là có những điểm qui định của CoC trái với pháp luật Việt Nam như tự do 
hiệp hội (SA8000); do vậy, nếu doanh nghiệp cam kết thực hiện thì sẽ vi phạm pháp luật 
Việt Nam. Việc lấy chứng chỉ đối với doanh nghiệp rất tốn kém và đối với các doanh 
nghiệp làm với nhiều bạn hàng thì lại phải lấy nhiều chứng chỉ do các bạn hàng không thừa 
nhận các bộ CoC của nhau.  

Do vậy, việc nắm bắt được các thông tin về thuận lợi, khó khăn, cũng như các cạm 
bẫy trong quá trình thực thi các yêu cầu của bạn hàng là một trong những thách thức của 
doanh nghiệp.  

Nguồn: Viện Khoa học lao động và xã hội (2002); Viện Khoa học lao động và xã hội, và Ngân hàng 
thế giới (2003). 
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6. TÁC ĐỘNG ĐẾN THỂ CHẾ KINH TẾ 

 

Việc gia nhập WTO đã có tác động hoàn thiện đáng kể thể chế kinh tế ở Việt 
Nam, thể hiện ở việc (i) khung pháp lý được tiếp tục xây dựng và hoàn thiện, (ii) bộ 
máy tổ chức tham gia vào thực hiện và điều hành các hoạt động kinh tế được củng cố; 
và (iii) cơ chế thực thi, bao gồm các chính sách, cơ chế hỗ trợ, v.v... được tiếp tục xây 
dựng và hoàn thiện để đảm bảo có được môi trường kinh doanh thực sự cạnh tranh 
bình đẳng và Chính phủ chỉ can thiệp khi cần thiết để khắc phục những thất bại của thị 
trường. 

 

6.1. Hoàn thiện khung pháp lý  

Việc gia nhập WTO đã có nhiều tác động tích cực đối với việc hoàn thiện 
khung pháp lý. Một trong những định hướng hoàn thiện khung pháp luật thông qua 
việc ban hành mới hoặc sửa đổi các văn bản pháp luật là nhằm thực thi cam kết WTO 
cũng như tạo ra một môi trường kinh tế - xã hội đáp ứng các tiêu chí để Việt Nam 
được công nhận là nền kinh tế thị trường.  

Các nỗ lực mạnh mẽ nhất về cải thiện khung pháp lý để thỏa mãn yêu cầu này 
đã và đang được tiến hành để nội luật hóa cam kết HNKTQT, hình thành môi trường 
kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, minh bạch; để phát triển các thị trường; để giảm sự 
can thiệp của Chính phủ vào thị trường thông qua các biện pháp kiểm soát giá cả, phân 
bổ nguồn lực, sở hữu, các biện pháp bảo hộ, trợ cấp, độc quyền. 

 

6.1.1. Tác động tích cực 

6.1.1.1. Môi trường kinh doanh và cạnh tranh 

Để nội luật hóa các cam kết WTO và tạo dựng thể chế kinh tế thị trường, ngay 
trước khi gia nhập WTO và trong 3 năm 2007-2009, hàng loạt các văn bản đã được 
ban hành góp phần làm môi trường kinh doanh minh bạch hơn, giảm thời gian, công 
sức và chi phí giao dịch của doanh nghiệp để thực hiện các thủ tục hành chính. Ví dụ, 
các quy định để thực hiện Luật Doanh nghiệp năm 200589 xác định chi tiết danh mục 
các ngành nghề cấm kinh doanh hoặc hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện, 

                                              
89 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 về việc Chuyển các doanh nghiệp 100% vốn nhà 
nước thành công ty cổ phần, Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 Hướng dẫn chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 109/2008/NĐ-CP Quy định về bán, giao 
doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, v.v… 
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danh sách các huyện, xã được ưu tiên khuyến khích đầu tư90 xóa bỏ nhiều giấy phép 
con phải tuân theo theo quy định trước đây, giúp các nhà đầu tư dễ dàng hơn trong 
việc lựa chọn lĩnh vực, ngành hàng và địa bàn đầu tư.  

Một qui định được coi là giải tỏa nhiều vướng mắc cho các tổ chức pháp nhân, 
đặc biệt là các nhà ĐTNN là quy định về quyền góp vốn, mua cổ phần.  

Nhờ những quy định về thành lập doanh nghiệp rõ ràng, việc thành lập doanh 
nghiệp mới trở nên dễ dàng hơn, thể hiện qua đánh giá của Ngân hàng Thế giới và Tổ 
chức Tài chính Quốc tế về chỉ số gia nhập kinh doanh, từ thứ 99 trên 155 nước năm 
2005 và 104 trên 175 nước năm 2006 xuống 91 trên 178 nước năm 2007, 92 trên 181 
nước năm 2008 và 93 trên 183 nước năm 2009.91  

Các quy định liên quan đến việc doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cũng được 
bổ sung, hoàn chỉnh hơn với việc ban hành Nghị định số 114/2008/NĐ-CP92 và Nghị 
định số 05/2010/NĐ-CP93.  

Môi trường cạnh tranh được cải thiện theo hướng lành mạnh và bình đẳng hơn 
giữa các DNNN và tư nhân, trong nước và nước ngoài. Hoạt động của các công ty tư 
nhân và công ty có vốn ĐTNN đã được tự do hơn nhờ các quy định về thành lập doanh 
nghiệp, hoạt động kinh doanh và rút lui khỏi thị trường áp dụng đối với các công ty có 
vốn nước ngoài đã được quy định rõ ràng và bình đẳng trong các luật liên quan.94 

Chính phủ đã ban hành mới hoặc sửa đổi một số văn bản pháp quy như Nghị 
định về hình thức đầu tư Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Xây dựng - Chuyển 
giao95, Nghị định về Quản lý xây dựng và Đầu tư, Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật 
Doanh nghiệp, nhằm thu hút đầu tư tư nhân trong nước và nước ngoài vào phát triển 

                                              
90 Xem Luật Doanh nghiệp năm 2005, Nghị định số 139/2007/NĐ-CP, Luật Đầu tư và Nghị định số 
108/2006/NĐ-CP. 
91 Theo World Bank và International Financial Corporation (IFC) (2006a, 2006b, 2007, 2008, 2009). 
92 Nghị định số 114/2008/NĐ-CP ngày 3/11/2008 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phá sản 
năm 2004 đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và tài 
chính khác. 
93 Nghị định số 05/2010/NĐ-CP ngày 18/1/2010 Quy định việc áp dụng Luật Phá sản đối với các tổ 
chức tín dụng. 
94 Luật Doanh nghiệp, Luật Ngân hàng, Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Đầu tư, Luật Phá sản, Các 
văn bản về hợp đồng kinh tế, Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 hướng dẫn thực hiện Luật 
Thương mại, v.v...  
95 Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 về Đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh 
doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển 
giao; Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 về Đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - 
Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển Giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - 
Chuyển giao thay thế Nghị định 78; Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 Hướng dẫn lựa 
chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất.  
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kết cấu hạ tầng, đầu tư kinh doanh, làm đối trọng với các tập đoàn kinh tế lớn, giảm 
bớt tình trạng độc quyền trong sản xuất và kinh doanh.  

Việc ban hành Luật Đấu thầu năm 2005 và các Nghị định hướng dẫn thực hiện 
Luật Đấu thầu liên tục được cập nhật96, theo đó các hàng hóa và dịch vụ công phải 
được mua sắm trên cơ sở cạnh tranh rộng rãi (trừ một số trường hợp đặc biệt mới được 
chỉ định thầu), thể hiện những nỗ lực của Việt Nam nhằm thực hiện nguyên tắc bình 
đẳng, minh bạch trong hoạt động này.  

Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt 
Nam tăng cao trong 2 năm đầu gia nhập WTO, các xu hướng đa dạng hóa trong đầu tư 
trực tiếp nước ngoài là những kết quả ở mức độ nhất định nhờ hệ thống thể chế được 
hoàn thiện.  

 

6.1.1.2. Phát triển các loại thị trường  

Trong 3 năm 2007-2009, khung pháp lý để phát triển các loại thị trường tiếp tục 
được hoàn thiện.  

Đối với thị trường hàng hóa, một số rào cản từng bước được gỡ bỏ. Để bảo vệ 
quyền lợi cho người tiêu dùng, kiểm soát tình trạng hàng nhái, hàng giả, tăng giá bất 
hợp lý, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vừa được thông qua ngày 30/11/2010, 
tạo hành lang pháp lý vững chắc bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng tại Việt Nam. 
Trước đó, một loạt văn bản liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được 
ban hành năm 2007 và năm 2008.97  

Nhờ khung pháp lý liên tục được hoàn thiện98 theo hướng xóa bỏ độc quyền, 
tạo sự cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế và cam kết mở cửa thị trường, 
thị trường dịch vụ bảo hiểm ở Việt Nam cũng phát triển khá mạnh trong những năm 
gần đây với việc tham gia mạnh mẽ hơn của khu vực tư nhân trong và ngoài nước.  

                                              
96 Nghị định số 111/2006/NĐ-CP, tiếp theo đó là Nghị định số 58/2008/NĐ-CP và gần đây nhất là 
Nghị định số 85/2009/NĐ-CP. 
97 Gồm: Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 Quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa, Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 3/8/2009 Sửa đổi một số điều của Nghị định 
127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu 
chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Chất lượng sản phẩm 
hàng hóa. 
98 Bao gồm: Luật Bảo hiểm năm 2006, Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 Quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định số 41/2009/NĐ-CP ngày 5/5/2009 
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. 
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Để thực hiện các cam kết khi gia nhập WTO trong lĩnh vực bưu chính viễn 
thông, Luật Bưu chính đã được thông qua ngày 28/6/2010. Dự thảo Luật viễn thông 
(sắp được thông qua) đã được soạn thảo theo hướng tạo điều kiện để mọi thành phần 
kinh tế của xã hội, kể cả tư nhân tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông nhằm giảm rủi 
ro kinh doanh vốn nhà nước, đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng 
giữa các thành phần kinh tế trong việc gia nhập thị trường viễn thông. Với khung pháp 
lý ngày càng hoàn thiện, thị trường dịch vụ bưu chính viễn thông đã phát triển khá 
mạnh trong thời gian qua, chuyển từ độc quyền sang cạnh tranh, tạo điều kiện áp dụng 
nhiều công nghệ mới, đa dạng hóa dịch vụ, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản 
phẩm.  

Khung pháp lý nhằm phát triển các loại thị trường dịch vụ khác như thị trường 
dịch vụ giáo dục, y tế, xây dựng, v.v... cũng không ngừng được hoàn thiện99 tạo điều 
kiện thu hút sự tham gia của khu vực ngoài nhà nước vào cung cấp dịch vụ công và 
tăng cường công tác kiểm định chất lượng dịch vụ. Việc ban hành Luật Quảng cáo 
cũng là một sự kiện quan trọng, có tác dụng thúc đẩy sự phát triển thị trường hàng hóa, 
dịch vụ.  

Khung pháp lý đối với hoạt động tài chính, tín dụng cũng liên tục được điều 
chỉnh, bổ sung. Nghị định số 59/2009/NĐ-CP Về Tổ chức và hoạt động của NHTM đã 
thiết lập nền tảng pháp lý bình đẳng cho các NHTM quốc doanh và tư nhân, kể cả tư 
nhân trong nước và nước ngoài. Nghị định đã đưa ra các quy định rõ ràng và bình đẳng 
về thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức quản lý ngân hàng, các nguyên tắc 
chung về quản trị, kiểm soát, điều hành ngân hàng... Một trong những điểm mới, tiến 
bộ trong quy định về tổ chức quản lý ngân hàng là quy định về thành phần của Hội 
đồng quản trị.100 

Trong 3 năm qua, khung pháp lý để điều tiết TTCK liên tục được hoàn thiện101 
góp phần đưa TTCK mặc dù mới ra đời trở thành một kênh ngày càng quan trọng 
trong việc thu hút vốn đầu tư ở Việt Nam.  

                                              
99 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 ngày 4/12/2009, Luật Bảo 
hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày 28/11/2008, Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 
121 của Luật đất đai số 34/2009/QH12 ngày 29/6/2009, v.v... 
100 Điều 16 của Nghị định quy định: “Tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là người 
không điều hành và thành viên độc lập, trong đó có tối thiểu 02 thành viên độc lập. Chủ tịch Hội đồng 
quản trị có thể là thành viên độc lập. Cá nhân và người có liên quan của cá nhân đó hoặc những người 
là người đại diện vốn góp của một tổ chức không được chiếm quá 1/3 tổng số thành viên của Hội đồng 
quản trị (quy định này chỉ áp dụng đối với NHTM cổ phần)”. 
101 Gồm: Luật Chứng khoán, Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/1/2007 Quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Chứng khoán, Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 8/3/2007 về Xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK. 
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Thị trường bất động sản trở nên sôi động hơn một phần nhờ khung pháp lý về 
đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản trở nên rõ ràng hơn.102 Luật Đất đai ban 
hành năm 2003 dự kiến sẽ được tiếp tục sửa đổi vào năm 2010 đã thừa nhận quyền sử 
dụng, chuyển nhượng đất đai của tư nhân và vai trò của quyền sử dụng đất trong nền 
kinh tế. Nghị định quy định về các chính sách bồi thường đất đai bị thu hồi, hỗ trợ và 
tái định cư liên tục được sửa đổi. Văn bản mới nhất103 đã bổ sung thêm một số điểm 
mới về giá đất, thu hồi đất, bồi thường và tái định cư, làm cho các chính sách tái định 
cư của Việt Nam phù hợp hơn với các chính sách của quốc tế trong lĩnh vực này.  

Bộ Luật Lao động được bổ sung, sửa đổi năm 2007 và một loạt các văn bản 
dưới luật được ban hành, như hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động về việc làm104, 
hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng105, v.v... Theo Bộ luật Lao động, 
mức lương trả trong các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và tư nhân được thực 
hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động theo 
mức bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu và bảo đảm sự tự do di chuyển lao động.  

Để tạo điều kiện cho người lao động có thể di chuyển chỗ làm việc dễ dàng 
hơn, Luật Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp đã được thông qua năm 2008, và 
một số văn bản hướng dẫn thực hiện cũng đã được ban hành106. Nghị định số 
127/2008/NĐ-CP đưa ra những quy định cụ thể về các loại hợp đồng lao động và hợp 
đồng làm việc người lao động được tham gia bảo hiểm thất nghiệp, quyền của người 
lao động về bảo hiểm thất nghiệp, điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, mức và thời 
gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời quy 
định chi tiết về việc giải quyết các chế độ cho người đã tham gia bảo hiểm xã hội trong 
thời gian chuyển tiếp. Như vậy, việc ban hành và thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và 
bảo hiểm thất nghiệp đã tạo điều kiện làm cho thị trường lao động trở nên linh hoạt 
hơn. Chỉ số đo lường mức độ khó khăn trong tuyển dụng lao động năm 2007 đã được 
cải thiện mạnh so với năm 2005 (18 trong khoảng từ 0-100 so với 51).107 

 

                                              
102 Luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai số 34/2009/QH12 
ngày 18/6/2009, và Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 12/7/2006. 
103 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, 
thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 
104 Thông Tư số 39/2009/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2009 Hướng dẫn thi hành Điều 12 của Nghị định 
số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/04/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Bộ luật Lao động về việc làm. 
105 Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010, Nghị định số 107/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010, 
Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010. 
106 Nghị định số 190/2007/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã 
hội tự nguyện và Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp. 
107 Theo World Bank và IFC (2006a, 2008). 
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6.1.1.3. Sở hữu và kiểm soát của Chính phủ đối với các yếu tố sản xuất 

Mức độ sở hữu hoặc kiểm soát của Chính phủ đối với các yếu tố sản xuất chủ 
yếu để được WTO công nhận là nền kinh tế thị trường thể hiện ở mức độ và tốc độ cổ 
phần hóa các DNNN, mức độ hoàn thiện hệ thống luật pháp bảo đảm và bảo vệ quyền 
sở hữu đất tư nhân, quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trong nền kinh tế. Các 
nỗ lực để Việt Nam được công nhận là nền kinh tế thị trường đã giúp cho hệ thống luật 
pháp bảo đảm và bảo vệ quyền sở hữu đất tư nhân, quyền sử dụng đất và quyền sở hữu 
tài sản trong nền kinh tế từng bước hoàn thiện.  

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 đã bổ sung 
hình thức phạt hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây thiệt hại 
cho tác giả, chủ sở hữu. Để đạt được tiêu chuẩn về sự đầy đủ như quy định và quan 
niệm của Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí 
tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành hữu quan 
tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.108 Theo đánh giá của 
Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Tài chính Quốc tế, chỉ số đo mức độ nhà đầu tư được 
bảo vệ trong các năm 2007 đến 2009 (2,7) đã tăng đáng kể so với năm 2006 (2,0). 
Thời gian đăng ký bảo vệ quyền sở hữu cũng giảm từ 67 ngày năm 2006, 2007 xuống 
còn 57 ngày năm 2008, 2009.109 

Do quy định trong Luật Đất đai rằng đất đai thuộc sở hữu toàn dân có thể dẫn 
đến một hệ thống pháp lý về sở hữu pháp lý đất đai không rõ ràng và những bất cập 
trong xác định quyền hạn đối với đất đai, hiện nay Luật Đất đai sửa đổi đang trong quá 
trình soạn thảo theo định hướng làm rõ hơn quyền sở hữu và sử dụng đất nhằm bảo vệ 
quyền lợi cho người dân và toàn xã hội.  

 

6.1.2. Kiểm soát của Chính phủ đối với việc phân bổ nguồn lực và giá cả 

Từ khi gia nhập WTO đến nay, để thực hiện các tiêu chí về một nền kinh tế thị 
trường, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực để giảm sự kiểm soát của Chính phủ đối với việc 
phân bổ nguồn lực và giá cả. Quản lý nhà nước được phân quyền và phân cấp mạnh 
mẽ xuống đến cơ sở, theo đó người dân được tham gia vào quá trình phân bổ nguồn 

                                              

108 Các dự thảo Nghị định hiện đang được soạn thảo trong lĩnh vực này gồm dự thảo sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí 
tuệ về sở hữu công nghiệp và dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
105/2006/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí 
tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. 
109 Theo World Bank và IFC (2006b, 2007, 2008, 2009, 2010). 
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lực công tại địa phương. Những nỗ lực này được thể hiện rõ trong các văn bản pháp 
quy mới ban hành hoặc sửa đổi, như Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002.110  

Về giá cả, Nhà nước và doanh nghiệp đã và đang thực hiện lộ trình chuyển sang 
giá thị trường đối với một số hàng hóa dịch vụ như điện, than, nước sạch, xăng dầu. 
Để giảm bớt sự can thiệp của Nhà nước vào các hoạt động kinh doanh, từ ngày 
14/4/2010, lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng được thả nổi.  

Mặt khác, nhằm tăng cường vai trò của chính sách tiền tệ trong quản lý nhà 
nước, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã được ban hành ngày 19/6/2010. Nội 
dung sửa đổi, điều chỉnh bao gồm các quy định thả nổi lãi suất cơ bản và điều hành lãi 
suất theo cơ chế thị trường. NHNN xác định, công bố lãi suất tái cấp vốn và các loại 
lãi suất điều hành khác nhằm thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. Luật NHNN xác 
định rõ hơn nhiệm vụ, trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ và Ngân hàng NHNN 
trong việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. Quốc hội quyết định mức lạm phát 
định hướng từng thời kỳ. Chính phủ quyết định chỉ tiêu lạm phát và định hướng điều 
hành chính sách tiền tệ quốc gia hàng năm. NHNN xây dựng mức lạm phát định 
hướng từng thời kỳ để Chính phủ trình Quốc hội quyết định mục tiêu và biện pháp 
điều hành chính sách tiền tệ quốc gia hàng năm. 

 

6.1.3. Vấn đề tồn đọng 

6.1.3.1. Chất lượng một số luật và văn bản  

Mặc dù Việt Nam đã có nỗ lực lớn trong việc ban hành mới và sửa đổi các văn 
bản pháp quy hiện hành, chất lượng một số luật và văn bản còn chưa ổn định và chưa 
cao. Theo đánh giá của một số tổ chức quốc tế, chỉ số đo lường chất lượng khung pháp 
lý giảm dần từ 2004 (-0,49) đến năm 2005 (-0,57) và năm 2006 (-0,58); nhưng đã 
được cải thiện đáng kể trong năm 2007 (-0,43), đến năm 2008 lại bị giảm đi (-0,53).111 

Nội dung của nhiều văn bản vẫn còn chưa hoàn chỉnh, thiếu rõ ràng, chưa thực 
sự có tác dụng khắc phục những bất cập; một số văn bản pháp quy đã phải sửa đổi, 
điều chỉnh nhiều lần, gây khó khăn cho các doanh nghiệp. Ví dụ như chỉ trong 4 năm 
từ 2006 đến 2009, Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu đã phải sửa đổi 3 lần. 
Mức chỉ định thầu đã tăng từ 1 tỷ VNĐ (theo Nghị định số 58/2008/NĐ-CP) lên 5 tỷ 
VNĐ (Nghị định số 85/2009/NĐ-CP). Nghị định số 139/2007/NĐ-CP tuy đã tháo gỡ 
được nhiều vướng mắc trong thực tế, góp phần tạo môi trường kinh doanh minh bạch 

                                              

110 Các văn bản liên quan khác gồm Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Đầu tư chung năm 2005, Luật 
Đấu thầu, Luật Đất đai năm 2003, Luật Xây dựng,… 
111 Theo Kaufman và cộng sự (2009). 
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hơn, nhưng nội dung vẫn còn nhiều điều bất cập và đang được tiếp tục sửa đổi. Luật 
Chứng khoán chỉ sau 3 năm thực hiện đã bộc lộ những bất cập nhất định.  

Một số văn bản pháp luật của Việt Nam còn khá nhiều quy định mang tính 
chung chung, dẫn đến tình trạng hiểu và giải thích luật không thống nhất. Điều đó dẫn 
đến việc áp dụng luật tùy tiện, thiếu trách nhiệm. Đôi khi, tình trạng này còn là nguyên 
nhân dẫn đến những hành vi tham nhũng, lợi dụng kẽ hở của luật để trục lợi cá nhân.  

Nhiều văn bản pháp quy đã được sửa đổi điều chỉnh thường xuyên, như quy 
định về mức lương tối thiểu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn phù hợp với những thay đổi 
của thị trường. Trong các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công và 
các DNNN, mức lương vẫn dựa trên thang bậc lương do nhà nước quy định, phần nào 
còn tách rời với những biến động của thị trường. Tiền lương của người lao động thuộc 
khối hành chính - sự nghiệp do Nhà nước quy định chậm được điều chỉnh và phụ 
thuộc vào khả năng của ngân sách. Ngoài ra, mức lương tối thiểu thiếu độ linh hoạt 
cần thiết. Giữa mức lương của khu vực Nhà nước và khu vực tư nhân có sự chênh lệch 
rõ rệt. Lương của cán bộ công nhân viên Nhà nước thấp hơn ở khu vực tư nhân đã dẫn 
đến những tiêu cực như tình trạng tham nhũng và sách nhiễu của cán bộ các cơ quan 
Nhà nước để kiếm thêm thu nhập trở thành khá phổ biến. Một hậu quả khác là chất 
xám chảy từ khu vực Nhà nước sang tư nhân.  

Một số lĩnh vực phải chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản pháp luật cùng một 
lúc, gây khó khăn cho người quản lý nhà nước và thực thi pháp luật. Điều này thể hiện 
rõ trong lĩnh vực hợp đồng. Bên cạnh Bộ Luật Dân sự năm 2005 (đối với hợp đồng 
dân sự), Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989 (đối với hợp đồng kinh tế), việc tồn tại 
nhiều luật, nghị định, như Luật Hàng hải, Luật Thương mại, Luật về Các tổ chức tín 
dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Hàng không,... cùng điều chỉnh lĩnh vực hợp 
đồng đã dẫn đến nhận thức khác nhau khi thực hiện luật và gây nhiều rủi ro cho các 
nhà kinh doanh.112  

Một trong các nguyên nhân chính của tình trạng này là do năng lực soạn thảo 
văn bản pháp quy, phân tích và hoạch định chính sách của nhiều cán bộ nhà nước còn 
hạn chế. Một lý do nữa là thiếu sự tham vấn rộng rãi trước khi dự luật được thông qua. 
Mặc dù Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 yêu cầu phải công bố 
công khai dự thảo văn bản luật để lấy ý kiến rộng rãi ít nhất 60 ngày trước khi trình cơ 
quan có thẩm quyền thẩm định, nhưng cho đến nay chỉ một số luật, pháp luật và nghị 
định của Chính phủ bảo đảm được sự tham gia xây dựng luật rộng rãi của nhiều tổ 
chức và cá nhân.  

                                              
112 Theo Nguyễn Am Hiểu (1999). 
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Hơn nữa, việc công khai thông tin thường là vào giai đoạn văn bản luật đã được 
soạn thảo, chứ chưa phải lấy ý kiến rộng rãi về ý tưởng luật (sự cần thiết phải ban 
hành, quan điểm cơ bản làm định hướng cho việc soạn thảo và đánh giá tác động mà 
văn bản pháp luật có thể gây ra cho xã hội). Vì vậy, việc góp ý của người dân có thể là 
đã muộn vì dù không ủng hộ ý tưởng làm luật thì việc soạn thảo văn bản cũng đã được 
thực hiện, đã mất nhiều công sức, tiền của cho việc chuẩn bị dự thảo luật. Thậm chí 
việc đăng công báo dự thảo luật cũng có khi chậm.  

 

6.1.3.2. Chuyển đổi sở hữu của Chính phủ đối với các yếu tố sản xuất  

Tiến trình cổ phần hóa DNNN diễn ra chậm so với yêu cầu. Sau nhiều năm cổ 
phần hóa, đến cuối năm 2009 mới có hơn 3.800 công ty nhà nước và bộ phận của công 
ty nhà nước chuyển sang công ty cổ phần, 300 công ty TNHH một thành viên nhà 
nước.113  

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2005, đến ngày 1/7/2010, tất cả các DNNN phải 
chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ 
phần. Đây là một nhiệm vụ khá khó khăn. Riêng đối với các tập đoàn kinh tế nhà 
nước, vẫn còn ý kiến tranh luận về cách thức quản lý nhà nước đối với loại hình doanh 
nghiệp này, mặc dù Nghị định số 101/2009/NĐ-CP về Thí điểm thành lập, tổ chức, 
hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước đã được Chính phủ ban hành ngày 
5/11/2009 sau 5 năm thí điểm.  

 

6.1.3.3. Kiểm soát của Chính phủ đối với việc phân bổ nguồn lực và giá cả 

Để thị trường vận hành bình thường, nhà nước cần có các biện pháp giảm thiểu 
các hành vi độc quyền và lũng đoạn thị trường. Hiện nay, Nhà nước vẫn chưa chú 
trọng đến khâu kiểm soát các loại giá hình thành trên cơ sở đặc quyền và độc quyền.  

 

6.2. Bộ máy thực thi chính sách 

6.2.1. Tác động tích cực 

Để đảm bảo các chính sách phát triển kinh tế xã hội, thể hiện qua các văn bản 
pháp lý, đi vào cuộc sống, bộ máy thực thi chính sách cũng liên tục được hoàn thiện. 
Ngay sau khi gia nhập WTO, Chính phủ đã yêu cầu các Bộ/cơ quan chính phủ ở cả 
cấp trung ương và địa phương rà soát lại vai trò, chức năng quản lý vĩ mô của Chính 

                                              
113 Theo báo điện tử ATP Vietnam (2009a). 
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phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ114, nhằm nâng cao hiệu 
quả quản lý phù hợp với quá trình cải cách kinh tế, HNKTQT. Trong vòng 2 năm 
2007-2008, vai trò, chức năng quản lý vĩ mô của tất cả các Bộ và cơ quan chính phủ ở 
cả cấp trung ương và địa phương đã được bổ sung, sửa đổi theo hướng được phân định 
với chức năng giải trình rõ ràng hơn, phân cấp nhiều hơn. Chức năng của Chính phủ 
và cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã có bước chuyển đổi cơ bản từ quản lý 
hành chính trực tiếp sang quản lý gián tiếp thông qua pháp luật và các công cụ kinh tế 
vĩ mô. Nhiều Bộ và cơ quan ngang bộ đã được sáp nhập, làm giảm số cơ quan trực 
thuộc Chính phủ từ 38 xuống còn 30 (18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ và 8 cơ quan trực 
thuộc Chính phủ).  

Việc cải tổ bộ máy quản lý nhà nước trong những năm 2007, 2008 được thực 
hiện theo hướng tách quản lý hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước ra khỏi các 
hoạt động quản lý kinh doanh của các doanh nghiệp, để từ đó giảm bớt sự can thiệp 
hành chính không cần thiết, không đúng chức năng vào quá trình sản xuất, kinh doanh, 
làm nảy sinh tiêu cực xã hội. Sau khi tách các cơ quan thực hiện chức năng cung cấp 
dịch vụ thiết yếu ra khỏi các bộ và cơ quan quản lý nhà nước, một số tổ chức mới được 
thành lập để đảm nhiệm trách nhiệm điều tiết giá cả, quản lý chất lượng,… đối với các 
lĩnh vực này.  

Do chức năng quản lý kinh doanh được tách khỏi chức năng quản lý nhà nước, 
các Bộ, cơ quan Chính phủ không còn có chức năng quản lý tài sản và hoạt động kinh 
doanh của các DNNN trực thuộc nữa. Thay vào đó, Tổng công ty Đầu tư và kinh 
doanh vốn Nhà nước đã được thành lập với chức năng giám sát các doanh nghiệp và 
tổng công ty nhà nước sử dụng vốn và đầu tư nhà nước.  

Cải cách hệ thống cơ quan tư pháp đóng vai trò tối quan trọng trong việc nâng 
cao hiệu lực thực thi pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người dân và cho nhà 
nước. Trong thời gian qua, tổ chức, bộ máy của Tòa án, Viện Kiểm sát, các cơ quan 
điều tra, thi hành án, bổ trợ tư pháp đã có những điều chỉnh nhất định theo hướng tích 
cực. Một số tòa kinh tế, lao động, hành chính tại Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa 
án cấp tỉnh được thành lập thêm, bảo đảm việc xét xử được chuyên môn, nghiêm minh 
và công bằng hơn. Theo Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 các chức năng của 
tòa án sẽ được phân cấp mạnh và sẽ thành lập hệ thống tòa án theo thẩm quyền độc lập 

                                              
114 Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 3/12/2007 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ, Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 4/2/2008 Quy định tổ chức 
các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, và Nghị định 
số 14/2008/NĐ-CP ngày 4/2/2008 Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 
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với các cấp hành chính của chính phủ nhằm mục đích tăng cường trách nhiệm giải 
trình của hệ thống tòa án. 

 

6.2.2. Vấn đề tồn đọng 

Tuy Việt Nam đã có những bước tiến trong cải cách khung pháp luật và bộ máy 
thực thi, song hiệu lực thực thi pháp luật của Việt Nam chưa được cải thiện nhiều. 
Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, chỉ số đo lường hiệu lực 
thực thi pháp luật của Việt Nam rất thấp và tăng từ -0,53 năm 2004, lên -0,51 năm 
2005 và -0,41 năm 2006. Tuy nhiên, đến năm 2007 chỉ số này lại giảm xuống còn -
0,50 và năm 2008 vẫn chưa lấy lại được mức của năm 2006 (-0,43).115 

Có một số nguyên nhân dẫn đến tình hình này. Trước hết, tuyên truyền, quảng 
bá, phổ biến thông tin về luật còn chưa rộng khắp, phạt chế tài chưa có hoặc còn quá 
thấp chưa đủ sức răn đe khiến những người thực thi pháp luật thiếu động lực thực thi. 
Trách nhiệm giải trình của họ cũng chưa cao.  

Các quy định chung chung trong một số văn bản pháp luật cũng làm ảnh hưởng 
đến tính minh bạch và công bằng trong quản lý nhà nước. Theo đánh giá của Viện 
nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, chỉ số đo lường trách nhiệm của chính phủ Việt 
Nam thấp và liên tục giảm trong 5 năm 2004-2008, tương ứng từ -1,31 (2004) xuống 
còn -1,43 (2005), - 1,58 (2006), -1,61 (2007) và -1,62 (2008).116  

Thông thường, do luật quy định chung nên Chính phủ, các bộ, ngành phải ban 
hành các văn bản hướng dẫn thi hành. Các văn bản này thường được ban hành chậm, 
đôi khi có những điều mâu thuẫn hoặc chồng chéo với một số Luật hoặc văn bản pháp 
quy khác. Điều này ảnh hưởng rất tiêu cực đến việc thực thi pháp luật. Quyền tự do 
kinh doanh của doanh nghiệp có thể bị cản trở ở một số địa phương do những quy định 
của địa phương không nhất quán với quy định ở cấp quốc gia. Tình trạng tồn tại nhiều 
‘giấy phép con’ không cần thiết mà nhiều Bộ/cơ quan/địa phương đưa ra đối với các 
doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân là một bằng chứng cho thấy tâm lý cục bộ, ưu 
tiên lợi ích cá nhân trong ban hành một số văn bản pháp quy của các cơ quan chính 
phủ. 

Thông tin pháp luật thường không kịp thời, chính xác, cập nhật. Hiện nay, ở 
Việt Nam vẫn chưa có cơ chế trách nhiệm vật chất, pháp lý đối với thông tin sai, thông 
tin không đầy đủ, chưa tạo ra cơ chế hữu hiệu thu hút các thành phần kinh tế đầu tư 
vào công tác thông tin pháp luật. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật còn nặng về 

                                              
115 Theo Kaufman và cộng sự (2009). 
116 Theo Kaufman và cộng sự (2009). 

123



phong trào, hình thức, chưa chú trọng xây dựng một hệ thống tư vấn và trợ giúp pháp 
lý hữu hiệu giúp công dân, tổ chức và doanh nghiệp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của mình. 

Do công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật chưa, nhiều người dân 
chưa nhận thức đúng đắn và đầy đủ về tính tối thượng của pháp luật, về vai trò, vị trí 
và ý nghĩa của pháp luật trong việc điều chỉnh các quan hệ kinh tế, xã hội. Ngay đội 
ngũ cán bộ công chức cũng chưa ý thức được đầy đủ vai trò và chức năng của pháp 
luật nên chưa quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, sử dụng cố vấn, tư vấn pháp 
luật trong công tác quản lý điều hành.  

Hệ thống tòa án của Việt Nam yếu kém là một trong những nguyên nhân chính 
dẫn đến thực thi pháp luật kém. Giải quyết tranh chấp và thực thi phán quyết của tòa 
án, trọng tài kinh tế tại Việt Nam bị các doanh nghiệp đánh giá thấp thứ ba, chỉ hơn 2 
lĩnh vực là cơ sở hạ tầng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ117. Thậm chí đối với các doanh 
nghiệp nước ngoài đây là lĩnh vực kém nhất với ý kiến đồng thuận của trên 90% doanh 
nghiệp nước ngoài trả lời điều tra doanh nghiệp năm 2009. Việc thành lập hệ thống tòa 
án theo thẩm quyền độc lập với các cấp hành chính của chính phủ như đề ra trong 
Chiến lược cải cách tư pháp còn gặp khó khăn vì đòi hỏi phải có sự cải tổ đồng bộ toàn 
bộ hệ thống quản lý nhà nước. 

Việt Nam cho đến nay vẫn còn nhiều khó khăn do thiếu các luật sư, thẩm phán 
được đào tạo cơ bản. Hơn nữa, trong việc giải quyết các tranh chấp kinh tế, trong 
nhiều trường hợp, trình tự thực hiện và thi hành pháp luật hoặc là mới, chưa được thử 
nghiệm, hoặc là chưa có, và do đó khó có thể dự đoán kết quả.  

Mặc dầu chính sách kinh doanh, thương mại đã được điều chỉnh theo hướng tự 
do hóa, xóa bỏ sự phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế. Tuy nhiên, trên thực 
tế, vẫn còn nhiều rào cản thương mại đối với khu vực tư nhân trong nước và doanh 
nghiệp có vốn ĐTNN. Những rào cản như thủ tục hải quan, vay vốn ngân hàng, thủ 
tục hành chính rườm rà làm cho quyền kinh doanh của doanh nghiệp khó có thể thực 
hiện một cách bình đẳng trên thực tế. Nhất là khung pháp lý về đất đai và giao dịch 
bảo đảm còn nhiều bất cập càng làm cho các doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài 
nước khó sử dụng thế chấp để vay vốn ngân hàng. 

Hiệu lực thực thi pháp luật kém còn do việc kiểm soát tham nhũng chưa cao. 
Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới và IFC (2009), chỉ số kiểm soát tham nhũng 
của Việt Nam rất thấp so với quốc tế và năm 2007 (-0,68), 2008 (-0,76) ít cải thiện so 
với tình trạng năm 2006 (trước khi gia nhập WTO là -0,76). 

                                              
117 Theo Ban Thư ký Diễn đàn doanh nghiệp (2009). 
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6.3. Cơ chế thực thi pháp luật  

6.3.1. Tác động tích cực 

Việc gia nhập WTO đã có những tác động to lớn đối với việc hoàn thiện khung 
pháp lý phù hợp với việc điều hành một nền kinh tế thị trường. Việc thực thi pháp luật 
cũng được cải thiện ở chừng mực nhất định.118 Cải thiện rõ nhất trong cơ chế thực thi 
pháp luật đã được tạo ra nhờ thực hiện Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính 
giai đoạn 2007-2012.119 Trong một khuôn khổ pháp lý từng bước được hoàn thiện, 
những nỗ lực đơn giản hóa thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước 
giúp cho hoạt động của bộ máy chính phủ có hiệu quả hơn, giảm chi phí và thời gian 
cho các doanh nghiệp và công dân để được tiếp nhận dịch vụ hành chính công, phòng 
tránh được tệ quan liêu, nhũng nhiễu, tham nhũng của các cán bộ nhà nước. Mục tiêu 
của Đề án 30 đặt ra là giảm 30% thủ tục trong đầu tư, kinh doanh. Trong giai đoạn 1 
của Đề án, hơn 1.000 thủ tục hành chính đã được cắt bỏ. Giai đoạn 2 của đề án sẽ được 
thực hiện chủ yếu trên các lĩnh vực thuế, hải quan, lao động và đăng ký kinh doanh. 
Khoảng 54% trong tổng số doanh nghiệp được hỏi trong cuộc điều tra doanh nghiệp 
năm 2009 do Ban Thư ký Diễn đàn doanh nghiệp tổ chức cho biết có cải thiện trong 
lĩnh vực thủ tục hành chính.120 

 

6.3.2. Các vấn đề tồn đọng 

Tuy có nhiều nỗ lực trong đơn giản hóa thủ tục hành chính trong giai đoạn 
2007-2009, số lượng thủ tục và thời gian để các doanh nhân có thể khởi nghiệp kinh 
doanh gần như vẫn chưa thay đổi, duy trì ở mức 11 thủ tục và 50 ngày trong suốt 3 
năm 2007, 2008, 2009121. Trong cuộc điều tra doanh nghiệp 2009 do Ban Thư ký Diễn 
đàn doanh nghiệp tổ chức, hiệu quả dịch vụ hành chính cũng bị coi là một trong năm 
lĩnh vực bị đánh giá thấp nhất (2,09 điểm). 

 

                                              
118 22% trong tổng số doanh nghiệp được hỏi trong cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2009 do Ban Thư 
ký Diễn đàn doanh nghiệp tổ chức cho biết có cải thiện trong thực thi pháp luật. 
119 Theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/1/2007 về việc Phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục 
hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010.  
120 Theo Báo cáo Diễn đàn doanh nghiệp năm 2009. 
121 Theo World Bank và IFC (2008, 2009, 2010).  
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PHẦN THỨ BA 

ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 
 

 

1. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Tiến trình HNKTQT của Việt Nam trong 3 năm qua còn chưa dài để có thể 
đánh giá được đầy đủ các tác động của HNKTQT trên mọi phương diện. Hơn nữa, chỉ 
một thời gian ngắn sau khi Việt Nam gia nhập WTO, kinh tế thế giới rơi vào suy thoái 
khiến cho nhiều cơ hội phát triển của nước ta không còn hiện hữu.  

Tuy nhiên, thực tiễn trong 3 năm gia nhập WTO đã chứng minh tính đúng đắn 
về tổng thể của những nhận định, kết luận trong Nghị quyết số 08-NQ/TW của Hội 
nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khóa X về “Một số chủ trương, chính sách lớn để nền 
kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của WTO” và tinh 
thần chỉ đạo của Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP của Chính phủ.  

 

1.1. Các thành tựu chính 

Về cơ bản, quá trình hội nhập và việc gia nhập WTO đã đem lại những kết quả 
như Chính phủ và nhiều nhà nghiên cứu kinh tế kỳ vọng, biến một số cơ hội được chỉ 
ra trong Nghị quyết số 08-NQ/TW thành hiện thực. Các tác động tích cực quan trọng 
nhất của HNKTQT sau 3 năm Việt Nam gia nhập WTO gồm gia tăng niềm tin vào 
triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam; thúc đẩy phát triển kinh tế; mở rộng thị trường, 
đẩy mạnh xuất khẩu; tăng cường thu hút FDI; cải thiện hiệu quả phân bổ nguồn lực; 
khơi dậy những tiềm năng to lớn của dân tộc; tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tăng 
thu nhập, xóa đói giảm nghèo; năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp từng bước được 
nâng cao; năng lực điều hành của các cơ quan đã được cải thiện ở mức độ nhất định; 
thể chế kinh tế thị trường tiếp tục được hoàn thiện; người tiêu dùng có sự lựa chọn đa 
dạng về hàng hóa, dịch vụ có chất lượng cao, giá cả cạnh tranh; các doanh nghiệp 
trong nước tiếp cận nguồn nguyên liệu đầu vào tốt hơn. 

Dĩ nhiên, mức thay đổi thực tế của các đại lượng đó có thể khác so với dự báo 
do chúng chịu tác động phức hợp của cả các biến động bên trong và ngoài nền kinh tế. 
Thậm chí, diễn biến một số chỉ số kinh tế vĩ mô đã vượt xa dự báo hoặc chưa lường 
hết (như tốc độ tăng kim ngạch nhập khẩu; qui mô các luồng vốn trực tiếp và gián tiếp 
đổ vào Việt Nam; sự bùng phát các hoạt động tài chính, ngân hàng,...). 
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1.2. Các tồn tại chính 

Việc gia nhập WTO cũng đã bộc lộ rõ hơn nhiều hạn chế và yếu kém mang tính 
cơ cấu nội tại nền kinh tế. Đó là các yếu kém về chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế, năng lực thể chế, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực kết cấu hạ tầng. 
Chất lượng tăng trưởng chưa cao, phụ thuộc nhiều vào đầu tư, với hiệu quả chưa cao 
gây sức ép đối với NSNN và đe dọa ổn định kinh tế vĩ mô. Tín hiệu cho luồng vốn đầu 
tư còn sai lệch do bảo hộ, ‘bong bóng’ bất động sản, và sự tăng giá thái quá của TTCK 
(cuối năm 2006-2007). Một điều đáng lưu tâm là nền kinh tế trong vài năm lại đây tiêu 
dùng tăng nhanh hơn tốc độ tăng GDP, do đó tỷ lệ tiết kiệm trong nước so với GDP 
chững lại, thậm chí có xu hướng giảm. Nền kinh tế phải dựa nhiều hơn vào vốn từ bên 
ngoài và không phải lúc nào cũng được lựa chọn một cách hợp lý. Vốn đầu tư nhà 
nước vẫn chiếm tỷ trọng lớn, trong khi hiệu quả đầu tư chưa được cải thiện đáng kể. 
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm và chưa phát huy hết lợi thế so sánh.  

Chính chất lượng tăng trưởng thấp và việc thiếu chuẩn bị về mặt quản lý kinh tế 
vĩ mô đã làm cho nền kinh tế dễ bị tổn thương khi tăng cường hội nhập. Chúng ta 
trong một chừng mực nhất định đã tự làm khó mình bằng viễn cảnh có thể duy trì tăng 
trưởng cao (một cách không hiệu quả như vậy). Bất ổn định kinh tế vĩ mô gia tăng 
trong năm 2008 và tăng trưởng kinh tế chậm lại đáng kể trong 2 năm 2008-2009 là 
một bài học phải trả giá trong điều hành kinh tế.  

Về năng lực thể chế: Đã có những chuyển biến tích cực về thể chế. Song chính 
đây cũng là điểm còn nhiều bất cập nhất. Còn rất nhiều việc phải làm để tiếp tục hoàn 
thiện khung khổ pháp lý cho phù hợp với cam kết hội nhập và các chuẩn mực kinh tế 
thị trường. Vai trò, ý nghĩa của luật thấp do còn phải chờ nghị định, thông tư hướng 
dẫn; hậu quả là luật thiếu hiệu lực, công tác triển khai thực hiện chậm và dễ mâu 
thuẫn. Cũng còn khoảng cách khá xa giữa thực tế và yêu cầu về tính chuyên nghiệp, 
minh bạch và khả năng giải trình của bộ máy nhà nước, trong khi hệ thống động lực 
(tuyển chọn, đánh giá, bổ nhiệm, lương thưởng) cho công chức còn nhiều méo mó. 
Phối hợp giữa các bộ, ngành nhiều khi còn chưa chặt chẽ, nhất quán và kịp thời. Thể 
chế cho sự phát triển các thị trường yếu tố sản xuất (thị trường tài chính, thị trường đất 
đai, và thị trường lao động) vẫn trong giai đoạn cần những chỉnh sửa căn bản. Quá 
trình này lại diễn biến phức tạp vì biến động trên các thị trường yếu tố sản xuất rất 
nhạy cảm về mặt xã hội và có nhiều khía cạnh liên quan đến một chủ thể quan trọng 
trong nền kinh kế là khu vực DNNN. Đặc biệt, khung khổ pháp lý, thể chế giám sát tài 
chính và chu chuyển vốn, nhất là vốn đầu tư gián tiếp còn thiếu và yếu, và điều này có 
thể làm tăng rủi ro bất ổn kinh tế vĩ mô.  

Về chất lượng nguồn nhân lực: Sự hụt hẫng về kỹ năng nguồn nhân lực cũng 
đang ngáng trở cả quá trình chủ động HNKTQT lẫn tăng trưởng nhanh, có chất lượng 

127



và phát triển bền vững. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có liên quan đến tất cả 
các nhóm xã hội: từ các nhà hoạch định chính sách, đội ngũ công chức, cho đến doanh 
nhân và người lao động nói chung. Trong khi đó toàn bộ hệ thống giáo dục, đào tạo 
đang tỏ ra chưa đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống và thời đại.  

Về năng lực kết cấu hạ tầng: Kết cấu hạ tầng yếu kém đã và đang gây nhiều tổn 
phí cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội cũng như việc nắm bắt 
những cơ hội mà HNKTQT có thể đem lại. Nguồn lực cần thiết cho phát triển kết cấu 
hạ tầng là rất lớn. Để có những lựa chọn tốt nhất với chi phí cơ hội nhỏ nhất, không thể 
không có tầm nhìn xa trông rộng, những bản qui hoạch có hàm lượng chất xám cao và 
các hình thức đối tác công - tư hiệu quả trong huy động các nguồn lực khác nhau.  

Chính những yếu kém về thể chế, kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực, nhất là ở 
khu vực nông thôn, đã và đang hạn chế việc thực hiện vốn đầu tư và khả năng hấp thụ 
vốn, đặc biệt là vốn FDI. Có thể nói đây chính là 3 ‘nút thắt cổ chai’ cho sự phát triển 
nhanh, bền vững của đất nước, cản trở việc biến các cơ hội thành hiện thực. 

Khả năng cạnh tranh ở cả 3 cấp độ quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm còn yếu 
do các yếu tố cả trong nội tại của doanh nghiệp lẫn môi trường kinh doanh, dịch vụ và 
công nghiệp hỗ trợ. Công nghiệp chủ yếu vẫn là sơ chế, gia công với GTGT chưa cao 
và còn phụ thuộc nhiều vào đầu vào nhập khẩu. Tuy thị trường tài chính, hoạt động 
ngân hàng, và thị trường bất động sản khá sôi động, nhưng lại ít chuyển hóa sang nền 
kinh tế thực. Trong những năm 2007-2009, khu vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 
vẫn còn nhỏ bé, chiếm chưa tới 2,0% GDP. Năng suất lao động trong nông nghiệp rất 
thấp do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quan trọng nhất là lao động chưa 
chuyển sang công nghiệp và dịch vụ, mặc dù đã bắt đầu có hiện tượng thiếu lao động 
tay nghề trung bình tại các ngành này; nông nghiệp còn dựa vào quảng canh và các cây 
trồng vật nuôi với GTGT thấp. Xuất khẩu chưa tận dụng hết các cơ hội mới, vẫn bị 
kìm hãm bởi các hạn chế mang tính cơ cấu nội tại nền kinh tế nên chủng loại nghèo 
nàn, chậm thay đổi, thiếu đột phá, phụ thuộc nhiều vào các mặt hàng thô; do đó dễ bị 
tổn thương trước biến động từ bên ngoài như các cú sốc giá cả hay rào cản thương mại 
mới. Công nghiệp chế biến về cơ bản mang tính chất lắp ráp, gia công với GTGT thấp. 

 

1.3. Các nguyên nhân chính 

Có một số nguyên nhân dẫn đến việc chưa tận dụng tối đa các cơ hội, vượt qua 
thách thức do HNKTQT mang lại. Việt Nam chưa chủ động HNKTQT và chưa lường 
trước được hết những tác động phức tạp của HNKTQT. Chương trình hành động của 
Chính phủ chưa được lồng ghép vào chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
nên còn mang tính hình thức, chưa có đủ nguồn lực và cơ chế để thực thi, giám sát. 
Chưa có cơ quan chỉ đạo thống nhất có đủ quyền hạn và trách nhiệm chỉ đạo điều phối 
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toàn bộ hoạt động HNKTQT. Công tác điều phối chính sách giữa các bộ ngành chưa 
chặt chẽ, nhất quán, phù hợp, linh hoạt và kịp thời; vẫn còn nhiều bất cập, lúng túng, 
có lúc chưa hiệu quả. Do vậy, các hoạt động HNKTQT chưa gắn kết và xuyên suốt 
giữa các khâu từ lựa chọn đối tác, đàm phán và tham vấn trong nước, thực thi cam kết, 
cải cách trong nước đi kèm, theo dõi đánh giá, điều chỉnh chính sách.  

Ngay trong từng khâu của quá trình HNKTQT cũng còn nhiều tồn đọng và bất 
cập. Thứ nhất, việc lựa chọn đối tác hội nhập chưa dựa trên các tiêu chí rõ ràng, cụ thể 
theo thứ tự ưu tiên liên quan đến chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường.  

Thứ hai, nội dung các hoạt động đàm phán về HNKTQT vẫn chưa dựa trên việc 
đánh giá tác động có thể xảy ra để lựa chọn phương án tối ưu; chưa tiến hành tham vấn 
sâu rộng các đối tượng liên quan như doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, người dân về 
những vấn đề liên quan đến họ. 

Thứ ba, lộ trình hội nhập chưa được chuẩn bị chu đáo, chưa hiệu quả; đối với 
việc hoàn thiện khung pháp lý, Việt Nam mới chú trọng vào khâu điều chỉnh cho phù 
hợp với các cam kết hội nhập, chứ chưa tạo điều kiện để tận dụng được các cơ hội mới 
cũng như có các giải pháp hỗ trợ toàn diện để giảm thiểu rủi ro và tác động tiêu cực. 
Trong một số trường hợp chúng ta còn đi trước lịch trình hoặc cắt giảm thấp hơn cả 
cam kết; trong khi đó một bộ phận người sản xuất và doanh nghiệp chưa kịp chuẩn bị, 
điều chỉnh và thích ứng nên đã bị thua thiệt. Chưa tận dụng các điều khoản WTO để 
bảo vệ các ngành sản xuất trong nước còn non yếu, trong khi vẫn tiếp tục phải đối mặt 
với các vụ kiện chống bán phá giá và trợ cấp. Nhiều cơ quan, tổ chức và những người 
liên quan trực tiếp chưa hiểu thật sâu các cam kết WTO. Việc phổ biến các cam kết, 
ảnh hưởng và tác động của các hiệp định khu vực thương mại tự do còn hạn chế.  

Các cải cách trong nước còn mang tính đối phó, chưa đồng bộ và đi trước một 
bước để tạo điều kiện cho mọi người dân và doanh nghiệp chuẩn bị. Vẫn còn nhiều 
việc chưa làm được để tạo môi trường minh bạch và thuận lợi cho sản xuất kinh 
doanh. Một số vấn đề liên quan đến chính sách tài khóa, tiền tệ, tỷ giá, chính sách 
ngành và sự phối hợp giữa các chính sách này chưa được xử lý một cách nhất quán và 
triệt để. Cảnh báo nguy cơ bất ổn định kinh tế vĩ mô do thiếu sót tích tụ trong đầu tư 
công, giám sát tài chính và xử lý lạm phát trong những năm trước đã không được tính 
đến một cách nghiêm túc. Những dấu hiệu rủi ro còn được che lấp bởi thời kỳ tăng 
trưởng nhanh cho đến năm 2007. 

 Các doanh nghiệp cũng chưa nhận thức hết được các tác động tiêu cực của 
HNKTQT, chưa tận dụng thời gian trước khi giảm các biện pháp bảo hộ để nâng cao 
khả năng cạnh tranh, giảm thiểu tác động không mong muốn. Chưa khai thác hết nhiều 
cơ hội về đầu tư, tiếp cận công nghệ tiên tiến, mở rộng và tiếp cận thị trường xuất 
khẩu.  
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Thứ tư, việc theo dõi đánh giá định kỳ quá trình HNKTQT tuy đã được triển 
khai, nhưng vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của các bộ ngành, trong một 
số trường hợp còn mang tính hình thức. Các kiến nghị của các báo cáo đánh giá chưa 
được sử dụng trong việc điều chỉnh chính sách nhằm thu được hiệu quả cao hơn.  

 

1.4. Một số bài học 

Thực tế phát triển của đất nước trong 3 năm 2007-2009 đã để lại những dấu ấn 
rất đáng ghi nhớ và qua đó có thể rút ra một số bài học quan trọng. 

Một là, sự kết hợp thực thi cam kết hội nhập và tận dụng hội nhập, việc gia 
nhập WTO để thúc đẩy xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa chính là nhân tố quan trọng nhất tạo niềm tin vào tiềm năng phát triển 
và tiến trình cải cách kinh tế của Việt Nam, góp phần phát huy nội lực và thúc đẩy đầu 
tư (nhất là FDI), phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường nước ngoài kết hợp với 
khai thác tốt hơn thị trường trong nước.  

Trên thực tế, chính đổi mới thể chế kinh tế cũng góp phần to lớn vào việc hội 
nhập sâu rộng, có hiệu quả vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Quan hệ tương tác 
giữa Đổi mới, đặc biệt là đổi mới thể chế kinh tế, với tiến trình gia nhập và thực thi 
cam kết trong WTO trở nên chặt chẽ hơn. Nhờ đó, vị thế trên trường quốc tế của đất 
nước được nâng cao đáng kể. Đây chính là bằng chứng sinh động cho thấy quan điểm 
tích cực, chủ động hội nhập được khẳng định bằng hành động thực tế trên cơ sở tạo sự 
đồng thuận xã hội. 

Hội nhập, gia nhập WTO không chỉ là thực thi cam kết và triển khai những cải 
cách thể chế tương ứng. Hội nhập còn là để nhận diện vị thế dân tộc và xu hướng 
chuyển động của thế giới chuẩn xác hơn, và qua đó có thể định hướng mô hình phát 
triển đất nước thích hợp hơn. Thế giới đang có những thay đổi về chất so với chính 
thập niên 1990. Đó là tiến bộ vượt bậc về công nghệ, sự bùng nổ thông tin và gia tăng 
thương mại hàng hóa, dịch vụ gắn liền với dịch chuyển ngày càng dễ dàng các nhân tố 
sản xuất (vốn, lao động), sự hình thành các mạng sản xuất toàn cầu và khu vực, và vai 
trò nổi lên mạnh mẽ của các nền kinh tế mới nổi, đặc biệt là Trung Quốc, Ấn Độ,... 
Mất cân đối về tài chính, thương mại giữa các trung tâm/vùng phát triển của thế giới 
dễ xảy ra hơn. Rủi ro và tính bất định tăng. Chỉ chưa hết thập niên đầu của thế kỷ XXI, 
thế giới phải đối mặt với khủng hoảng dot.com, khủng hoảng năng lượng, khủng 
hoảng lương thực và khủng hoảng tài chính. Biến đổi môi trường thiên nhiên đã, đang 
và sẽ còn gây ra những tác động khó lường đối với đời sống loài người. 

Cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay là cuộc khủng hoảng cả về cơ cấu và thể 
chế tài chính, cả trong mối quan hệ giữa kinh tế tiền tệ (kinh tế ‘ảo’) và kinh tế thực, 
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và chưa có tiền lệ. Nguyên nhân chính nằm ở sự dư thừa thanh khoản do mất cân đối 
kinh tế vĩ mô toàn cầu và ‘những sáng tạo tài chính’ (financial innovations) với các 
công cụ hấp dẫn mới trong bối cảnh chu chuyển vốn ngày càng tự do, song khả năng 
giám sát tài chính quốc gia yếu và thiếu thể chế giám sát toàn cầu.122 

Cuộc khủng hoảng tài chính đang đặt ra một cách nghiêm túc việc nhìn nhận lại 
các triết lý và chủ thuyết phát triển thị trường tài chính gắn với quá trình toàn cầu hóa 
và ‘những sáng tạo tài chính’, để trên cơ sở đó có những cải cách toàn diện khung khổ 
pháp lý, thể chế giám sát và những chuẩn mực quản trị rủi ro đối với hệ thống tài 
chính, cả ở cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu. Sâu xa hơn, cuộc khủng hoảng tài 
chính và những vấn đề mới nảy sinh trong một thế giới đang thay đổi về chất đòi hỏi 
mỗi quốc gia và thế giới phải có định hướng thích hợp cho mô hình phát triển mới của 
mình. Tối thiểu thì mô hình đó cũng phải tính đến: (1) mối quan hệ truyền thống nhà 
nước – thị trường – xã hội; (2) mức độ liên kết quốc gia – khu vực – toàn cầu; (3) sự 
tương tác giữa kinh tế ‘ảo’ và kinh tế thực; và (4) những giao thoa giữa các quan hệ, 
tương tác đó cũng như giữa chúng với các vấn đề toàn cầu mới như nguy cơ khủng 
hoảng, biến đổi khí hậu và an ninh phi truyền thống (Hình 10). 

 

Hình 10: Những chiều hướng/khía cạnh tư duy về mô hình phát triển mới 

Các vấn đề  Sự giao thoa 

  Kinh tế thực – Kinh tế ‘ảo’ 
Biến đổi khí hậu & môi trường  (tiền tệ và dot.com) 

Khủng hoảng năng lượng   

Khủng hoảng lương thực  Nhà nước – Thị trường – XH công dân 

Khủng hoảng tài chính   

An ninh phi truyền thống  Quốc gia – Khu vực – Toàn cầu 

                                              
122 Mất cân đối kinh tế vĩ mô và dư thừa thanh khoản toàn cầu do nhiều nước Đông Á và các nước 
xuất khẩu dầu lửa có thặng dư lớn, trong khi Hoa Kỳ chịu thâm hụt thương mại và ngân sách nặng nề. 
Một ví dụ về ‘sáng tạo tài chính’ là việc chứng khoán hóa các khoản cho vay thế chấp bất động sản, 
trong đó một tỷ lệ lớn là cho vay ‘dưới chuẩn’, đi cùng các công cụ phái sinh. Cho vay dưới tiêu chuẩn 
(Subprime lending) là hình thức cho vay rất phổ biến, đặc biệt tại Hoa Kỳ. Theo cẩm nang hướng dẫn 
của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (US Department of Treasury 2001): “Những người đi vay dưới tiêu chuẩn 
thường có quá khứ tín dụng yếu kém như thường có những khoản thanh toán quá hạn và có thể có 
những vấn đề nghiêm trọng như phải ra tòa, phá sản. Họ có khả năng thanh toán thấp, xét trên những 
chỉ số như điểm tín dụng, tỷ lệ nợ trên thu nhập hoặc một số tiêu chí khác”. Không có tài liệu chính 
thức nào quy định cụ thể về người đi vay dưới tiêu chuẩn, nhưng ở Hoa Kỳ hầu hết những người vay 
này có điểm tín dụng thấp hơn 620, chiếm gần 25% dân số Hoa Kỳ. 
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Hai là, lợi thế so sánh (tĩnh) vốn có của đất nước được thể hiện tốt hơn khi hội 
nhập càng sâu rộng. Quan trọng hơn, đã bắt đầu xuất hiện lợi thế so sánh động, là lợi 
thế chỉ có được nhờ cạnh tranh, tận dụng qui mô kinh tế và FDI trên cơ sở khắc phục 
những yếu kém về thể chế, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, và có một cách thức liên 
kết song phương, khu vực và toàn cầu thích hợp. 

Việt Nam vẫn có nhiều mặt hàng có khả năng cạnh tranh dựa trên lợi thế so 
sánh tĩnh. Tuy chưa có đột biến, song xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản và công 
nghiệp chế biến có hàm lượng lao động cao (như may mặc) thực sự có cơ hội tăng 
mạnh. Một số mặt hàng có GTGT cao hơn cũng đã có vị trí tốt hơn trong xuất khẩu 
của Việt Nam. 

Bài học này có hàm ý chính sách và quản trị doanh nghiệp sâu sắc. Chiến lược 
của đất nước, doanh nghiệp chính là kết hợp việc tiếp tục tận dụng tốt nhất ‘cái hiện 
có’, thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng truyền thống với nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm, 
thị trường và nâng cao khả năng cạnh canh không qua giá dựa trên cạnh tranh và việc 
thu hút hiệu quả hơn FDI. Chỉ có như vậy, Việt Nam mới dần tham gia có hiệu quả 
vào chuỗi giá trị và mạng sản xuất khu vực (Đông Á) và toàn cầu.  

Bên cạnh việc đẩy mạnh cải cách trong nước, xử lý những ‘nút thắt cổ chai’, 
chiến lược đó cũng tùy thuộc rất lớn vào việc thực hiện cam kết gia nhập WTO, mức 
độ liên kết khu vực, chính sách và quan hệ với các đối tác lớn; trong đó các cam kết 
trong WTO sẽ là nền tảng cơ bản cho các mối quan hệ khu vực và song phương.  

Thực hiện các cam kết gia nhập WTO không chỉ là ‘nghĩa vụ’; quan trọng hơn, 
đó chính việc thực hiện những nguyên tắc cốt lõi đảm bảo nền kinh tế vận hành hiệu 
quả, tạo lòng tin của quốc tế và cộng đồng doanh nhân, nhà đầu tư. Với phạm vi điều 
chỉnh rộng (nguyên tắc cơ bản, thương mại hàng hóa, dịch vụ; các hiệp định bổ 
sung,...), WTO còn là nền tảng, điểm xuất phát cho việc tiếp tục tự do hóa đơn phương 
và liên kết song phương, khu vực ở mức cao hơn. 

Mối quan hệ thương mại, đầu tư chặt chẽ với Đông Á (và các nền kinh tế 
APEC) và sự hình thành mạng sản xuất ở Đông Á cũng như những thay đổi hết sức 
lớn lao, sâu sắc trong khu vực thời gian gần đây cho thấy tầm quan trọng của hội nhập 
khu vực này. Đồng thời với thúc đẩy liên kết Đông Á, cần hết sức coi trọng việc thực 
hiện mục tiêu xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015 với tư cách là ‘trục’ 
cho liên kết Đông Á và các liên kết khác.  

Bên cạnh đó, cần nhận thức rằng sự phát triển dài hạn và quá trình CNH của 
Việt Nam khó có thể thành công nếu tách rời các quan hệ song phương với các đối tác 
lớn (như Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ). Quan hệ 
với các đối tác ở đây đa dạng, tổng hợp, có thể vượt ngoài khung khổ kinh tế, thương 
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mại, đầu tư, và chuyển giao công nghệ đơn thuần. Những chuyển biến trên thế giới 
cũng đang tạo điều kiện cho Việt Nam có những cam kết, chia sẻ lợi ích trên từng khía 
cạnh với nhiều khu vực và các nước đang phát triển trên thế giới. 

Tuy nhiên, việc ký kết các hiệp định FTA song phương giữa Việt Nam và một 
nước khác trong thời gian tới cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Thứ nhất, Việt Nam không 
có nhiều nguồn lực trong đàm phán và thực thi các hiệp định đó. Thứ hai, các hiệp 
định FTA về bản chất là bảo hộ cho các đối tác ký hiệp định, do đó có nguy cơ làm 
chuyển hướng thương mại và đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ. Thứ ba, quan 
hệ đối tác thường là sự đánh đổi về nhượng bộ của các bên, mà trong một số trường 
hợp cái mà Việt Nam phải cam kết quan trọng và lớn lao hơn rất nhiều so với cái nhận 
được. Thêm vào đó, nếu thiếu chiến lược đối tác hợp lý, với các khu vực thương mại 
tự do chúng ta có thể dành ưu đãi cho những đối tác không phải là tốt nhất trong lĩnh 
vực đó, và qua đó loại trừ sự tham gia của các đối tác tốt hơn (ví dụ trong giáo dục). 
Cuối cùng, việc không tham gia các khu vực thương mại tự do cũng không hạn chế 
Việt Nam có quan hệ toàn diện cũng như hiệp định đầu tư với các đối tác lớn.  

Việc Trung Quốc thiết lập khu vực thương mại tự do với ASEAN và ngày càng 
gia tăng ảnh hưởng trong khu vực đang tạo ra những tác động lớn đối với nền kinh tế 
Việt Nam. Thứ nhất, việc này mở rộng thị trường và cơ hội thu hút đầu tư cho Việt 
Nam và các nước ASEAN. Thứ hai, nó cũng thúc đẩy các nước lớn khác xúc tiến FTA 
với ASEAN. Tuy nhiên sức cạnh tranh của hàng Trung Quốc là rất lớn trên hầu như tất 
cả các chủng loại hàng hóa mà Việt Nam xuất khẩu. Do đó FTA giữa ASEAN và 
Trung Quốc tác động tiêu cực đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam tại nước thứ ba và 
ngay tại thị trường Việt Nam. Thêm vào đó, do Việt Nam kém hấp dẫn hơn Trung 
Quốc về dung lượng thị trường, về trình độ kỹ thuật nên Việt Nam có nguy cơ chỉ mãi 
tận dụng được lợi thế so sánh tĩnh là lao động giá rẻ. Điều đó rõ ràng là bất lợi cho 
Việt Nam về dài hạn.  

Do đó, song song với FTA của ASEAN với Trung Quốc, Việt Nam cần phải có 
chính sách thu hút các TNC vào Việt Nam. Sự có mặt của các công ty ‘đầu tàu’ sẽ thu 
hút các công ty vệ tinh vào Việt Nam để phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ. Các 
công ty TNC cùng với sự phát triển của các ngành công nghiệp hỗ trợ sẽ tăng tính hấp 
dẫn và sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, điều này cũng khó thành 
hiện thực nếu Việt Nam không cải cách một cách căn bản hệ thống giáo dục đào tạo. 

Cuối cùng, tại khu vực châu Á, mối liên kết kinh tế thông qua mạng lưới sản 
xuất toàn cầu rất chặt chẽ. Các nước trong ASEAN thường nằm trong chuỗi phân công 
lao động của các TNC chủ yếu từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Là nước đi sau, 

133



trình độ phát triển thấp, Việt Nam sẽ rất khó tham gia vào các công đoạn sản xuất có 
GTGT cao trong mạng lưới sản xuất toàn cầu của các TNC này. Hơn nữa khi các TNC 
đã xây dựng các cơ sở sản xuất tại một nước thì họ đã phải trả một chi phí chìm lớn, 
ngăn cản họ di chuyển nhà máy sang nước khác như Việt Nam. Do đó, để có thể tham 
gia vào các công đoạn sản xuất có GTGT cao, cần chú trọng vào việc thu hút các TNC 
chưa có mạng lưới sản xuất ở châu Á hoặc họ muốn mở rộng mạng lưới sản xuất sang 
châu Á. Sự có mặt của các TNC này sẽ chịu sự cạnh tranh từ các TNC đã có chân tại 
châu Á, điều này sẽ thúc đẩy họ chuyển giao công nghệ cho Việt Nam để gia tăng sức 
cạnh tranh.  

Ba là, nếu thiếu sự chuẩn bị chủ động, tích cực các chính sách ứng phó thích 
hợp, quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng cũng có thể kéo theo rủi ro bất ổn kinh tế 
vĩ mô, bất bình đẳng xã hội có thể tăng lên. 

Gia nhập WTO và hội nhập ngày càng sâu rộng có thể mang lại những lợi ích to 
lớn cho đất nước. Song nền kinh tế cũng dễ bị thương tổn hơn trước các cú sốc từ bên 
ngoài, nhất là khi thiếu những chính sách/biện pháp đối phó chủ động, tích cực.  

Trên thực tế, hệ lụy xấu có thể do tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của hội nhập 
và việc gia nhập WTO (như đã nêu trong Nghị quyết số 08-NQ/TW) đã không được 
tính đến một cách đầy đủ để có sự chuẩn bị nghiêm túc. Kết quả là những lúng túng, 
bất cập trong định hướng mục tiêu chính sách, lựa chọn chính sách và phối hợp thực 
thi chính sách đã góp phần làm tăng bất ổn kinh tế vĩ mô và rủi ro tài chính, nhất là 
trong 3 quý đầu năm 2008. Từ quý IV/2008, nền kinh tế lại phải hứng chịu tác động 
hết sức tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu qua 3 
kênh: thương mại, đầu tư và tài chính. Sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và đầu tư sụt 
giảm. Đằng sau các con số đó là tăng trưởng kinh tế thấp, tình trạng thất nghiệp và mất 
việc làm gia tăng.  

Các nhóm lợi ích xã hội cũng trở nên đa dạng hơn cùng sự tương phản giàu – 
nghèo và bất bình đẳng cả về thu nhập và tài sản tăng. Nhóm người nghèo, kỹ năng 
thấp không chỉ luôn thiệt thòi và ít khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản, mà còn dễ bị 
tổn thương hơn nhiều trước các cú sốc từ bên ngoài và bên trong nền kinh tế, kể cả sốc 
chính sách. Họ cần cả các biện pháp hỗ trợ thường xuyên và cả tức thời. Người lao 
động đã thể hiện tiếng nói của mình mạnh mẽ hơn, trực diện hơn. Áp lực các nhóm xã 
hội đối với chính sách và cách thực thi chính sách cũng khác biệt. Chính vì vậy, chính 
sách đòi hỏi phải có những suy tính, giải trình và cả sự rà soát thận trọng và được minh 
chứng. 

Kinh nghiệm 3 năm qua cho thấy quá trình hình thành và thực thi chính sách 
cần phải tính đến các khía cạnh sau: 
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Quá trình này dễ phạm sai lầm nếu thiếu sự gắn kết với thực tế. Thu thập, phân 
tích, chia sẻ thông tin và phản ứng của thị trường, xã hội đều có vai trò hết sức quan 
trọng. 

Ngay cả chính sách tốt vẫn có những tác động phụ hoặc không mong muốn, 
nhất là khi phải ổn định kinh tế hoặc thực thi những chính sách hỗ trợ cho những nhóm 
sản xuất kinh doanh, xã hội nhất định. Điều quan trọng là có giải pháp hỗ trợ những 
nhóm dễ bị tổn thương trong khi biết vượt qua các nhóm đặc quyền. 

Các chính sách vĩ mô (như chính sách tiền tệ, tài khóa, tỷ giá) cần có sự phối 
hợp cả về ‘liều lượng’ và thời điểm thực thi và cả với các chính sách vi mô, nếu cần 
thiết, một cách chặt chẽ, tránh làm thay đổi kỳ vọng thị trường theo hướng xấu hơn. 
Biện pháp vi mô can thiệp vào một số thị trường riêng biệt chỉ nên thực hiện trong một 
thời gian ngắn và cần rút bỏ sớm (do đây thường là những biện pháp gây méo mó phân 
bổ nguồn lực). 

Hiệu lực và hiệu quả của việc điều chỉnh, thay đổi chính sách phụ thuộc rất lớn 
vào quan hệ thông tin 2 chiều với thị trường, công chúng. Minh bạch thông tin và khả 
năng giải trình là những khía cạnh then chốt tạo dựng niềm tin công chúng và sự đồng 
thuận xã hội.  

2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

Bối cảnh kinh tế năm 2010, mặc dù đã lạc quan hơn so với khi bắt đầu năm 
2009, vẫn đặt ra nhiều thách thức đối với Việt Nam. Triển vọng phục hồi kinh tế đã 
sáng sủa hơn, nhưng vẫn cần tiếp tục được theo dõi để có phản ứng phù hợp. Nhiều 
thành tựu còn chưa bền vững; rất nhiều vấn đề phức tạp, nhạy cảm cần được xử lý đòi 
hỏi khả năng của Chính phủ trong việc đồng thời tiếp tục cải cách thể chế kinh tế, xã 
hội, cũng như nâng cao năng lực nhận biết và thích ứng của quốc gia.  

Đúng như Nghị quyết 08-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khóa 
X đã chỉ rõ: HNKTQT và việc gia nhập WTO đem lại cả cơ hội và thách thức, cơ hội 
và thách thức có thể chuyển hóa lẫn nhau. Điều quan trọng là phải tiếp tục công cuộc 
Đổi mới trong nước để cùng với tiến trình chủ động hội nhập – một điều kiện cần cho 
sự phát triển – thực sự tạo ra sự phát triển nhanh, bền vững. Với tinh thần đó, những 
kiến nghị dưới đây tập trung vào năm nhóm chính sách chính. 

 

3.1. Nhóm chính sách chung 

3.1.1. Cải thiện tổ chức thực thi các chính sách về hội nhập kinh tế quốc tế 

Cần sớm xây dựng Chiến lược HNKTQT để làm định hướng cho việc đàm 
phán các hiệp định FTA và các cam kết HNKTQT khác. Cần rà soát, củng cố, hoàn 
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thiện một cách căn bản thể chế thực thi và giám sát thực hiện các nghị quyết, chủ 
trương liên quan đến HNKTQT (như Nghị quyết số 08-NQ/TW, Nghị quyết số 
16/2007/NQ-Chính phủ), lồng ghép các chủ trương này vào Chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội 2011-2020, Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 2011-2015, và xử lý nhanh 
nhạy các vấn đề cấp bách nảy sinh trong quá trình HNKTQT. Các vấn đề quan trọng 
nhất cần được xử lý ngay là xác định rõ cách thức, công cụ tác động để thực hiện; thể 
chế thực thi, giám sát, rà soát lại các chủ trương lớn. Các điều kiện kiện đảm bảo thực 
thi, đặc biệt là nguồn lực tài chính cần được quy định rõ ràng. Điều này vừa nâng cao 
hiệu quả thực hiện các hoạt động, vừa góp phần đánh giá những rủi ro có thể phát sinh 
trong quá trình thực hiện. 

Cần rà soát, đánh giá lộ trình thực hiện cam kết hội nhập hiện nay và điều chỉnh 
cho phù hợp để các ngành, doanh nghiệp có tiềm năng nhưng còn chưa phát triển có 
thời gian để xây dựng năng lực, nâng cao khả năng cạnh tranh; các ngành, doanh 
nghiệp không có khả năng cạnh tranh có thời gian để điều chỉnh, chuyển hướng sản 
xuất. Nghiên cứu, xây dựng và áp dụng hệ thống các rào cản kỹ thuật được phép áp 
dụng để bảo vệ các ngành sản xuất và người tiêu dùng trong nước.  

Cần huy động sự tham gia và khai thác vai trò của khu vực tư nhân, các tổ chức 
hiệp hội ngành nghề, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân trong việc triển khai 
các chủ trương HNKTQT.  

 

3.1.2. Cải thiện chất lượng tăng trưởng 

Có các biện pháp chính sách cải thiện chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu 
quả đầu tư, khuyến khích tiết kiệm nội địa, thu hút đầu tư từ mọi nguồn vào phát triển 
kết cấu hạ tầng.  

Hoàn thiện và thực hiện Đề án Đổi mới và đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế giai đoạn 2011-2020 theo hướng năng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả của nền 
kinh tế. 

Thực hiện các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân.  

 

3.1.3. Nâng cao chất lượng FDI  

Đối với FDI, cần thực hiện ngay một số giải pháp cơ bản hơn để nâng cao chất 
lượng FDI như: thay đổi tư duy, quan niệm và có quan điểm mới về thu hút và sử dụng 
FDI: Gắn chiến lược thu hút với giám sát quá trình thực thi, hoạt động; đề ra các chính 
sách phù hợp để loại bỏ các dự án không mong muốn và khuyến khích các dự án cần 
thiết, chú trọng đến chất lượng (ngành, nghề, đối tác đầu tư, trình độ công nghệ, mức 
độ sử dụng tài nguyên và nguồn lực quý hiếm, mối liên kết xuôi và ngược với các 
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doanh nghiệp trong nước, các tác động lan tỏa, thân thiện với môi trường, v.v.), đề cao 
trách nhiệm xã hội của nhà đầu tư; có các chính sách khuyến khích FDI tạo nhiều việc 
làm, đầu tư vào các vùng nông thôn xa thành phố và các trung tâm công nghiệp lớn. 
Trên cơ sở đó đề ra các tiêu chí phù hợp để thẩm định các dự án FDI và các dự án từ 
các nguồn khác. Việc phê duyệt tất cả các dự án đều phải dựa trên các tiêu chí này.  

Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, nhất là ĐTNN. Xây dựng chính sách vận 
động, thu hút đầu tư đối với các tập đoàn đa quốc gia cũng như có cách thức vận động 
đầu tư đặc thù đối với các tập đoàn và các đối tác trọng điểm như các quốc gia thành 
viên Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản; đẩy nhanh tiến độ đàm phán các hiệp 
định đầu tư song phương giữa Việt Nam và các đối tác lớn. Xây dựng và sớm ban 
hành Danh mục dự án đầu tư trọng điểm quốc gia và kêu gọi vốn FDI cho giai đoạn 
2011-2015 và những năm tiếp theo, kèm theo xây dựng mạng thông tin chi tiết về dự 
án.  

Cần xây dựng chính sách đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài để phát huy lợi 
thế, mở rộng thị trường, tranh thủ đối tác. 

 

3.1.4. Tiếp tục thực hiện một cách đồng bộ các chính sách bình ổn kinh tế vĩ mô 
và phát triển thị trường tài chính  

Tiếp tục thực hiện các chính sách bình ổn kinh tế vĩ mô một cách kịp thời, linh 
hoạt, hợp lý; chú trọng tính đồng bộ của chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa 
cũng như xử lý hữu hiệu các quan hệ vĩ mô nền tảng. Lựa chọn mục tiêu tăng trưởng 
hợp lý trong từng thời kỳ dựa trên thông tin phân tích và dự báo có tính chính xác, có 
căn cứ khoa học để xác định công cụ chính sách phù hợp. Quyết định đổi mới hệ thống 
chỉ tiêu thống kê vào đầu năm 2010 là một bước đi quan trọng theo hướng này, nhưng 
cần được phân tích kịp thời, khoa học để được sử dụng hiệu quả trong quá trình hoạch 
định chính sách. Có sự phối hợp trong đề xuất, giải trình các điều chỉnh chính sách 
một cách đầy đủ và hợp lý, và thực thi chính sách một cách nhất quán và chặt chẽ hơn 
giữa các bộ ngành chịu trách nhiệm về chính sách kinh tế vĩ mô.  

Vấn đề nhập siêu và bình ổn cán cân thanh toán cần được giải quyết một cách 
cơ bản hơn theo hướng phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, nâng cao chất lượng 
sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế để tăng GTGT cho sản phẩm 
xuất khẩu.  

Tiếp tục củng cố, ổn định hệ thống NHTM và thị trường tài chính làm nền tảng 
để chính sách tiền tệ được thực thi với hiệu lực tốt hơn. Muốn vậy, bản thân ổn định 
tài chính cũng cần được duy trì. Do đó, với trình độ phát triển tài chính và mức độ mở 
cửa với các dòng vốn như hiện tại, Việt Nam cần cân nhắc thận trọng các biện pháp 
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ứng phó với các dòng vốn, đặc biệt là các dòng vốn ngắn hạn luôn thay đổi mạnh 
chiều hướng và quy mô khi triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế thay đổi. 

 

3.2. Nhóm chính sách ngành và doanh nghiệp 

3.2.1. Tiếp tục nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngành  

Có chương trình nâng cao khả năng cạnh tranh cho tất cả các ngành trong nền 
kinh tế, đặc biệt là các ngành có khả năng cạnh tranh yếu. Đối với các ngành xuất khẩu 
chủ lực, có chính sách để chuyển dần từ gia công sang tự xuất khẩu. Cần có chính sách 
thúc đẩy tăng hàm lượng GTGT trong tất cả các ngành của nền kinh tế thông qua nâng 
cấp nhân lực, công nghệ, tiếp cận công nghệ nguồn tốt hơn, hợp tác dài hạn với các đối 
tác mạnh trong lĩnh vực tương ứng, đa dạng hóa đổi mới sản phẩm.  

 

3.2.2. Phát triển các ngành quan trọng đối với nền kinh tế  

Có chính sách phát triển các ngành công nghiệp chế biến mà Việt Nam có tiềm 
năng và lợi thế, nhất là chế biến nông sản. Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp 
hỗ trợ để tránh phụ thuộc quá lớn vào nguyên vật liệu nhập khẩu và những cú 
sốc khi giá nguyên vật liệu trên thị trường quốc tế tăng, đồng thời tiết kiệm được một 
nguồn ngoại tệ lớn. Thúc đẩy các ngành dịch vụ hỗ trợ kinh doanh (như tài chính, tín 
dụng, khoa học, công nghệ), ngành chế biến nông sản; có chính sách thu hút đầu tư 
vào các ngành này.  

 

3.2.3. Chủ động khai thác thị trường, đẩy mạnh liên kết quốc tế 

Thông qua tuyên truyền, vận động, cần khuyến khích doanh nghiệp trong nước 
chủ động khai thác tối đa thị trường trong nước; tận dụng tốt hơn các cơ hội mới mở ra 
trong HNKTQT để thâm nhập, khai thác thị trường ngoài nước. Tối đa hóa liên kết với 
các doanh nghiệp có vốn ĐTNN, tham gia sâu vào các liên kết trong khu vực. 

 

3.3. Nhóm chính sách xã hội 

3.3.1. Nhanh chóng cải thiện chất lượng nguồn nhân lực 

Tập trung phát triển nhanh nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển, nhất 
là đào tạo dài hạn, đào tạo nghề cho nguồn nhân lực với chất lượng, kỹ năng cao để 
thu hút mạnh các dự án đầu tư có trình độ công nghệ cao, có GTGT lớn. Cần có các 
chính sách đặc biệt thúc đẩy đào tạo nghề cho khu vực nông thôn, trước mắt ưu tiên 
cho nông dân không có đất để đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu lao động, cải thiện thu 
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nhập. Chủ trương hỗ trợ đào tạo nghề cho nhóm người lao động yếu thế: lao động di 
cư, lao động nghèo, thanh niên kém kỹ năng.  

 

3.3.2. Tiếp tục phát triển thị trường lao động 

Tiếp tục tập trung giải pháp cho phát triển thị trường lao động, đặc biệt là khu 
vực nông thôn thông qua các chính sách tạo việc làm tích cực. Sắp xếp, tổ chức lại khu 
vực kinh tế phi chính thức để cải thiện chất lượng việc làm trong khu vực này; khuyến 
khích khả năng tạo việc làm và việc làm bền vững trong khu vực FDI, khu vực ngoài 
nhà nước. 

 

3.3.3. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo 

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các 
chương trình, dự án và các giải pháp, chính sách đã ban hành để hỗ trợ phát triển sản 
xuất, ổn định đời sống đối với người nghèo, vùng nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số 
khó khăn, vùng bị thiên tai. Thực hiện giảm nghèo bền vững, bảo đảm cho người 
nghèo được thụ hưởng thành quả của sự tăng trưởng. Giảm bớt các khoản đóng góp 
cho nông dân. Có các biện pháp hữu hiệu để bảo đảm cuộc sống tốt hơn cho người dân 
khi nhà nước thu hồi đất. 

 

3.3.4. Xây dựng, áp dụng hệ thống an sinh xã hội toàn dân, linh hoạt và hiệu quả 

Xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn dân, nhiều tầng, linh hoạt và hiệu quả. 
Đa dạng hóa và phát triển có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội đối với các đối 
tượng thu nhập thấp, bị tác động xấu. Nâng cao tính an sinh việc làm, bảo đảm các 
quyền lợi cơ bản của con người trong cuộc sống và tại nơi làm việc.  

Bảo vệ các nhóm yếu thế trong thị trường lao động, đặc biệt là nhóm nông dân 
bị mất đất, lao động di cư, lao động nữ, người nghèo, người tàn tật. Hỗ trợ người lao 
động tiếp cận đến hệ thống an sinh xã hội. 

Nâng cao hiệu quả sử dụng các quĩ hỗ trợ dôi dư đối với lao động bị mất việc 
làm trong khu vực nhà nước. Có các chính sách đào tạo và đào tạo lại cho lao động bị 
dôi dư, lao động bị mất đất, mất việc làm để tái hòa nhập vào thị trường lao động. 
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3.4. Nhóm chính sách về thể chế 

3.4.1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để thực hiện các cam kết quốc tế 

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách để thực hiện đầy 
đủ các cam kết quốc tế theo lộ trình đã đề ra. Trong việc sửa đổi, bổ sung các văn bản 
pháp quy hiện hành, cần cố gắng đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả, duy trì ổn định môi 
trường đầu tư, kinh doanh, không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến lợi ích của các doanh 
nghiệp đang hoạt động cũng như các nhà đầu tư mới. 

Thường xuyên, kịp thời rà soát, sửa đổi, điều chỉnh, xóa bỏ quy định không phù 
hợp với các cam kết quốc tế nhằm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong các điều ước 
quốc tế song phương, khu vực và đa phương mà Việt Nam là thành viên; đồng thời 
xem xét nới lỏng các điều kiện đầu tư, kinh doanh trong một số ngành, lĩnh vực tuy 
không cam kết mở cửa, hoặc cam kết chặt chẽ hơn quy định pháp luật hiện hành 
nhưng phù hợp với nhu cầu phát triển và định hướng thu hút đầu tư của Việt Nam 
trong thời gian tới (như ngành giáo dục và đào tạo).  

Giám sát chặt chẽ việc ban hành và áp dụng các giấy phép, điều kiện kinh 
doanh. Trong một số trường hợp, có thể xem xét áp dụng các điều kiện đầu tư, kinh 
doanh đối với một số ngành không có lợi cho đất nước, ví dụ như ngành khai thác sử 
dụng tài nguyên quý hiếm, kinh doanh bất động sản, các ngành có khả năng gây ô 
nhiễm môi trường,... nhằm đáp ứng mục tiêu và định hướng phát triển; nhưng cần áp 
dụng một cách hợp lý, khách quan, công bằng phù hợp với các cam kế quốc tế về đầu 
tư. 

 

3.4.2. Tiếp tục phát triển các loại thị trường, tạo môi trường kinh doanh thuận 
lợi.  

Tiếp tục hoàn thiện thể chế để phát triển các loại thị trường, tạo môi trường 
kinh doanh thuận lợi. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là khung pháp lý về 
quyền sở hữu tài sản, đất đai.  

Đẩy nhanh cải cách hành chính và hoàn thiện khung khổ pháp lý. Tăng cường 
tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật, chính sách, các quy hoạch, chiến 
lược phát triển của từng ngành, lĩnh vực, sản phẩm và địa bàn. Tăng cường sự phối 
hợp giữa các bộ ngành trong quản lý nhà nước. Nâng cao năng lực và tính chuyên 
nghiệp của bộ máy nhà nước. Nâng cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ 
quan cũng như của các cán bộ, công chức nhà nước thông qua củng cố bộ máy kiểm 
toán, tăng cường công tác theo dõi, đánh giá trong các cơ quan nhà nước.  
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3.4.3. Tiếp tục hoàn thiện quy trình ban hành pháp luật 

Tiếp tục hoàn thiện quy trình ban hành pháp luật. Có chương trình, kế hoạch rà 
soát văn bản pháp quy định kỳ, thường xuyên. Thành lập các cơ quan nghiên cứu xây 
dựng pháp luật. Cần cải thiện chất lượng tham gia của người dân vào quá trình làm 
luật và các văn bản pháp quy, theo đó việc xin ý kiến rộng rãi cần được tiến hành ngay 
từ giai đoạn hình thành chính sách để có được sự nhất trí về các ý tưởng cơ bản của 
chính sách. Không nên tiến hành việc soạn thảo một đạo luật nếu ý tưởng chính sách 
không được thống nhất. Điều này sẽ giúp tránh lãng phí nguồn lực dành cho việc soạn 
thảo luật, tránh tình trạng dự thảo luật được chuẩn bị nhưng không được ban hành do 
không đạt được sự nhất trí, hoặc được ban hành nhưng không có tác động tích cực cho 
sự phát triển của xã hội.  

Cần nâng cao cả chất lượng lẫn hiệu lực thực thi các văn bản pháp quy. Tăng 
cường chế tài và áp dụng xử phạt hành chính đối với các trường hợp vi phạm. Cần chú 
trọng hơn đến việc kiểm tra giám sát quá trình thực hiện chính sách. Cần tăng cường 
hệ thống theo dõi và đánh giá thông qua việc quy định rõ chức năng và nhiệm vụ về 
theo dõi và đánh giá đối với từng lĩnh vực kèm theo các công cụ để thực thi quyết 
định. Cải tiến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong người dân và trong các 
cơ quan quản lý nhà nước. 

 

3.5. Nhóm chính sách khác 

Cần tăng cường minh bạch các loại thông tin, nhất là các thông tin nhằm phục 
vụ phân tích chính sách và phục vụ việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp cũng như tạo cơ sở cho người dân có đánh giá chính xác về hiện trạng 
kinh tế vĩ mô. Quy định cơ chế trao đổi, sử dụng thông tin, cải thiện sự phối hợp trong 
lĩnh vực này giữa các cơ quan quản lý nhà nước.  

Nên thiết lập thể chế rà soát chính sách có nhiệm vụ: phân tích dự báo; xem xét, 
nghiên cứu và lựa chọn chính sách; tiếp thu thông tin phản hồi; phân tích chi phí – lợi 
ích các dự án lớn; đánh giá tác động chính sách,… Nguyên tắc của các tổ chức/cơ chế 
rà soát chính sách là (i) phải có tính phản biện độc lập; (ii) có quan điểm, tầm nhìn 
tổng thể nền kinh tế; và (iii) đảm bảo quá trình rà soát và tham vấn minh bạch. Trong 
bối cảnh hiện nay, có thể thành lập một tổ chức rà soát chính sách mới trực thuộc 
Chính phủ hay Thủ tướng Chính phủ. Cũng có thể chỉ cần tăng cường vai trò, chức 
năng và sự phối hợp trong rà soát chính sách cho các viện hoặc tổ chức nghiên cứu 
hiện có của Đảng và Nhà nước.  
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Tăng cường theo dõi, đánh giá việc thực hiện cam kết hội nhập; kịp thời phát 
hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và đề ra các biện 
pháp xử lý thích hợp. 

Nâng cao năng lực phân tích chính sách và dự báo cho các bộ ngành và sử dụng 
năng lực này vào việc tư vấn chính sách nhiều hơn nữa.  
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PHỤ LỤC 2: RÀ SOÁT VIỆC THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT GIA NHẬP WTO 
ĐỐI VỚI DỊCH VỤ 

Bảng PL2.1: Rà soát việc thực hiện cam kết WTO đối với dịch vụ phân phối 

 Cam kết WTO Văn bản pháp lý ban hành 
sau gia nhập 

Phạm vi sản phẩm 
thuộc quyền phân 
phối 
 

Các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài không được 
phép phân phối một số loại sản phẩm tại Việt Nam. 
Những sản phẩm này có thể phân thành 2 nhóm: sản 
phẩm hạn chế dài hạn và sản phẩm hạn chế theo 
từng giai đoạn. 
Danh sách các sản phẩm hạn chế dài hạn bao gồm 
thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã 
ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc 
nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía 
và đường củ cải.  
Danh sách các sản phẩm hạn chế theo từng giai đoạn 
bao gồm xi măng và clinke; lốp (trừ lốp máy bay); 
giấy; máy kéo; phương tiện cơ giới; ôtô con và xe 
máy; sắt thép; thiết bị nghe nhìn; rượu; và phân bón. 
Tuy nhiên, đến năm 2010 danh sách này sẽ bị bãi bỏ 
và doanh nghiệp có vốn ĐTNN sẽ được phép phân 
phối tất cả các loại sản phẩm được sản xuất ở Việt 
Nam và nhập khẩu vào Việt Nam (trừ các loại sản 
phẩm hạn chế dài hạn).  
 

Bám sát cam kết 
 
Nghị định số 23/2007/NĐ-
CP ngày 12/2/2007; Thông 
tư số 09/2007/TT-BTM ngày 
17/7/2007; Quyết định số 
10/2007/QĐ-BTM ngày 
21/5/2007  
 
 

Phân phối trực 
tuyến và bằng hình 
thức thương mại 
điện tử khác 
(Phương thức 1) 
 

Việt Nam không cho phép mua bán hàng hóa trực 
tuyến hoặc bằng bất kỳ hình thức thương mại điện tử 
nào khác, ngoại trừ phân phối bằng phương thức 
điện tử phục vụ nhu cầu sử dụng cá nhân hoặc phân 
phối bằng phương thức điện tử đối với các phần 
mềm máy tính hợp pháp phục vụ nhu cầu sử dụng cá 
nhân và vì mục đích thương mại..  

 

Sở hữu vốn của 
nước ngoài trong 
dịch vụ phân phối 
 

 Các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được phép 
thành lập liên doanh với vốn góp không quá 49% 
ngay khi Việt Nam gia nhập WTO, tức là năm 2007. 
Kể từ ngày 1/1/2008, mức trần 49% về vốn góp bị 
bãi bỏ, nghĩa là phần vốn góp của nước ngoài có thể 
lên tới 99,99%. Kể từ ngày 1/1/2009, doanh nghiệp 
100% vốn ĐTNN được phép thành lập. 

Bám sát cam kết 
Nghị định số 23/2007/NĐ-
CP ngày 12/2/2007; Thông 
tư số 09/2007/TT-BTM ngày 
17/7/2007; Quyết định số 
10/2007/QĐ-BTM ngày 
21/5/2007  

Kiểm tra nhu cầu 
kinh tế (ENT) 
 

Các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài chỉ được phép 
thành lập một cơ sở bán lẻ tại Việt Nam. Việc lập cơ 
sở bán lẻ thứ hai phải được sự phê duyệt của các cơ 
quan hữu quan trên cơ sở kiểm tra nhu cầu kinh tế 
(ENT). Các tiêu chí phê duyệt bao gồm nhưng 
không hạn chế ở số lượng nhà cung cấp dịch vụ đang 
hiện diện trong một khu vực địa lý, sự ổn định của 
thị trường và quy mô địa lý.  

Bám sát cam kết 
 
Nghị định số 23/2007/NĐ-
CP ngày 12/2/2007; Thông 
tư số 09/2007/TT-BTM ngày 
17/7/2007; Quyết định số 
10/2007/QĐ-BTM ngày 
21/5/2007  

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả dựa trên thông tin từ Ủy ban quốc gia về Hợp tác kinh tế 
quốc tế (2006b). 
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Bảng PL2.2: Rà soát việc thực hiện cam kết WTO đối với dịch vụ ngân hàng 

Cam kết WTO liên quan đến lĩnh vực 
ngân hàng 

Các văn bản chính sách hướng dẫn thực hiện các cam 
kết này 

Hiện 
diện 
thương 
mại 
 

Các tổ chức tín dụng nước ngoài chỉ 
được phép thành lập hiện diện thương 
mại tại Việt Nam dưới các hình thức 
sau: Văn phòng đại diện, chi nhánh 
NHTM nước ngoài, NHTM liên 
doanh trong đó phần góp vốn của bên 
nước ngoài không vượt quá 50% vốn 
điều lệ của ngân hàng liên doanh và 
kể từ ngày 1/4/2007 được phép thành 
lập ngân hàng 100% vốn ĐTNN. 

Nghị định số 22/2006/NĐ-CP: Điều 3 về hình thức tổ 
chức: bám sát cam kết.  
Thông tư số 03/2007/TT-NHNN: Điều 53 về tỷ lệ, 
phương thức góp vốn điều lệ: bám sát cam kết. 

Điều 
kiện 
để 
thành 
lập 

(a) Các điều kiện để thành lập chi 
nhánh của một NHTM nước ngoài tại 
Việt Nam:  
- Ngân hàng mẹ có tổng tài sản có 
trên 20 tỷ USD vào cuối năm trước 
thời điểm nộp đơn.  
(b) Các điều kiện để thành lập một 
ngân hàng liên doanh hoặc một ngân 
hàng 100% vốn ĐTNN:  
- Ngân hàng mẹ có tổng tài sản có 
trên 10 tỷ USD vào cuối năm trước 
thời điểm nộp đơn.  

Nghị định số 22/2006/NĐ-CP: Điều 8 khoản 2 và 3 về 
điều kiện cấp phép: bám sát cam kết. 
Thông tư số 03/2007/TT-NHNN: Điều 5 về điều kiện 
cấp giấy phép: bám sát cam kết.  
Theo thông tư này, các để được cấp phép lập ngân hàng 
100%, các ứng viên phải đáp ứng được những quy định 
tương đối khắt khe, trong đó điều kiện tiên quyết là ngân 
hàng trung ương (hoặc cơ quan giám sát) của nước 
nguyên xứ phải ký cam kết về hợp tác quản lý, giám sát 
hoạt động và trao đổi thông tin với NHNN Việt Nam 
(điều 5 khoản 5.1 mục d). 

Hạn 
mức 
trần 
huy 
động 
vốn 

Trong vòng 5 năm kể từ ngày gia 
nhập WTO, Việt Nam có thể hạn chế 
quyền của một chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài được nhận tiền gửi bằng 
VNĐ từ các thể nhân Việt Nam mà 
ngân hàng không có quan hệ tín dụng 
theo mức vốn mà ngân hàng mẹ cấp 
cho chi nhánh. 

Ngày 07/02/2007, NHNN có Công văn số 1210/NHNN-
CNH gửi các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt 
Nam về việc nhận tiền gửi bằng VNĐ của các chi nhánh 
Ngân hàng này.  
Theo văn bản này, các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài 
tại Việt Nam được nhận tiền gửi bằng VNĐ từ các thể 
nhân Việt Nam mà Ngân hàng không có quan hệ tín 
dụng theo tỷ lệ trên mức vốn được cấp của chi nhánh 
với mức tiền gửi tối đa và theo lộ trình, cụ thể: 
- Ngày 01/01/2007: 650% vốn được cấp. 
- Ngày 01/01/2008: 800% vốn được cấp. 
- Ngày 01/01/2009: 900% vốn được cấp. 
- Ngày 01/01/2010: 1000% vốn được cấp. 
- Ngày 01/01/2011: đối xử quốc gia đầy đủ. 

Tham 
gia cổ 
phần 

Tham gia cổ phần:  
(ii) Đối với việc tham gia góp vốn 
dưới hình thức mua cổ phần, tổng số 
cổ phần do các thể nhân và pháp nhân 
nước ngoài nắm giữ tại mỗi NHTM 
cổ phần của Việt Nam không được 
vượt quá 30% vốn điều lệ của ngân 
hàng, trừ khi luật pháp Việt Nam có 
qui định khác hoặc được sự cho phép 
của cơ quan có thẩm quyền của Việt 
Nam. 

Nghị định số 69/2007/NĐ-CP: điều 4 về nguyên tắc sở 
hữu cổ phần đối với nhà ĐTNN: bám sát cam kết. 
Thông tư số 07/2007/TT-NHNN ngày 29/11/2007 
hướng dẫn thi hành Nghị định 69 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả dựa trên thông tin từ Ủy ban quốc gia về Hợp tác kinh tế 
quốc tế (2006b). 
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Bảng PL2.3: Rà soát việc thực hiện cam kết WTO đối với dịch vụ chứng khoán 

 Cam kết WTO Văn bản pháp lý ban hành 
sau gia nhập 

Sở hữu vốn của nước 
ngoài trong dịch vụ 
Chứng khoán 
 

Ngay khi gia nhập, các nhà cung cấp 
dịch vụ chứng khoán nước ngoài được 
thành lập văn phòng đại diện và công 
ty liên doanh với đối tác Việt Nam 
trong đó tỷ lệ vốn góp của phía nước 
ngoài không vượt quá 49%.  
Sau 5 năm kể từ khi gia nhập, cho 
phép thành lập doanh nghiệp chứng 
khoán 100% vốn ĐTNN.  
Đối với các dịch vụ từ C(i) tới C(l), 
sau 5 năm kể từ khi gia nhập, cho 
phép các nhà cung cấp dịch vụ chứng 
khoán nước ngoài thành lập chi nhánh 

Bám sát cam kết 
 

Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 
15/4/2009 về Tỷ lệ tham gia của nhà 
ĐTNN trên TTCK Việt Nam: 
 
Điều 3. Tổ chức kinh doanh chứng khoán 
nước ngoài được tham gia thành lập công 
ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ tại 
Việt Nam như sau: 
1. Chỉ có tổ chức kinh doanh chứng khoán 
nước ngoài được góp vốn mua cổ phần 
thành lập công ty chứng khoán. Tỷ lệ 
tham gia góp vốn của bên nước ngoài tối 
đa là 49% vốn điều lệ của công ty chứng 
khoán. 
2. Chỉ có tổ chức kinh doanh chứng khoán 
nước ngoài có nghiệp vụ quản lý quỹ đầu 
tư chứng khoán, tổ chức kinh doanh bảo 
hiểm nước ngoài được góp vốn, mua cổ 
phần thành lập công ty quản lý quỹ. Tỷ lệ 
tham gia góp vốn của bên nước ngoài tối 
đa là 49% vốn điều lệ của công ty quản lý 
quỹ. 
 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả dựa trên thông tin từ Ủy ban quốc gia về Hợp tác kinh tế 
quốc tế (2006b). 
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Bảng PL2.4: Rà soát việc thực hiện cam kết WTO đối với dịch vụ bưu chính - 
viễn thông 

 Cam kết WTO Văn bản pháp lý ban hành sau gia 
nhập 

VIỄN THÔNG 
Sở hữu vốn của nước 
ngoài trong dịch vụ 
Viễn thông 
 

Đối với các dịch vụ không có hạ tầng mạng, 
ngay sau khi gia nhập cho phép liên doanh 
với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông 
được cấp phép tại Việt Nam. Phần góp vốn 
của phía nước ngoài trong liên doanh không 
vượt quá 51% vốn pháp định của liên doanh. 
3 năm sau khi gia nhập cho phép liên doanh 
và tự do chọn đối tác, phần góp vốn của phía 
nước ngoài trong liên doanh không vượt quá 
65% vốn pháp định của liên doanh. 
Đối với các dịch vụ có hạ tầng mạng, ngay 
sau khi gia nhập cho phép liên doanh với các 
nhà cung cấp dịch vụ viễn thông được cấp 
phép tại Việt Nam. Phần góp vốn của phía 
nước ngoài trong liên doanh không vượt quá 
49% vốn pháp định của liên doanh và mức 
51% được coi là nắm quyền kiểm soát trong 
việc quản lý liên doanh. 

 
Bám sát cam kết 
 
Luật Viễn thông ban hành ngày 
23/11/2009:  
- Điều 18 mục 2  
 
Nghị định số 121/2008/NĐ-CP 
ngày 3/12/2008 về hoạt động đầu tư 
trong lĩnh vực bưu chính viễn 
thông:  
- Điều 8 (có hạ tầng mạng) 
- Điều 9 (không có hạ tầng mạng)  
 
 
 

Tài liệu tham chiếu 
Viễn thông (Telecom 
Reference Paper)  
 

Tài liệu Tham chiếu Viễn thông bao gồm 
các nguyên tắc trong 6 lĩnh vực: đảm bảo 
cạnh tranh, kết nối, dịch vụ phổ cập, công 
khai hóa các tiêu chuẩn cấp phép, cơ quan 
quản lý độc lập, phân bố và sử dụng tài 
nguyên khan hiếm. Nguyên tắc bảo đảm 
cạnh tranh đòi hỏi các nước thành viên ngăn 
chặn các nhà cung cấp dịch vụ chủ đạo thực 
hiện trợ cấp chéo mang tính phản cạnh tranh 
và lạm dụng sự kiểm soát thông tin. Một 
trong số các nghĩa vụ quan trọng nhất liên 
quan đến kết nối mạng lưới là kết nối phải 
được tiến hành trên cơ sở không phân biệt 
đối xử, minh bạch, hợp lý và giá kết nối phải 
dựa trên cơ sở chi phí. Các nguyên tắc liên 
quan đến cơ quan quản lý độc lập yêu cầu cơ 
quan này phải khách quan, tách biệt khỏi, và 
không liên quan đến bất kỳ một nhà cung 
cấp dịch vụ nào. 

Bám sát cam kết 
 
Luật Viễn thông ban hành ngày 
23/11/2009:  
- Điều 19 (cạnh tranh trong dịch vụ 
VT)  
- Điều 20 (viễn thông công ích)  
- Điều 34-41 (cấp phép) 
- Điều 42 (kết nối viễn thông)  
- Điều 48 (phân bổ tài nguyên viễn 
thông) 
- Điều 53-55 (giá cước viễn thông) 
 
 

BƯU CHÍNH 
Sở hữu vốn của nước 
ngoài trong dịch vụ 
Chuyển Phát nhanh 
 

 
Tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài trong liên 
doanh có thể bị hạn chế ở mức 51% trong 
vòng 5 năm sau khi gia nhập.  
5 năm sau khi gia nhập, cho phép thành lập 
công ty 100% vốn ĐTNN. 

Bám sát cam kết 
Nghị định số 121/2008/NĐ-CP 
ngày 3/12/2008 về hoạt động đầu tư 
trong lĩnh vực bưu chính viễn 
thông:  
Điều 11. mục 2 (Tỷ lệ vốn góp) 
- Nhà đầu tư trong nước và nhà 
ĐTNN được hợp tác đầu tư theo các 
hình thức đầu tư trực tiếp để cung 
ứng dịch vụ chuyển phát với phần 
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 Cam kết WTO Văn bản pháp lý ban hành sau gia 
nhập 

vốn góp của bên nước ngoài tối đa 
đến 51% và phù hợp với quy định 
trong điều ước quốc tế mà Việt 
Nam là thành viên. 
-Nhà ĐTNN được thành lập liên 
doanh với nhà đầu tư trong nước 
với tỷ lệ vốn góp của nhà ĐTNN 
trên 51% hoặc thành lập tổ chức 
kinh tế 100% vốn của nhà ĐTNN 
kể từ ngày 11/1/2012. 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả dựa trên thông tin từ Ủy ban quốc gia về Hợp tác kinh tế 
quốc tế (2006b). 
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oc

ch
i, 

ra
vi

ol
i, 

ca
nn

e-
 lo

ni
; c

ou
sc

ou
s đ

ã 
ho
ặc

 c
hư

a 
ch
ế 

bi
ến

 
35

 
25

 
25

 
Đ

ún
g 

hạ
n 

19
03

 
C

ác
 s
ản

 p
hẩ

m
 từ

 ti
nh

 b
ột

 S
ắn

, v
à 

sả
n 

ph
ẩm

 th
ay

 th
ế 

ch
ế 

bi
ến

 từ
 ti

nh
 b
ột

, ở
 d
ạn

g 
m
ản

h,
 h
ạt

, b
ột

 x
ay

, 
bộ

t r
ây

 h
ay

 c
ác

 d
ạn

g 
tư
ơn

g 
tự

 
35

 
25

 
25

 
Đ

ún
g 

hạ
n 

19
04

 
Th
ức

 ă
n 

ch
ế 

bi
ến

 từ
 q

uá
 tr

ìn
h 

nổ
, r

an
g 

ng
ũ 

cố
c 

(v
í d
ụ:

 b
ỏn

g 
ng

ô)
; c

ác
 lo
ại

 n
gũ

 c
ốc

 (t
rừ

 n
gô

) ở
 d
ạn

g 
hạ

t, 
dạ

ng
 m
ản

h 
ho
ặc

 d
ạn

g 
hạ

t đ
ã 

ch
ế 

bi
ến

 k
há

c 
(tr
ừ 

bộ
t t

hô
 v

à 
bộ

t m
ịn

), 
đã

 là
m

 c
hí

n 
sẵ

n 
ho
ặc

 c
hế

 
bi
ến

 c
ác

h 
kh

ác
, c

hư
a 
đư
ợc

 c
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 ti
ết

 h
oặ

c 
gh

i ở
 n
ơi
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há

c 
35
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Đ
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ặt
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àn
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uế
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i 
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20
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) 

Th
uế

 su
ất

 c
am

 k
ết

 
cắ

t g
iả

m
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ào
 n
ăm

 
cu
ối

 1
/1

/2
00

8 
(%

) 

Th
uế

 su
ất

 á
p 

dụ
ng

 
tr

on
g 

th
ực

 tế
 từ

 
1/

1/
20

08
 (%

) 

Đ
án

h 
gi

á 
m
ức

 
độ

 c
ắt

 g
iả

m
 so

 
vớ

i l
ịc

h 
tr

ìn
h 

19
05

 
B

án
h 

m
ỳ,

 b
án

h 
ng
ọt

, b
án

h 
qu

y,
 c

ác
 lo
ại

 b
án

h 
kh

ác
, c

ó 
ho
ặc

 k
hô

ng
 c

hứ
a 

ca
ca

o;
 b

án
h 

th
án

h,
 v
ỏ 

vi
ên

 
th

uố
c 

co
n 

nh
ện

 d
ùn

g 
tro

ng
 n

gà
nh

 d
ượ

c,
 b

án
h 

qu
ế,

 b
án

h 
đa

 n
em

 v
à 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩỏ

m
 tư
ơn

g 
tự

 
35

 
25

 
25

 
Đ

ún
g 

hạ
n 

19
05 10
 

R
iê

ng
: v
ỏ 

vi
ên

 th
uố

c 
co

n 
nh
ện

 d
ùn

g 
ch

o 
ng

àn
h 

dư
ợc

 
10

 
8 

25
 

C
hậ

m
 

20
01

 
R

au
, q

uả
, q

uả
 h
ạc

h 
và

 c
ác

 p
hầ

n 
ăn

 đ
ượ

c 
kh

ác
 c
ủa

 c
ây

, đ
ã 

ch
ế 

bi
ến

 h
oặ

c 
bả

o 
qu
ản

 b
ằn

g 
gi
ấm

 h
ay

 a
-

xi
t a

-x
ê-

tic
 

35
 

25
 

25
 

Đ
ún

g 
hạ

n 
20

02
 

C
à 

ch
ua

 đ
ã 

ch
ế 

bi
ến

 h
ọă

c 
bả

o 
qu
ản

 c
ác

h 
kh

ác
 tr
ừ 

bả
o 

qu
ản

 b
ằn

g 
a-

xi
t a

-x
ê-

tic
 h

oặ
c 

bằ
ng

 g
iấ

m
  

35
 

25
 

25
 

Đ
ún

g 
hạ

n 

20
03

 
N
ấm

 v
à 

nấ
m

 c
ục

, đ
ã 

ch
ế 

bi
ến

 h
oặ

c 
bả

o 
qu
ản

 c
ác

h 
kh

ác
 tr
ừ 

bả
o 

qu
ản

 b
ằn

g 
a-

xi
t a

-x
ê-

tic
 h

ay
 b
ằn

g 
gi
ấm

 
35

 
25

 
25

 
Đ

ún
g 

hạ
n 

20
04

 
R

au
 k

há
c,

 đ
ã 

ch
ế 

bi
ến

 h
oặ

c 
bả

o 
qu
ản

 d
ướ

i c
ác

 h
ìn

h 
th
ức

 k
há

c 
trừ

 b
ảo

 q
uả

n 
bằ

ng
 a

-x
it 

a-
xê

-ti
c 

và
 

bằ
ng

 g
iấ

m
, đ

ã 
ướ

p 
đô

ng
, t

rừ
 c

ác
 sả

n 
ph
ẩm

 th
uộ

c 
nh

óm
 2

00
6 

 
35

 
25

 
25

 
Đ

ún
g 

hạ
n 

20
05

 
R

au
 k

há
c,

 đ
ã 

ch
ế 

bi
ến

 h
ay

 b
ảo

 q
uả

n 
dư
ới

 c
ác

 h
ìn

h 
th
ức

 k
há

c 
trừ

 a
-x

it 
a-

xê
-ti

c 
ho
ặc

 g
iấ

m
, k

hô
ng

 ư
ớp

 
đô

ng
, t

rừ
 c

ác
 sả

n 
ph
ẩm

 th
uộ

c 
nh

óm
 2

00
6 

35
 

25
 

25
 

Đ
ún

g 
hạ

n 

20
06

 
R

au
, q

uả
, q

uả
 h
ạc

h,
 v
ỏ 

qu
ả 

và
 c

ác
 p

hầ
n 

kh
ác

 c
ủa

 c
ây

, đ
ượ

c 
bả

o 
qu
ản

 b
ằn

g 
đư
ờn

g 
(đ

ã 
rá

o 
nư
ớc

, p
hủ

 
đư
ờn

g 
ho
ặc

 k
ết

 ti
nh

) 
35

 
25

 
25

 
Đ

ún
g 

hạ
n 

20
07

 
M
ứt

, n
ướ

c 
qu
ả 
đô

ng
, m

ứt
 q

uả
 n

gh
iề

n,
 b
ột

 q
uả

 n
gh

iề
n,

 b
ột

 q
uả

 n
gh

iề
n 
đã

 c
ô 
đặ

c,
 n
ấu

 c
hí

n,
 đ

ã 
ho
ặc

 
ch
ưa

 p
ha

 th
êm

 đ
ườ

ng
 h

ay
 c

hấ
t n

gọ
t k

há
c 

35
 

25
 

25
 

Đ
ún

g 
hạ

n 

20
08

 
Q

uả
, q

uả
 h
ạc

h 
và

 c
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 p
hầ

n 
kh

ác
 c
ủa

 c
ây

, đ
ã 

ch
ế 

bi
ến

, b
ảo

 q
uả

n 
cá

ch
 k

há
c,

 đ
ã 

ho
ặc

 c
hư

a 
ph

a 
th

êm
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ờn

g 
ha
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ch
ất
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gọ

t k
há
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ho
ặc
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ợu

, c
hư

a 
đư
ợc

 c
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 h
oặ

c 
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i ở
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há
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35

 
25
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Đ
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g 
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n 
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ả 
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m
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 c
hư
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ch
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ặc

 c
hư
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ph
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th
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 đ
ườ

ng
 h

ay
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hấ
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gọ
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c 

35
 

25
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Đ
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n 
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C

hấ
t c

hi
ết

 s
uấ
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nh
 c

hấ
t v
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cá
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ất
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đặ
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từ
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à 
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hè
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hè
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ag
oa
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và

 c
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 c
hế
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m
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àn
h 
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 c
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n 

là
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ph
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hè
, c

hè
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ag
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ễ 
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u 
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 h
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tổ
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hứ
c 
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đơ
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ng
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 đ
ộn
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N
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số
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ế 
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số
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đồ
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ỗn
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bộ
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h 

hỗ
n 

hợ
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từ
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t m
ù 
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t v

à 
m

ù 
tạ

t đ
ã 
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ế 
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ến

 
35
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Đ
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g 

hạ
n 
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Sú
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 n
ướ
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xu

ýt
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ế 
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m
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ướ
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ất

. 
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ướ
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đá
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35

 
25

 
25
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n 
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 l
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i 
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ớc
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ể 
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ướ
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ng
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, đ
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 đ
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ơn
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g 
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 từ
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Đ
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h 
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m
ức
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ắt
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m
 so
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i l
ịc

h 
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ìn
h 
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B

ia
 sả

n 
xu
ất

 từ
 h
ạt

 n
gũ

 c
ốc

 đ
ã 

nả
y 

m
ầm

 (m
al

t) 
35

 
25

 
25

 
Đ

ún
g 

hạ
n 

22
04

 
R
ượ

u 
va

ng
 là

m
 từ

 n
ho

 tư
ơi

, k
ể 

cả
 rư
ợu

 v
an

g 
ca

o 
độ

; h
èm

 n
ho

 tr
ừ 

lo
ại

 th
uộ

c 
nh

óm
 2

00
9 

35
 

25
 

25
 

Đ
ún

g 
hạ

n 

22
05

 
R
ượ

u 
ve

rm
ou

th
 v

à 
rư
ợu

 v
an

g 
kh

ác
 là

m
 từ

 n
ho

 tư
ơi

 đ
ã 

ph
a 

th
êm

 h
ươ

ng
 v
ị b
ằn

g 
th
ảo

 m
ộc

 v
à 

ch
ất

 
th
ơm

 k
há

c 
35

 
25

 
25

 
Đ

ún
g 

hạ
n 

22
06

 
Đ
ồ 

uố
ng

 c
ó 

m
en

 k
há

c 
(v

í d
ụ:

 v
an

g 
tá

o,
 v

an
g 

lê
, v

an
g 

m
ật

 o
ng

); 
hỗ

n 
hợ

p 
củ

a 
đồ

 u
ốn

g 
có

 m
en

 v
à 

hỗ
n 

hợ
p 

củ
a 
đồ

 u
ốn

g 
có

 m
en

 v
ới

 đ
ồ 

uố
ng

 k
hô

ng
 c

hứ
a 

cồ
n 

ch
ưa

 đ
ượ

c 
ch

i t
iế

t h
ay

 g
hi

 ở
 n
ơi

 k
há

c 
35

 
25

 
25

 
Đ

ún
g 

hạ
n 

22
07

 
C
ồn

 ê
-ti

-lí
c 

ch
ưa

 b
ị l

àm
 b

iế
n 

tín
h 

có
 n
ồn

g 
độ

 8
0%

 tr
ở 

lê
n;

 c
ồn

 ê
-ti

-lí
c 

và
 rư

ợu
 m
ạn

h 
kh

ác
 đ

ã 
bị

 là
m

 
bi
ến

 tí
nh

 ở
 m
ọi

 n
ồn

g 
độ

. 
35

 
25

 
25

 
Đ

ún
g 

hạ
n 

22
08

 
C
ồn

 ê
-ti

-lí
c 

ch
ưa

 b
ị l

àm
 b

iế
n 

tín
h 

có
 n
ồn

g 
độ

 c
ồn

 d
ướ

i 8
0%

; r
ượ

u 
m
ạn

h,
 rư

ợu
 m

ùi
 v

à 
đồ

 u
ốn

g 
có

 
rư
ợu

 k
há

c.
 

35
 

25
 

25
 

Đ
ún

g 
hạ

n 
22
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G
iấ

m
 v

à 
ch
ất

 th
ay

 th
ế 

gi
ấm

 là
m

 từ
 a

-x
it 

a-
xê

-ti
c 

35
 

25
 

20
 

N
ha

nh
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01

 
B
ột

 m
ỳ,

 b
ột

 th
ô 

và
 b
ột

 v
iê

n 
từ

 T
hị

t h
oặ

c 
cơ

 q
ua

n 
nộ

i t
ạn

g 
dạ

ng
 T

hị
t, 

từ
 c

á 
ha

y 
độ

ng
 v
ật

 g
iá

p 
xá

c,
 

độ
ng

 v
ật

 th
ân

 m
ềm

 h
oặ

c 
độ

ng
 v
ật

 k
hô

ng
 x
ươ

ng
 s
ốn

g 
số

ng
 d
ướ

i n
ướ

c 
kh

ác
, k

hô
ng

 th
íc

h 
hợ

p 
là

m
 

th
ức

 ă
n 

ch
o 

ng
ườ

i; 
tó

p 
m
ỡ 

15
 

15
 

8 
N

ha
nh

 

23
02

 
C

ám
, c

hế
 p

hẩ
m

 x
ay

 lạ
i t
ừ 
đầ

u 
m
ầm

 lú
a 

và
 p

hế
 li
ệu

 k
há

c 
ở 

dạ
ng

 v
iê

n 
ho
ặc

 k
hô

ng
, t

hu
 đ
ượ

c 
từ

 q
uá

 
trì

nh
 g

iầ
n,

 sà
ng

, r
ây

, x
ay

 x
át

 h
oặ

c 
ch
ế 

bi
ến

 c
ác

h 
kh

ác
 từ

 c
ác

 lo
ại

 n
gũ

 c
ốc

 h
ay

 c
ây

 ra
u 
đậ

u 
15

 
15

 
8 

N
ha

nh
 

23
03

 
Ph
ế 

liệ
u 

từ
 q

uá
 tr

ìn
h 

sả
n 

xu
ất

 ti
nh

 b
ột

 v
à 

ph
ế 

liệ
u 

tư
ơn

g 
tự

, b
ã 

ép
 c
ủ 

cả
i đ
ườ

ng
, b

ã 
m

ía
 v

à 
ph
ế 

liệ
u 

kh
ác

 từ
 q

uá
 tr

ìn
h 

sả
n 

xu
ất

 đ
ườ

ng
, b

ã 
và

 p
hế

 th
ải

 từ
 q

uá
 tr

ìn
h 
ủ 

ha
y 

ch
ưn

g 
cấ

t, 
ở 

dạ
ng

 v
iê

n 
ho
ặc

 
kh

ôn
g 

15
 

15
 

8 
N

ha
nh

 

23
04

 
B

án
h 

kh
ô 

dầ
u 

và
 p

hế
 li
ệu

 rắ
n 

kh
ác

 đ
ã 

ho
ặc

 c
hư

a 
xa

y 
ha

y 
ở 

dạ
ng

 v
iê

n,
 th

u 
đư
ợc

 từ
 q

uá
 tr

ìn
h 

ch
iế

t 
su
ất

 d
ầu

 đ
ậu

 tư
ơn

g.
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0 
N

ha
nh
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B

án
h 

kh
ô 

dầ
u 

và
 p

hế
 li
ệu

 rắ
n 

kh
ác

 đ
ã 

ho
ặc

 c
hư

a 
xa

y 
ha

y 
ở 

dạ
ng

 v
iê

n,
 th

u 
đư
ợc

 từ
 q

uá
 tr

ìn
h 

ch
iế

t 
su
ất

 d
ầu

 lạ
c 

15
 

15
 

0 
N

ha
nh

 

23
06

 
B

án
h 

kh
ô 

dầ
u 

và
 p

hế
 li
ệu

 rắ
n 

kh
ác

 đ
ã 

ho
ặc

 c
hư

a 
xa

y 
ha

y 
ở 

dạ
ng

 v
iê

n,
 th

u 
đư
ợc

 từ
 q

uá
 tr

ìn
h 

ch
iế

t 
su
ất

 m
ỡ 

ho
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; c
ác

 c
hế

 p
hẩ

m
 là

m
 từ

 c
hấ

t m
àu

 
hữ

u 
cơ

 tổ
ng

 h
ợp

 n
hư

 đ
ã 

gh
i t

ro
ng

 c
hú

 g
iả

i 3
 c
ủa

 c
hư
ơn

g 
nà

y;
 c

ác
 s
ản

 p
hẩ

m
 h
ữu

 c
ơ 

tổ
ng

 h
ợp

 đ
ượ

c 
dù

ng
 n

hư
 c

ác
 c

hấ
t t
ăn

g 
trắ

ng
 h

uỳ
nh

 q
ua

ng
 h

oặ
c 

nh
ư 

cá
c 

ch
ất

 p
há

t q
ua

ng
 đ

ã 
ho
ặc

 c
hư

a 
xá

c 
đị

nh
 v
ề 

m
ặt

 h
óa

 h
ọc

 
15

 
15

 
 

N
ha

nh
 

32
05

 
C

ác
 c

hấ
t m

àu
 đ
ỏ 

tía
 (c

ou
lo

ur
 la

ke
s)

; c
ác

 c
hế

 p
hẩ

m
 n

hư
 đ

ã 
gh

i t
ro

ng
 c

hú
 g

iả
i 3

 c
ủa

 c
hư
ơn

g 
nà

y 
là

m
 

từ
 c

ác
 c

hấ
t m

àu
 đ

ó 
15

 
15

 
 

N
ha

nh
 

32
06

 
C

hấ
t m

àu
 k

há
c;

 c
ác

 c
hế

 p
hẩ

m
 n

hư
 đ

ã 
gh

i t
ro

ng
 c

hú
 g

iả
i 3

 c
ủa

 c
hư
ơn

g 
nà

y,
 tr
ừ 

cá
c 

lo
ại

 th
uộ

c 
nh

óm
 

32
03

, 3
20

4 
ho
ặc

 3
20

5;
 c

ác
 s
ản

 p
hẩ

m
 v

ô 
cơ

 đ
ượ

c 
dù

ng
 n

hư
 c

hấ
t p

há
t q

ua
ng

 đ
ã 

ho
ặc

 c
hư

a 
xá

c 
đị

nh
 

về
 m
ặt

 h
óa

 h
ọc

 
15

 
15

 
 

N
ha

nh
 

32
07

 
Th

uố
c 

m
àu

 (
pi

gm
en

ts
) 
đã

 p
ha

 c
hế

, c
ác

 c
hấ

t c
hắ

n 
án

h 
sá

ng
 đ

ã 
ph

a 
ch
ếv

à 
cá

c 
lo
ại

 m
àu

 đ
ã 

ph
a 

ch
ế,

 
cá

c 
ch
ất

 m
en

 k
ín

h,
 m

en
 sứ

, m
en

 sà
nh

, c
ác

 lo
ại

 n
ướ

c 
lá

ng
 b

ón
g 

và
 c

ác
 c

hế
 p

hẩ
m

 tư
ơn

g 
tự

 d
ùn

g 
tro

ng
 

 
 

 
 

 
cô

ng
 n

gh
iệ

p 
gố

m
 s
ứ,

 tr
án

g 
m

en
 h

oặ
c 

th
ủy

 ti
nh

; p
hố

i l
iệ

u 
để

 n
ấu

 th
ủy

 ti
nh

 m
en

 v
à 

th
ủy

 ti
nh

 k
há

c,
 ở

 
dạ

ng
 b
ột

, h
ạt

 h
oặ

c 
m
ản

h 
15

 
15

 
 

N
ha

nh
 

32
08

 
C

ác
 lo
ại

 s
ơn

, v
éc

-n
i (

kể
 c
ả 

sơ
n 

m
en

 v
à 

sơ
n 

bó
ng

) l
àm

 từ
 c

ác
 lo
ại

 p
ol

ym
e 

tổ
ng

 h
ợp

 h
oặ

c 
cá

c 
po

ly
m

e 
th

iê
n 

nh
iê

n 
đã

 b
iế

n 
đổ

i v
ề 

m
ặt

 h
óa

 h
ọc

, đ
ã 

ph
ân

 tá
n 

ha
y 

hò
a 

ta
n 

tro
ng

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 k

hô
ng

 c
hứ

a 
nư
ớc

; 
cá

c 
du

ng
 d
ịc

h 
nh
ư 
đã

 g
hi

 tr
on

g 
ch

ú 
gi
ải

 4
 c
ủa

 c
hư
ơn

g 
nà

y 
25

 
17

 
17

 
Đ

ún
g 

hạ
n 

32
09

 
C

ác
 lo
ại

 sơ
n,

 v
éc

-n
i (

kể
 c
ả 

cá
c 

lo
ại

 sơ
n 

m
en

 v
à 

sơ
n 

bó
ng

) l
àm

 từ
 c

ác
 lo
ại

 p
ol

ym
e 

tổ
ng

 h
ợp

 h
oặ

c 
cá

c 
25

 
17

 
17

 
Đ

ún
g 

hạ
n 
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M
ã 
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H
S 

M
ô 

tả
 n

hó
m

, m
ặt

 h
àn

g 
Th

uế
 su
ất
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i 

th
ời

 đ
iể

m
 

1/
7/

20
03

 (%
) 

Th
uế

 su
ất

 c
am

 k
ết

 
cắ

t g
iả

m
 v

ào
 n
ăm

 
cu
ối

 1
/1

/2
00

8 
(%

) 

Th
uế

 su
ất

 á
p 

dụ
ng

 
tr

on
g 

th
ực

 tế
 từ

 
1/

1/
20

08
 (%

) 

Đ
án

h 
gi

á 
m
ức

 
độ

 c
ắt

 g
iả

m
 so

 
vớ

i l
ịc

h 
tr

ìn
h 

po
ly

m
e 

tự
 n

hi
ên

 đ
ã 

bi
ến

 tí
nh

 v
ề 

m
ặt

 h
óa

 h
ọc

, đ
ã 

ph
ân

 tá
n 

ha
y 

hò
a 

ta
n 

tro
ng

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 c

ó 
ch
ứa

 
nư
ớc

  

32
10

 
C

ác
 lo
ại

 s
ơn

, v
éc

-n
i k

há
c 

(k
ể 

cả
 c

ác
 lo
ại

 s
ơn

 m
en

, s
ơn

 b
ón

g 
và

 m
àu

 k
eo

); 
cá

c 
lo
ại

 th
uố

c 
m

àu
 n
ướ

c 
đã

 p
ha

 c
hế

dù
ng

 đ
ể 

ho
àn

 th
iệ

n 
da

 
25

 
17

 
17

 
Đ

ún
g 

hạ
n 

32
11

 
C

hấ
t l

àm
 k

hô
 đ

ã 
đi
ều

 c
hế

(c
hấ

t t
rẫ

n 
vớ

i s
ơn

, v
éc

-n
i đ
ể 

là
m

 n
ha

nh
 k

hô
) 

15
 

15
 

3 
N

ha
nh

 

32
12

 
C

hấ
t m

àu
 (p

ig
m

en
t) 

(k
ể 

cả
 b
ột

 v
à 

m
ản

h 
ki

m
 lo
ại

) p
hâ

n 
tá

n 
tro

ng
 m

ôi
 tr
ườ

ng
 k

hô
ng

 c
ó 

nư
ớc

, ở
 d
ạn

g 
lỏ

ng
 h

ay
 d
ạn

g 
bộ

t n
hã

o,
 d

ùn
g 

tro
ng

 v
iệ

c 
sả

n 
xu
ất

 s
ơn

 (k
ể 

cả
 s
ơn

 m
en

); 
lá

 p
hô

i d
ập

; t
hu
ốc

 n
hu
ộm

 v
à 

cá
c 

ch
ất

 m
àu

 k
há

c 
đã

 là
m

 th
àn

h 
dạ

ng
 n

ào
 đ

ó 
ho
ặc

 đ
ón

g 
gó

i đ
ể 

bá
n 

lẻ
 

15
 

15
 

3 
N

ha
nh

 

32
13

 
C

hấ
t m

àu
 d

ùn
g 

ch
o 

ng
hệ

 th
uậ

t, 
hộ

i h
ọa

, t
ra

ng
 tr

í, 
ch
ất

 p
ha

 m
àu

, m
àu

 tr
an

g 
trí

 v
à 

cá
c 

lo
ại

 m
àu

 tư
ơn

g 
tự

 ở
 d
ạn

g 
vi

ên
, t

uý
p,

 h
ộp

, l
ọ,

 k
ha

y 
ha

y 
cá

c 
dạ

ng
 đ

ón
g 

gó
i t
ươ

ng
 tự

 
15

 
15

 
5 

N
ha

nh
 

32
14

 
M

a-
tít

 đ
ể 

gắ
n 

kí
nh

, m
a-

tít
 đ
ể 

gh
ép

 n
ối

, c
ác

 c
hấ

t g
ắn

 n
hự

a,
 c

ác
 h
ợp

 c
hấ

t d
ùn

g 
để

 h
àn

, g
ắn

 v
à 

cá
c 

lo
ại

 
m

a-
tít

 k
há

c;
 c

ác
 c

hấ
t b
ồi

 d
ùn

g 
tro

ng
 h
ội

 h
ọa

; c
ác

 v
ật

 li
ệu

 p
hủ

 b
ề 

m
ặt

 k
hô

ng
 c

hị
u 

nh
iệ

t, 
dù

ng
 đ
ể 

ph
ủ 

bề
 m
ặt

 c
hí

nh
 n

hà
, t
ườ

ng
 n

hà
, s

àn
 n

hà
, t

rầ
n 

nh
à 

ho
ặc

 tư
ơn

g 
tự

 
15

 
15

 
5 

N
ha

nh
 

32
15

 
M
ực

 in
, m

ực
 v

iế
t h

oặ
c 

m
ực

 v
ẽ,

 v
à 

cá
c 

lo
ại

 m
ực

 k
há

c,
 đ

ã 
ho
ặc

 c
hư

a 
cô

 đ
ặc

, h
oặ

c 
là

m
 th

àn
h 

th
ể 

rắ
n 

15
 

15
 

8 
N

ha
nh

 

33
01

 

Ti
nh

 d
ầu

 (đ
ã 

ho
ặc

 c
hư

a 
kh
ử 

ch
ất

 te
c-

pe
n)

 k
ể 

cả
 ti

nh
 d
ầu

 sá
p 

và
 ti

nh
 d
ầu

 n
gu

yê
n 

ch
ất

; c
hấ

t t
ựa

 n
hự

a;
 

nh
ựa

 ô
-le

-ô
 đ

ã 
ch

iế
t s

uấ
t ;

 c
ác

 c
hấ

t c
ô 

từ
 ti

nh
 d
ầu

 c
ó 

tro
ng

 m
ỡ,

 tr
on

g 
cá

c 
lo
ại

 d
ầu

 đ
ôn

g 
đặ

c,
 tr

on
g 

cá
c 

lo
ại

 s
áp

 h
ay

 c
ác

 c
hấ

t t
ươ

ng
 tự

, t
hu

 đ
ượ

c 
bằ

ng
 p

hư
ơn

g 
ph

áp
 ư
ớp

 h
oặ

c 
ng

âm
; s
ản

 p
hẩ

m
 p

hụ
 te

c-
pe

n 
từ

 q
uá

 tr
ìn

h 
kh
ử 

te
c-

pe
n 

củ
a 

cá
c 

lo
ại

 ti
nh

 d
ầu

; p
hầ

n 
cấ

t n
ướ

c 
và

 d
un

g 
dị

ch
 n
ướ

c 
củ

a 
cá

c 
lo
ại

 
tin

h 
dầ

u 
25

 
17

 
5 

N
ha

nh
 

33
02

 
H
ỗn

 h
ợp

 c
ác

 c
hấ

t t
hơ

m
 v

à 
cá

c 
hỗ

n 
hợ

p 
(k
ể 

cả
 d

un
g 

dị
ch

 c
ồn

) v
ới

 th
àn

h 
ph
ần

 c
hủ

 y
ếu

 g
ồm

 m
ột

 h
oặ

c 
nh

iề
u 

ch
ất

 k
ể 

trê
n 

dù
ng

 là
m

 n
gu

yê
n 

liệ
u 

th
ô 

tro
ng

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

; c
ác

 c
hế

 p
hẩ

m
 k

há
c 

vớ
i t

hà
nh

 p
hầ

n 
ch
ủ 

yế
u 

từ
 c

ác
 c

hấ
t t

hơ
m

 là
m

 n
gu

yê
n 

liệ
u 
để

 sả
n 

xu
ất

 đ
ồ 

uố
ng

 
25

 
17

 
8 

N
ha

nh
 

33
03

 
N
ướ

c 
ho

a 
và

 n
ướ

c 
th
ơm

 
35

 
25

 
25

 
Đ

ún
g 

hạ
n 

33
04

 
M
ỹ 

ph
ẩm

 h
oặ

c 
cá

c 
đồ

 tr
an

g 
đi
ểm

 v
à 

cá
c 

ch
ế 

ph
ẩm

 d
ưỡ

ng
 d

a 
(k

hô
ng

 p
hả

i d
ượ

c 
ph
ẩm

), 
kể

 c
ả 

cá
c 

ch
ế 

ph
ẩm

 c
hố

ng
 n
ắn

g 
ho
ặc

 b
ắt

 n
ắn

g;
 c

ác
 c

hế
 p

hẩ
m

 d
ùn

g 
để

 tr
an

g 
đi
ểm

 m
ón

g 
ta

y,
 m

ón
g 

ch
ân

 
35

 
25

 
25

 
Đ

ún
g 

hạ
n 

33
05

 
C

hế
 p

hẩ
m

 d
ùn

g 
ch

o 
tó

c 
35

 
25

 
25

 
Đ

ún
g 

hạ
n 

33
06

 
C

hế
 p

hẩ
m

 d
ùn

g 
ch

o 
vệ

 s
in

h 
ră

ng
 h

oặ
c 

m
iệ

ng
, k
ể 

cả
 k

em
 v

à 
bộ

t l
àm

 c
hặ

t c
hâ

n 
ră

ng
; s
ợi

 d
ùn

g 
là

m
 

sạ
ch

 c
ác

 k
ẽ 

ră
ng

, đ
ã 
đó

ng
 g

ói
 đ
ể 

bá
n 

lẻ
 

35
 

25
 

17
 

N
ha

nh
 

33
07

 
C

ác
 c

hế
 p

hẩ
m

 d
ùn

g 
trư

ớc
, t

ro
ng

 h
oặ

c 
sa

u 
kh

i c
ạo

 m
ặt

, c
ác

 c
hấ

t k
hử

 m
ùi

 h
ôi

 c
á 

nh
ân

, c
ác

 c
hế

 p
hẩ

m
 

dù
ng

 đ
ể 

tắ
m

 rử
a,

 th
uố

c 
là

m
 rụ

ng
 lô

ng
 v

à 
cá

c 
ch
ế 

ph
ẩm

 n
ướ

c 
ho

a,
 m
ỹ 

ph
ẩm

 h
oặ

c 
vệ

 si
nh

 k
há

c,
 c

hư
a 

đư
ợc

 c
hi

 ti
ết

 h
oặ

c 
gh

i ở
 n
ơi

 k
há

c,
 c

ác
 c

hấ
t k

hử
 m

ùi
 n

hà
 (t

ro
ng

 p
hò

ng
)  

35
 

25
 

25
 

Đ
ún

g 
hạ

n 

34
01

 
X

à 
ph

òn
g,

 c
ác

 c
hấ

t h
ữu

 c
ơ 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
bề

 m
ặt

 v
à 

cá
c 

ch
ế 

ph
ẩm

 d
ùn

g 
nh
ư 

xà
 p

hò
ng

, ở
 d
ạn

g 
th
ỏi

, 
m

iế
ng

, b
án

h 
ho
ặc

 c
ác

 h
ìn

h 
dạ

ng
 k

há
c,

 c
ó 

ho
ặc

 k
hô

ng
 c

hứ
a 

xà
 p

hò
ng

; g
iấ

y,
 m

ền
 x
ơ,

 p
hớ

t v
à 

vả
i 

kh
ôn

g 
dệ

t đ
ã 

th
ấm

 tẩ
m

, t
rá

ng
 h

oặ
c 

ph
ủ 

xà
 p

hò
ng

 h
oặ

c 
ch
ất

 tẩ
y 

rử
a 

35
 

25
 

25
 

Đ
ún

g 
hạ

n 
34

02
 

C
hấ

t t
ác

 n
hâ

n 
hữ

u 
cơ

 h
oạ

t đ
ộn

g 
bề

 m
ặt

 (
trừ

 x
à 

ph
òn

g)
; c

ác
 c

hế
 p

hẩ
m

 h
oạ

t đ
ộn

g 
bề

 m
ặt

, c
ác

 c
hế

 
35

 
25

 
8 

N
ha

nh
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ã 
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H
S 

M
ô 

tả
 n

hó
m

, m
ặt

 h
àn

g 
Th

uế
 su
ất

 tạ
i 

th
ời

 đ
iể

m
 

1/
7/

20
03

 (%
) 

Th
uế

 su
ất

 c
am

 k
ết

 
cắ

t g
iả

m
 v

ào
 n
ăm

 
cu
ối

 1
/1

/2
00

8 
(%

) 

Th
uế

 su
ất

 á
p 

dụ
ng

 
tr

on
g 

th
ực

 tế
 từ

 
1/

1/
20

08
 (%

) 

Đ
án

h 
gi

á 
m
ức

 
độ

 c
ắt

 g
iả

m
 so

 
vớ

i l
ịc

h 
tr

ìn
h 

ph
ẩm

 d
ùn

g 
để

 g
iặ

t r
ửa

 (k
ể 

cả
 c

ác
 c

hế
 p

hẩ
m

 p
hụ

 tr
ợ 

dù
ng

 đ
ể 

gi
ặt

 rử
a)

 v
à 

cá
c 

ch
ế 

ph
ẩm

 là
m

 s
ạc

h,
 c

ó 
ho
ặc

 k
hô

ng
 c

hứ
a 

xà
 p

hò
ng

 tr
ừ 

cá
c 

lo
ại

 th
uộ

c 
nh

óm
 3

40
1 

34
03

 
C

ác
 c

hế
 p

hẩ
m

 b
ôi

 tr
ơn

 v
à 

cá
c 

ch
ê 

ph
ẩm

 đ
ượ

c 
dù

ng
 đ
ể 

xử
 lý

 b
ằn

g 
dầ

u 
m
ỡ 
đố

i v
ới

 c
ác

 v
ật

 li
ệu

 d
ệt

, d
a 

th
uộ

c,
 d

a 
lô

ng
 h

oặ
c 

cá
c 

vậ
t l

iệ
u 

kh
ác

, t
rừ

 c
ác

 c
hế

 p
hẩ

m
 m

à 
th

àn
h 

ph
ần

 c
ơ 

bả
n 

có
 c

hứ
a 

70
%

 tr
ọn

g 
lư
ợn

g 
trở

 lê
n 

cá
c 

lo
ại

 d
ầu

 m
ỏ 

ha
y 

cá
c 

lo
ại

 d
ầu

 c
hế

 b
iế

n 
từ

 k
ho

án
g 

ch
ất

 c
hứ

a 
bi

-tu
m

 
25

 
17

 
15

 
N

ha
nh

 
34

04
 

Sá
p 

nh
ân

 tạ
o 

và
 sá

p 
ch
ế 

bi
ến

 
15

 
15

 
17

 
C

hậ
m

 

34
05

 

C
hấ

t đ
án

h 
bó

ng
 v

à 
cá

c 
lo
ại

 k
em

, d
ùn

g 
ch

o 
gi

ày
 d

ép
, đ
ồ 

dù
ng

 tr
on

g 
nh

à,
 s

àn
 n

hà
, t

hù
ng

 x
e,

 k
ín

h 
ho
ặc

 k
im

 lo
ại

, c
ác

 lo
ại

 k
em

, b
ột

 c
ọ 

rử
a 

và
 c

ác
 c

hế
 p

hẩ
m

 tư
ơn

g 
tự

 c
ó 

ho
ặc

 k
hô

ng
 ở

 d
ạn

g 
gi
ấy

, m
ền

 
xơ

, p
hớ

t, 
vả

i k
hô

ng
 d
ệt

, p
la

st
ic

 h
oặ

c 
ca

o 
su

 x
ốp

 (d
ạn

g 
m
ạn

g)
, đ

ã 
đư
ợc

 th
ấm

, t
rá

ng
 h

oặ
c 

ph
ủ 

bằ
ng

 
cá

c 
ch
ế 

ph
ẩm

 tr
ên

 tr
ừ 

cá
c 

lo
ại

 sá
p 

th
uộ

c 
nh

óm
 3

40
4 

35
 

25
 

17
 

N
ha

nh
 

34
06

 
N
ến

, n
ến

 c
ây

 v
à 

cá
c 

lo
ại

 tư
ơn

g 
tự

 
35

 
25

 
17

 
N

ha
nh

 

34
07

 

C
hấ

t b
ột

 n
hã

o 
dù

ng
 đ
ể 

là
m

 k
hu

ôn
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PHỤ LỤC 5: TỶ LỆ BẢO HỘ THỰC TẾ THEO LỘ TRÌNH GIẢM THUẾ 
QUAN WTO THỜI KỲ 2005-2009 (%) 

Ngành 2005 2006 2007 2008 2009 
Thuốc lá điếu 296 293 284 281 269 
Cacao, sôcôla và mứt kẹo, các sản phẩm bánh từ bột 102 184 69 169 204 
Rượu 232 221 203 189 193 
Đồ điện dân dụng (tủ lạnh gia đình, máy rửa bát, máy giặt, máy hút bụi,…) 53 125 42 115 136 
Môtô, xe máy 89 79 77 75 86 
Đồ uống không cồn, nước khoáng 57 73 54 68 81 
Rau, quả đã qua chế biến và bảo quản 43 62 40 57 67 
Các loại thực phẩm khác còn lại (mì ống, mỳ sợi và các sản phẩm tương tự; các món 
ăn, thức ăn chế biến sẵn; gia vị, nước chấm, giấm, men bia…) 75 67 56 61 58 
Cà phê đã qua chế biến 29 47 26 44 52 
Xe có động cơ rơ moóc (trừ ô tô) 41 32 31 31 40 
Thủy sản đã qua chế biến và bảo quản; các sản phẩm từ thủy sản 32 32 41 30 35 
Chè lá và chè búp tươi 27 32 10 30 34 
Thiết bị điện khác 43 31 34 37 34 
Sản phẩm dệt các loại 51 32 27 32 32 
Thịt đã qua chế biến và bảo quản; các sản phẩm từ thịt 16 27 24 26 29 
Thủy sản nuôi trồng 21 26 5 25 28 
Giường, tủ, bàn, ghế 34 28 26 27 28 
Sữa và các sản phẩm từ sữa 11 25 13 23 27 
Thủy sản khai thác 15 19 14 18 20 
Gạo -233 -115 122 -108 19 
Dầu mỡ động thực vật 10 16 2 15 18 
Giày, dép các loại 11 16 13 15 17 
Linh kiện điện tử; Máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 15 16 -40 15 15 
Thóc 23 22 21 21 13 
Dầu thô 0 0 0 10 12 
Xi măng các loại 12 11 11 11 11 
Thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh 11 10 10 10 10 
Các sản phẩm in ấn, sao chép bản ghi các loại 10 12 6 10 10 
Sản phẩm từ khoáng phi kim loại chưa được phân vào đâu 10 10 10 9 10 
Sản phẩm hóa chất khác; sợi nhân tạo 9 6 6 6 9 
Sản phẩm công nghiệp chế biến khác chưa được phân vào đâu; Dịch vụ sửa chữa và 
bảo dưỡng máy móc, thiết bị 10 9 8 9 9 
Thiết bị truyền thông (điện thoại, máy fax, ăng ten, modem…) 6 8 2 7 9 
Sợi các loại 0 8 14 7 9 
Thuốc, hóa dược và dược liệu 8 7 7 8 8 
Cà phê nhân xô 10 9 11 9 8 
Giấy và các sản phẩm từ giấy 18 7 12 7 8 
Tàu và thuyền 12 8 11 9 8 
Ô tô các loại 14 9 5 5 8 
Sản phẩm điện tử dân dụng 9 7 7 7 7 
Thiết bị điện chiếu sáng 8 7 5 7 7 
Cây hàng năm khác 5 5 7 5 6 
Máy thông dụng 12 6 -1 5 6 
Mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện 7 5 -1 4 5 
Đường 6 4 58 4 4 
Total 5 3 2 3 4 
Đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan; Nhạc cụ; Dụng cụ thể dục, 
thể thao; Đồ chơi, trò chơi 81 4 3 4 4 
Các sản phẩm chăn nuôi khác -2 4 5 3 4 
Than khai thác các loại (than sạch) 1 3 2 3 3 
Sản phẩm từ cao su 4 2 9 2 3 
Sản phẩm điện tử khác còn lại và sản phẩm quang học 2 2 2 2 2 
Sắt, thép, gang -1 2 0 2 2 
Da, lông thú đã thuộc, sơ chế; vali, túi xách, yên đệm và các loại tương tự. 1 1 -2 1 1 
Các sản phẩm bằng kim loại khác còn lại 3 1 1 1 1 
Khí đốt tự nhiên 1 1 1 1 1 
Gỗ (đã qua chế biến) và các sản phẩm từ gỗ 1 1 6 1 1 
Máy chuyên dụng 5 1 12 0 1 
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Ngành 2005 2006 2007 2008 2009 
Than cốc và các sản phẩm phụ khác từ lò luyện than cốc 1 1 1 1 1 
Các loại khoáng sản khai khoáng khác còn lại 1 0 1 1 1 
Đá, cát, sỏi, đất sét -1 1 0 1 1 
Thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng 0 0 0 0 0 
Sản phẩm lâm nghiệp khác; Dịch vụ lâm nghiệp, dịch vụ trồng rừng và chăm sóc 
rừng 0 0 0 0 0 
Sản phẩm từ plastic 0 0 16 0 0 
Bia -5 -1 -10 -1 0 
Xăng, dầu các loại 9 7 6 -2 -1 
Dây và thiết bị dây dẫn -1 -1 -1 -1 -1 
Điện, dịch vụ truyền tải điện 0 0 0 -1 -1 
Gỗ tròn (gỗ khai thác) -1 -1 -1 -1 -1 
Pin và ắc quy -1 -1 -1 -1 -1 
Phân bón và hợp chất nitơ -1 0 -3 0 -1 
Trang phục các loại -15 -2 53 -2 -1 
Trâu, bò -2 -1 -2 -1 -1 
Plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh -1 -1 -2 -1 -1 
Mía cây -2 -2 -2 -2 -2 
Cao su mủ khô -1 -3 0 -2 -3 
Hóa chất cơ bản -4 -4 -6 -4 -4 
Gia cầm -7 -5 -1 -5 -5 
Cây lâu năm khác 0 -5 0 -4 -7 
Dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng -7 -8 -7 -7 -8 
Phương tiện vận tải khác còn lại -9 -9 -9 -8 -10 
Lợn -18 -14 -18 -13 -13 
Các sản phẩm khác chiết xuất từ dầu mỏ, khí đốt -3 0 -1 -12 -17 
Bột các loại -112 -133 -163 -117 -56 
Thức ăn chăn nuôi -53 -91 -67 -85 -59 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả dựa trên bảng cân đối liên ngành của Việt Nam năm 2007 
(TCTK 2010) và thuế suất thuế quan thực tế (số liệu của Tổng cục Hải quan). 
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PHỤ LỤC 6: CÁC SỐ LIỆU THỐNG KÊ 

Bảng PL6.1: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của công nghiệp chế biến 

(giá so sánh 1994) 

 
Ngành 

Trước WTO Sau WTO 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ngành thâm dụng nông sản 15,44 11,29 15,20 15,65 15,78 19,19 18,27 17,02 6,26 
Sản xuất thực phẩm và đồ uống 15,44 11,29 15,20 15,65 15,78 19,19 18,27 17,02 6,26 
Ngành thâm dụng lao động 11,21 18,70 23,27 21,33 21,43 22,01 15,38 10,13 5,95 
Sản xuất sản phẩm dệt  5,92 15,95 15,20 16,97 14,75 24,41 7,97 5,17 2,83 
Sản xuất trang phục 13,57 19,24 27,92 22,22 19,64 25,24 17,10 16,81 7,76 
Sản xuất sản phẩm bằng da, giả da  7,66 16,44 21,98 18,34 18,12 18,90 8,29 7,51 3,00 
Sản xuất sản phẩm gỗ và lâm sản 8,48 14,99 22,22 19,78 23,59 7,94 24,75 3,51 4,09 
Sản xuất gỗ và các sản phẩm từ gỗ  21,07 27,27 29,54 29,73 31,75 35,18 19,74 18,51 12,38 
Ngành thâm dụng vốn 17,93 15,94 15,98 19,40 20,20 12,08 13,43 9,50 3,48 
Sản xuất thuốc lá, thuốc lào 16,5 14,5 20,0 10,6 10,6 -0,4 11,6 3,5 -2,0 
Sản xuất giấy và các sản phẩm bằng giấy 16,1 6,9 15,9 26,3 16,4 13,3 20,5 15,4 5,4 
Xuất bản, in và sao bản ghi 7,9 17,2 22,2 7,4 22,6 12,5 13,1 13,8 4,7 
Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế 42,4 -0,3 -2,9 40,8 34,2 -15,0 -14,2 -13,8 -9,8 
Sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất 15,5 14,5 10,9 16,6 25,3 20,3 16,5 15,1 7,5 
Sản xuất sản phẩm cao su và plastic 25,9 19,4 16,3 34,3 20,2 17,2 23,8 20,5 8,3 
Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim 
loại khác 18,4 19,8 15,2 12,2 10,7 18,2 8,6 2,8 0,7 
Sản xuất kim loại  15,7 24,5 22,5 7,6 24,3 12,6 17,7 8,2 4,8 
Sản xuất sản phẩm bằng kim loại (trừ máy 
móc, thiết bị) 22,4 20,4 25,2 21,8 35,7 29,8 22,5 20,5 13,0 
Sản xuất sản phẩm tái chế  1,0 15,2 17,0 28,1 2,4 20,4 27,2 19,8 5,9 
Ngành thâm dụng máy móc và công nghệ 14,20 16,33 24,97 16,53 23,72 14,41 36,12 26,00 11,48 
Sản xuất máy móc, thiết bị 23,91 8,51 24,24 16,47 2,31 1,21 29,98 25,10 3,61 
Sản xuất TB văn phòng, máy tính  -24,57 2,66 53,38 19,99 73,68 62,90 28,31 28,42 27,02 
Sản xuất thiết bị điện 42,79 26,06 14,45 21,29 32,50 32,10 27,43 25,20 14,64 
Sản xuất radio, tivi và TB truyền thông  23,02 14,09 16,10 11,08 14,84 0,01 36,38 21,21 6,13 
Sản xuất dụng cụ y tế, chính xác, dụng cụ 
quang học 5,83 10,40 15,29 17,75 12,40 -5,98 61,04 31,11 9,61 
Sản xuất, sửa chữa xe có động cơ 31,98 35,38 43,85 4,65 12,21 -4,20 35,90 23,73 5,09 
Sản xuất, sửa chữa phương tiện vận tải khác 10,50 20,38 13,36 25,80 30,09 30,80 36,51 27,47 15,99 
CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN 16,10 16,43 18,34 17,16 19,21 19,18 18,82 15,35 7,30 
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